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Phật ểyỏ' hành tán



Mã Minh

SỬ THI 
NGƯỜI CHƠI ĐẸP TUYỆT VỜI 

+

Lời giới thiệu

Tập sử thi Buddhacaritakâvya là một trong những tác phẩm giá trị 
của Đaị luận sư Mã Minh (Aẳvaghosa) thế kỷ thứ I  sau TL. Nội dung 
ca ngợi cuộc đời cao đẹp, phước trí trang nghiêm của Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni. Tác giả là một trong bổn mạt trời chảnh pháp 
chiếu sáng.1 Đến đời Bắc Lương, Tam tạng Pháp sư Đàm-vo-sẩm 
(Dharmaraksa 385-433) dịch tác phẩm này ra Han văn với nhan đề 
PHẠT Sơ  HANH TẢN bằng thể ngũ ngôn trường thi hơn 9.000 câu.

#

Phật sở hành tán ^  \  (S: buddha-caritakãvya) là tác phẩm 
văn vân của Ngài Mã Minh, do ngài Đàm-vô-sẩm dịch sang chữ 
Han, là tác phàm băng thơ đâu tiên nói về toàn bộ cuộc đời Phật 
Thỉch-ca Mưu-ni từ ngày sinh ra tới lúc nhập Niết-bàn. Tác phẩm 
này gôm cỏ 28 phẩm, viết bằng văn hệ Phạn ngữ (sanskrít). Tác 
phăm này cũng được dịch ra tiếng Tây Tạng.2 
Theo các du kí của người Trung Quốc qua Ấn Độ khoảng thể ki thủ 
VII, người ta biêt là Phật sở hành tán rất được ưa chuộng trong dân 
gian thời đó. Sách này nghe qua như các bài truyền tụng về các vị 
anh hùng, đây tính chất thơ nhạc, đã góp phần rất lớn truyền bá đạo 
PhậỊsâu rộng. Ngoài ra còn có các tên: Phật bản hạnh tản i ậ  Ậ .

/ỉhiísởĥ nh *ín ̂ nh ^  ̂  ̂  '  Phật sở hành tền
truyện w  m  4 f  m  w ,  Phật sở hành tản kinh truyện i ậ  -ff #  
M  # ,  Mã Minh Bồ-tảt tán .£> P%Ị ỂẾ iẾ, Mã Minh tản 4  %  
w . Coyvell dịch sang tiếng Anh năm 1969, Johnston dịch năm 1936.
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Phật sở hành tán

9  ' '

về tác giả cùa thiên Sử thi này, ngẩi Mã Minh, là nhà thơ và luận 
sư Đại thủa người Ẳn Độ, sống giữa thế ki 1 và 2, được xem là một 
trong nhữrig Luận sư quan trọng nhất của Phật giáo. Tác phẩm quan 
trọng nhất của ngài Mã Minh là bộ Hi khúc Xả-lị tử, Phật sở hành 
tán, bộ Tôn-già-lợi Nan-đà, và bộ Đại thừa khởi tín luận.
Đầu tiên, ngài Mã Minh theo đạo Bà-la-môn và được một vị tăng tên 
là Bà-lật-thàp-bà (s: Pãrẳva) đưa vào đạo Phật. Các tác phàm của 
ngài đọc rẩt dề hiểu và cộ nhiầỉ ẩn dụ. Thí dụ như chuyện Tôn-già- 
lợi Nan-đà, đỏ là chuyện về chàng trai tuân tú Nan-đà, người tuy đã 
xuất gia’ theo Phật rồi nhúng vẫn còn thương yêu người vợ. Sau 
nhiều lần nghe Đức Phật giảng dạy, chàng mới hết nghiệp yêu 
thương và sống viễn li.
Các tác phẩm được liệt kê dưới tên rtgài Mã Minh: 1. Đại thừa khởi 
tín luận (mahãyãnaẳraddhotpãda-sãstra); 2. Phật sở hành tán 
(buddhacaHta-kãvya); 3. Đại tông địa huyền văn bản luận 
(mahãyãnũbhũmiguhyavãcãmũỉa-sãstra); 4. Đại trang nghiêm kinh 
luận (mahãỉankãra-sũtra-ảãstra); 5. Ni-kiên tử vân vô ngã nghĩa 
kinh; 6. Thập bất thiện nghiệp đạo kinh (daẳadustakarmamãrga- 
sũtra); 7. Sự sư pháp ngũ thập tụng; 8. Lục đạo luân hôi kinh; 9. Hi 
khúc Xá-lị tử (ảăriputraprakarana); 10. Tôn-già-ỉợi Nan-đà 
(saudaranimda-kãvya).

Vào thế kị’ thứ V, ngài Đàm-vô-sẩm đã dịch Sử thi này từ tiếng 
Sanskrìt sang Hán văn. Ngài Đàm-vô-sấm d  &  iỂi; s: 
Dharmakạema; Dharma-raksa; 385-433). Còn gọi là Đàm-vô-sảm 
' ỉ  Đàm-mâu-sấm ỉ*  Đàm-vô-la-sấm 'H*
Hán dịch ìà Pháp Phong 'rk̂ ỀL. Là vị cao tăng người Trung Ẩn, 
xuất thân dòng dõi Bà-la-môn, đến Trung hoa dịch kinh vào đời Băc 
Lương. Ban đầu sư theo học giáo pháp Tiểu thừa và Ngũ minh. Sau 
khi gặp Thiền sư Bạch Đầu, được truyền thụ kinh Đại Bát Niết-bàn 
nên chuyển sang học pháp Đại thừa. Sư còn giỏi chủ thuật, nên được 
tôn là Đại Chú Sư. Su truvền vào Kế Tân và Quy Tư kỉnh Bồ-tát giới,
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Mã Minh
Bô-tát giới bản và 5 phẩm trước của kinh Đại Bát niểt-bàn. Năm 
412, Hà Tây VươngThư Cừ Mông Tổn /®r ̂  mời sư
vào Cô Tang -Ịtỉĩ #sc, ở đây sư học Hán ngữ ba năm rồi phiên dịch 
phân đâu kinh Đại Bát Niểt-bàn, ngài Huệ Tung và Đạo Lãng làm 
bút thọ. Sau sư qua nước Vu Điền tìm những phẩm còn th iểu, rồi trở 
về Cô Tạng dịch xong hết 36 quyển (tức bản Đại Bát Niẻt-bàn gồm 
40 quyển như kiện đang lưu hành.) Khi sư trở về Ấn Độ thỉnh thêm 
phân sau Kinh Niết-bàn, Thư Cừ Mông Tốn sợ sư trao chc Bắc Nguỵ 
nhiêu pháp thuật hay, nên sai thích khách giết sư giữa đường. Bản 
Kinh Niết-bàn do sư dịch gọi là Bản Bắc.
Tác phâm của sư gôm: Kinh Nỉết-bàn Bản Bắc (36 quyển), Phương 
đăng đại tập, 29 quyển, Kình Kim Quang Minh, 4 quyển. Kỉnh Bi 
Hoa, 10 quyên. Kinh Bô-tát địa trì, 8 quyển. Bồ-tát giới bản 1 quyển.

#

Từ xưa, thể gian đã tôn xưng Ehrc Phật bằng nhiều đạo hiệu: Chánh 
biên tri, Vô thượng sĩ, Thê tôn... Ngày nay chúng ta tôn xưng Ngài là 
NGƯỜI CHOI ĐẸP TUYỆT VỜI thì chẳng có gỉ là lạ.
Nhân ngày Đại Lễ Thành Đạo năm nay, thầy Thích Quảng Hạnh đã 
dịch tập sử thi này ra Việt văn. Để giữ được tính trung thực với bản 
Hán văn, vừa linh động với tiếng Việt, dịch giả đã dùng bũ cách: 
trực dịch, lược dịch và diễn dịch.
Răt mong có những bản dịch tiếng Việt hoàn hảo hơn và n hững tập 
sử thi với nhiêu thê loại đê chúng ta cùng thưởng thức.

đạo uyển
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Phật sở hành tẩn



Mõ Minh

quyển 1
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Phật sở hành tán
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Mã Minh

1
PHẬT ĐẢN SANH

1 Con cháu dòng Cam Giát 
Vua Tịnh Phạn4 hơn cả 
Trong dòng họ Thỉch-ca 
Đủ đức độ giàu sang 
Mọi loài mong chiêm ngưỡng 
Đẹp như vừng trăng lên 
Vua như trời Đê thích5 
Phu nhăn cũng tuyệt vời 
Trí đức như mặtđầt

10 Tâm tịnh như hoa sen 
Nương thân mẹ Mạ-da,6 
Hạnh nguyên chẳng ai bằng 
Voi trắng ựng âiều lành 
Giáng thằn vào bào thai 
Bà mẹ sạch vọng tưởng 
Xa lìa sự buồn lo 
Chán xa đợi thệ tục 
Thích ở nơi yên lành 
Vườn Lâm-tỳ-ni7 đẹp 

20 Hoa quả suối ngụồn thanh 
Là nơi hợp tâm thiền , 
Nên xin vua dạo chơi 
Vua biết ỷ  nguyện ấy 
Cũng khởi tâm yui mừng ■ 
Vua bảo người thận cận 
Đều đến vườn rừng kia
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Phật sở hành tán
Bây giờ bà Ma-da,
Tự bỉêt giờ lâm bồn 
Thân tựa vào Ẹiường  ̂báu 

30 Trăm ngàn the nữ hâu 
Mùng tám tháng tư ẩy 
Trân trong thanh hòa điệu 
Ngày thanh tịnh trai giới 
Bo-tảt sanh hông phải8 
Do tầm từ bi lớn 
Không làm mẹ đau lòng 
Ưu-ly sanh ở đùi 
Thăng Du sanh ở tay 
Man-đậ sanh ở đầu 

40 Già-xoa sanh ở nách,
Bồ-tát cũng nhự vậy 
Sanh ra từ hông mặt 
Từ từ ở thai rạ 
Ánh sáng chiếu rạng rã 
Như từ hư không xuống . 
Không sanh như người thường 
Do nhiêu đời tu đức 
Tự biết sanh không chết 
Vững chắc không nghiêng lệch 

50 Chói sáng trang nghiệm tuyệt 
Sau đó hài nhi hiện 
Đẹp như mặt trời lên 
Xem ra thật xán lạn 
Không hề chói mắt ai 
A ỉ nhìn cũng thấy  ̂đẹp 
Như trăng giữa tâng không 
Thân chồi vàng rực rỡ 
Mặt trời vượt ảnh đèn 
Thân vàng của Bọ-tát 

60 Chiếu sáng cũng như vậy
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Mã Minh
Tâm chân chánh không loạn 
An lành bảy bước đi 
Ngón chân đầy đặn đẹp ' 
Chiêu sáng như chùm sao 
Như chân sư tử chúa 
Bước đi nhìn chung quanh 
Thông đật nghĩa chân thật 
Nên /chẳng định rõ ràng: 
Đời này sanh làm Phật 

70 Là thân sau cung vậy 
Ta chỉ một đời này 
Phải độ hết chúng sanh 
Hư không đáp lời lại:
Hai dòng nước sạch tuôn 
Môt nóng, một lạnh mát 
Tăm gội thân an lạc 
Ở yên trong cưng điện,
Ngôi giường ngọc lưu ly 
Tay vàng, bổn thiên vương 

80 Đỡ chân giương ngộc báu 
Chư thiên trên hư không 
Cầm lọng quỷ hầu che 
Nương uy thầh khen ngợi 
Cầu chúc thành Phật đạo 
Các vua rồng hoan hỷ 
Khao khát pháp vỉ diệu 
Từng kính Phật quà khứ 
Nay gặp được Bo-tát,
Rải hoa mạn-đà-la9.

90 Thành tâm vui cúng dường 
Ngài đản sanh cứu đời 
Trời Tịnh cừ10 hoan hỷ 
Đã diệt lòng ấi đục 
Vì phảp mà hãn hoan
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Phật sở hành tán
Giúp chúng sanh giải thoát 
Khỏi chìm biển khổ đau 
Vua núi báu Tu-di11 
Gìn giữ trái đất nàỵ ,
Bồ-tát cũng như vầy 

100 Thăng hoa cứu giúp đời:
Gió công đức thôi mạnh 
Lay động khăp nơi nơi 
Đưa thuyền lướt trên sóng 
Thoảng hương thơm chiên-đàn12 
Như tạng hoa sen báu 
Gió đưa khắp hư không 
Lả tả rơi xuống đất 
Ảo trời cũng buông rơi 
Chạm thân sanh an lạc 

110 Tròi trăng như thường chiêu 
Ánh sáng tăng gảp bội 
Thế giới sáng rực lên 
Không củi tự,nhiên đỏ 
Giếng trong hiện trước sau 
Cung phi nơi cung điện 
Ngạc nhiên chưa từng cỏ 
Tranh nhau đên tăm chơi 
Đều cảm thấy an lành 
Vô lượng người côi trời,

120 Cùng nhau tụ họp lại 
Trước vườn Lâm-tỳ-ni 
Cầy cối nở hoa lạ 
Tot tươi như bổn mùa 
Những loài dã thủ ác 
Cùng lúc sanh tâm hiền 
Các bệnh khổ thế gian 
Không cân thuôc cũng mạnh; 
Chim chóc và dã thú

12



Mã Minh
Lặng yên không hót, kêu 

130 Ngàn sông như ngừng chảy 
Nước đục biến thành trong 
Nen trời không bợn mây 
Trong trời tự nhiên giục 
Tất cả trên thế gian 
Đều được cảnh an lạc 
Vỉ như đất nước loạn 
Bong gặp vua hiền, minh 
Bồ-tát sở d ĩ sanh r 
Vi độ thống khổ vậy 

140 Chỉ có ma vương kia 
Chẩn động sanh lo buồn 
Vua cha thấy Thải tử 
Ngạc nhiên biến sẳc mặt 
Hôi hộp, trong lỏng lo 
Nửa vui nửa sợ hãi .
Phu nhãn thẩỹ Thái tử 
Sanh ra khác chô thường 
Thói quen người phu nữ 
Tánh nhát sợ, lo buồn 

ỉ  50 Không phân biệt lành dữ 
Lại sinh lo sợ nhiều 
Những người mẹ già ca,, .=- 
Muốn câu khẩn thần minh 
Ai nẩy đều khuyên bảo 
Đen hỏi thầy. tướng xem 
Nguyện Thải tử an lành. . 
Bây giờ trong khu rừng 
Có người xem tướng giỏi 
Đủ oai nghi, kiến thức 

160 Biện tài thật nổi danh 
Thây Thái tự liên vui 
Mừng rỡ chưa từng có
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Phật sở hành tán
Biết vua cha lo sợ 
Đem lời thật tâu lên: 
“Người sanh ở thế gian 
Chỉ muốn làm con quỉ” 
Đức vua như vầng trăng 
Nên sanh tâm vui lớn 
Nay sanh một quý tử 

170 Chắc rạng rỡ tông đường 
Yên tâm tự vui vẻ 
Đừng sanh lòng lo ngại 
Điềm tốt đẹp quốc gia 
Từ nay thêm hưng thịnh 
Sanh ra người con quỉ 
Chắc cứu được thế gian 
Chỉ có thân Bồ-tảt,
Sắc vàng ánh quang minh 
Tướng tốt đẹp như vậy 

180 Chắc thành bậc chánh giác 
Nếu muốn ở thế gian 
Chắc làm vua chuyển luân 
Làm chủ cả đất trời 
Dùng chánh pháp trị nước 
Thống trị khap bốn châu 
Lãnh đạo vua chu hâu.
Ánh sáng trong cõi đời 
Măí trời là hơn hêt 
Nếu ở nơi núi rừng 

190 Chuyên tâm cầu giải thoát 
Thành tựu trí như thật 
Chiếu sáng cả thế gian 
Ví như núi Tu-di,
Cao hơn các núi khác 
Ngọc báu, vàng hơn hết 
Các sông biên là lớn
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Mã Minh
Các sao, trăng hơn cả 
Mặt trời lại lớn hơn 
Như Lai ở  thế gian 

200 Phước huệ hơn tất cả 
Mắt sảng nhịn xa rộng 
Trên dưới đều rõ thông 
Lỗng mắt trong xanh đẹp 
Sáng ngòi như vầng trang 
Tướng tốt thật khác thương 
Là mẳt trí thù thẳng 
Bấy giờ vua bảo rang:
Đúng như lời ông nói 
Tướng này thật kỳ lạ 

210 Là do nhân duyên gì?
Không lẽ do di truyền 
Xuất hiện thời đại ta 
Thầy tướng liền tâu vua 
“Thật không phải rihư vạy 
Biết nhiều và trí tuệ 
Tiếng tốt và sự nghiệp 
Cả bổrt việc như thế 
Không cậ t cứ trước sau (di truyền) 
Tánh chất của sự vật 

220 Môi loại cỏ nhân duyên 
Nay tôi xin dẫn chứng 
Mong bệ hạ lắng nghe 
Có hơi vị tiên nhơn 
Tỳ-cầu, Ương-kỳ-la13 
Sông lâu ở  trên đời 
Mỗi vị sanh con quý 
Tỳ-lợi, Ha-bát-đe 
Và tiên Tu-ca-la 
Trứ tác luận đế vương 

230 Không phải do tộc trước.
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Phật sở hành tản

Vị tiên Tát-ỉa-tát.
Kinh luận bỏ từ lâu 
Mà sanh Bà-la-bà,
Rất giỏi về kinh luận 
Kiến thức hiện đời này 
Không hẳn do tiên tổ 
Vị tiên Tỳ-da-ta,14 
Viết nhiều bộ kinh luận 
Thế hệ con cháu sau 

240 Sưu tập thành sách vở 
Mà không do tiên tổ 
Truyền lại một chữ nào 
Như tiên A-để-lợi,
Không biết gì thuốc thang 
Mà sanh A-để-ỉy,15 
Giỏi y  dược trị bệnh 
Hai vị tiên Câu-thi 
Không hiểu luận ngoại đạo, 
Mà sanh Già-đê-na'

250 Thông thạo pháp ngoại đạo 
Thủy tô dòng Cam Giả 
Không biết trị thủy triều 
Đến đời Ta-già-la 
Sanh ra ngàn vương tử 
Biết pháp trị thủy triều 
Không đê nước ngập nữa 
Vị tiên Xà-na-câu 
Không thầy, đắc đạo thiền 
Phàm được tiểrig tết ấy 

260 Đêu do tự lực cả
Hoặc trước hơn, sau kém 
Hoặc trước kém, sau hơn 
Các vị vua thần tiên 
Không hẳn nương dòng dõi
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Mã Minh
Vĩ vậy người thế gian 
Không nên ỷ  trước sau 
Đại vương được như vậy 
Nên sanh tâm vui mừng 
Vì khởi tâm hoan hỷ 

270 Xa lìa các nghi hoặc. ”
Vua nghe vị tiên nói 
Vui sướng thêm cúng dường 
Ta nay sanh con qưỷ 
Chắc nối dòng chuyển luân 
Ta nạy tuổi đã già 
Muốn xuất gia tu tịnh 
Đê con bậc thảnh vương 
Khỏi bỏ đời vào núi 
Bấy giờ gần vườn Ngự 

280 Có vị tiên khô hanh 
Tên là A-tư-đàÍỂ 
Rất giỏi thuật xem tướng 
Đi đên cung nhà vua 
Vua bảo: Phạm thiên đến 
Khô hạnh thích chánh pháp 
Hai tưởng tổt hiển hiện 
Tướng phạm hạnh đầy đủ 
Bâỵ giờ vua vui vẻ 
Liền mời vào trong cung 

290 Cung kính dâng lê vật 
Rồi đưa vào nội cung,
Mời xem tướng Thái tử ’
Tuy có nhiều cung nữ 
Mà như vào rừng vẳng. 
Ngôi vào toà chánh pháp 
Thêm tôn kỉnh phụng sự 
Như vua An-đê-diệp,
Phụng sự A-thi-tra,
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Vua thưa với tiên nhân:
300 “Ta naŷ  được phước lớn 

Xin phiên bậc đại tiên 
Đoái thương giúp đỡ ta 
Tất cả việc nên làm 
Xỉn ngài vui lỏng dạy ”
Thưa thỉnh như vậy rồi 
Vị tiên vui mừng tâu:
Lành thay bậc đại vương 
Đức độ đều đầy đủ 
Men mộ đến cầu ta 

310 Ban ơn kính chảnh pháp 
Dòng dõi bậc trí nhãn 
Khiêm cung khéo tùy thuận 
Đòi trước trồng nhân lành 
Đen nay quả tot hiện 
Bệ hạ nghe tôi nói 
Ngày nạy có nhân duyên 
Trên đường đi đến đây 
Tôi nghe từ hư không 
Loan tin scmh Thái tư 

320 Chắc thành bậc chảnh giác 
Lại thấy điềm lành trước, 
Nên nay đên nơi này 
Chiêm ngưỡng vua Thỉch-ca, 
Dựng cơ phướn chánh pháp 
Vua nghe lời như vậy 
Quả quyêt không nghi ngờ, 
Sai ăm Thái tử ra 
Đe vị tiên xem tướng 
Vị tiên thây Thái tử 

.330 Bàn chân ngàn vòng xoắn 
Tay chân có màng dính 
Hào quang giữa lông mày
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Sanh thực khí kín đảo 
Nhan sắc sán% rực rỡ 
Chưa từng thây bao giờ, 
Bỗng nhiên ông rơi lệ,
Than tiếc rồi thờ dài 
Vua thấỵ tiên nhừ vậy 
Lồng bông nhiên kinh sợ. 

340 Mội lo đọng trong ỉònp 
Bồn chồn không yên on 
Bỗng chốc vua đứng dậy 
Cúi đầu lạy vị tiên 
Thưa rằng Thái tử đậy 
Tướng tốt thật kỳ lạ ' 
Chảng khác nỊỊựời cõi trời 
Bậc thượng đang cõi người 
Vậy sao ngài lại khóc?
Lẽ nào phải chết yểu 

350 Khiển ỉrẫm buồn lo ư? 
Khát nước đã lâu ngậy 
Được cam lồ rồi tan 
Hay là mất của báu 
Tử vong, mất nưởc ư?
Hay là Thải tử còn 
Đẩí nước có thừa kế?
Lúc chêt tôi an tâm 
Vui vẻ qua đời khác 
Như người cỏ đôi mắt 

360 Một ngủ, một thức tỉnh 
Không như hoa sương thu 
Cỏ hoa chẳng kết hạt 
Dòng họ luôn quý kỉnh, 
Thải tử không ai hơn 
Xin ngài nên nói rõ 
Khiển tôi được yên lòng.
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Vị tiên biết nhà. vua 
Trong lòng lo sợ lắm 
Liên thưa: tầu Đại vương

370 Xin ngài chớ sợ hãi 
Trước đậy tôi đã nói 
Cẩn thận đừng sanh nghi 
Tướng tồt vẫn như trước 
Không nên sinh nghi hoặc 
Tôi nghĩ mình đã già 
Nên tự thương xót vậy 
Ngày lâm chung gần kề 
Còn Thái tử mới saỵih 
Không dễ gì gặp được.

380 Thải từ bỏ ngôi vua
Không tham đắm dục lạc 
Siêng năng tu khổ hạnh 
Chăc giác ngộ chân thật, 
Thường vì cứu chúng sanh 
Diệt trừ hết ngu muội,
Thật rạng rỡ cõi đợi 
Trí tuệ ngày càng sảng. 
Chủng sanh chun bể.khổ 
Bệnh tật sanh đầy dẫy

390 Già suy, con nước lớn,
Tử vong thành sóng cồn 
Ngồi thuyền nhẹ trí tuệ 
Vượt qua tai nạn này 
Trí tuệ như dòng chảy 
Giợi luật là bến bờ 
Thiền định ao nước mát 
Chánh trỉ, loài chim lạ 
Chánh phập, con sông lớn 
Thật sâu rộng baọ la.

400 Chúng sanh lúc đỏi khát
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Uống nước để sổng còn 
Nhiễm trước cảnh ngũ dục 
Khổ nạn đuổi theo mau 
Bồ-tát vượt thể gian 
Tạo con đường giải thoát 
Thê gian tham lửa dục, .
Cành giới chảy đỏ bừng. 
Bồ-tát, đám mây lành 
Rưởi nước mát tắt lửa.

410 Tham dục là then chốt,
Của cảnh cửa si mê 
Làm tắt nghẽn dòng sống 
Đỏng chặt cửa an toàn 
Chúng sanh không thoát được 
Trí tuệ, núi kim cang 
Làm bật khóa ân ái.
Lưới ngu si tự trói 
Nghèo khổ không chỗ nương 
Chư Phật vượt thế gian 

420 Mở trói cho chúng sanh.
Ngài chớ vì Thải tử 
Mà sanh lo buồn, nhiều.
Nên lo cho chủng sanh 
Tham đẳm nghịch chánh pháp 
Tôi nay gần giờ chết 
Không hưởng được pháp lành. 
Tuy có chút thiên định < 
Mà không lợi ích gì 
Vĩ xa đức Bồ-tát,

430 Chảnh pháp không được nghe 
Nhà vua nghe tiên nói 
Biết được hết Mỗi lòng,
Sự lo sợ đã hết.
Quí thay! Sanh Thái tử
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Lòng ta đươc yên lành 
Nhưng xuất già bỏ đời 
Tu tập đạo thảnh hiền 
Không chịu nối vương vị 
Khiến lòng ta buồn phiền 

440 Giờ đây vị tiên ẩy, ̂
Tâu thật với vua rằng 
Đúng như ngài lo lang 
Thải tử sẽ thành Phật.
Ngỏ lời cùng hoàng tộc 
Vị tiên an ủi xong 
Dùng thần lực vi diệu 
Bay lên giữa hư không.
Bấy giờ vua Tịnh Phạn 
Nghe lời tiên Tứ-đà,

450 Tin chắc là chân thật 
về tướng tốt con mình.
Càng thêm quỷ trọng hơn 
Chăm s óc và lưu ý  
Đại xá cho thiên hạ 
Lao ngục đều thả hết 
Theo tục lệ sanh con:
Tùy nghi việc lẩy bỏ 
Căn cử vào kinh luận 
Việc cần làm phấi lăm 

460 Sanh con trong muời ngày 
Được an ổn vui vé 
Cầu khẩn các thiên thẫn 
Bố thí cho mọi người, 
Sa-môn, bà-la-môn.
Chú nguyện cầu phước lành 
Ban ơn cho quầrt thần,
Thể nữ, người nghèo khó 
Thành thị đến thôn làng
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Các vật như tiền của,
470 Trâu ngựa, voi, súc vật 

Tùy theo các nhu cầu 
Tất cả đều đáp ứng.
Rồi chọn ngày g iờ  tốt 
Đưa Thải tử về cung.
Hai vua Bạch, Tịnh Phạn, 
Đì xe đẹp ngọc báu,
Màu sắc ánh vào nhau,
L ung linh sảng rực rồ.
Phu nhân ảm Thải tìc 

480 Đi nhiễu lạy thiên thần 
Rồi sau lên xe báu,
Thể nữ đi hầu sau 
Vua và các thần dân 
Tất cả đều theo hầu 
Như vụa trời Đế thích 
Chư thiên lạy chung quanh 
Trời Ma-hẹ-thủ-la 
Bong sanh con sáu mặt 
Bày các thứ trang sức 

490 Cung cấp và cầu phước 
Nay vua sanh Thai tử, 
Cũng trưng bày như vậy. 
Vua trời Ty-sa-môn18 
Sanh Na-ia-cưu-bà 
Tất cả người cồỉ trời 
Cũng đêu rất vui mừng 
Vua nay sanh Thải tử  
Nước Xả-vệ, Ca-tỳ,
Tat cả trong nhân dân

500 Cũng vui mừng như vậy.
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THÁI TỬ Ở TRONG CUNG

Bấy giờ trong hoàng gia 
Của vua Bạch Tịnh Phạn 
Vì sanh người con thánh 
Thân tộc thật hoà thuận, 
Quần thần đều trung thành, 
Voi, ngựa, xe châu báu 
Tấi sán, đồ ngọc ngà 
Mỗi ngày thêm nhiêu hơn 
Tĩiỳ nhu cầu hiện ra 

510 Vô ỉượng kho của báu 
Tự nhiên từ đât sanh 
Bầy voi trắng hung dữ 
Đang ở tận núi Tuyêt 
Bỗng nhiên tự kẻo đến  ̂
Khong chế ngự, tự thuần 
Loài ngựa nhiều màu sắc 
Thân hình thật khoẻ đẹp 
Bờm đỏ đuôiiông dài 
Đi nhẹ mà như bay 

520 Các loài thú hoang khác, 
Đủng lúc tự nhiên đên ' 
Loài trâu hiền thuần sắc 
Béo mập, khoẻ, thật đẹp 
Ung dung thoảng mùi thơm 
Đung dịp cùng kéo đến.
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Người có tâm oán hận 
Cũng biến chuyển thuần hoà 
Thông cảm thêm thân mật 
Nghịch loạn đều tiêu trừ 

530 Mựa hoà và gió thuận 
Sấm sét thôi âm ĩ  
Cây trái không đoi mùa 
Quà tốt nhiều gắp bội,
Ngũ côc lại thơm ngon 
Nhẹ nhàng dê tiêu hoá, 
Những bà mẹ mang thai 
Thân thể được yên ổn 
Bậc thảnh bỏ cảm thọ 
Những người trong thế gian 

540 Không cau, tự đầy đủ,
Đồ trang sức tốt đẹp 
Không keo kiệt tự cao 
Không sân hận ác hại 
Tât cả người nam nữ,
Kẻ huỳnh môn19 các loại 
Miếu thần chùa, nhà cưa 
Vườn, rừng, giếng, suối, ao 
Tat cả như cảnh trời 
Theo thời mà hiện ra 

550 Thích nghi không đói khát 
Không chiến tranh bệnh dịch 
Nhân dân trong cả nước 
Thân thiện quỷ mến nhau 
Chung niềm vui chảnh pháp 
Không sanh tâm nhiễm ô 
Tài sản đúng đạo nghĩa 

’ Không khợi tâm tham ỉam 
Bổ thí ban ơn huệ 
Không mong cầu đền trả
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560 Tu tập bổn phạm hạnh 
Hêt sạch tâm ác hại 
Vua Ma Thố thuở'xưa,
Sanh thái tử Nhật Quang, 
Cả nước đều an lành 
Các việc ác không hiện.
Nay vua sanh Thái tử 
Phước đức cũng như vậy 
Vì đủ đức oai nghi 
Nên đặt tên Tất-đại20 

570 Bấy giờ bà Ma-dà 
Thấy Thải tử ra đời 
Tướng tốt nhu con tròi 
Đầy đủ các vẻ đẹp 
Bà vui mừng khôn xiết 
Nên từ biệt cõi đời 
(Ve cung trời Đạo-lợỉ)
Bà di Kiềụ-đàm-di,21 
Chửng kiến việc như vậy 
Nên thưa Thải tử rằng:

580 Nguyện nuôi nấng nhu con 
Thải tử cũng như thê,
Kỉnh men như mẹ mình. 
Nhự ánh trăng mặt trời 
Mỗi lúc một quang minh 
Thái tử ngày càng lớn 
Đức độ cũng vẹn toàn 
Hương chỉên-đặn vô giá 
VàriỊ* báu ảiêm-phù-đàn22 
Thuoc thần tiên dưỡng thân 

590 Chuỗi anh lạc23 trang sức 
Chư hầu vùng lân cận 
Nghe vua sanh Thái tử 
Dâng hiến nhiều vật báu
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Xe trâu, dê, nai, ngựa 
Đồ dàng toàn ngọc quý 
Đê vui lòng Thái tử 
Titỵ các vật trang sức 
Đồ chơi quý trẻ em 
Thái tử không màng đến 

600 Chỉ giữ lồng thảnh thơi 
Người nhỏ mà tâm cao 
Không nhiễrti bả vinh hoa 
Lo học các ky thuật 
Nghe qua vượt xa thầy. 
Vua cha thấy thông đạt 
Thầm nghĩ sẽ đi tu 
Nên tìm một cô gái 
Trong vọng tộc ỉễ  nghỉ 

: Đoan trang và thụy mị
610 Tên Da-du-đà-la,

Sánh đội cùng Thải tử 
Ngõ hầu cầm chăn thôi. 
Chỉ Thái tử cao xa 
Đức lớn vẻ thanh tủ 
Như con của Phạm thiên 
Xả-na-ỉưu-ma-na 
Vợ hiền dung nhan đẹp 

... Dịu dàng tỉnh nhân hạu 
Diêm lệ, vợ vua trời

620 Sống chung thật hạnh phúc 
Xây dựng cung điện riêng 
Hoành trảng đẹp tuyệt vơi, 
Lau cao ẩn hư không 
Thấp thoảng mây mua thu 
Am áp hợp bổn mùa 
Tuỳ thời chọn phòng ở 
Kỹ nữ quay quần ca
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Hoà tẩu điệu nhạc trời,
Cô nào kém thanh sắc 

630 Phải tránh người ngọc ngà, 
Không gợi ỷ  chán nản 
Khiến thái tử xuất gia 
Phải như Càn-thát-bà25 
Cung báu tự nhiên hiện 
Với nữ ca nhạc trời 
Thanh sắc đẹp lòng mẳt 
Bô-tát ở cung cao 
Ấm nhạc cũng như vậy.
Vua cha vì Thái tử 

640 Tỉnh tậm tu phước lành 
Dùng nhân từ chảnh pháp 
Giáo hoá khăp nhân gian 
Gần hiền, xa bạn ác 
Lòng không nhiễm ái ân 
Khỉ muốn khởi vọng tưởng 
Biết nhiếp phục các căn 
Trừ sạch ỷ  thô tháo 
Nhu hoà khéo xử sự 
Từ bi khuyên mọi người 

650 Xa lìa chó huyên náo
Giáo hoá hàng ngoại đạo 
Chấm dứt thuật mê tà 
Nên học cách cứu đời 
Vạn dân được an lạc 

. Con ta cũng yên lành 
Hổ tương nhaụ như vậy 
(Mọi người hết tương tranh) 
Kẻ thờ các thần lửa 
Xoa tay hớp trăng vàng 

660 Tắm sạch, nước sông Hằng 
Nước pháp rửa tâm ác

28



Mã Minh

Cầu phước chẳng riêng mình 
Cả con ta, vạn dân 
Thích lời có ý  nghĩa,
Nghĩa lời đều hoà ải 
Chuộng lời nói thân mật 
Vì lòng biết hổ thẹn,
Nên không nói hết lời 
Với việc thích không thích 

670 Không sanh ỷ  tham sân 
Tâm chí giữ vắng lặng 
Ngay thăng hêt kiện thưa 
Không cho rằng thờ trời,
Có phước hơrt hoà thuận 
Nếu gặp nhiều người xin 
Bổ thỉ nhiều hơn nữa 
Lòng không muốn chiến tranh, 
Lây đức phục oán nghịch 
Điêu phục một được bảy 

680 Bỏ bảy đề phòng năm 
Được ba biết rô ba 
Biết hai rồi bỏ hai 
Cầu tình là vướng tội 
Thà chết giữ lòng nhân 
Không nói lời tho ác 
Dùng nhu hoà dạy bảo,
Rồi bố thí tài vật 
Chi tặng con đường sống 
Theo học đạo thánh hiền 

690 Diệt trừ tâm oán hận
Danh đức truyền khắp nơi 
Thế gian mãi vô thương 
Cốt yếu tu minh đức 
Nếu người tâm an tịnh 
Thân thể cũng kiện khang
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Bẩy giờ cả Thải tử 
Và vợ Da-du-đà,
Đã trưởng thành khôn lớn 
Sanh con La-hầu-la,26 

700 Vua cha tự svy nghĩ,
Thái tử đã sanh con 
Có người thừa kế rồi 
Sự giảo hoá chánh pháp 
Sẽ không bị đoạn tuyệt 
Thái tử thương mên con 
Như ta thương Thái tử 
Chắc bỏ ý  xuat già 
Chỉ ra sức tu thiện,
Lòng ta rất bình an 

710 Chang khúc sanh cõi trời 
Cũng như kiếp ban đầu 
Vua tiên sông trong đạo 
Thực hành nghiệp thanh tịnh. 
Củng tể không sát sinh 
Phân khởi tu nghiệp lành, 
Vua cao cả, hạnh cao 
Dòng họ tài sản nhiều 
Dũng kiện nghề nghiệp cao 
Rạng rờ trên thê gian 

720 Như mặt trời xán lạn 
Bởi vì bậc để vương 
Làm vinh hiển con cháu 
Dòng họ cũng nỗi danh 
Tiếng tôt sanh cõi trời 
Được an vui hưởng phước 
Và thêm lởn trí tuệ 
Ngộ đạo truyền chánh pháp 
Tiêng tôt vượt trên hêt,
Thực hành niềm vui đạo

30



Mã Minh
730 Mong sao khiến Thái tử 

Thương con không bỏ nhà 
Ước mong các quốc vương, 
Sanh con còri nhỏ dại 
Cõi nước được bình yên 
Không lo con phóng dật, 
Đắm đuổi ĩrong tình sầu 
Không thể nổi nghiệp vua. 
Nay vua sanh Thái tử 
Tuỳ ý  hưởng thú vui 

740 Chi mong vui thể gian
Không mụốn khiên học đạo 
Vĩ sợ bỏ ngôi vua 
Không còn ai nổi nghiệp 
Vua Bồ-tát quá khư'
Đao tâm tuy kiên cổ 
Cần học vui thế gian 
Sanh con để nổi dòng 
Cho vương vị vững chắc 
Rôỉ sau sẽ tu hành 

750 Nơi rừng sâu vẳng lặng.
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.3
CHÁN NÀN CÀNH HOẠN NẠN

Ngoài thành có vườn rừng, 
Suối reo ao nước mát 
Hoa quả thật sum suê
Soi bóng trên loi về 
Các loài chitn quý hiêm 
Bay lượn hót trong vườn 
Nghe vui tai chỉ lạ 
Dưới nước và trên bờ 
Các loài hoa nở rộ 

760 Rực rỡ thơm lạ lùng 
Kỹ nữ đang hoà nhạc 
Đồm ca dâng Thái tử 
Âm hưởng thật du dương, 
Người khen vườn cây đẹp 
Trong lòng thật vui vẻ 
Lại muốn đi dạo chơi 
Cũng như con voi tơ 
Ưa thích đồng hoang rộng 
Vua cha nghe Thải tử 

770 Thích dạo chơi vườn rừng 
Liền bảo các quan lại 
Trang sức thật huy hoàng 
Dọn đường sá sạch sẽ 
Nghiêm cam những người già, 
Xâu xỉ, bệnh tật, khô 
Xuất hiện trên đường đi, 
Khiến Thái tử mất vui
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Rồi sanh tâm chán nản 
Dàn cảnh đã xong rồi 

780 Mời Thái tử chinh tề 
Bải kiến vua chạ trước.
Vua thấy Thái tử đến 
Sờ đầu, nhìn sắc mặt.
Buồn vui như lẫn lộn 
Cho phép mà lòng lo.
Xe ngựa lộng lây thật 
Ngựa khoẻ ngọc ngà nhiều, 
Người đánh xe trẻ đẹp 
Hiền lành, nghệ thuật cao 

790 Đeo hoa tươi thơm ngát 
Ngồi trước nắm dây cương 
Doc đường rải đầy hoa 
Le đường giăng cây thẳng 
Của quỷ treo cành cây,
Cờ xí và lọng dù 
Thướt tha bay trước gió 
Ngirời xem chật đường dài 
Khít nhau như nỉ 
Nhìn sửng khôn 

800 Tròn xoe như f 
Thần dân đi t 
Ngàn sao ch 
Mọi người 
Bảo nhau 
Kẻ hèn, r 
Lớn nhẻ 
Cầu nf 
Thànỉ
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Gia súc không cần giữ 
Tiền tài chẳng để tâm 
Nhà cửa đều mở toang 
Tranh nhau đổ ra đường 
Trên lầu, trên bờ đất 
Trên cây, đường nhỏ lớn 
Đứng khít nhau chờ xem 
Mải mê không hề chán 

820 Gọi nhau nhường chỗ trổng 
Sững sờ như dại ngậy.
Hồn vỉa như bay bổng 
Tâm thành cung kính xem 
Không sanh tâm buông lung 
Le đủ mọi chi tiết.
Thân sẳc tươi như hoa 
Nay ra dạo vườn rừng 
Thành tiên được pháp thánh, 
Thái tử thấy sửa đường 

830 Người theo đông nghiêm chỉnh, 
Áo đẹp đi xe tốt,
Bong nhiên lòng vui mừng 
Nhân dân thấy Thái tử 
Uy nghiêm thật chỉnh tề 
Cũng như hàng chư thiên 
Thây con trời sanh ra 
Bẩy giờ trời Tịnh cư 
Bong nhiên ở bên đường 
Hoả hiện người già yếu 

840 Gợi ý  sanh chán đời 
Thái tử thấy người già 
Kinh dị hỏi kẻ hầu 
Đây là người nào vậy?
Tóc bạc và lưng còng 
Mắt mờ thân run rẩy
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Chổng gậy lần từng bước, 
Hoặc là thân biên đổi 
Hay là tự nhiên vây?
Kẻ hầu thật bổi roi 

850 Không dấm nói thật ra 
Vua trời gậy tác động 
Khiên kẻ hâu nói thật:
Tuổi già thăn tiều tụy 
Thân khỉ suy hao dẫn 
Lo nhiều mà vui ử 
Lú lẫn thân yếu đau 
Đỏ gọi là già cỗi 
Trước đậy là đứa bé,
Lớn lên nhờ sữa mẹ,

860 Tuôi thơ thường vui đùa 
Khoẻ mạnh hưởng lạc thú 
Luống tuổi thân khô gầy 
Đen nay thành già sụm 
Thái tử lại thở dài 
Rồi hỏi kẻ đánh xe:
Chi riêng người này già 
Hay chúng ta cũng vậy? 
Kẻ hầu liễn thưa rằĩg: 
Người tôn quỷ cũng thê. 

870 Thân thê qua thời gian 
Biển đổi thật không ngờ 
Thanh niên không ai khỏi 
Thế gian đều biêt vậy, 
Bô-tát tu tập lâu,
Thanh tinh được trí tuệ 
Gieo trồng nhiều công đức 
Nên nay hoa quả lành 
Thải tử nghe già khổ 
Run sợ lông tóc dựng
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880 Như sét đánh ngang tai 

Bầy thú chạy tan tác 
Thái tử cũng như vậy 
Run sợ và thở dài 
Để tâm nghĩ già khổ 
Cúi đầu nhìn sững sờ 
Tưởng đến khổ già stty 
Người đời đâu vui gì 
lính trạng già nua ấy 
Chạm trán không tránh được 

890 Bây giờ tuy khoẻ mạnh 
Đâu phải không đổi dời 
Trước măt thây rõ ràng 
Sao ta không nhàm chán? 
Thái tử bảo người hầu 
Hãy gấp lui xe về,
Nghĩ hoài nỗi già khổ 
Vườn ngự có vui chi 
Kẻ hầu nghe ra lịnh 
Đánh xe chạy như bay 

900 Gấp rút về cung cấm.
Thải tử lòng còn vương 
Chiều tàn cảnh già khô 
Lả rơi buồn hiu quạnh 
Như vào chốn tha ma 
Từ đó tâm không an 
Gặp việc chẳng để ỷ  
Vua nghe tin như vậy 
Khuyên con đi dạo chơi 
Lại bảo hàng quan chức 

910 Trang hoàng đẹp hơn lên 
Vua trời cũng hoá hiện 
Kẻ bệnh nằm trên đường 
Thân gầy còm, to bụng

36



Mã Minh
Hơi thở nghe khò khè 
Chân tay gầy khô đét 
Buồn khóc và rên la 
Thái tử hỏi người hầu: 
Đây là hạng người nào? 
Thưa rằnạ người bệnh tật 

920 Cơ thể đeu rối loạn
Ôm yếu không đi được 
Di chuyển nhờ người dìu 
Thải từ nghe nói thể 
Sanh lòng thương vô hạn 
Chỉ có một người này 
Người khác cũng vậy ư? 
Thựa răng trong thề gian 
Tất cả đều như thế 
Có thần, cổ bệnh hoạn 

930 Kẻ ngụ thích vui đùa
Ngirờỉ trí sanh nhàm chán 
Thái tử nghe nói vậỵ 
Liên sanh lò sợ nhiêu. 
Thân tâm đều rúng động 
Như trăng chao trên sóng 
Ở trong túi da này.
Làm sao được an ổn? 
Than ổzỗ người thế gian 
Ư mê và ảm chưởng 

940 Giặc bệnh đến không ngờ, 
Sao sanh lòng ỵêú thích.
Vì thế bảo lui xe 
Sầu lo về bệnh khổ 
Như người bị đảnh đăp 
Oăn thân chờ roi xuông 
Chưa một lần tỉnh giấc 
Bị động là tất nhiên.
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Tĩnh dưỡng nơi cung cấm 
Nghĩ việc cải thiện đời 

950 Vua nghe Thái tư về 
Bảo người hỏi lý do,
Thưa rằng thấy bệnh khổ 
Thái tử buồn quay về 
Vua lo như mất thân,
Khiển trách người dọn đường 
Lòng buồn không nói ra 
Sai tuyển thêm thể nữ 
Âm nhạc hơn trước nhiều,
Cốt yếu thêm vui thú 

960 May ra không chán đời
Ngay đêm thêm hương sắc 
Thái tử vẫn chưa vui 
Vua tự đi dạo chơi 
Để tìm thêm cảnh đẹp 
Tuyển chọn nhiều cung nữ 
Nhan sắc đẹp tuyệt vời 
Có thể làm mê người 
Hầu hạ rạt chu đảo 
Sai sửa sang đường xá 

970 Ngăn ngựa cảnh không vui 
Chon kẻ hầu thông minh 
Biệt quan sát lộ trình 
Bẩy giờ trời Tịnh cư 
Hoá hiện thành người chêt, 
Bổn người đẩy xe tang 
Xuất hiện trước Thải tử ' 
Mọi người không hay bỉêt 
Riêng người hầu thầy thôi 
Hỏi rằng xe gì đậy ?

980 Cờ hoa đẹp như vậy
Mà người tiễn đưa buôn,
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Tóc rủ khóc than hoài? 
Thiên thần gậy tác động 
Khiển người hầu phai thưa 
Tâu Thái fti\ể người chết 
Toàn thần đều củng đơ 
Thần thức lìa khỏi xác 
Bà con và bạn bè 
Thương tình quấn vải trắng 

990 Không ai thích nhìn mặt 
Tiên đưa ra gò mả 
Thái tử nghe tiếng “chết” 
Đau xót tam giao động 
Chỉ một ngươi này thoi 
Hay thiên hạ cũng vậy?
-  Tất cả đều như thể 
Có sinh thì có diệt 
Lớn nhỏ và trung niên 
Cổ thân phải hư hoại,

1000 Thải tử ỉòng hoảng sợ  
Cui gục trước thành xe 
Nghẹn ngào và than thở. 
Người đời mê lầm quá,
Thây rõ thân gần chết 
Mà vẫn cỏn buông lung 
Người chẳng phải gỗ đả 
Sao không bịêt vô thường. 
Suy tư rồi liền bảo:
Kẻ hầu mau lui xe 

ỉ  010 Bây giờ chẳng phải lúc,
Vui đùa, đi dao chơi 
Thân này chểt không hẹn 
Lẽ nào buông lung chơi 
Người đảnh xe vâng lệnh 
Sợ sệt không dám trễ
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Đánh xe chạy thật nhanh 
Đi tẳt qua vườn ngự 
Suối rừng nghe vang lặng 
Cây cối xanh hoa tươi 

J020 Chim chóc nhiều thủ lạ 
Bay nhảy hót ca vang 
Thật vui tai đẹp măt 
Như vườn trời Nart-đà.27
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4
XA LÌA DỤC LẠC

Thái tử vào vườn ngự 
Thế nữ ra chúc mừng 
Cơ hội thật hy hữu 
Trang sức đẹp sáng trưng 
Tranh nhau vẻ kiêu diêm 
Tỏ lòng kính mến nhiều 

1030 Ra sức hầu hạ khéo
Cung ứng mọi tiện nghi 
Cổ cô xoa tay, chân 
Hay khắp người Thái tử, 
Hoặc nói ngọt, cười tươi 
Hoặc cử chỉ dịu dàng 
Làm vui lòng Thải tử 
Gợi cảm lồng yêu thương 
Các cô thấy Thái tử 
Rạng rỡ như người tiên 

ỉ 040 Không cần trang sức nhiều 
Đơn giản mà đẹp tuyệt,
Tất cả đều chiêm ngưỡng 
Bảo rằng con trời hiện 
Bao nhiêu phương tiện ẩy 
Chảng làm động lòng người 
Các cô lại nhìn nhau 
Lòng thẹn thùng không nói 
Người con õà-ỉa-môn 
Ten là Ưu-đà-di28

42



Mã Minh
1050

1060

1070

1080

Bảo các thể nữ rằng:
Các cô đều trẻ trung, 
Thông minh nhiều ty  năng, 
Sắc đẹp cũng đặc biệt 
Lại thêm hiêu biết nhiều 
Những bí mật thế gian 
Dung nhan đời ỉt có 
Phong thái như con vua 
Trời thấy muốn bỏ vợ, 
Khuynh đổ cả thần tỉen 
Vậy mà không quyến rũ 
Được Thái tử này sao?
Nay, vị Thái tử này 
Tuy giữ lồng kiên cổ 
Trọng sạch đạo đức thuần 
Vân không vượt qua khỏi 
Săc đẹp nữ nhân đâu 
Xưa nàng Tôn-đà-lợi29 
Quyên rũ v/ẻ đại tiên 
Vào con đường ân ải,

Rôi ngôi trên cổ chơi.
Tiên khổ họnỉt Cù-đàm 

°ị vợ trời phả 
Ị)ân dụ vào đường mẽ 
Trôi theo dòng ái dục 
VỊ tiên Tỳ-bà-thi,
Tu tập mười ngàn năm 
Cũng tham đăm thiên nữ 
Một ngày là phá sạch 
Công phu cua một đời 
Những người đẹp thưởxưa 
Có sức thăng đại Tiên 
Huống gì các cô đây,
Đẹp tuyệt trần như thế
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Không mê hoặc được sao? 
Các cô phải cổ gắng 
Chớ để tuyệt dòng vua 
Người nữ tuy yếu đuổi 
Nhưng vinh dự thắng trời 
Các cô sao không thê,

1090 Trổ tài hết kỹ năng ,
Khiến Thải tử yêu mến?
Bấy giờ các tkể rtữ X 
Vui mừng nghe lời khụyên 
Của ông Ưu-đà-dỉ,
Phẩn khởi thêm nghị lực 
Như roi quất ngựa hay 
Liền đến trước Thái tử 
Biểu diễn nhiều kỹ năng 
Ca múa hoặc cười duyên 

1100 Nhướng mày lộ răng đẹp, 
Đưa mặt nhìn tình tứ 
Ảo mỏng phơi thân ngừ 
Yêu ỉciền u èn từng  ̂bước 
Dựa kề mỗi lúc gần 
Tình dục biểu lộ rõ 
Cử chỉ thật sỗ sàng 
Quên hểt sự hỗ thẹn 
Tất cả theo lệnh vua.
Lòng Thái tử vững vàng,

1110 Nghiễm nhiên không biên đối 
Vân như voi, rồng lớn 
Cả bầy vâỵ chung quanh 
Không thê ỉàm động lòng 
Cũnệ như trời Đê thích 
Nhieu thiên nữ vây quanh, 
Thải tử trong vườn ngự 
Tình cảnh cũng như vậy
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1120

1130

1140

1150

Hoặc có cô sửa áo 
Hoặc có chị rửa chân 
Xoa hương thơm vào mình 
Hay lẩy hoa trang điểm 
Có nguờị xâu chuỗi ngọc 
Hay ôm đỡ chân tay,
Có người sửa khăn gối,
Kề vại nói thì thầm 
Hoặc biểu diễn cười vui 
Hay nói chuỵện tình dục 
Tất cả cũng mục đích 
Làm động lòng Thái tử 
Tâm Thải tử thanh tịnh 
Vững vàng khỏ lạy chuyển, 
Tai nghe lời tình tứ 
Chẳng lo, cũng chẳng mừng 
Càng thêm sự chán nản 
Than thở thật ậáng thương 
Cho thân phận người nữ 
sẵn tỉnh dục tràn đầy,
Đâu biết lúc trẻ đẹp 
Giây phứt bống già nua 
Buon thay! Mê lạm lớn 
Ngu muội che lâp tâm,
Nên biết già bệnh chết 
Ngày đêm gắng cảnh tỉnh 
Mui nhọn đăm vầờ cổ 
Tại sao còn vui đùa 
Thấy người gíấ bệnh chết 
Không biêt tự lo thân 
Quả như người gỗ đất 
Đâu biết e ngại gì 
Như cây ngoài đông trổng 
Cành lả đang tốt titơỉ
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Thình lình bị đốn ngả 
Mà chẳng biết lo buồn 
Những bọn người nhu thế, 
Thật gô đá vổ ír/ắ 
Bâỵ giờ Ưu-đà-dỉ,
Đên bên chô Thái tử 
Thấy yên lặng vào thiền 
Lòng không bợn tình tưởng 

1160 Ông thưa Thai tử rằng:
Đại vương đã dạy tôi 
Làm bạn cùng Thải tử,
Nay tôi phải nói thật 
Bạn bè có ba hạng,
Từ bỏ được điều sai 
Thành con người hữu ích 
Gặp nạn không bỏ nhau 
Chúng ta là bè bạn 
Mà bỏ nghĩa trượng phu, 

1170 Nói không hết nồi lòng 
Làm sao thành bạn toi 
Hôm nay tôi thưa thật 
Để tỏ lòng chân thành 
Lúc tuôi đời lên hương 
Sức lực còn sung mãn 
Sao không chịu hưởng thụ. 
Không quỷ trọrig người nữ 
Đâu phải kẻ trượng phu 
Nhu vậy không thật lòng 

1180 Hãy nên thương yêu họ 
Chiều lònịrhọ một chút 
Tuy bỉết rang người đẹp 
Nhiêu ái dục kiêu sa 
Nhưng ruxy vì phương tiện 
Thuận lồng họ là vui
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1190

1200

1210

Làm tươi đẹp cuộc đời 
Nếu không được như thể, 
Khác nào nhu cây khô 
Lá hoa cành trơ trụi 
Vả lọi nên tuỳ thuạn 
Chấp nhận cảnh vui này 
Khổ cỏ nơi nào khác 
Xin đừng quá xem thường, 
Dục lạc là hợn hểt 
Cõi trời cụng khó quên 
Đế thích còn yêu đương 
Tiên Cù-đàm có vợ 
Vị tiên A-dà-đà 
Ngày đêm tu khổ hạnh 
Cũng vì muốn vợ đẹp 
Những bọn người như thế 
Vân không được toại nguyện 
Vị tiên Ba-ỉa-đoạ 
Và cả Nguyệt thiên tử 
Tiên nhân Bà-la-xả 
Và Ca-tân-xà-la 
Thất bại trước người đẹp 
Huổng gì cảnh trí này 
Mà không chịu hưởng lạc, 
Do nhiều đời phước đức 
Mới được nhữ thể nạy 
Thể gian đều ham thĩch 
Sao Thải tử hưng hờ?
Lúc bẩy giờ Thải tử 
Nghe ông Ưu-đà-di 
Lời hay, biện luận giỏi 
Diễn đạt cành thể gian,
Thật đẹp thật vui thú.
Đáp lời ưu-đà-di,
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1220 Thải tử ôn tồn bảo:

Mong ông hãy lẳng nghe 
Cảm tạ lỏng chận thành 
Không dám chê cảnh đẹp. 
Nên biết cảnh thế gian 
Là niềm vui giả tạm 
Chỉ thấy cảnh vô thường 
Nên sanh tâm lo sợ.
Nếu pháp này thường cỏn 
Thì không khô sanh tử,

1230 Nếu sắc đẹp người nữ
Cuối cùng không sụy hoại 
Thì cũng nên hưởng lạc 
Mà không hề nhàm chán,
Ải dục tuy là tội 
vẫn nên giữ tình người 
Ngựợi cỏ sanh, bệnh, chết 
Le rẬhọ không vui 
Huống gì đối với,người 
Mà sanh tâm tham đăm 

ỉ 240 Cảnh ngũ dục Mậng thưởng 
Tự lì lãn cung như vậy 
Mà sanh tâm yêu thích 
Khác gì loài cầm thú 
Ông viện dẫn các Tiên 
Đăm say cảnh ngũ dục 

. Ị)ể dụ tữ chứ gì 
Nêu họ sanh nhàm chán 
Thì ngũ dục tiêu trừ 
Được xưng kẻ chiến thắng 

1250 Say mê cảnh ngụ dục 
Thì sẽ bị tiêu ma 
Nên biết họ chẳng phải 
Là kẻ s ĩ chịến thang
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Nếu nói mượn phương tiện 
Đe gần gũi tùy thuận 
Mà ỉạị sanh đắm nhiễm 
Thì sáo gọi phượng tiện 
Giả dội nói tùy thuận 
Việc này ta không làm 

1260 Người tùy thuận thật sự 
Cũng là việc phi pháp 
Lòng dục khó chế ngự 
Tùy thuận rồi vướng mắc 
Lân quân không thây lôi 
Làm sao nói phương tiện 
Đe tùy thuận gần gui? 
Thân thuận, tâm nghĩ sai 
Là điều ta không nhận. 
Như vậy già, bẹnh, chết 

1270 Khô lớn càng chất chồng, 
Nay ta rơi vào đỏ 
Làm sao gọi chỉện thắng 
Những điêu ông trình bày 

, Không phải người trí thưc 
, Than oi! Ưu-đà-di 

Ong thật có gan lớn,
Nội ịạ ̂ ià,, bệnh, chết 
Cải kho này đáng sợ 
Mắt thấy cảnh hư hoại 

1280 Mà sao còn đuổi bắt? 
Không lẽ ta hèn mọn 
Tâm chí cũng hẹp hòi? 
Phải nghĩ gia bềnh chết 
Đên vội không hẹn kỳ 
Ngày đêm quên ngủ nghĩ 
Lẽ nào ham dục lạc 
Lửa sanh tử cháy bùng
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Là sự thật hiến nhiên 
Ta quyết không ngờ nữa 

1290 Nếu không biet lo xa 
Quả thật là gô đá 
Thái tử nghiêm chỉnh bảo: 
Này ông ưu-đà-di 
Dục lạc ỉà hoạn nạn 
Ngày tháng trôi quá nhanh 
(Đâu có gì vui thích).
Bây giờ bọn thê nữ 
Thanh sắc đồ trang sức, 
Tất cả đều vô dụng 

1300 Hổ thẹn trở về thành 
Thải tử nhìn vườn ngự 
Trơ trọi thật tiêu điều 
Rồi cũng về cung nghỉ 
Vua cha nghe Thái tử 
Quyết tâm bỏ ngũ dục 
Bong nhiên sanh đau buồn 
Như dao nhọn cắt tim 
Liền triệu tập quần thần 
Tim phương kể đoi trị, 

1310 Tất cả đều tâu rằng:
Cũng phải dùng dục lạc 
Để chận Thái tử thôi.

50



Mã Minh

5
THÁI T ử  VƯỢT THÀNH 

XUẨT GIA

Vua tăng cường phương tiện, 
Năm thú vui tữyẹt diệu 
Ngày đêm diên vui chơi 
Mong chuyển lòng Thái từ 
Thải tử  răt chán nản 
Thấu rõ không ải nhiễm 
Chi suy tư sanh tử 

1320 Như con mồi bị tên 
Vua sai các quan lớn 
Kẻ quyến thuộc anh em 
Đẹp trai, giỏi, lịch sự  
Ngcty đêm cùng vui chơi 

• Đê lây lòng Thái tử  
Như vậy được ít lâu,
Lại xin v ua đi dạo 
Cỡi tuấn mã khoẻ đẹp 
Trang sức nhiều vật báu 

1330 Cùng công tử quỷ tộc 
Dạo chơi ra khỏi thành 
Vỉ như bổn loài hoa 
Mặt tròri> lên nở rộ 
Thái tử ùai phong thật 
Người theo cũng vinh quang,

■ Ra thành đến vườn ngự 
Đường' sá rộng, bằng phẳng 
Cậy coi hoa quả nhiều.
Lòng vui quên chuyện về
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1340 Dọc đường thấy người cày 

Vỡ đất hại côn trùng 
Trong lòng sanh trẵc ẩn 
Đau đớn như lói tỉm 
Lại thấy bác nông phu 
Cần khổ thêm gây yếu 
Bù đầu đổ mồ hội 
Bụi bặm bám đầy người 
Con trâu cũng mệt lã 
Thè lưỡi đang thở dôc.

'1350 Tâm từ bi khởi động
Thái tử thương vô cùng,
Bùi ngùi rồi than dài 
Xuống ngựa tư quan sát 
Nỗi thống kho chất chồng, 
Tư duy pháp sanh diệt 
Thán ôi! Người trần gian 
Ngu muội chẳng tinh giác 
Ân ủi đoàn tuỳ tùng 
Bảo họ tìm chô nghỉ 

1360 Thái tử ngồi tĩnh lặng 
Dưới bóng cậy diêm-phù 
Quán tưởng việc sanh tử 
Vô thường chuyển biến luôn 
Tâm an định bất động 
Tham dục bỗng tiêu tan 
Cỏ giác cũng có quán,
Vào cảnh giơi sơ thiền 
Lìa dục sanh niềm vui,
Thật an lạc đích thưc 

1370 Gọi là tam-ma-đề3
Thế gian nhiều cay đắng, 
Già, bệnh, chết, hự hoại 
Trọn đời chịu khổ đau
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M à không hề tỉnh giác 
Chán cảnh già bệnh chết 
Chính đậy là hoạn nạn 
Ta nạy cầu thẳng pháp 
Không đồng với thế gian 
Tự biểt già bệnh chet,

1380 Chán ghét lây đến người 
Quản tưởng được như vậy 
Gọi là quán chân thật 
Thấy rõ cuộc đời này 
Mỗi ngày một đổi mới 
Chuyên biến luôn không ngừng 
Rốt cuộc pháp huỷ diệt 
Không mừng cũng chẳng lo 
Không nghi cũng không loạn 
Không mê không tham dục 

1390 Không phả bỏ, tỵ hiềm 
Tĩnh lặng rời mê muội 
Trí tuệ dần thêm sáng 
Bấy giờ trời Tịnh cư 
Hoả hiện vị tỷ-khưu 
Đen gầrt chô Thải tử 
Thái tử cung kỉnh chàơ 
Hỏi rằng ngài là ai?
Đáp: Là vị sa-môn31 
Chán sợ khổ sanh tử 

1400 Xnẩt gia cầu giải thoát 
Bốn sự khổ chúng sanh 
Biến hoại không tạm dừng 
Cho nên ta tìm cấu 
Niềm an vui vĩnh cữu,
Không bao giờ sanh diệt,
Oán, thân đêu bình đẳng 
Không mong cầu tài sắc,
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Nơi an tịnh núi rừng 
Vắng lặng không cung điện 

1410 Trần lao đã tiêu trừ 
Tiêu sơ và tĩnh mịch 
Ngon dở không chọn lựa 
Xin ăn để nuôi thân 
Vị trời liền biến hiện 
Bay bổng lên không ừung, 
Thái tử thật hoan hỷ 
Nhớ đển ỷhật qỵả kkứ 
Thành tựu phép lạ này 
Chính hình ảnh hôm nay 

1420 In đậm vào tâm trí 
Thái tử ngồi tư duy 
Liền được chánh pháp niệm, 
Thể thì phải làm sao 
Xuất gia cho kỳ được 
Đê điêu phục các căn 
Chuyển hoả thành tuệ giác. 
Nghĩ vậy liền bảo lui,
Vê hoàng cung trở lại 
Tất cả đoàn tnỳ tùng 

1430 Được lệnh không đi xa,
Thái tử thầm thương xót 
Suy nghĩ vượt thế gian 
Thân tuy trển đương về.
Mà lòng thích núi rừng 
Như voi bị cùm chân 
Thường nhớ cảnh hoang dã 
Thái tử vào trong thành 
Trai gái ra nghinh đón 
Kẻ già mong làm con 

1440 Người trẻ ước chồng vợ 
Hoặc làm người anh em
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Hay người trong thân tộc 
Tất cả mong ước này 
Họ đều xin vứt bỏ 
Thái tử thật vui mừng,
Khi nghe họ nói vậy 
Nếu họ quyết chỉ làm 
Nguyện ước này thành tựu, 
Nghĩ kỹ trừ dục lạc 

1450 Tăng trưởng tâm niết-bàn 
Thân vững như núi vàng 
Tay yếu thành khoẻ mạnh 
Tiêng nói như sâm xuân 
Măt xanh như trâu chúa 
Pháp vô tận là tâm 
Măt nhu ảnh trăhg rằm 
Bước đi như sư tử  
Từ từ tiến về cung,
Cũng như con Đe thích 

1460 Lòng kính, thân, khiêm cung, 
Khi đến cung vua cha 
Cúi đầu xin vấn an 
Trình bày những cảm nghĩ 
về khổ đau sinh tử  
Thành khẩn xin vua cha 
Được xuất gia học đạo,
Từ đây xin lìa xa 
Tất cả cuộc hoan lạc 
Vì lẽ khi xuất gia 

1470 Là giải thoát đích thật 
Vua cha nghe như vậy 
Liền sanh lòng sợ hai 
Cũng như con voi say,
Lay động cành cây nhỏ,
Vội nắm tay Thải tử
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Rơi lệ mà bảo rằng:
Đừng nói nữa con ạ!
Chưa phải lúc đâu mà 
Thanh niên tuổi còn nhỏ 

1480 Lòng daọ động bất thưởng 
Pháp tu hành khó lăm 
Khảng khỏi nhiều lầm sai 
Cảnh dục lạc rẩt lạ 
Chắc gì cháỉí xa lìa 
Xuất gia tu khổ hạnh 
Chưa chắc đã quyết tăm 
Ở trong cảnh tĩnh mịch 
Chưa hẳn lỏng vẳng lặng 
Tâm con thích tu tập 

1490 Đâu bằng thời của cha 
Còn ham thích gấp bội 
Mà vẫn không ra gì.
Con nên lãnh sứ mạng 
Trị nước an dân đi 
Cha sẽ xuất gia trước 
Rồi lần lượt đến con.
Bỏ cha già tuyệt tự 
Chính là điều phi pháp 
Nên bỏ ý  xuất gia 

1500 Mà học pháp thể gian 
Vui lắm! Nỗi danh liền 
Sau đó sẽ xuất gia 
Đâu có trễ muộn gì.
Thái tử ìậnh từ tạ 
Tâu với vua cha rằng:
Xin bảo đảm bổn việc 
Là con kính vâng lời:
Thân con được lâu dài 
Không bịnh, không già yểu
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1510 Tài sản mãi còn hoài 

Vua cha bảo Thái tử:
Con chớ nói như vậy 
Bổn việc này thật khỏ, 
Không ai dám bảo toàn, 
Người đòi nghe nói vậy 
Chắc chắn họ cười to 
Thôi con đừng xuất gia,
Tập hưởng thụ ngũ dục 
Thái tử lại tâu rang:

1520 Bôn việc không đảm bảo, 
Xin phụ vương nhân lời 
Cho con được xuất gia 
Không vướng vào hoạn nạn 
Con ở trong rihà cháy 
Sao không cho thoát thân? 
Nghĩ vậy là lẽ thường 
Chăc không ai ngăn cản. 
Giải thoát các khổ nạn,
Phải dùng pháp xả ly 

1530 Nêu không' dùng pháp này 
Tử thần đến ai can?
Vua cha biết lòng con 
Quyêt định khôrtg thể chuyển 
Chỉ cố gắng cầm chân 
Đâu cân khuyên nhiều nữa 
Lại tăng cường thể nữ 
Bày thêm trò ngũ dục 
Vui thủ đên tột cùng 
Đêm ngày lo phòng ngự 

1540 Không cho Thải tử đi
Quân thăn trong cả nước 
Đêu đên thăm Thái tử 
Dan dụ các lễ luật
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Khuyên hiểu thuận vua cha 
Thải tử hầu phụ vương 
Thương cảm tuôn dòng lệ 
Tạm vê lại cung riêng 
Ngồi ngay thẳng tu duy 
Các thể nữ trơn5 cung 

1550 Vây quanh và hầu hạ
Măt Ýihìn sững không nhảy 
Chiêm ngưỡng thân Thái tử 
Như nai vàng rừng thu,
Ngây thơ nhìn thợ săn 
Than hình Thải tử đẹp, 
Trông như quả núi vàng 
Thê nữ luôn săn sàng 
Nghe dạy chờ dấu hiệu,
Kính sợ tự dặn lòng 

1560 Như ĩĩaỉ tờ rừng văng 
Suốt ngậy đều như vậy 
Giữa bóng đêm u tôi 
Thái tử thật rạng ngời,
Như mặt trời lên cao 
Ngồi trên ghế ngọc báu 
Xôhg hương thơm chiên đàn 
Thể nữ vây chung quanh 
Tấu nhạc càn-thát-bà 
Nhu con Tỳ-sa-môn 

1570 Nghe nhạc trời tuyệt diệu 
Thải tử chi tâm riỉệm 
Lìa dục lạc hơn hết 
Tuy kỹ nữ hoà nhạc 
Thải tử chăng đê lòng 
Bẩy giờ trời Tịnh cự 
Biết thời điểm đã đến 
Thuận lợi việc xuất gia
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Bỗng nhịên hoá hiện xuống 
Dùng thần lực tác động 

1580 Khien thể nữ ngủ say 
Thân hình hôi thổi lạ 
Nằm ngổn ngang mê mệt 
Nhạc khí vât lụng tung 
Chuỗi ngọc thành dây xích 
Xiêm y  trói chặt người 
Hoặc ôm đàn chúi xuống 
Như người chịu khô hình, 
Ao xanh vàng rách rưới 
Như hoa ca-nị rụng 

1590 Hoăc tựa vách ngủ ngồi, 
Giống như treo dây cưng 
Hoặc tay vịn song cửa 
Như xác người treo cổ 
Lụợi thè hả miệng to 
Nước mũi nước mắt chảy, 
Tóc rối thân loã lồ,
Giống như người điên dại 
Hoặc cỏ cô cạp đẩt 
Hoặc cựa quậy ngo ngoe 

1600 Nhu cọn chim què cánh 
Ngoẹo cổ gối lên mình,
Tay chân gác lên nhau, 
ỉỉoặc nhướng mày trợn mắt, 
Hoặc mạt ngủ miệng hả 
Ngpn ngang như thây chết, 
Bây giờ Thải tử ngồi 
Quan sát các thể nữ 
Đầu hom đẹp lộng lẫy 
Nói cười thật duyên dáng 

1610 Yêu kiều hấp dân lạ 
Đến khụya lại xẩu x í

59



Phật sở hành tán
Hôi thối chịu không nổi 
Người nữ nhừ vậy đó 
Tại sao còn dựa kê 
Họ tắm rửa trang điểm 
Mê hoặc kẻ mày râu 
Ta nay đã biết rồi 
Quyết định xuất gia thôi 
Bây giờ trời Tịnh cư 

1620 Hiện thân mở cửa thành 
Thải tử mở mắt dậy 
Nhẹ birởc qua đổng người 
Rón rén ra nhà sau 
Gọi Xa-nặc32 thức dậy 
Đêm nay ta ra đi 
Tim suỗỉ nguồn tuệ giác, 
Cho thoả lòng khát khao, 
Hãy thắng ngưa ra đây 
Cùng ta về cố quận 

1630 Lòng ta đã quyết định
Cẩn thận thật trang nghiêm 
Thể nữ von xỉnh đẹp 
Đêm nay thấy xấu ình.
Cửa cung thành khoá chột 
Đêm nay tự mở ra 
Nhận thấy các điều lạ 
Ỷ nghĩa thật tuyệt vời, 
Xa-nặc tự suy nghĩ 
Nghe thèo lơi Thái tử 

1640 Thì trải lệnh vua cha 
Chắc phải chịu tội nặng 
Chư Thiên thêm thần lực 
Bỗng chốc dắt ngựa đến 
Trên yên con tuân mã 
Trang sức nhiều ngọc báu

60



Mã Minh
Lông đuôi dài xinh đẹp 
Bụng thon, cổ ngỗng chúa 
Trán rộng mũi tròn vin 
ức rồng vuông vức đẹp 

1650 Khoẻ mạnh như kỳ lân 
Thái tử vỗ đầu ngựa 
Xoa thân mà bảo rằng:
Vua cha thường cỡi ngựa,
Ra trận liền đại thẳng 
Ta nay muốn nhờ con,
Đi đen bện cam lồ,
Chiến đấu nhiều bạn giỏi 
Vinh dự hơn bạn đường.
Lái buôn cầu ngọc báu 

1660 Người đi theo cũng nhiều, 
Gặp nạn, bạn lành khó 
Cẩu pháp ít đồng hành 
Xa-nặc và con đây,
Là hai người bạn tốt 
Cùng ta chung vui hưởng 
Trọn vẹn niềm an lạc,
Ta nay muốn xuất gia,
Cứu độ chúng sanh khổ 
Con nay cũng như vậy 

1670 Lợi mình, lợi quần sanh 
Đêm nay con gắng sức 
Đường xa chợ ngại mệt 
An ủi rôỉ lên ngựa 
Cầm cương suốt lộ trình 
Dáng người bay thấp thoảng 
Bỏng ngựa như mây chiều 
Gò mình trên tuân mã 
Nín thở chẳng nghe hơi 
Thân linh nâng vó ngựa,
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1680 Nhẹ nhàng ỉm lặng phi 

Nhiều lớp cửa khoả chặt, 
Thiên thần khiển mở toang 
Kính trọng không ngoài cha 
Thương mến con duy nỉĩất 
Bà con dòng nội ngoại 
Ân ázế là dây rcmg 
Tình cảm như gió thoảng 
Phiêu nhiên ra khỏi thành 
Tương tự như hoa sen 

1690 Trong sạch hương cao quỷ 
Từ bùn lây sinh ra 
Thải tử cũng như vậy.
Nhìn lại cung phụ vương 
Kỉnh gởi lời từ biệt:
Xin Hoàng thượng tha lỗi, 
Nay con nguyện xuât gia 
Neu không vì giải thoát 
Vĩnh viễn con không đi 
Tất cả người cõi trời,

1700 Rồng quỷ thần xưng tán 
Chứng minh lời chân thật, 
Được niềm vui hy hữu 
Hộ pháp ngụyện hộ trì,
Toả sáng dân đường đi 
Người, ngựa lòng vững mạnh 
Chạy mau như sao băng, 
Bình minh chưa ánh hiện 
Đi xa ba do tuần.
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quyển 2
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6
XA NẶC VÈ HOÀNG CUNG.

Thoáng chốc đêm đã tàn 
1710 Ánh dương dần xuẩt hiện 

Nhìn lại trong rừng cây 
Nơi tiên Bạc-già33 ở 
Suối rừng trông thoáng rộng 
Cầm thủ quanh quẩn người 
Thái tử thây vui mừng 
Noi nhọc nhằn biến mất 
Đậy là điềm tốt đẹp 
Phước lợi đến không ngờ 
Lại thây vị tiên ẩy 

1720 Là bậc đáng cúng dường 
Tự sửa sang ỵ  phục 
Trừ sạeh lòng kiêu mạn 

' Xuấng ngựa tay xoa đầu: 
Này tuấn mã yêu quý!
Con nạy đã giúp ta 
Băng rừng vượt khe suối. 
Thân ải nhìn Xa-nặc,
Như dòng nước trong lành 
Vó ngụa chạy như bay 

ỉ  730 Con theo sctu bên ngựa 
Thật cảm động biêt bao 
Tinh cân không mỏi mệt... 
Cồn nhiêu việc khác nữa 
Xin ghi nhận tâm thành. 
Lòng kính, thân khó nhọc
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Cả hai thật rõ ràng 
Kẻ có tâm chỉ thành 
Mà sức người không đủ 
Người có sức dư thừa 

1740 Mà tâm lại không đủ 
Con nạy thật vẹn toàn 
Cả hai đều tốt đẹp 
Bỏ vinh hoa ở đời 
Theo ta đến nơi này 
Thật ít người như vậy 
Ai mà không vụ lợi 
Không lợi, bà con xa 
Thỏi đời là như thê!
Riêng con thiệt khác mà 

1750 Con nay đi theo ta
Lòng trổng, không câu bảo. 
Người mẹ sanh con ra 
Nuôi lớn để nổi dòng 
Sở dĩ phụng thờ vua 
Vì bảo ân nuôi nấng 
Tất cả mưu cầu lợi 
Con ra đi nhẹ nhàng 
Không vì những thứ ấy 
Chân thật không nói nhiêu 

1760 Vài lời để ghi nhớ:
Sứ mạng con đã xong 
Nay nên quay ngựa vê.
Ta đi S ĩ i ô t  đêm dài 
Chỗ mong cầu đã được 
Liền cỡi chuỗi ngọc đẹp 
Trao tay cho Xa-nặc 
Tạm an ủi lòng thành 
Viên ngọc quỷ trên đầu 
Toả sáng khắp thăn người
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1770 Cũng trao cho Xa-nặc 
Đem vê dâng phụ vương 
Đê tỏ lồng thành kinh 
(Của người con đi xa)
Hãy vì ta thưa rằng:
Xin đại vương tha thử 
Bỏ qua tình thương yêu 
Con vì giải thoát khố 
Nên vào rừng khổ hạnh 
Chăng cầu sanh cõi trời 

1780 Không phải kẻ vô tri 
Không có gỉ ân hận 
Chỉ muốn bỏ sầu bi 
Đêm dài thêm ân ái 
Cỏ lúc cũng biệt ly 
Do sự  biệt ly ấy 
Là nhân giải thoảt, vì 
Nêu đưqc giải thoát rói,
Vĩnh viên xa người thăn 
Là xuất gia ly dục 

. 1790 Không vì con sinh buồn 
Ngũ dục là cội gốc 
Của Ịchô não ưu bi 
Nếu lo, lo ly dục 
Là đường pháp vương?4 đi 
Nay con bỏ tài sản 
Lòng vững chắc không dời 
Chỉ có phương pháp này 
Mới trừ sạch ta phi 
Mẹ con lúc tử biệt 

1800 Tài sản để cho con
Cho tuổi thơ hưởng thụ 
Chứ không phải bây giờ 
Nhưng con chuộng chảnh pháp
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Thật đúng lủc phải thời 
Đời vô thường vô định 
Thần chết chờ khập noi 
Cho nên con quyết định 
Cầu chánh pháp đủng thời 
Này Xa-nặc quỉ mèn 

1810 Hãy vì ta chọn lời
(Thật hay thật hợp lý)
Để tâu lên thượng hoàng 
Mong sao ngài vui vẻ 
Đừng thương cảm đến ta 
Hoặc nói ta thậm tệ 
Cắt ngang tình yêu thương 
Mong con đừng tiếc lời 
Để phụ vương chấp thuận 
Xa-nặc nghe lờỉ dạy 

1820 Lòng xúc động tột cụng 
Chấp tay và quỳ xuông 
Nghẹn ngào xin dâng lời: 
Neu tôi nói nhu vậy 
Nhà vua thêm lo buôn 
Nỗi buồn càng sâu lẳng 
Như voi vào bùn lây 
Nhưng đi rtgươc ân ái 
Người nào chẳng bi ai 
Varĩg đá còn tan nát 

1830 Huong gì tình mê say 
Tuổi hoa niên Thái tử 
Trong cung điện ấm êm 
Đột nhiêrt vào rừng văng 
Sao chịu nỗi chông gai? 
Đêm ẩy tôi thẳng ngưa 
Trong lòng thây chăng an 
Nhưng thiên thân tác động
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1840

1850

1860

1870

Khiển tôi phải tuân hành 
Ỷ nào khiển thái tử 
Qứỹểt định bồ hoàng cung? 
Nửớc Ca-tỳ-ía-vệ 
Cảnh vật sanh đau buồn 
Đức vua tuổi đã già 
Nhở còn thượng biết mẩy 
Thải tử quyết xuất gia 
Là điều không nên làm 
Tà kiến: không cha mẹ 
Việc này khổng nên bàn 
Xin thái tử Ịchac ghi 
Công dường dục khỏ nhọc 
Của bà Kiễu-đàm-di 
Tình thương ẩy khó quên 
Chớ làm người bội nghĩa 
Nên phụng sư dòng tộc 
Bà mẹ thuở ẩu thơ 
Việc đáng làm mà bỏ 
Chăng phải bậc anh tài 
Người vệ  hiện Da-du 
Đứa cori ỉhơyêit quý 
Dù kế nghiệp chanh pháp 
Cũng không nên xa lìa 
Đã bỏ vua cha rồi,
Cả tôn thân quyến thuộc 
Lẽ nào cũng bỏ luôn,
Tên Xa-nặc này, ôi!
Lòng tôi nóng nhử lửa 
Không dám về một mình 
Hôm nay giữa đồng hoang 
Nỡ nào bỏ Thải tử 
Đồng với Tu-mạn-để*5 
Rời bỏ hẳn La-ma36
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Nay tôi về hoàng cung 
Tâu hoàng thượng the nào 
Cả triầi đình trách tôi 
Thì phải đáp ra sao?
Thải tử ôn tồn bảo:
Tuỳ phương tiện linh động. 
Công năng ngọc ma-ni 
Làm sao nói sai được 

1880 Vì tôi hổ then quả
Không muốn nói điầi gì. 
Giả sử có nói ra 
Thiên hạ ai tin được 
Neu nói ảnh trăng nóng 
Thế gian cỏ người tin 
Còn nôi về Thái' tử 
(Xuất gia tu khổ hạnh)
Họ bảo là phi pháp.
Xin thải từ thương xót 

1890 Bỏ ỷ  định xuất gm
Cùng tôi về hoàng cung 
Là an ủi tôi rồi.
Thái tử nghe Xa-nặc 
Lời thiết tha can ngăn 
Lòng Ngài thêm vững chẳc 
Lại ôn tồn bảo rằng:
Con nay chi vì ta 
Mà sanh khổ ly biệt 

; Con hãy tự an ủi 
1900 Vượt qua nỗi khổ này

Mỗi người một con đường 
Khác biệt là lẽ thường 
Giả sử nay khiển ta 
Không bỏ hàng thân thuộc 
Khỉ chết thần hồn lìa
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Làm sao giữ lại được?
Mẹ hiền mang thai ta 
Quỷ mến thường chịu khổ 
Ta sanh, bà qua đời 

1910 Chẳng mong ta bảo đáp 
Sông chêt khác nẻo đường 
Naỵ làm sao mong đợi 
Đông hoang cây cối rậm 
Loài chim quy tụ về
Chiêu hợp, sảng ngày tan 
Thế gian là như vạy 
Mây noi trên núi cao 
Bay đầy cả hư không 
Giây lát liền tan biến 

1920 Người đời dũng như thể 
Thểpan vôn nghịch nhau. 
Quan quít yêu men tạm 
Hợp tan trong giấc mơ 
Không nên ú  thân thuộc 
Như cây xanh mùa xuẩn 
Lởn dẫn nẩy cành lá 
Mùa thu -tại tiêu điều 
Cùng loại còn phân chùi 
Huong người tạm tan hợp 

1930 Than thuộc đâu thường còn 
Mong con đừng sầu muộn 
Nghe ta dạy Im về 
Ỷ ta đã qũyểt định 
Con hãy về đi thôi 
Người thành Ca-tỳ-la 
Nghe ta quyết tu hành 
Chăc hăn sẽ quên hết 
Con hãy thuật lời ta 
Vượt biển sanh tử khổ
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1940 Rồi ta sẽ quay về

Nếu ỷ  nguyện không thành 
Ta bỏ thân rừng núi 

* " Tuấn mã cũng cảm nhận 
Lơi phát nguyện chân thành 
Quy xuống ưa nước mắt 
Thải tử xoa đầu nó 
Con chớ buồn thương nữa 
Xin đa tạ lòng thành 
Công đức con viên mãn 

ÌỘ5Ơ KếtjỊuả tốt đẹp này
Vĩnh viễn lìa đường ác 
Thải tử rút kiểm bàu 
Mà Xa-nặc mang theo 
Sảng ỉọáng như mắt rồng 
Nhẹ cẳt mải tóc xanh 
Phiêu bồng giữa hư không 
Như cảnh chim bay lượn 
Người cõi trời Đao-lợỉ 
Đem tóc về thiên cung 

1960 Thờ phụng và cúng dường 
Đến hết thời chánh pháp 
Thái tử tự nghĩ thẩm 
Vé đẹp đã bộ rệt 
Chỉ còn quẫn ao quý 
vẫn khống thích nghỉ được 
Bẩy giờ trời Tịnh cư 
Biet tâm nguyện Thải tử 
Hoậ hiện người thợ săn 
Mang cung tên bén nhọn 

1970 Mà mặc ao cà-sa
Đen trước mặt thải tử 
Thải tử sủỷ nghĩ răn%
Ảo thanh tịnh họại sẫc
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Dành cho các vị tiên 
Thợ săn đâu được mặc 
Liên gọi người thợ săn 
Ngỏ ỷ  muỗn trao đổi 
Thợ săn liền thưa rằng 
Không phải tôi mến tiếc 

1980 Loại áo cà-sa này
Đồng ỷ  nếu Ngài muốn 
Đổi xong ỉiền hiển hiện 
Thân trời cõi Tịnh cư 
Thái tử và Xa-nặc 
Thấy lạ lùng vô cùng 
Quả là áo giải thoát 
Chăng phải người đời dùng 
Trong lòng râtvui sướng 
Càng thêm phần kính trọng 

1990 Liền mặc ao cà-sa 
Và từ giã Xa-nặc 
Cũng như đám mây xanh 
Vây quanh vâng nhật nguyệt. 
Bước đi thật khoan thai 
Vào hang bậc tiên ở 
Xa-nặc đứng nhìn theo 
Bỏng người dần khuất dạng 
Tự suy nghĩ thế này 
Thái tử bỏ vua cha 

2000 Quyển thuộc và ta nữa 
Thích mặc áo ca-sa 
Vào tu rừng khổ hạnh 
Ngước mặt lên trời than 
Bất tinh ngã xuống đất 
Tinh dậy ôm đầu ngựa 
Tuyệt vọng trên đường về 
Bồi hồi ngoảnh nhìn lại
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Châm bước lòng ngổn ngang 
Trâm tư lạc hôn vỉa 

2010 Lúc té lúc đứng dậy
Buồn khóc gượng quay về

Phật sở hành tẩn_____________________________
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7
THÁI TỬ VÀO RỪNG TU KHỎ HẠNH

Thải tử rời Xa-nặc 
Vào nơi các vị tiên 
Thân trang nghiêm rực rỡ 
Chiếu sảng rừng khổ hạnh 
Tuỳ nghi sẽ hỏi họ 
Những ỷ  nghĩ cần thiết 
Ví như vua sư tử 
Vào trong bậy thú hoang 

2020 Hình tục đã bỏ sạch
Chi thấy chân hình đạo 
Những vị tiên ở đỏ 
Bông thây chưa từng có 
Vừa kinh sợ vừa mừng 
Chẳp tay trổ mắt nhìn 
Ngủời hầu cận nam nữ 
Cụng nhìn sũng hhư vậy 
Người trời nhìn Đế thịch39 
Cũng đăm đăm không nhảy 

2030 Các tiên không dời chỗ
Chiêm ngưỡng quên công việc 
Nhử con trâu mang ách 
Thân đi mằtâm chuyên 
Những người học đạo tiên 
Đều nôi chưa từng thẩy 
Các loài chim se sẻ
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Vừa bay vừa hót vang.
Học giả40 giữ giới sát 
Theo dê vào trong núi 

2040 Người, đê nhìn Thái tử 
Chăm chăm chẳng hể rời 
Đèn Cam Giá41 càng sáng 
Như mặt trời mới lên 
Cảm hoá loài trâu sữa 
Càng thêm sữa ngọt thơm 
Các học giả vừa sợ 
Vừa mừng truyền bảo nhau 
Hay là trời Bà-lầu42 
Hoặc là A-thẩp-ba43 

2050 Hay ma vương cõi trởì44 
Hoặc trời Phạm Ca-di45 
Hay thiên tử Nhật Nguyệt 
Giảng trần cõi này chăng? 
Họ khởi lỏng cung kính 
Tranh nhau đến củng dường 
Thái tử cũng khiêm tôn 
Hỏi han rồi từ chổi 
Thái tử quan sát kỹ 
Các tu sĩ trong rừng 

2060 Mọi ngưcri lo tu phước 
Mong cầu sanh cõi trời 
Hỏi tu s ĩ tôn túc 
Chỗ hành đạo phân thật 
Nay tôi mới đen đậy 
Chưa biểt tu pháp gì 
Tuỳ việc mà học hỏi 
Xin vì tôi giải bày 
Bây giờ co hai VỊ 
Tu hanh các khổ hạnh 

2070 Và những người chủng quả
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Lần lượt giảng giải rõ 
Họ xuất thân quí tộc 
Chứ không phải dân làng 
Cỏ người ăn lá hành 
Cọ kẻ dùng hoa quả 

' Tu nhiều đạo khác nhau 
Nên thức ăn không đồng 
Hoặc họ tu kiểu chim 
Hai chân gắp thức ăn 

2080 Cỏ người ăn cây cỏ
Hớp gió, tiên Mãng-đà47 
Hoặc không ăn ngũ côc 
Hai răng lộ ra ngoài 
Hoặc xin ăn cho người 
Chỉ xin đo còn lại 
Hoặc nhỏ nước trên đầu 
Hoặc 'theo đạo thờ lửa 
Hoặc ngâm mình trong nước 
Những tu s ĩ khổ hạnh 
Khi chết cầu lên trời 

2090 Họ bảo nhăn khổ hạnh 
Thì được quả an vui 
Thái tử nghe như vậy 
Biết ro không chân thật 
Trong iòng thấy không an 
Suỵ nghĩ thương xót họ 
Rồi tự thầm nhủ rằng 
.Thương thay khổ hạnh lớn 
Chỉ cầu cõi trời người 

2100 Luân hồi trong sanh tử 
Kho nhiều quả vui ít 
Quay lưng mọi cảnh đẹp 
Quyết tâm cầu cõi trời 
Tuy tránh cái kho nhỏ
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Lại bị khổ lớn quay 
Tự' làm khô héo thân 
Đe tu các khổ hạnh 
Mong cầu được thọ sanh 
Đê hưởng vui ngũ dục 

2110 Không xét khổ sanh tử 
Lấy khổ để cầu khổ 
Tất cả loài chúng sanh 
Thường hay sợ sự chết 
Siêng năng cầu thọ sanh 
Sanh rồi sẽ phải chết 
Tuy lo sợ sự khổ 
Mà thích lặn hup lâu 
Trong biên kho sanh tử 
Đời này rất khổ nhọc 

2120 Đời sau vẫn không dừng 
Theo khổ mà cầu vui 
Thì lên trời cũnĝ  khổ 
Cầu điều vui thâp kém 
Đều rơi vào phi nghĩa 
Ở nơi thật kém, xấu 
Siêng năng sẽ vượt qua 
Không băng tu trí tuệ 
Vinh viễn không khổ đau 
Theo cách làm khổ thân 

2130 Mà được vui: phi pháp 
Kho hạnh mà sau vui 
Cũng gọi là phi pháp 
Thân này có sanh diệt 
Là do lực tâm, ý  
Neu xa lìa tâm ỷ  
Xảc thân như cây khô 
Cho nên phải tu tâm 
Tâm tuề’ thăn ngay thẳng
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Nếu ăn sạch là phước 

2140 Câm thú, kẻ nghèo khổ 
Thường ăn các lá hoa 
Lẽ ra phải có phước?
Nếu bảo các khổ hạnh 
Là nhân sanh phươc bảo 
Và phát khởi tâm lành 
Thì sao bầy thủ kia 
Không khởi phát tâm lành 
Dục lạc không thể nổi 
Do thiện tâm sinh ra 

2150 Thiện tâm cũng không phải 
Là nguyên nhân của khổ 
Nêu các tu s ĩ kia 
Bảo nước là thanh tịnh 
Những loài sổrig trong nước 
Lẽ ra nghiệp ác sạch?
Vị tiên cổ công đức 
Cho ở được kỉnh trọng 
Ay là do công đức 
Chứ không phải chỗ ở  

2160 Như vậỵ suy rộng ra
Nói suôt ngày không hết 
Thấy cỏ người thờ lửa 
Miệng thoi hay cưa cây 
Cỏ người rưởi nước sữa 
Đọc thần chú nguyện cầu 
Như vậy suốt ngay đêm 
Đâu có nghĩa chân thật 
Sau khi suy nghĩ kỹ 
Thải tử muốn bỏ đi 

2170 Bẩy giờ các đạo s ĩ
Ẩn cân và kính ngưỡng 
Tha thiết dâng lời khuyên
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Ngài từ chỗ phi pháp 
Đen rừng chánh phap này 
Là phirởc duyên hiêm có 
Mong ngài hãy ở lại 
Các đao s ĩ lão thành 
Tóc bồng bềnh ảo cỏ,
Bước theo sau Thái tử 

2180 Cầu khẩn xin dừng chân 
Thái tử thấy người theo 
Thân thể gầy mỏi mệt 
Tạm dừng dưậi gôc cây 
An ủi khuyên lụi về 
Tất cả các đạo s ĩ 
Già trẻ đều chạp tay 
Vậy quanh va cầu thỉnh 
Ngài chợt đến nơi đây 
Mà vườn rừng tươi tôt 

2190 Nay ngài bỏ ra đi
Nơi này thành hoang dã 
Như người thích sổng lâu 
Không muốn bỏ thân mạng 
Chúng tôi cũng như vậy 
Chỉ mọng Ngài ở lại 
Cac aậo s ĩ nơi đây 
Vã gần vùng núi Tuyết48 
Là tiên vua, tiên trời 
Thêm lởn các khổ hạnh 

2200 Không nơi nào bằng đây 
Rất nhiều người học đạo 
Do tu con đường này 
Mà được sanh lên trời 
Nhừhg vị tiên cầu phước 
Đều ở miền Bẳc này 
Mà lãnh thọ chánh pháp
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Những người thật trí tuệ 
Không đi vê phương Nam 
Nếu Ngài thay chúng tôi

2210 Có người không tinh cần 
Làm những việc khôriỊỊ tốt 
Không ưa thích nơi rtay 
Thì chúng tôi đuổi đi 
Vậy xin Ngài ở lại.
Những đạo s ĩ khổ hạnh 
Thường mong có bạn lành 
Tôn Ngài làm đạo trưởng 
Để dìu dẳt chúng tôi 
Vậy sao Ngài bỏ đi?

2220 Nêu Ngài chịu ở  lại
Chủng tôi phụng sự Ngài 
Như v/ể trời Đế thích 
Cũng như hàng chư thiên 
Phụng sự các vị trời 
Tỳ-lê-ha Bát-đê.49 
Hướng về các đạo s ĩ 
Thải tử nói thật lòng 
Tôi tu con đường chánh 
Chỉ muốn diệt các khổ

2230 Các vị lòng chân chất 
Pháp tu cũng vẳng lặng 
Thân thiện người mới đến 
Lòng tôi thật vui mùng 
Nghe qua lời quỉ vị 
Niềm vui thêm đạò tình 
Quỉ vị hướng về tôi 
Cầu làm người bạn tốt 
Xin chân thành cảm tạ 
Lòng ưu ái trong lành.

2240 Nhưng nay xin từ biệt
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Lòng tôi rất bùi ngùi 
Trước đâyxa ngựời thân 
Bây giờ xa guí vị 
Hợp, ly khô như nhau. 
Không phải tôi bất mãn 
Chẳng phải thay loi người 
Mà tôi phải ra đi 
Bởi vì eảc vị tu 
Chi mong cầu phước trời 

2250 Trái lại tôi tu hành 
Cốt diệt khổ ba cõi 
Vả lại quí vị tu 
Chỉ rập khuôn theo thây 
Còn tôi khởi tâm tu 
Muốn trừ nguyên nhân khổ 
Đạt đến pháp niết-bàn 
Vĩ vậy, nơi rừng này 
Lẽ nào tôi ở mãi.
Bẩy giờ các đạo sĩ 

2260 Nghe giải thích như vậy 
Lời nói nghĩa chân thật 
Lý luận rất cao xa 
Nên hạ thật vui vẻ 
Thấm nhuần thêm cung kỉnh 
Lời hạý cảm lòng người 
Người nghê đêu mát dạ.
Bậy giờ có đạo s ĩ 
Thường nằm trong đất bụi 
Vân tóc mặc vỏ cây 

2270 Mắt vàng mũi cao đẹp 
Thưa với Thái tử rằng:
Chí vững trí tuệ sảng 
Ngài biet lôi sanh tử 
Đạt đến niềm an vui
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Cỏn việc tu khổ hạnh 
Cúng tế quỷ thần trời 
Chi cầu sanh thiên giới 
Chưa hẳn lìa tham dục 
Chiến thẳng tham dục nậy 

2280 Chí câu chân giải thoát 
Mới là bậc trượng phu 
Bậc hiên s ĩ chảnh giác 
Nơi nậy không nên ở  
Hãy đên núi Tầrt-giòÝũ 
Nơi ẩy cổ đạo s ĩ 
Tên là A-la-lamSI 
Vị ấy đat cứu cánh 
Con mắt trí thù thẳng 
Ngài đến đó tham học 

2290 Đê nghe đạo chân thật 
Chắc rằng được an vui 
Mà thực hành giáo pháp 
Tôi e niềm vui ẩy 
Của Ngài chưa chắc thật 
Rồi ra Ngài vẫn đi 
Đe cầu sự  hiểu biết 
Với đôi mắt mở rộng 
Mũi cao răng trắng đẹp 
Da mịn môi đỏ tham 

2300 Mặt sáng láng lưỡi dài 
Hĩnh tưởng vi diệu nậy 
Chắc Ngài hấp dẫn được 
Đạo sĩA-la-lam.
Thể là ngài đo được 
Chô không thể thăm dò 
Thật sự trên thế gian 
Không ai bằng Ngài vậy 
Các vị tiên kỳ lão

83



Lần lượt Ngài sẽ gặp 
2310 thái tư nghe lời khuyên 

Từ biệt các đạo s ĩ 
Mọi người đi chung qucmh 
Tiễn đưa rồi trở vê

Phật sở hành tán__________________________

84



Mã Minh

8
HOÀNG CUNG ĐAU BUÒN

Xa-nặc dẫn ngựa về 
Lòng buồn thương khôn xiết 
Than khóc trên đường đi 
Không sao tự dừng được 
Liên tưởng ngày trước đây 
Cùng chung đường Thái tử 

2320 Naỵ bỏ Thải tử về
Dần trôi theo ngày thảng 
Lòng bồi hồi lưu luyến 
Thâm thoát đã tám ngày 
Mới về tới họàng cung 
Tuấn mã vẫn khoẻ mạnh 
Oai phong thật lẫm liệt. 
Những khi không còn thấy 
Hình ảnh Thải tử đâu 
Hai hàng nước mắt chảy 

2330 Nó tiều tưỵ bủn rủn 
Hết còn vẻ uy quang 
Đi đứng hỉ buồn tham '
Ngày đêm quên uổng ăn 
Không đưa được Thái tử  
Trở ve Ca-íỳ-ỉa52 
Trong nước đều trổng rỗng 
Như vào làng hoang vu 
Như mặt trm khuất núi 
Cả trần gian tối tăm
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2340 Ao suối không trong trẻo 
Hoa quả chăng sum sê 
Nam nữ trên đường đi 
Ló buồn mất vui vẻ 
Xa-nặc và tuấn mã 
Đau buồn chẳng muốn đi 
Ai hỏi không muốn nói 
Ngây dại như thây ma 
Người thấy Xa-nặc về 
Mà không thấy Thải tử 

2350 Bổng nhiên than khóc lởn 
Như bỏ La-ma về53 
Cỏ kề đến bên đường 
Nghiêng mình hỏi Xa-tĩặc 
Thái tử thật mến yêu 
Thân mạng của mọi người 
Ngươi đành đoạn cướp đi 
Đê nơi nào cho biết? 
Xa-nặc buồn bã thưa:
Tôi quyển luyến không rời 

2360 Thát tư vần buông rờ i 
Tất cà và tấi cà 
Cắt tóc mộc đồ tu 
Vào tận rừng khổ hạnh. 
Mọi ngựờỉ nghé như vậy 
Kinh hồn khó tưởríg tượng 
Nghẹn rigào và than khóc 
Hàng hàng nứớc mắt rơi 
Mọi hgưởi 'lại bảo nhau 
Bấrikể truy tìm gấp.

23 70 Như có người đã chết 
Hồn vỉa xa lìa nhau 
Thái tử là thân ta 
Mất mạng làm sao sống
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Nơi đây thành gò rừng 
Rừng kia thành phổ xá 
Thành này mất uy đức 
Nhu giết tỳ-lê-da.54 
Nhân dân trong đô thành 
Đồn sai; Thải tử về 

2380 Họ tủa ra đường đi
Chỉ thấy ngựa về không 
Chăng ại biết còn mất 
Chỉ nghe tiếng nấc than 
Buồn khóc quanh đây đó 
Xa-nặc dẳt ngựa đi 
Hu hu mẳí rơi lệ 
Mat Thải tử lo buồn 
Lại thêm sự sợ hãi 
Như chiến s ĩ bắt địch 

2390 Đem đên trước mắt vua 
Vào cửa khóc như mưa 
Măí mờ không thấy được 
Ngửa mặt lên trời than 
Tuấn mã cũng hỉ buon 
Loài chim thủ trong cung 
Bầy ngựa ở  trong chuồng 
Nghe tiếng buồn vang vọng 
Cũng hí dài đông cảm.
Các thê nữ trong cung 

2400 Nghe ngựa .hỉ chim kêu 
Tóc roi mặt nhợt nhạt 
Thân gầy môi miệng khô 
Xiêm y  không thày giặt 
Thân dơ chăng màng chi 

r Bỏ hết đồ trang sức 
Thây kệ chẳng chùi lau 
Săc đẹp không còn nữa
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Cũng như sao bị mờ 
Yphục chừ lem luốt 

2410 Giống như các tù nhân 
Thấy Xa-nặc tuấn mã 
Khóc sướt mướt tuyệt vọng 
Cảm động và gào thét 
Cũng như mất người thân 
Bổi rối và cuồng loạn 
Như trâu mất đường về.
Mẹ kế Kiều-đàm-dỉ 
Nghe Thái tử không vê 
Giật mình ngã xuông đất 

2420 Tay chăn đêu bị thương 
Như cơn gió ỉôc thôi 
Xô ngã cây chuối non.
Lại nghe con xuất gia 
Than dài thêm bi thảm 
Nhớ đến hỉnh ảnh xưa 
Mái tóc đen huyền ảnh 
Mượt mà xoay bên phải 
Vương mịên đội trên đâu 
Cũng rơi vào đám cỏ 

2430 Điệu bộ như sư tử
Mắt đẹp như trâu chúa 
Thăn sảng tợ vàng ròng 
Ngực vuông, tiêng sang sảng 
Oi! Thân ngọc rtgà nay 
Mang vào rừng khô hạnh 
Thể gian sao ít phước 
Mất đi bậc thánh nhân 
Đôi chân hoa mềm mại55 
Thơm sạch như đoá sen 

2440 Làm sao dẫm gai, sỏi.
Sinh trưởng trong cung điện
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Áo ẩm trang phục đẹp 
Tăm gội bàng rtựớc hoa 
Bột hương xoa khẳp mình 
Lạnh nóng sao chịu được 
Dòng dôi thật quý phái 
Trí tuệ vượt hơn người 
Đức hạnh vang lừng khắp 
Ban ơn không mong câu.

2450 Bỗng sớm mai lê goí
Nuôi thần bằng xin ăn56 
Giường nằm băng.ehâu báu 
Hoà nhạc an giấc mộng 
Làm sao trong núi rừng 
Đặt thân trên đất cỏ.
Nhớ con lòng đau xót 
Bất tỉnh nằm dũi chân 
Cung nữ vội đỡ dậy 
Lau ngân lệ trên mi

2460 CáCývị phu nhãn khác 
Cũng buồn khổ rã rời 
Cảm hoài dồn sầu muộn 
Sững sờ: người trong tranh. 
Bạygiờ nàng Da-du 
Phiên trách vợi Xa-nặc:

U I  oa ve con nai 
Lòng ta rất buồn thảm 
Bồn chồn không thể an 

2470 Ngươi quả thật bất chảnh 
Không phải người bạn lành 
Không tôt, thêm cườnẸ bạo. 
Đáng vui làm cho buon 
Phản phúc không xứng đảng 
Ngươi yêu riêng một người
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Buông lòng theo ỷ  muốn 
Khiến cọn bậc thánh vương 
Một đi không trở lại 
Lòng ngươi hẳn vui lẳm 

2480 Việc ác đã làm xong!
Thà gần kẻ trí oản 
Còn hơn theo bạn ngu 
Giả danh là bạn lành 
Mà lòng chứa oan trải 
Ngày nay hoàng tộc này 
Một sớm bị phá sạch 
Này đây cáe phu nhân 
Lo buồn mất vẻ đẹp 
Khóc thương gần tẳt thở 

2490 Nước mắt rơi đầm đìa 
Ngày nào còn Thải tử 
Điểm tựa như Tuyết sơn 
An ổn như mặt đất 
Ngày nay họ bụồn khổ 
Như chết được đi mà 
Thấp thọảng qua song cửa 
Ho than khóc thở dài 
Sồng chết quả phước trời 
Khô này sao chịu nỗi 

2500 Nàng nhìn tuân mã bảo: 
Nhà ngựơi thật bât nghĩa 
Đoạt mât người tôn quỷ

■ v Cụng như trong đêm đen 
Giặc cướp lấy của báu 
Lúc Thái tử cỡi ngươi 
Giữa làn tên gươm giảo 
Tất cả ngươi chịu được 
Sao nay ngươi băt nhân 
Cướp đi bậc đế vương
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2510 Cả trái tim ta nữa 

Nhà ngươi thât tệ ác 
Làm nhiều điêu bất lương 
Hôm nay ngươi trở về 
H ỉ vang cả cung điện 
Ra vẻ vui lắm sao?
Lúc cướp kẻ ta yêu 
Sao ngươi lại câm nín? 
Lúc ay ngươi hí vang 
Hẳn mọi người đều biết 

2520 Làm sao cỏ khổ này
Xa-rtặc nghe phiên trách 
Âm ức và nghẹn ngào 
Nuốt nước mảt thưa rằng: 
Xin nghe tôi trình bày 
Mong đừng trách Kiền trắc 
Cũng đừng hờn giận tôi 
Chủng tôi thật không lỗi 
Do thiên thần tác động 
Mới cỏ sự tình này 

2530 Tôi rất sợ pháp vua
Thiên thần cứ cưỡng bức 
Đem tuấn mã giao cho 
Rồi thổi bay như gió 

' Bảo im hơi lặng tiếng.
Chân ngựa không bén đất 
Cửa thành tự  mở ra 
Bầu trời tự nhiên sảng 
Tât cả sự  việc này 
Đâu pỉiải tôi làm được 

2540 Da-du nghe nói vậy 
Y  nghĩ chuyện lạ lùng 
Thiên thần gây tác động 
Chẳng phải tội bầy tôi
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Ỷ hiềm trách tan biển 
Nỗi khổ lởn tạm dừng 
Dậm chân mà than trời 
Ta nay mất chỗ dựa 
Như các pháp sanh ly 
Tốt hơn nên lìa bỗ 

2550 Có g ì đáng mong cầu 
Kiêp xưa phước đức lớn 
Vui mừhg được làm vua 
Bây giờ nên vợ chồng 
Lẽ ra cùng chung lôi 
Mà nay lại bỏ ta 
Hẳn cầu phẩp gì ỉạ?
Đạo sĩ lô phụng thờ 
Vợ chồng nên chung bước 
Phảp đồng hành là nhân 

2560 Cùng hưởng vui là quả 
Sao chàng lại keo kiết 
Bỏ ta mà ra đi 
Hay thẩy ta xấu chăng 
Muốn cầu người tuyệt đẹp?
Hoặc chề ia phước mỏng 
Muổn cầu được người tiên

■ Hay là muốn sổng lâu 
Mà tu tập khổ hạnh 
Chê ta người bạc mệnh 

2570 Vợ chồng sanh biệt ly
Còn La-hau-la58 nữa i
Vì sao chẳng ngó ngàng
Ôi thôi chàng không tôt
Lịch sự mà cứng cỏi
Dỏng vua rất quạng minh
Dù vậy ta vẫn nể
Đứa bé chưa ra đời
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Mà đành lỏng lìa bỏ 
Nếu ta cũng vô tâm 

2580 Bỏ lên núi rừng ở  
Thì còn chi nói nữa 
Ta không thể tự trầm 
Cũng như người gỗ  đả 
Nói rồi lại mê loạn 
Hoặc khóc hoặc nói nhảm 
Hay nhin sữing trầm tư 
ức ức khống dưhạ được 
Hơi thở rít yếu dần 
Nằm lăn tren đất bui 

2590 Các thể nữ đứng hầu 
Thay vậy sanh đau khổ 
Như hoa sen tươi đẹp 
Bị gió mưa tơi tả 
Vua cha mẩí Thái tử  
Ngậy đêm lònịr buồn thương 
Trai giới cầu tVììèn thần 
Xin khiển con trở lại 
Khấn nguyện cúng tế xong 
Ra ngoài hướng thiên môn 

2600 Bỗng nghe tiếng than khóc 
Lỏng sợ hãi mê loạn 
Như trời vang sấm sét 

, Bầy voi chạy tứ tung 
Thay Xạ-nặc, tuấn mã 
Hỏi biết việc xuất gia 
Vua giật mình ngã xuống 
Như cờ Để thích gậy 
Quần thần nhẹ đỡ lên 
Thành khẩn khuyên mới ổn 

2610 Giây lâu vua tịnh dậy 
Mà bảo tuấn mã rằng:
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Từng cỡi ngươi ra trận 
Ta thường nhở công lao 
Nay ta giận ghét ngươi 
Còn hơn lúc đỏ nhiêu 
Thái tử, ngưởi công đức 
Ngươi lại chở đi xa 
Vui bỏ trong rừng núi 
Rồi một mình trở về 

2620 Hăy mang ta đi mau '
Nấu không làm như thế 
Một còn một mạt thôi 
ThụốỊP cuụ/nạng là ngươi 
Ngoài ra khong cách gì 
M iư đạo s ĩ San-xa 
Vì cori, mình hy sinh 
Mất mình, con kế nghiệp 
Ta tự chết cho rồi 
Ma ạuỷ vì con lo 

2630 Q u o c  vượng cũng như vậy 
Huống chỉ ta là người 
Con mất mà mình vui?
Ngày xưa vùa A-xà 
Nhớ con dạo núi rừng 
Lo nghĩ mà băng hà 
Tức khắc sanh cõi trời 
Tấ nạy chưa chết được 
Đêm dài cứ khổ lo 
Cả hoằng cung thương nhớ 

2640 Đỏi khát như quỷ ma
Như người khát múc nước 
Toan uổng bị cướp đi 
Chịu khát mà phải chêt 
Hấn sanh loài quỷ đỏi 
Nay ta cũng như vậy

Phật sở hành tán____________________ ________
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Được con liền bị mắt 
Khi ta chưa kịp chết 
Hay chỉ cho con ta 
Chớ để ta chết rồi 

2650 Đoa vào loài quỷ đỏi 
Mất con lòng roi loạn 
Quần thần tâu vua rằng:
Như xưa cỏ vị vua 
Thầy vua là bậc trí 
Đại thân cũng thông minh 
Hai người khuyên đức vua 
Chớ gấp cũng đừng chậm 
Xin thong thả tình cảm 
Chớ lo mà tổn thương 

2660 Ngậy xưa bậc thắng vưomg 
Bỏ nước như rải hoa 
Thái tử nay học đạo 
Đâu cần phải khổ lo 
Nhớ lời Tư-đà dạy 
Sổ mệnh tư đúng thôi 
Cõi trời đều hoan hỷ 
Ca ngợi vua chuyển luân 
Giải thoát không vướng tình 
Quốc vương ở thế gian 

2670 Đâu chuyên tăm kim cang
Của Chuyển luân vương được 
Tốt hơn là chủng ta 
Phải tìm chỗ Thái tử 
Phương tiện khéo khuyên can 
Để tỏ lòng thành kính 
Chỉ mong thuyết phục ngài 
Đê an ủi hoàng thượng 
Vua vui vẻ chẩp thuận 
Các ông hãy đi mau
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2680 Như chim xả-quân-đà 

Bay lượn trên hư không 
Ta nay nhớ Thái tử 
Lòng nôn nao cũng vậy 
Hai người đã nhận lệnh 
Nhà vua và quyến thuộc 
Yên tâm nhẹ nhõm người
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9
ĐI TÌM THẢI TỬ

Nhà vua do sầu lo 
Yêu cầu các đại thần 
Đi tìm Thái tư gấp 

2690 Như tuấn mã bị roi
Chạy nhanh như nước dốc 
Bỏ hết trang phục đẹp 
Khéo điều phục giác quan 
Không ngại gì khó rthọc 
Vàọ ngày rưng khổ hạnh 
Đen cho cạc đạo sĩ 
Kỉnh lễ  các vị tiên 
Họ mời ngồi tử tế 
Rồi nói pháp an ủi 

2700 Sứ giả liên thưa rằng: 
Chủng tôi các đại thần 
Đảm trách việc quan trọng 
Kinh điển yà lễ  nghi 
Theo lệnh vua Tịnh Phạn 
Thuộc dồng họ Cam Giá 
Bậc tôn quí trên đời 
Vua như trời Đế thích 
Thái Xà-dỉên-đa63 
Vĩ muốn vượt sạnh tử 

2710 Xuất gia ở nơi này 
Chúng tôi vì Thái tử 
Đen đậy xin tộ bày 
Vâng thật có người này
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Tướng tốt dòng quí phái 
Nhưng cho rằng chúng tôi 
Tu theo pháp sanh tử 
Nên đến A-ĩa-lam 
Để cầu pháp giải thoát 
Đã được vào thiền định 

2720 Chúng tôi theo lệnh vua 
Không nề mọi khỏ nhọc 
Trên đường đỉễ đến đây 
Thấy Thái tử trong rừng 
Đã bỏ trang phục đời 
Mà sắc thân vẫn sảng 
NÌ& mặt trời lổ dạng 
Vậy xin cho bái kiên 
-Vâng! Quí vị tưỳ nghỉ 
Sứ giả đên Thái tử 

2730 Lễ kính dâng lời thưa
Chủng tôi, thầy quốc vương 
VỊ kia quan đại thân 
Bỏ lễ nghi triều đình 
Xuống ngựa mà đi bộ 
Như vua Bà-ma-điêp64 
Với tiên Bà-tư-tra 
Khi đến nơi núi rừng 
Tìm vương tử La-ma 
Mỗi nguòì m ột cung cách 

2740 Cụng kỉnh nhau, hỏi han 
Cũng như Tu-ca-la 
Và ông Ương-kỳ-la 
Tỏ hết lòng cung kính 
Phụng sự trời ẽ ế  thích. 
Thái tử cũỊTỊg cung kính 
Ạn ủi các sứ giả 

HjỆ ỉ ận£ận tm ệ iọ
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An tọa trước mặt mình 
Như hai vì sao sảng,

2750 Phu-rta vàBà-tauâ7 
Hầu cận bên vừng trăng 
Như Tỳ-lợi-ba-đe68 
Hầu chuyện Xà-diên-đa69 

—Thưa Thải tử được rõ 
Phụ vương nhớ Thái tử 
Như gai châm vào tim 
Mê man rồi phát cuồng 
Nằm lặn trên đất cát 
Ngày đêm thêm bi thảm 

2760 Nước mắt thường như mưa 
Ra lệnh cho chúng tôi 
Tìm Thải tử mời về 
Xin ngài lưu ỷ  cho 
—Tôi hiểu lòng quỷ vị 
Chẳng cỏ' chút nghi ngờ 
Nhưng đên không đúng lúc 
Làm xao xuyên tâm tôi 
Neu ưa chọn pháp lạc 
Xin quỷ vị cho tôi 

2770 Một tĩnh thương rộng lớn 
Là an ủi tôi rồi 
Đừng để nước sậu bi 
Chảy trỗi bờ tắm địa 
Như nước, mây, cỏ, núi 
Giỏ, nắng, họa mưa đả 
Sầu, bi, bổn tai họa 
Đốt chảy phá hoại tâm 
—Xin Thái tử lui về 
Mà hưởng lộc phong thưởng 

2780 Rôi chờ thờị thuận tiện.
Không nghĩ đến quyền thuộc
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Cha mẹ cũng xa lìa 
Thì sao gọi từ bi 
Che chở cho tẩt cả?
Ở nhà tu cũng được 
Đâu cần lên ríủi rừng 

. Siêng năng thì giác ngộ 
Ẩỵ gọi là xuất gia tóc mặc đồ dơ 

2790 Rỏi vào nơi núi rừng 
Sợ sệt tự hủy hoại 
Đâu đủ học làm tiên 
Xin bảo đảm với ngài 
Khi dùng pháp quán đảnh70 
Lấy nước rưổi ừ-ên đầu 
Đội mũ quý thiên quan 
Ngựdướì cáy lọng lớn 
Chiêm ngưỡng ngài xong rồi 
Tôi xin được xuât gia 

2800 Như vua Đầu-lưu-ma71 
Vua A-nậu A-thỉệp72 
Bạt-xà-ia-bà-lưù 3 
Tỳ-bạt-la-an-đề74 
Tỳ-đề-ha-xà-rta75 
Na-ỉa-thẩp-ba-la76 
Các bậc vua chúa ấy 
Đêu đội mũ thiên quan 

„ Mang vhuôi ngọc anh lạc 
Tay chân đeo vòng quỷ 

2810 Thể nữ diên trỏ vui
Không trái nhân giải thoát 
Nay ngài nên về cung 
Tu tập cả hai việc:
Tu tâm: pháp tăng thượng 
Làm vua: pháp phú cường 
Phụ vương đã rơi lệ
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Bảo tôị nói nhu vậy.
Đã có sắc lệnh này 
Mong ngài nên phụng mạng 

2820 Phụ vương thương nhở Ngài 
Chết chìm trong sầu khổ? 
Không cứu, không nhờ Ngài 
Không làm sao thoát được 
Ngài chính là thuyền trưởng 
Đưa người đêrt an vui 
Con vua Tỳ-lăm-ma77 
NhịLa-dị-baệ-kỳ78 
Nhất nhất đều phụng mạng 
Không trái lợi phụ vương 

2830 Thải tử nay cũng vậy 
Nên nhớ ơn mẹ hiền 
Suốt đời khó đền đảp 
Như trâu mẹ mất côn 
Buồn rong quên ăn ngủ 
Thải tử nên quay về 
Cứu mạng song cho tôi 
Chim lẻ, buồn lìa bầy 
Rồng voi khổ chiếc bóng 
Kẻ nhờ, mất bóng râm 

2840 Phải nên lo cứu hộ 
Trẻ thơ sống cô độc 
Gặp khổ biết gọi ai 
Thương nôi khô côi cút 
Như người cứu bóng đêm 
Nhân dân trong cả nước 
Nỗi khổ bùng chảy,lên 
Cũng vì xa cách Ngài 
Khội buồrị than đây trời 
Che khụẩt mắt trí tuệ 

285Q ìỵịqng giọt nước của Ngài
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Làm dịu mát, mở sáng. 
Thái tử nghe phụ vương 
Thiêt tha truyên như vậy, 
Liền ngồi thẳng tư duy 
Tùy nghi trân trọng đáp: 
Ta cũng biêt phụ vương 
Lòng từ ải sâu dày 
Vì sợ khô sanh tử 
Nên trải với om nặng 

2860 Ai mà không quý trọng 
Đấng sanh thành ra ta 
Để đến nỗi ly biệt 
Lúc sống bảo vệ nhau 
Khi chêt ai Ẹ ĩ ữ  được?
Cho nên bỉễt quý trọng: 
Lớn lên phải xuât gia 
Nghe phụ vương sau não 
Khiến lòng ta thiết tha 
Chỉ như mơ tạm gặp 

2870 Bỗng chốc hóa vô thường 
Chac các ông cũng biết 
Ý chúng sanh không đồng. 
Sầu khô phát sanh ra 
Không hẳn giữa cha con 
Sở dĩ khổ ly biệt 
Đêu do mê muội sanh 
Như người đang đi đường 
Giữa đường tạm gặp nhau 
Giây lát rội chia tay 

2880 Việc ẩy vốn tự nhiên
Tạm gặp làm người thân 
Tùy duyên phải rẽ phân 
Thấu rõ sự giả hợp 
Đâu cỏn sanh lo sầu
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Đời này lìa thân ái 
Đỏi khác lại cầu thân 
Tạm thân rồi chia lìa 
Như vậy nghĩ cho kỹ 
Đâu đâu cũng là thân 

2890 Thường hợp cũng thường tan 
Thường tan biến như the 
Hơi đâu mà lo buồn.
Bào thại dần biển đổi 
Từng giăỵ pbứt tử, sanh 
Tất ca đếu như vạy 
Núi rừng Qtmg thế thôi.
Lúc hưởng vui dục lạc 
Câu tài lợi vân vân..
Trong sảt-na79 có chết 

2900 Sịevhết có mặt luôn
Không lúc nào. không chết 
Phụ vương lòrig từ ái 
Muốn ta đượe làm vua 
Việc ấy cũng giâng như 

: Chữa bệnh không đủng thuốc 
Nên ta không dám nhận 
Ngôi vị cao là chô 
Ngu si thường ngự trệ0 

' J > Buông lung theo ghét thương 
2910 Suốt đời thường lo sợ  

Lao lự thân hìnhgầy 
Theọ tình trái chảnh pháp 
Ngượi trí không thể làm. 
Cụng điện đầy châu báu 
Trọng đỏ ịựa cỊiậy bùng.
Nhà bếp trăm vị ngon 
Trọng đó nhiều chat độc 
Nơi ao sen mát đẹp
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Tròng đỏ nhiều trùng độc 
2920 Địa vị cao: tài họa

Người trí không chui vào 
Ngày xưa bậc thẳng vương 
Thấỳ ngôi vua: oan khiên 
Độc hại cho chủng sanh 
Lo, chán m à xuất gia 
Cho nên biết: làm vua 
Chỉnh là tạo rằ khổ 
Chẳng bằng iu chánh pháp 
Là an vui lâu dai 

2930 Thà ở trong núi rừng 
Ăn cỏ như cam thú 
Chứ khồng ở tronỊ* cung 
Chuhg hàng với ran đọc 
Bỏ hgôì vua ngũ dục 
Chịu khó ở núi rừng 
Đây íà pháp tùy thuận 
Pháp ân lạc thềm lớn.
Nay bỏ rừng tính yên 
về cung hưởng lặc thủ 

2940 Ngày đem khô thêm nhiều 
Là điều khổng nên làm 
Trượng phu trong quỷ tộc 
Chuộng chảnh phap xuất gia 
Xin bỏ tên vọrig tộc 
Mà lập chỉ trượhg phu 
Đã bỏ sắc phục đẹp 
Thích mặc đồ ngươi tu 
Chuộng chánh pháp núi rừng 
Nay khiến bỏ việc này 

2950 Lòng tôi thật ho 'thẹn
Vua trời còn không muốn 
Huống gì về hoàng cung
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Đã mửa tham sân si 
Nay lại muốn nuốt vào 
Khổ này ai chịu nỗi.
Vừa chạy khỏi nhà cháy 
Giây lát lại bước vào 
Đâu phải người trí dũng. 
Thấy lỗi lầm sanh tử 

2960 Chán sợ mà xuất gia 
Nay lại phải vê nhà 
Đâu khác gì kẻ dại 
Trong cung tu giải thoát! 
Đâu có sự kiện này.
Văng lặng sanh giải thoát. 
Cung đình: chỗ bị phạt 
Văng lặng: bỏ oai vua 
Làm vua: nghịch giải thoát 
Động tĩnh nhự nước lửa 

2970 Hai thứ không dung nhau. 
Quyết định tu giải thoát 
Không thê ở  ngôi vua.
Nêu ở  địa vị vua 
Mà tu giải thoát được,
Là điều không thể có 
Không phảị nghĩa quyết định 
Không có tâm quyêt định 
Xuất gia rồi trở về 
Tôi không thể làm được.

2980 Nay tôi đã quyết định 
Xa người thân, danh lợi 
Xuất gia là chộn chánh 
Làm sạo lại trở về?
Sứ giả thầm tự nghĩ:
Thải tử, bậc trượng phu 

, Biết rõ ậủV tụy thuận
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Lời nói có lý do 
Rồi thưa Thái tử rằng: 
Những điều Thải tử nói 

2990:. Quả đúng là như vậy
Nhưng nay không phải thời 
Phụ vương tuổi già yếu 
Nhớ con thêm sâu bi 
Tuy nói chuộng giải thoát 
Nhưng kỳ thật phi pháp 
Tuy chuộng pháp xuât gia 
Nhưng không cỏ trí tuệ 
Không nghĩ kỹ, sâu xa 
Không thấy nhân, cầu quả 

3000 Uổng bỏ Vtíi hiện tại 
Cỏ kẻ nói đời sau 
Người thì nói không cỏ 
Có, không đã không thành 
Sao bỏ vui hôm nay?
Nếu quả có đời sau 
Thì để tự nhiên được 
Nếu không cỏ đời sau 
Thì gọi là giải thoát 
Có người nói đời sau 

3010 Không nói nhân giải thoát 
Như đất cứng, lửa nóng 
Nước ướt, gió lay động 
Đời sau cũng như vậy 
Đây là tánh tự nhiên 
Người nói sạch, không sạch 
Đêu do tự tánh sanh 
Nói có thể thay đổi 
Đây là kẻ ngụ si 
Hoạt động của ậiảc quan 

3020 Tự tánh nó quyet định
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Nhớ thương hay là không 
Cũng đều như vậy cả 
Nỗi khổ già bệnh chết 
Ai tạo ra như vậy?
Bảo nước hay diệt lửa 
Lửa làm nước nóng lên 
Tự tánh nó tăng, hoại 
Hòa hợp thành chúng sanh 
Như người trong bào thai 

3030 Tay chân, các bộ phận 
Thân thức tự nhiên thành. 
Có ai tạo nhu thế 
Tất cả tự nhiên sanh 
Gai góc ai khiển nhọn?
Đây là tánh tự nhiên 
Loài câm thú cũng vậy 
Không ai muốn tạo thành 
Các người sanh cõi trời 
Do trời Tự-tại81 tạo 

3040 Còn các hiện tượng khác 
Cũng do tạo hỏa thành 
Không một ai tạo được 
Nêu cỏ nguyên nhân sanh 
Tự nỏ có thể diệt 
Đâu cần có phương tiện 
Đe mong cẫu giải thoát 
Người nói “ta ” khiến sanh82 
Thì “ta ” tự khiến diệt 
Người nói không nhân sanh 

3050 Cân phương tiện mới diệt 
Như người ta nuôi con 
Không phụ lòng tổ tông 
Kẻ học sách đạo tiên 
Phụng thờ trời, miếu võ
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Không phụ ba việc này 
Mới gọi là giâi thoát 
Xưa nay đêu truyền dạy 
Là dạy ba việc này 
Nếu cô 'phương tiện khác 

3060 Uổng công, không chắc thật 
Ngài muôn cầu giải thoát 
Chỉ tu phưọng tiện này 
Vua cha sầu thảm hết 
hà đạo giâi thoải thành 
Bỏ nhà vào rừng nủi,
Trở về chẳng lôi đâu 
Xưa vua Am-bà-ỉợi83 
Ở tâu rừrig khổ hạnh 
Rồi bỏ cả học trò 

3070 Bạn bè và quyển thuộc 
Trở về cung làm vua 
Thải tử têriLa-ma84 
Bỏ rtữởc vấo Hủi rừng 

: Nghe phorig hóa suy đồi 
Trở ve lo giảo dục 
Vua nước Bà-ỉâu-bà85 
Tên ỉà ĩ>ầu-lâu-ma86 
Cha con vào núi rừng 
Sau cùng về hõàng cung 

3080 Ba-tư-trú-mâu-m
Và con Àn-đê-điệp88 
Tu tập tại núi rừng 
Cha cũhg về nước cũ 
Như vậy các đế vương 
Mói thật ĩấ chảnh pháp 

" 'ì)ềủ trở về ^ịnước  
Như đến chiểu thể gian. 
Cho nên bồ rỉui rừng
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Cai trị nước không lỗi.

3090 Thái tử nghe sứ giả
Dùng lời thuyết phục hay 
Diễn đạt đều có ích 
Lời lẽ không roi loạn 
Thứ tự thật trôi chảy 
vẫn vững chỉ an ổn 
Đáp lời các đại thần:
Cỏ, không hay lưng chừng 
Cả hãi thêm nghi hoăc 
Lập ra thuyết hữu, vô

3 ỉ  00 Tôi nhất định không theo 
Trí thanh tịnh, khổ hạnh 
Tôi quyết định, tự biềt 
Thuyểt lứnậ chừng thể gian 
Cử di 'truyen học tập 
Khống có nghĩa chân thật 
Tôi thấy rõ không ổn 
Người trí biết gia, chơn 
Niềm tin không do giả. 
Cũng như đảm người mù 

3110 Dùng người mù dân dắt 
Trong đêm dài đen tối 
Cỏ ích gì phải theo?
Với jphảp tịnh không tịnh 
Thê gian thường mê muội 
Bày trò không chảnh chơn. 
Nên hành đạo thanh tịnh 
Thà thực hành pháp tịnh 
Không thích pháp bất tịnh 
Xem những điều họ nói 

3120 Không cộ gỉ vững chắc
Lòng trống hhận lời chân 
Vĩnh viễn ììa  khổ nạn
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Lời sai, lý thuyết giả 
Kẻ trí không thê làm 
Như việc chàng La-ma 
Bỏ nhà tu hạnh lành 
Rồi rốt cuộc trở về 
Hưởng thú vui ngũ dục

' Như thế là hạnh xấu 
3130 Người trí không thể theo.

Tôi nay vì các ông 
Sơ lược nghĩa trọng yếu 
Trời, trăng rơi xuông đât 
Núi Tuyết, Tu-đi nghiêng 
Thần này trọn khổng đoi 
Trở về chỗ si mê 
Thà thân này vào lửa 
Còn hơn về hoàng cung 
Theo tà thuyết sai lầm 

3140 Chui vào lửa dục lạc.
Nói lời thề này xong 
Thải tử xin từ biệt 
Lởi biện luận sắc bén 
Rõ ràng như mặt trời 
Hai sứ giả đại thần 
Không sao nói hơn được 
Kể thuyết phục đã hết 
Nên phải tỉnh lui vê 
Rất thán phục Thái tử 

3150 Không dám cưỡng bức ngài 
Nhưng phụng mệnh ỵm  cha 
Cũng không muốn về sớm 
Cứ luẩn quân giữa đường 
Chầm chậm mà dời bước 
Chọn mọi người học giỏi 
Kễ hiểu rọ ĩỵ sự

'  '  Ví ' -  v > vv . , f  1 ■ ^
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Giả làm người theo hầu 
Để chổng đỡ trợ lực 
Rồi sau mới dám về.

_______________Mã Minh
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10
VUA BÌNH SA ĐẾN VẤN AN THÁI TỬ

3 ỉ  60 Thải tử đã từ biệt 
Các sứ giả đại thần 
Vượt sổng qua sông Hằng 
Theo đường lên Lỉnh thứu89 
Núi này có năm ngọn 
Đẹp nhất ngọn ở giữa 
Có rừng cây hoa quả 
Thật xanh tươi sum sê 
Suối reo nước trong mát 
Vào noi đây yên tĩnh 

3170 Như lên cõi trời vậy.
Mọi người thấy Thái tử 
Tướng oai nghiêm trong sáng 
Tuổi trẻ thân tươi nhuận,
Bậc trượng phu vô song 
Đều nghĩ rang kỳ lạ 
Như thấy cờ cõi trời 
Người ải ngang nhường bước 
Người đi sau, đi mau 
Người đi trước nhìn lại 

3180 Mắt chăm chăm không chán 
Các tướng tốt nơi thân 
Kẻ nhìn sửng không nháy 
Cung tính đên nghinh tiêp 
Chăp tay chào, hỏi han 
Tất cả đều vui mừng
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Tùy nghi mà củng dường 
Chiêm ngưỡngdưngnhán ýụý 
Cúi nhìn lại thẹn thăm.
Thái tử con đồng vua 

3190 Mà cừ chi điềm đạm 
Làm tăng niềm tồn quỷ 
Giải tỏa lòng tỵ hiềm 
Tình hòa ải gia tăng 
Mọi người bỏ công việc 
Chiêm ngưỡng quên cả về. 
Tướng lông trắng giữa mậy 
Đôi mắt xanh mở rộng 
Toàn thân ảnh vàng đẹp 
Bàn tay có màng dính 

3200 Tuy thân hình người tu 
Mà có tướng thánh vương 
Dân trong thành Vương Xả 
Lớn nhỏ thấy xôn xao:
Thái tử còn đi tu 
Bọn ta như thế nào?
Bấy giờ vua Bình Sc?°
Ở chỗ cao quan sát 
Thay dân chủng náo nức 
Liên gọi một người vào 

3210 Hỏi rõ nguyên nhân gì 
Người ẩy quỵ trước vua 
Tâu trình điếu mình biết:
Thải tử dòng họ Thích 
Trí tuệ vượt hơn người 
Đảng làm vua trị nước 
Nay xuất gia ở  đây 
Được mọi người kỉnh ngưỡng 
Vua nghe, lòng sửng sôt 
Bỗng thất kinh hồn vm
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3220 Bảo sứ giả trở lại

Bỉ mật theo đồi kỹ ~
Quan sát mội KaríH vi ' 
Thấy Thái tỉr tíỷ nghi \ ! ’
Mắt nhìn thẳng im ỉạrtg 
Vào thôn làng xin ăn 
Ảnh đuốc cho khất sĩ 
Giản dị tâm trong veo 
Xấu tốt đều an vui 

3230 Ngon dở tùý lúc được 
Om bát đến rừng cây 
Dùng xong rửa riưởc sạch 
Tĩnh tọa trên Tuyết sơn91 
Nơi đây rừng xanh tôt 
Bờ dốc nở đây hoa 
Các giong chim đủ loại 
Bay lượn hót vang lừng 
Pháp phục thêm tươi sáng 
Nắng vàng trên ngàn dâu 

3240 Sứ giả quan sát roi 
Trơ về tâu lại vua 
Vua Bình Sa kỉnh phục 
Liền ra lệnh lên đường 
Mũ thiên quan cài hoa 
Bước đi như sứ tử 
Tuyển chọn các đại thần 
Ky lão và học sĩ 
Dần đầu trăm ngàn người 
Thẳng đường len núi Tuyết 

3250 Thấy Thái tử oai nghiêm 
Các căn đềụ thanh tịnh 
Cỉĩình là vị Bồ-iảt 
Tĩnh tọa trong hang Ỳiúi 
Như vầng trăng tren trời
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sẳc tướng thật đoan nghiêm 
Vi diệu và thanh tịnh 
Như là một hỏa thân 
Đoàn người tâm thành kính 
Từng bước dần đến gần 

3260 Như vua trời Để thích 
Đến Ma-hê-thủ-la.
Nghiêm chỉnh đúng lễ  nghi 
Kính vẩn an sức khỏe. 
Bồ~tảt biết tường tận 
Nên từy HỆhi đáp lời 
Sau khi ýân an xong 
Vua rígồi trên tảng đả 
Mà chiêm ngưỡng Bồ-tảt 
Thần sắc oai nghi đủ 

3270 Vẻ hòa nhã cm vui
Kính ngưỡng danh đức cao 
Đủ tài năng kế nghiệp 
Lòng khâm phục từ lâu 
Nay không cỏn nghi hoặc 
Nguồn sáng cùa tỗ tông 
Rạng rỡ như mật trời 
Hưng thịnh vạn thể hệ 
Sâu rộng đến ngậy nay 
Bồ-tát thật hiềti minh 

3280 Vì sao lại xuất gia?
Con thánh vương siêu việt 
Xiti ăn vịnh dự gi?
Thân thể đảng thoa hương 
Saó lại mặc cà-sa?
Đôi tay nắm thiên hạ 
Lại nhận thức ăn xoàng ! 
Nếu không nối ngôi vua 
Hưởng giang sơn sự nghiệp
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Nạy trâm nhường nửa nước 
3290 Mong bồ-tảt nhận lời 

Thế là tránh bưc bách 
Tỵ hiềm của người thân 
Tạm qua giai đoạn này 
Rồi sau tuỳ ỷ  định 
Lòng trẫm rất chân thành 
Mến đức vua rtướừ gần 
Mà đề nghị như vậỵ.
Hay là Ngài cho răng 
Tài đức đủ quý tộc 

3300 Không muon tự hạ mình 
Mang ơn của kẻ khác 
Trầm nguyện cung cấp đủ 
Dũng s ĩ quân nhu, xe 
Rồi tự phát triển dần 
Thiên hạ ai không phục. 
Người sáng suốt biêt thời 
Tăng trưởng tài sản quỷ 
Ngũ dục sẽ thêm nhiều 
Không nhận ba điều này 

3310 Cuối cùng phỉ tâm lực 
Chuộng tu bỏ tài sắc 
Là bỏ phần đời người 
Giàu có mà bỏ tham 
Là cách giữ tài sản.
Nghèo khó quên cả tu 
Thử hỏi bên nào hơn ệ?
Nên đủ ba việc này 
Thì đức vang, đạo trụyên 
Giàu có, ngũ dục đủ 

3320 Đời gọi đại trượng phu 
Không uổng tướng tốt này 
Nhọc sức mà không công
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Vua chuyển, Ịuân Nan-ậà 
Được lanh bốn cõi trời 
Đe thích nhường nữa ghé 
Mà không đủ sức kham 
Nay Ngài chỉ buông tay 
Là đủ nắỵn thiên hạ.
Trám không cậy sức vua 

3330 Đê mà cưỡng bức ngài 
Thấy Ngài đoi tướng tắt 
Ưa chuộng mặc đồ tu 
Trẫm thực sự kính phục 
Chi thương tiếc con người. 
Nay thấy Ngài xin ăn 
Trâm nguyện cúng dường đủ. 
Tuổi trẻ hưởng dục lạc 
Trung niên xài của tiền 
Tuổi già, người thuần thục 

3340 Là đủng lúc nên tu.
Tuổi trẻ mà tu tập 

Bị lộng dục phá tan 
Tuôi già, than khí suy 
Mới nên cầu yên tĩnh 
Hỗ thẹn với tình tiền 
Tu hành người đời khen 
Tuổi trẻ tánh nông nổi 
Tình cám lại đậm đà 
Tuổi già tánh điềm đạm 

3350 Dục lạc đã bỏ xa
Tăng trưởng lòng mến đạo 
Đủ pháp truyền ngôi vua 
Rồi hội các thiện thần 
Cỡi rồng bay lên mây 
Hưởng vui nơi thượng giói. 
Các bậc thẳng vương xưa,
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Trang sức ngọc anh lạc 
Lập đại hội cúng thân 
Bải biệt cõi trần gian 
Sau cùng hưởng phước lộc 
Như vậy vua Bình Sa 
Dùng phương tiện thuyÁt phục.

3360 Bo-tát vẫn cương quyết 
Vững vàng như núi cao
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BÒ-TÁT TẮT-ĐẠT-ĐA ĐÁP LỜI

_____________________Mã Minh

Vua Bình Sa tùy ỷ  
ỉpĩuyên mời an ui xong, 
Bô-tảt kính đáp lời:
Cảm tạ lòng nhiệt thành 
Đên vẩn an thăm hỏ i 

3370 Hân hạnh được vua khuyên 
Lời nói không trải lý 
Dòng võ tướng Ha-lê 
Được mọi ngươi biểt đến 
Lòng vô tư  trong lành 
Pháj> nên nói đủng thật 
The gian bảo phani phu 
Không thể dùng nhân nghía 
Đức mỏng gặp tình Hơ 
Đâu được gọi việc io t 

3380 Thừa hưởng đức tổ tông 
Thừ thẳng hơn tất cả 
Chuộng le nghi, kính nhường 
Cỏ thê trong khọ nạn 
Cứu nhau không nỡ bỏ 
Đó là thiện tri thức.
Trong cõi thế gian này 
Bọn tành giúp tài sản 
Là cải kho ỳững chắc 
Giữ chặt, tiềc tà ỉ iợi 

3390 Ấ t hẳn mau tan mat
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Tài nguyên trong cả nước 
Không phải là của báu 
Vĩnh viễn trường tồn đâu 
Ban ơn là phước lành 
Gồm cả thiện tri thức 
Tuy mất không ân hận.
Biết bệ hạ lòng tốt 
Lý luận không trái ngang 
Nhưng theo điều tôi hiểu, u , 

3400 Cứ thật lòng ừ-ình thưa:
Sợ sanh tử bệnh khổ 
Muốn cầu chơn giải thoát 
Phải xa hàng qũýến thuộc 
Từ bỏ ải ăn sâu 
Không học thẹo ngũ đục 
Không sợ con ran độc,
Sẩm sệt, lạnh, lửa dữ 
Chỉ sợ cảnh dục lạc ’ 1
Lây chuyền khổ tâm ta 

3410 Ngữ dục; giặc lạ thường 
Cướp M ật báu của người 
Dối, tà, hư, không thật 
Cũng như người huyên hóa 
Khéo bậy trò dôi người 
Trong một giây phút thôi 
Huống gì thường biểu diễn. 
Ngũ dục, trở ngại lớn 
lĩnh viễn chương ngại pháp 
An lạc và vắng lặng 

3420 Cảnh vui ở cõi trời
Còn không nên thụ hưởng 
Huống gì à£Õi ỉĩgười.
Ngũ dục sanh ázể nhiêm 
Khao khát mãi không thôi
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Như gió mạnh lửa dữ  
Củi đua vào thiếu hoài 
Điều phi nghĩa thế gian 
Không gì hơn ngũ dục 
Chủng sanh vì tham ngu 

3430 Chìm đắm không thức tinh 
Kẻ trí sợ ngũ dục 
Nên không làm phi nghĩa. 
Vua thống lãnh bổn biển 
Lại mong cầu hơn nữa 
Dục lạc như biển lớn 
Không bao giờ lấp đầy 
Vua chuyển luân Mạn+đà 
Khăp trời mưa vàng khối 
Vua lãnh bổn thiên hạ 

3440 Còn ham trời Đao-lợi 
Đê thích chia ghế ngồi 
Ý đồ tham nên chết.
Tiên Nông-sa khổ hạnh 
Vua trời ba mươi ba 
Do tâm tham, cao ngạo 
Chư thiên đấy lui xe 
Do tội phóng dật này 
Mà đọa thân mãng xà.
Vua chưyển luân Quái-la 

3450 Dao chơi trời Đao-lợi 
Lây Thiên nữ làm vợ 
Thu lấy vàng của Tiên 
Chư Tiên giận đọc chủ 
Nên nước mẩt mạng tiêu. 
Đai Để thích Ba-la 
Rôi Để thích Nông-sa 
Thay ngôi trời làm chủ 
Đâu cỏ tồn tạiỉâu.
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Cõi nước không bền chcịc 
3460 Do đức lớn ặược ở.

Mặc áo. cọ ậơìỊ sợ 
Ấn trải uống nước suối 
Tóc dài buông tới đât 
Vắng lăng không mong cầu 
Tu khổ hạnh như vậy 
vẫn hi dục lạc phả 
Huống Ệ  lặ buông lung. 
Phải biet cảnh ngũ dục, 
Oan gia đổi ngựời tu 

3470 Vua ngàn tay sứọ lớn 
Mạnh khỏe khó ai bì 
Bị tiên Ma-la giết 
Cũng do lỗi tham dục 
Huong tôi là dòng vua 
Mà không bị lôi cuôn.
Nếm chút đỉnh tham dục 
Lúc còn nhỏ thì ử 
Lớn lên tăng dần thêm 
Kẻ trí thấy chán ghét 

3480 Đâu muôn ụống độc vàa 
Viêc khổ cầu danh lợi 
Đầu bị tham dục khiến 
Nếu không còn tham dục 
Thì khổ nhọc không sạnh 
Người trí thậy lôi khô 
Nen diệt trừ tham dục 
Thế gian gọi là lànỉĩ 
Thực chầt là độc ậa 
Chúng sanh ham dục lạc 

3490 Sanh ra thói buôỵịg lung 
Buông Ịung.ịự bại mình 
Chết rồi đọa’đương ác.

Phật sở hành t á n _______________
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Tinh cần, phương tiện tốt, 
Là pháp phònỆ hộ thân 
Không tinh can: đánh mất 
Không cách nào giữ mình 
Cũng như mượn đồ vật 
Người trí không tham đắm. 
Tham dũc sanh khổ cầu 

3500 Được rồi thêm vướng mắc 
Lúc phân tản vô thường 
Càng thêm sầu khổ lụy 
Như câm đuôc ngược gió 
Tự đốt chảỷ tấỷ mình 
Kẻ trí khôrtg vướng mắc 
Lòng nhẹ thoáng rông rang 
Ngu si, hạng hèn mạt 
Độc, keo kiêt đốt tăm 
Trọn đời chịu khổ não 

3510 Chưa hề được an vui 
Gian tham nhừ rắn độc 
Người trí đâu muốn gần 
Tham cầu, khồ xừamg tuỷ 
Không thể nào ăh nò 
Uổng mòn hạirănậ mình 
Kẻ trí không thể rìếni 
Thứ gian tharri độc hại,
Là giặc cướp, nước lửa 
Bây con xúm chia phầii. 

3520 Cũng như cục thụ thổi
Bây chim tụ lại tranh 'Ị 
Tham tài cũng như vậy.
Kẻ trí thấy kkỗrig vui 
Tài sản, nguyến nhân kho 
Sinh ra nhiễu oản than 
Ngày đêm lo giữ gìn
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Như kẻ sọr giặc oán 
2?/ễ bêu đâu chợ đông 
Mọi người đêu oản ghét 

3530 Tham giận Jíế nổi lên 
Kẻ trí thường xa lánh 
Như người đi tị nạn 
Vào núi rừng sông biển 
Thất bại hơn an vui 
Như cậy cao nhiều quả 
Kẻ ham nhiều tẻ chết 
Cảnh tham dục cũng vậy 
Tụy thấy khó nắm bắt 
Người khổ cầu tài sản 

3540 Khó tụ mà dê tan
Như những gỉ trong mộng 
Kẻ trí không níu ghì 
Như hầm lửa ngụy trọng 
Người dẫm lên ẳt chết 
Lửa tham dục cũng vậy 
Người trỉ không dạo qua 
Như bọn Cưu-ỉa-bộ 
Bậc-sẳc-nị, Nan-đà 
Di-hy-lợi-đàn-trà 

3550 Như dao kẻ hàng thịt 
Ải dục cũng nhu vậy 
Kẻ trí không hề làm.
Trói mình quăng xuổng nước 
Gieo mình từ núi cao 
Để cầu vui cõi trời 
Khổ công không kết quả 
Anh em A-tu-luân 
Tôn-đảo-bát-tôn-đào 
Đều cùng thương mến nhau 

3560 Bị dục lạc làm hại
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Thân chểt, danh bại liệt 
Tham ải khiến người hèn 
Đua nhau vào cảnh khổ. 
Ải dục niềm vui ít 
Thân tâm khổ đêm dài 
Hươu nai tham ăn: chết 
Chim chóc bị bẫy: tham 
Loài cả tham mồi ngon 
Tất cả khổ vì dục 

3570 Xem xét các phương tiện 
Hưởng lạc ơ  thế gian 
Không phải pháp lự tại 
Ẩn uong trừ đổi khát
Y phục phòng nórtg lạnh 
Nam ngồi đê nghị ngợi 
Đi mỏi thì ngồi xe 
Đứng lâu can giương ghể 
Tắm giặt \ đế tầy nhơ 
Tạm giủp trừ kho nhọc 

3580 Vì vậy cho nên biết 
Ngũ dục không tự tại 
Như người bị nóng sốt 
Cần có thuốc mát lạnh 
Tham cầu chi khổ lo 
Người ngụ gọi tự tại 
Nhưng cácphương tiện ấy 
Không nhât định trừ khổ, 
Mà khiển khổ tăng lên 
Không phải pháp tự tại 

3590 Ảo ẩm tạm đỡ lạnh 
Thời tiểí qua là khổ 
Mùa hè ánh trăng mát 
Mùa đông lại them lanh 
Tám pháp ở  thế gian
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Đều không có gì chắc 
Sự khổ vui không định 
Vua tôi không khoảng cách 
Ra lệnh ỉĩỊrười làm theo 
Vì uy quyền phải làm.

3600 Ra lệnh tức là khô
Do chức năng trọng trách 
Mà cân nhắc nặng nhẹ 
Các khổ dồn vào thân 
Làm vua nhiều oán ghét 
Kêt thăn rôi thành họa 
Mà không có người thân 
Thì đâu cổ gì vui 
Làm vua bon thiên hạ 
Kỳ thật chỉ có một 

3610 Mong cầu cả vạn việc 
Luống khổ, ích gì thân? 
Không bằng dimg tham cầụ , 
Nghỉ việc, an vui lớn 
Làm vua vui nỊrũ dục 
Bỏ ngôi, vui vang lặng 
Như thể cũng là vui 
Cần gì lên ngôi báu.
Bệ hạ đừng thuyết phục 
Dân tôi vào ngũ duc 

3620 Lòng tôi đã hẹn rọi
Ở con đương giải thoát.
Nếu bệ hạ thương tình 
Giúp tôi đạt sở nguyện.
Tôi không sợ oan giạ 
Không catí vui cõi trời , v  

Cũng không màng danh Ịợi . 
Chi mong bỏ mũỵua , V 
Nên trái ỷ  hệ hạ.
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Và lời khuyên chân tình 

3630 Như tránh được rắn độc 
Đâu lại muốn nắm cầm 
Đuốc lửa để chảy tay 
Saọ băng mau rời bỏ 
Mắt sáng dư người mù 
Đã mở lại tự buộc 
Như người giàu muốn nghèo. 
Kẻ trí học ngu si 
Đời có hạng người này 
Thì tôi mới làm vua 

3640 Vì muốn độ sanh tử  
Nên điều tiết thân thể 
Xin ăn, ỉt muốn, và 
Đời sau khỏi đường ác 
Ấy là hai đời vui.
Bệ hạ chớ buồn tôi 
Đáng buồn là bệ hạ 
Lúc nào cũng khao khát 
Đời này không an vui 
Đời sau chịu quả khổ 

3650 Bệ hạ, dòng quỷ tộc
Dùng lễ  nghi trượng phu 
Mà đổi đãi tử tế 
Vui cùng với đời vui 
Tôi cũng nguyện báo đức 
Mong bệ hạ như tôi 
Cũng ích lợi giải thoát 
Nếu tập ba phẩm vui 
Gọi là bậc trượng phu 
Nhưng cũng là phi nghĩa. 

3660 Mong cầu không hề đủ
Neu không còn sanh tử  > 
Mới thật đại trượng phu
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Bệ hạ nói tuổi già 
ít nông nổi bốc đồng 
Là lúc nên xuât gia.
Nhưng tôi thấy tuổi cao 
Sức yểu không kham nổi 
Chang bằng lúc trảng niên 
Chỉ manh lòng cương quyết.

3670 Tử thần cầm kiếm chờ 
Thường tìm nhiều cơ hội 
Đâu kịp đến tuổi già 
Mới toại chỉ xuất gia 
Vô thường là thợ săn 
Lão ỉuỵện, cung tên bén 
Nơi đồng trống sanh tử 
Thường rình nai chúng sanh 
Đủng lúc giết thân mạng 
Cỏ đợi đâu đến già.

3680 Phàm điều người đời làm 
Hoặc là sanh hay diệt 
Nhỏ, lởn và trung niên 
Hãy nên luôn sảng suôt 
Tìm phương cách xa lìa 
Những dục lạc độc hại 
Bày đại hội tế thần 
Bằng sinh mạng chúng sanh 
Là điều thật ngu si 
Phải nên chuộng chánh phảp

3690 Cứ sát sanh tê trời
Mà cầu hưởng phước lợi 
Là kẻ không lồng từ.
Giả sử nếu sát sanh 
Cỏ tài lợi thường xuyên 
vẫn cồn không nên làm 
Huống gì lợi vô thường
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Mà sát sanh củng tế 
Neu không cỏ giới, văn,
Huệ, thiền định tịch tĩnh 

3700 Cũng không nên tế thần 
Theo thê gian mở hội 
Sát sanh hưởng chút vui 
Người trí không nên làm 
Huống gì giết chúng sanh 
Mong câu sau hương phước. 
Quả báo trong ba cõi 
Là tạo tác đổi đãi 
Không phải điều tôi muốn. 
Pháp lưu chuyển các cõi: 

3710 Cộng cỏ trước gió nước 
Vì vậy tôi đến đây 
Chi mong cầu giải thoát. 
Nghe cỏ A-la-lam92 
Khéo nói đạo giải thoát 
Nạy tôi đến với người,
Nơi đại tiên đang ở  
Lởi tôi thật chân thành 
Nhưng ngay thẳng, ức đoản 
Xin bệ hạ thứ cho.

3720 Nguyện đất nước an vui 
Hộ trì như Để thích 
Trí sáng soi thiên hạ 
Cũng như ảnh mặt trời 
Bậc quốc vương thù thẳng 
Lòng ngay giữ thân mạng 
Chảnh hóa các vương tử 
Dùng chảnh pháp trị dân. 
Tvyêt, nước, lửa và oán 
Do lửa khói bay lên 

3730 Cột khỏi thành mây nổi
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Mây nổi sanh mưa lớn 
Bầỵ chim trong hư không 
Uổng nước mưa không tắm 
Sát sanh và nhà oán 
Hai thứ chồng chất nhau 
Mong bệ hạ khăc phục 
Đều khiên được giải thoát. 
Bấy giờ vua Bình Sa 
xóa tay lòng cung kỉnh 

3740 Vui vẻ mà thưa răng:
Như điều Ngài mong cầu 
Nguyên được sớm thành tựu 
Sau khi thành chánh quả 
Xin nhở về độ tôi.
Bồ-tát liền hứa thuận 
Rồi từ biệt lên đường 
Đen chỗ A-la-lam 
Cả vua và quần, thần 
Cùng chắp tay đưa tiễn.

3750 Cảm tưởng thât tuyệt vời 
Trên đường vê Vương Xá.
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12 ■;■■■■
A-LA-LAM, UÁT7ĐÀU-LAM-PHÁT

Bồ-tát dòng Cam Giá 
Đen rừng vẳng lặng Ảjẽa 
Kỉnh cân gặp đạo s ĩ 
Đại tiên Ậ-la-lam ,
Con cháu dòng Ca-lam93 
Thấy Bồ-tảt từ xa 
Đã cao giọng xưng tản 
Chúc tụng rang, thiện tai 

3760 Hai bên cung kính nhau 
Ân cần vẩn an xong 
Lần Ịựợt mời nhau ngồi 
Đạo s ĩ thấy Bồ-tảt 
Dung mạo thật uy nghi 
Ánh tỏa vầng đạo đức 
Trùm khắp lên người ông 
Như tắm nước cam lồ 
Rồi chắp tay ngỏ lời 
Từ lâu biểt Bồ-tát , V, t 

3 770 Đã xuât gia tu hành 
Cắt đứt khỏa ân ái 
Như voi mở dây ràng 
Trí cao sâu sáng tỏ 
Tránh khỏi các độc hại 
Ngày xưa các thẳng vương 
Truyêrt ngôi ọho Thải tử 
Như ngựời đeo vồng hoa > 
Héo ủa nện yứt bò. <
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Chưa bằng Ngài ngày nay 
3780 Tuổi trẻ mà chỉ cao

Không nhận lẽn ngôi báu 
Với chí hướng -vững vàng 
Ngài là toà chánh pháp 
Ngồi con thuyền trí huệ 
Vượt qua biển tử sanh 
Phàm người theo học đạo 
Xét tài rồi mới dạy.
Tôi nạy đầ biết Ngai 
Chỉ cương quyết bền vững 

3 790 Tùy ỷ  gắng tú  học
Tôi không giấu điều gì. 
Bồ-tát nghe lời dạy 
Vui mừng mà thưa rằng 
Thầy lẩy tâm bình đẳng 
Khéo dạy không thương ghét 
Tôi lòng trông bụng khôrig 
Lãnh thọ điều giáo huấn 
Đi đêm cỏ ảnh đuốc 
Sai hướng được dan đường 

3800 Vượt biển có thuyền nhẹ 
Nay tôi cũng như vậy 
Đã được thay nhận lời 
Xỉn hỏi chỗ hoài nghi:
Hoạn nạn sanh già chết 
Làm sao được giải trừ?
BấygiờA-ỉá-lani ' U 
Nghe Bồ-tảt hỏi đền 
Liên dẫrì cảc kinh luận 
Tóm tắt mà giải thích 

3810 Ngài, căn cơ tỏ ngộ
Bậc thông minh đệ nhât 
Nay nghe tôi thuyêt giảng
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Nghĩa khởi diệt sanh tử.
Chủng sanh do năm phần 
Tánh, biến, sanh, lão từ 
Mà luân hồi các nẻo 
Tánh vốn là thuần tịnh 
Chuyển biến là năm đại 
Cảnh giác và tri kiến 

3820 Theo căn cảnh gọi “biến ”
Săc, thanh, hương, vị, xúc 
Gọi chung là cảnh giới ịđổi tượng) 
Tay, chân, miệng, hai đường (bài tiết) 
Gọi là năm nghiệp căn 
Măt, tai, mũi, lưỡi, thân 
Đậy gọi là giác căn
Y căn gôm cả hai 
Vừa nghiệp căn, giác căn 
Tánh chuyên biển là nhân 

3830 Biết nhân là cải “ta ’’
Vị tiên Ca-tỳ-lc?4 
Hàng đệ đử quyến thuộc 
Với ỷ  nghĩa của “ta "
Tu học được giải thoát 
Tiên Ca-tỳ-la ẩy 
Nay, Ba-xà-ba-đề95 
Giác tri, sanh lão tử  
Đây gọi chung là thạy 
Trải lại, là không thầy 

3840 Nghiệp ngu si ải dục 
Là biền chuyển luân hồi 
Nếu vưởng mắc cả ba 
Là chúng sanh trì trệ 
Không tin, ngã, nghi, tham 
Là phương tiện duy nhẩt 
Tạo cảnh giới vướng mắc
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Triền miên trong sở hữu (ngã sở) 
Bất tín: điên đảơxoay 
Dễ làm cũng dễ mở 

3850 “Ta ’’ nói "ta ” hiểu biết'
"Ta’’ đi lại ”ta"dừng 
Như vậy chấp trước; ũ‘tà”
Gọi là ta xoay chuyên.
Do dự với tất cả 
Đúng sai đều không thật ì 
Như vậy không quyết định«> •.. 
Nên gọi là hoài nghi 
Nếu nói pháp là ‘ta ’96 
Nói các căn là ý  

3860 Hay nói “giác ’’ và “nghiệp ”
Rồi lại gọi là “ta ”
Như vậỵ không rõ ràng 
Nên gọi là hôn độn 
Thỏi ngu hèn biến chuyển 
Không rõ không phân biệt 
Cứ lê bái tụng đọc 
Sát sanh cùng tế thần : '' '
Cho nước lửa thanh tịnh ‘
Là ỷ  tưởng giải thoát 

3870 Đó là không phương tỉện r 
Để xa lìa vướng mac 
Vì ngu si chấp trước 
Lời nói ỷ, giác, nghiệp ' >
Và cảnh giới châp trước 1 
Gọi chung là vướng mắc 
Chấp các vật của ta 
Gọi đó là nhiếp thọ 
Tám thứ mê hoặc này ■ ■' ■' 
Khiến trầm luân sanh tử 

3880 Kẻ ngu trong thế gian
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Nhiếp thọ vào năm tiết 
Ngu và đại ngu si 
Sân hận và sợ hãi 
Biêng nhác gọi là ám 
Sanh tử gọi là si 
Ai dục là đại si 
Khiển người sanh mê lầm 
Om hận là sân nhưế 
Tâm sợ là khủng bổ 

3890 Hàng phàm phu ngu si
Vưởng mắc trong ngũ dục,
Cội gốc khổ sanh tư 
Luân chuyển trong năm đường 
Rôi sanh nga, kiến, văn 
Tạo chủ thê đổi tượng 
Do đây sanh chấp ngã 
Trôi theo dòng sanh tử 
Đây là nhơn không thật (phi tánh) 
Nên quả cũng khong chơn 

3900 Cỏ được chảnh tư duy 
Bổn pháp đến giải thoát 
Trí tuệ và si ám 
Phần hiển hiện, phần không 
Nêu biêt bôn pháp này 
Cổ thể vượt s anh tử  
Sanh già  chết đ ã  hết 
Đạt đến chỗ vô tặn 
Những người bấ-la-môn 
Đêu nứơngý nghĩa này 

3910 Mà tu hành phạm hạnh 
Và diễn giảng cho người.
Bô-tảt nghè rìỏỉ vạy 
Liên hỏi A-la-lam 
Cỏ những phương tiện gì
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Và cứu cảnh ra saạ ?
Tu hành phạm hạnh gi? 
Trong bao lâu sẽ đạt ?
Vì sao tu phạm hạnh 
Đen một mục đích gì?

3920 Các yểu nghĩa như vậy 
Xin vỉ tôi nói đủ.
Bấy giởÁ-la-lam  
Theo kinh luận mà giảng 
Dùng trí huệ phương tiện 
Mà tóm lược biện luận 
Trước, xuất gia lìa dục 
Nương vào pháp xin ăn 
Tu tập các oai nghi 
Giữ gìn các giới câm 

3930 Tập biết đủ ít muốn 
Tot xấụ tùy chỗ được 
Chuộng ở riêng nơi vẳng 
Siêng năng học kinh luận 
Thấy dục lạc lo sợ 
Lìa dục là thanh lương 
Nên phòng hộ các căn 
Khi vào các làng mạc 
An tâm nơi thanh vẳng 
Lìa dục, chán điều xấu

3940 Các phiền não dục giới 
Xa lia sinh an lạc 
Đạt sơ thiền giác quản97 
Được niềm vui sơ thiền 
Bỗng sanh tưởng đặc biệt 
Người ngu si tham đăm 
Vào tâm tưởng loại này. 
Nương niềm vui xa lìa 
Được sanh cõi Phạm thiên
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Người trí huệ phải biết 

3950 Phương tiện dùng giác quán 
Tinh cân tiên thêm nữa 
Sẽ đạt cảnh nhị thiền98  ̂
Nương niềm vui nhị thiền 
Được sanh trời Quang Ầ m "  
Vượt trên niềm vui này 
Tiển tu đến tam thiền 
Dừng lại ở cảnh này 
Không tiến bước thêm nữa 
Sanh cõi trài Biển Tịnh101 

3960 Vượt thoát niềm vui này 
Đạt đến cảnh tứ thiền 
Khổ vui vượt qua rồi 
Sanh tâm ticởng giải thoát. 
Vào cõi trời Quảng Quả103 
Vì tuổi thọ lâu dài 
Nên gọi là Quảng Quả 
Trong các cành thiên định 
Mà còn thấy cỏ thân 
Là lỗi lầm, không phải.

3970 Tăng tiến tu trí huệ
Chán cảnh giới tứ thiền 
Vượt thoát hẳn sắc tướng 
Thây thân mình rỗng khôrig 
Vũng chắc mức độ này (an trụ) 
Là thàìih tựu không quản 
Qua cảnh giới không quản' 04 
Là đến vô lượng thức 
Giữ nội tâm bình tĩnh 
Lìa ngã và ngã sở 

3980 Là cảnh vô sở hữuI(*
Đen đậy hết da xương 
Như chim rừng sổ lồng101

139



Phật sở hành tán

Xa lìa các cảnh giới 
Giải thoát cũng như vậy. 
Bà-la-môn bậc thượng 
Đạt được cảnh giới này 
Đường vượt thoát vô tận 
Ngườỉ trí phải biết vậy 
Đó mới thật giải thoát 

3990 Ngài đã hỏi phương tiện 
Và mục đích giải thoát 
Như trên, tôi giảng rồi 
Hãy tin mà tu học 
Các tiên Lâm-kỳ-sa 
Và tiên Xà-na-già 
Tỳ-bà-đa-la-sa 
Và những người cầu đạo 
Đều theo học pháp này 
Mà được chơn giai thoát. 

4000 Bô-tảt nghe nói vậy 
Liền suy nghĩ nghĩa lý 
Phát khởi duyên đời trước 
Mà lại hỏi thêm rằng 
Nghê thầy bậc trí tĩỉậ 
Đạt ỉý sâu vi diệu 
Không vượt được giác tri 
Không phải đạo cứu cánh 
Pháp chuyển biển là do 
Nhớn giác tri thúc đẩy 

4010 Theo tồi nghĩ thế này 
Vượt ngã quán, giác tri 
Mới thật sự giải thoát 
Còn ngã quản, giẩc tri 
Là các pháp khởi sanh 
Vì đó la mam mống 
Của các phập lưu chuyển
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Thầy bảo ngã thanh tịnh 
Là chon thật giải thoát 
Nhưng khi gộp nhân duyên 

4020 Trở lại bị trói buộc
Cũng như hạt giống kia 
Gặp thuận duyên tử đại 
Thế nào cũng nẩy mầm 
Khỉ ly tản thì diệt .
Gặp duyên thì phát sanh 
Nghiệp nhơn vô trí: ái 
Bỏ ải, lìa vướng mẳt 
Chúng sanh neu còn ngã 
Rốt ráo không giải thoát 

4030 Nêu bộ được ba thủ
Thì được ba thẳng diệu 
Vì ngã tướng hiện bữu 
Tê nhị theọ chúng sanh 
Vì lỗi vi tế nậy 
Nên chủng sánh không biểt,
Phương tiện đê giải thoát 
Thọ mạng được lâu dài 
Mà bảo là giải thoát 
Chắc không phải như thế 

4040 Vì còn có ngã vậy.
Ngã đã không lìa được 
Làm sao lìa giác quản 
Mà hễ có giác quản 
Thì không phải giải thoát 
Công năngm  và giác quán 
Ngỷìĩa khac mờ cung thể (tính chất)  
Nêu nói tánh rời nhau 
Rốt cùng không thể được 
Cũng như hơi nống, lửa 

4050 Không thể tách rm nhau V
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Ví như một cái gì 
Có trước cải thân này 
Chắc chắn không có thân 
Công năng và giác quán 
Cũng tương tự nhu vậy 
Nên nói trước giải thoát 
Rồi sau bị trói buộc 
Là điều thật phi lý J
Vả lại như nói răng ì%ịJ: 

4060 Nhỡn cỏ cảịịịạ tịìạn 
Dù biết hay không biêt 
Phải cỏ cải bị lìa 
Nếu thật có cái biết 
Thì không phải giải thoát 
Nếu nói không có biết 
Thì ,(ngã” không tác dụng 
Lìa ngã mà có biết 
Thì “ngã”như gô đả 
Biết đủ cả tinh, thô 

4070 Bỏ thô mà quý tinh
Là vẫn còn vướng mắc 
Nếu vượt thoát tat cả 
Chỗ tu đạt cứu cánh.
Đối với các giảo thuyết 
Của tiên A-la-lam 
Bồ-tát không vừa ý.
Biết đó không phải là 
Giáo thuyết nhất thiết trí 
Cầu chô cao minh hơn.

4080 Bồ-tát xin từ biệt
Đến tiên uẩt-ỉam-đàlử9 
Vị ẩy cũng như vậy 
Tụy cảnh quản vi tế 
Thẩy tưởng không vướng tưởng
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Đạt đến tưởng phi tưởng 
Lại không cỏ đường ra 
Vì hành giả đến đổ 
Ẳtphải thối lui nữa 
Bo-tát cầu cao hơn,

4090 Từ biệt uẩt-lam-đa110 
Mong đặt đạo thẳng diệu 
Ngài lên núi Già-xà111 ' 
Trong khu rừng khổ hanh 
Đã thấy năm tỷ-khưu 
Họ nhiếp hộ các căn - 
Trì giới tu khổ hạnh 
Bên sôngNi-liên thiềnầ13 
Vẳng lặng rất an lạc 
Bồ-tảt chọn một chỗ 

4100 Để tĩnh tọa tư duy.
Năm íỷ-khưu biết ngài 
Tinh cần cầu giải thoát.
Nên hết lòng cúng dường 
Như kính Trời Tự tại 
Khiêm cung tôn làm thày 
Đi đứng thường không rời 
Nhu mọi người tu hành 
Các căn chuyển theo tâm 
Bồ-tảt siêng tu tập 

4110 Để độ sanh, già, chết. 
Chuyên tăm tu khổ hạnh 
Điều thân quên uổng ăn 
Tâm tịnh giữ trai .giới 
Tu những hạnh khỏ tu 
N^ười khác khỗĩĩỊ* kham nổi 
Văng lặng mà thiên định 
Trải qua sáu năm trời 
Ngậy dùng một hột mè
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Thân thể rất gạy ốm 

4120 Muốn đạt chô chưa đạt 
Vòng mê càng chìm sâu.
Đạo do trí mà thành 
Không^phải nhịn ăn uổng 
Cơ thê tuy suy kém 
Trí tuệ càng thêm sảng 
Tâm trổng, thân nhẹ nhàng 
Danh đức cảng lan rộng 
Cũng như trằng mới lên 
Hoa cttu-mâu mới nở 

4130 Mọi người tranh nhau xem 
Thân hình như cậy khộ 
Trài qua đủng sau năm 
Vì sợ khổ sanh tử 
Chuyên cầu nhơn chánh giác. 
Ngài nghĩ không phải do 
Tu kho hạnh mà được 
Lìa dục sanh tịnh quán 
Chưa bằng ta trưởc đây 
Nơi gốc cây diêm-phù 

4140 Được điều chưa tưng có 
Biết chánh giác ỉà đậo 
Đạo không dó thân gầy 
Phải có thân khỏe mạnh 
Ẩn uống, các căn đù 
Thân vui khiến tâm an 
Tâm an thuộm tủ thiền 
Do thiền biết pháp thánh 
Nhờ năng tực của pháp 
Đạt đến ch§ khổ đạt 

4ỉ  50 Tịch tình ĩỉa giẵệhet
Là đệ nhất trư nhơ (púìển não) 
Như vậy các diệu pháp
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Đều do ăn uổng sanh.
Suỵ nghĩ điều này rồi 
Bo-tatxuốrig sôrtg tắm 
Tắm xong tntiỗri bước lên 
Yếu đuối không dậy noi 
Thiên thần trên nhành cậy 
Đưa tay dìu bừởơ ra.

4160 Bấy giờ bên bìa rừng 
Có một người chăn trâu 
Cô coụ gái Nan-đà114 
Trời Tịnh cư đến bảo 
Bồ-tát ở trong rừng 
Ngươi nên đen cúng dường 
Nan-đà, Bà-la-xa 
Vui mừng đến đỏ ngay 
Tay đeo vòng xuyên trăng 
Mặc chiếc ẵó màu xanh 

4170 Xanh trắng phản chiếu nhau 
Như nước trong %ợn sóng. 
Tín tâm thềm phan khởi 
Củi đầu bêrì chấn Ngài 
Kỉnh dâng bảt sữa thơm 
Xin thương xót nập ihọ 
Bồ-tát dùng sữa xong 
Cơ thế Ngài tirơi tỉnh 
Nan-đà, đườó'quảphước 
Ngài cỏ thể giác ngộ 

4180 Phtrớc đức thêm sùng cao 
Như trăm sông vào biển 
Trời trăng sáng thêm ra 
Năm tỷ-khưu thấy vậy 
Kinh ngạc sanh ghen ghét 
Bảo răng tâm đạo lui ‘
Bỏ đi tìm chỗ tốt
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Như người được giải thoát 
Năm đại đều xa lìa.
Bồ-tảt đi một mình 

4190 Đến bên cây kiết tường115
Thiền đinh thành chảnh giác 
Đất chỗ ấy rộng bằng 
Cỏ mềm mại mọc lên 
Từng bước đi an tường 
Như bước đi sư tử 
Mỗi bước đất chấn động 
Đánh thức loài rồng mù 
Vui mừnẹ mở mắt sáng 
Từng thây Phật thuở trước.

4200 Đât động như hôm nạy 
Mưu-ni 6 phước đức lớn 
Mặt đẩt không kham mà!
Nên mới gậy chấn động 
Mỗi bước đi trên đất 
Có íiểrig đọng oang oang 
Hào quang chiểu khắp nơi 
Như mặt tròi buổi sảng 
Năm trăm bây chim xanh 
Bay lượn giữa hư không 

4210 Từ bên trái qua phải
Giỏ mát thoảng từng cơn '
Ô hay! Cảnh tuyệt đẹp.
Do vây biết Bồ-tát 
Đã thành đạo chánh giác 
Bẩy giờ có tọp người ;
Đi căt cỏ mềm sạch (cỏ kiết tường) 
Đến tặng cỏ cho Ngài 
Đang ngồi tại gốc cậy 
Phật nạồi thế kiết già 

4220 Như rong quẩn chuyển thân
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Với tư  thể ngồi này,
Tiến trình tu hoàn tẩt 
Đức Phật phát lời nguyện 
Cứu độ hễt chủng sanh 
Đều trọn thành chánh giác 
Trời rồng đều hoan hỳ 
Giỏ mát nhẹ thoảng qua 
Cây cỏ và muông thủ 
Tất cả đều im lặng 

4230 Chính đây là hiện tượng 
Bồ-tảt thành đạo vậy.
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13
PHÁ MA.

Vua Tiên dòng đại tiên 
Nơi gốc cậy bồ-ậề 
Phát lởi thề vữrig chắc:
Thành tựu ĐẠO CHẢNH GIÁC 
Loài trời rồng quỷ thần 
Tất cả đều vui mừng.
Chỉ ma vương cõi trời 
Lo ngại không được vui 

4240 Đó là Tự tại thiên
\ Ở cõi trời Tha hóc/17 

Đầy đủ nghề chiến đẩu 
Ghen ghét ...tên Ba-tuần118 
Nó cỏ ba con gái 
Đủ thuật làm mê người 
Số một hàng thiên nữ 
Thứ nhất tên Dục nhiêm 
Thứ hai tên Năng duyệt 
Thứ ba Khả Ái Lạc 

4250 Ba cô đến thưa cha:
Xin cha đừng lo buồn;
Chủng con sẽ phả sạch 
Đạo nghiệp của Bồ-tảt. 
Ba-tuan thuật đầy đủ 
Việc Bồ-tát thành đạo 
Chính tên Đại mâu-ni

148



Mõ Minh
Mặc ảo đại thệ nguyện 
Tay câm cung giải thoát 
Lắp tên bén trí huệ 

4260 Muốn đảnh chiếm chúng sanh 
Phá hoại cánh gỉới ta 
Một sớm ta mat hết 
Chủng sanh tin người ấy 
Quy y  đạo giải thoát 
Cõi ta chắc rỗng không.
Vỉ nhu ngườiphả giới 
Thân tâm chăng cồn gì 
Nếu tất cả chúng sanh 
Mắt trí huệ chưa mở 

4270 Cõi ta mới vững an 
Các con đến nơi ẩy 
Phá hoại tâm chí ngỊỊcời 
Chặt đứt các cầu công 
Cầm cung, năm mũi tên (ngũ dục) 
Cả quyến thuộc nam nữ 
Đến chỗ rủng an vui 
Của vị Bồ-tảt ấy 
Khiến chúng  ̂sanh không an.
Đến nơi, thây Mưu-ni,

4280 Nguyện độ hết ba cõi 
Họ, tay trải câm cung 
Tạy phải kéo tên bén 
Rồi ra lệnh thị oai:
Nhà ngươi dòng vua chúa 
Phải đúng dậy mau đi 
Sự chểt rât đang sợ  
Phải đổi pháp của ngươi 
Vứt bỏ pháp giải thoát 
Tập tu Ị>háp bổ thí 

4290 Hậy điềụ phục thể gian
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Để được hưởng phước trời 
Nên xưng tán đạo này 
Thù thẳng hơn các hạnh 
Nhà ngượi dòng vua tiên 
Khôngphải kẻ ăn xin 
Nay nêu không đứng dậy 
Mà cứ thèo ỷ  mình 
Không chịu bỏ lởi nguyện 
Thì xem mũi tên ta 

4300 Cháu Quải-ỉa Nguyệt Quang 
Cũng do mũi tên này 
Đụng nhẹ như gió thoảng 
Cũng đủ phát điên cuồng 
Các tiên tu khổ hạnh 
Nghe tiếng mũi tên này 
Tâm ỷ  liền run sợ 
Hôn mê mất hồn vía 
Huống gì nhà ngươi đây 
Ở thời kỳ mạt vạn 

4310 Mà mong thoát khỏi.được. 
Hãy gấp đứng dậy đi 
May mãn được an toàn 
Mũi tên này rẩt độc 
Ương ngạnh mà chống lại 
Người có năng lực lởn 
Cũng khó được an toàn 
Huông gì ngươi không cỏ 
Sao lại không sợ ư?
Ma nói để bức bách 

4320 Bồ-tát phải đứng dậy:
Bồ-tát tâm bình thản 
Không nghi cũng không sợ. 
Ma vương liên buông tên 
Đều trúng ba cô gái.
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Bồ-tát không thấy tên 
Không màng xem cô gái. 
Ma vương sợ, sanh nghi 
Tự suy nghĩ thê này:
Ta từng làm cô gái 

4330 Tại núi Tuyểt băn tên 
Trúng Ma-hê-thủ-la 
Khiên tâm nó biên đổi 
Mà nay Bồ-íát này 
Tâm an nhiên không động. 
Ma vương dùng kể khác 
Bảo ma nữ dùng tình 
Làm động tâm Bồ-tảt 
Họp tất cả quân ma 
Dùng sức mạnh bức hiếp 

4340 Quân ma liên tập hợp 
Biến đổi hỉnh hùng dữ  
Cầm gậy gộc, dao kiểm 
Đủ các thứ binh khỉ 
Và các hình cầm thủ 
Trâu, heo, lừa, ngựa, cọp. 
Sư tử, rông, voi, chim. 
Hoặc một thân nhiều đầu 
Hoặc một hay nhiều mắt 
Hoặc thân dài bụng to 

4350 Hoặc gậy đét không bụng 
Hoặc chân dài gối lớn 
Hoặc bàn chân to tưởng 
Răng nhọn dài ghê sợ  
Có thân không đầu,mẳt 
Hoặc hai thân nhiều thân 
Hoặc mắt lởn mẳt nghiêng 
Màu sắc thôi đủ loại 
Như đât tro vân vân
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Hoặc sảng như ảnh sao 
4360 Hoặc thân tuôn khói lừa 

Hoặc tai voi chở núi 
Hoặc lông lá đầy mình 
Hoặc mặc áo da lông 
Mặt nửa đỏ rứa trắng 
Hoặc đội lốt da CỌỊ)
Hoặc mặc đồ da rắn 
Hoặc Ỉỉmg đeo chuông lớn 
Hoặc vấn tóc hình ốc 
Hoặc xỏa tóc khắp thân 

4370 Hoiặc hút tinh khỉ người
Hoặc cướp thân mạng sống 
Hoặc nhảy nhót la lớn 
Hoặc chạy đuổi với nhau 
Rồi đánh đập chỉ tử 
Hoặc nhào lộn trên không 
Hoặc bay vút lên cậy 
Hoặc kêu gào la lớn 
Tiếng dữ chuyển đất trời 
Các hình tượng quái ác 

4380 Vây quanh cây bồ-đề 
Hoặc xẻ nát thân hình 
Rồi nhai nuốt ngấu nghiến 
Bốn mặt phun lửa đôt 
Khói ngùn ngụt boc lên 
Gió mạnh thổi bổn bề 
Núi rừng đều rung động 
Gió, khói, bụi tung bay 
Mịt mù đen nghịt cà 
Hàng trài rồng quỷ thần.

4390 Lòng kỉnh ngưỡng chánh pháp 
Đêu phân nộ bọn ma 
Nổi giận rơi máu mắt
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Chư thiên cõi Tịnh c ư . 
Thẩy ma hại Bồ-tảt,
Bậc ly dục không sân 
Lại thương xót bọn chủng 
Đều đến cội bồ-đề 
Thay Ngài ngồi bất động 
Vô sô ma vây quanh 

4400 Tiếng dữ dậy trời đất 
Bồ-tát vẫn ngồi yên 
sẳc mặt không thay đổi 
Cũng như chúa sơn lâm 
Ở giữa bầy đã thú 
Kêu the thẻ ríu rít:
Kỳ lạ chưa từng cỏ, í 
Bọn ma hổi chạy mau 
Mỗi đứa dùng uy lực 
Thay xihau đạm đả mạnh 

4410 Giây lát khiên tàn lụn 
Vỡ mắt gậy cả răng 
Vung vãi tứ tung hêt.
Bồ-tảt vẫn điềm nhiên 
Như xem bọn trẻ đùa 
Bọn ma càng nổi giận 
Ra sức chiến đấu dữ s 
Ôm đá chẳng nhúc nhính 
Kẻ ôm bị đứng yên 
Không thể bỏ đá xuống 

4420 Sấm sét và mưa đá
Biển thành hoa năm màu 
Loại rồng dữ mãng xà 
Thi nhau phun hơi độc 
Biện, thành mùi thơm bay. , 
Tất cả những hình tượng . 
Muốn giểthại,Bồ-tảt:
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Đều không thể thi hành 
Trở lại hại bọn ma 
Chị em gái ma vương 

4430 Tên Di-già, Ca-lợi 
Tay cầm các đầu lâu 
Khiêu vũ trước Bồ-tát 
Lõa hình khiêu gơi tình 
Đeu trở thành xẩu xỉ.
Tất cả tìểrtỊg hung ác 
Muốn khiên Ngài rủn sợ 
Đều không động mảy lông 
Bọn ma lại lo lăng 
Hoài nghi khả năng mình 

4440 Thần lỉnh ti-ẽrt hư không 
Ân mình mà lên tiếng: 
Bồ-tát Đại mưu-ni 
Tâm lành không sân hận 
Sao cảc ngươi độc ác? 
Không oán sanh oán thù 
Nàp ác ma ngu muội!
Uổng công chẳng được gì 
Nên bỏ tâm ác hại.
Với Bồ-tát an trụ 

4450 Bọn ngươi không thể dừng 
Miệng nhỏ thôi Tu-di. 
Nước băng lửa bùng lên 
Mặt đất vân bình lặng 
Không thể nào phá hoại ”  
Bồ-tát tu nhiều đời ' 
Các phương tiện như: cần 
Tinh tần, chảnh tư duy 
Trí thanh tịnh quang mình 
Từ bi với tất cả V 17 

4460 Bổn pháp vi diệu nậy
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Không thể nào đoạn triệt 
Mà biến thành khổ nạn,
Khiến không thành chảnh giác. 
Như mặt trời chỏi sáng 
Hẳn trừ sạch tối đen 
Trong thế gian mù mịt.
Cưa cậy mà được lửa 
Đào đạt để có nước 
Tinh cần, phương tiện chánh 

4470 Không cầu thì không được 
Thể gian không người cứu 
Chỉ có tham sân si 
Vì thương xót chứng sanh 
Nên cầu thuốc trí huệ 
Trừ khổ cho thế gian 
Sao quăn ma não loạn?
Mê hoặc trong thế gian 
Qua đường mòn tà kiến 
Bô-tảt đi đường chảnh 

4480 Muốn dẫn dắt chúng,sanh 
Làm bậc Đại tôn su  
Trong thế Jgian não loạn 
Không thê hại các ngài.
Như trong khoảng đông rộng 
Dan đường các gian thương 
Khiến họ về nẻo chánh 
Chúng sanh đọa tối tăm 
Không biết nơi đi đến 
Bồ-tảt đã vì họ 

4490 Thắp ngọn đèn tri tuệ
Tại sao muốn hại Nguời? 
Chúng sanh đang chìm đắm 
Trọng biển khổ sanh tử.
Bồ-tát, thuyền tri huệ
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Tại sao muốn nhận chìm? 
Nhẫn nhục, mầm chánh pháp 
Chí bền, rễ chánh pháp 
Giới, luật nghi là đất 
Chánh giác là thân cành 

4500 Trí tuệ, gôe cây lớn 
Đạo vô thượng là quả 
Tại sao muốn chặt ngã?
Cây che mát chủng sanh • ' 
Vong khỏa-, tham sân s i . ■ 
Tróiỡhặtmẫìchúngsanh 
Bồ-tát tu nhiều kiếp 
Vì mở trói chúng sanh 
Quyết định nay thành đạo 
Ngồi trên tỏa chánh pháp 

4510 Như chư Phật quả khứ 
Ngồi vững đài kim canỹ 
Bôn phương đều chuyên động 
Riêng phảp tòa bình yên 
Là do sức thiền định 
Các ngươi làm sao phá,
Nên phát tâm khiêm cung 
Diệt trừ lòng kiêu mạn 
Nên tu tập trí tuệ 
Nhẫn nhục mà phụng sự. 

4520 Ma quân đã lẳng nghe 
Lời khuyên từ hư không 
Rồi thấy Ngài an tĩnh 
Xấu ho bỏ kiêu mạn 
Kéo nhau về cõi Dục 
Ma quân đều lo lắng - 
Đổ vỡ các thần oai 'Ẩ,T- 
Cảc khỉ cụ đánh nhau 
Bỏ ngổn ngang khắp nơi
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Ở rừng hoang, đồng trống.
4530 Tâm Bồ-tát rông rang 

Mặt trời thêm sáng lên 
Bụi bặm đều hết sạch 
Trăng soi, sao tỏ rạng 
Tan biến màn đen toi 
Hư không mưa đầy hoa 
Đe cúng dường Bồ-tát.
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Phật sở hành tản_________________

Hàng phục ma quân xong 
Tâm Bồ-tảt an tinh 
Đạt ngộ đệ nhất nghĩa120 

4540 Vào thiên định vi diệu 
Ngài lần lượt trải qua 
Các cảnh giới trong định 
Đầu hôm thấy túc mạng121 
Nhớ biết đời quả khứ
r r i j *  A  \  *  J  ATên gì và ở đâu 
Đến đản sanh cõi này 
Biết rõ cảnh sanh tử 
Trong trăm ngàn vạn kiếp 
Và tat cả chủng sanh 

4550 Trong kiếp sổ vô lượng 
Làm thân thuộc vói nhau 
Nên khởi tâm từ bi 
Rồi quán sát chủng sanh 
Luân hồi trong sáu đường 
Sanh tử không cùng tột 
Hư giả không bền chắc 
Như hoa cỏ, huyễn mộng. 
Đến canh hai nửa đèm 
Ngài chứng thiên nhãn thông 

4560 Thấy tất cả chúng sanh
Nhu hình ảnh trong gương 
Vòng triên miên sanh tử
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Lúc sang hèn giàu có 
Khi thanh tịnh nhiễm ô 
Theo quả bảo khổ vui 
Thấy người tạo nghiệp ác 
Sanh trong đường ảc trược 
Kẻ làm các hạnh lành 
Sanh về cõi người trời 

4570 Neu sanh vào địa ngục 
Chịu khổ sở  vô lượng 
Ẩn uốỉtg sắt đồng sôi 
Gậy săt xuyên qua thăn 
B/Ệ ỊỊuăng vào vạc dầu 
Đay nhau vào lồ ĩựạ 
Bầy chỏ răng dài nhọn 
Chim mỏ nhọn rỉa đau 
Lửa dữ thổi vào rừng 
Lả' cây nhu lưỡi kiểm 

4580 Căt nát cả thịt da
Dao nhọn phanh thân ra 
Hoặc rìu bén chẻ, bửa 
Chịu hết sự khổ độc 
Do nghiệp ác hành hạ 
Dù vậy không để chết.
Ai thích làm nghiệp xẩu 
Quả bảo rất khổ cực 
Chỉ hưởng trong giây lát 
Mà quả khô lâu dài 

4590 Nhân đùa cợt hiểm họa 
Chịu quả kêu gào, khóc 
Chúng sanh tạo nghiệp ác, 
Nếu thấy rõ quả bảo 
Khí mạch đứt từng đoạn 
Sợ hãi ra mậu chết.
Nếu tạo nghiệp súc sanh
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Thọ báo nhiều loại hình 
Vì nghiệp nhơn sai khác: 
Nếu căt da xẻ thịt 

4600 Đọa loài mang, lông, sừng 
Tàn sát ăn nuôt nhau 
Bất kể là cha mẹ 
Hoặc chở nặng, mang ách 
Roi vọt, dùi nhọn đâm 
Lở mình máu lai lạng 
Đói khát không thê cứu 
Lần lượt sát hại nhau 
Không thể tự dừng được. 
Trên không, trong đất, nước 

4610 Không cho nào trôn thoát 
Tham lứm keo kiệt nhiêu 
Sanh vào loài quỷ đói 
Thân hình to như núi 
Cổ họng nhỏ như kim 
Đói khát lửa độc cháy 
Rồi lại đốt thân mình 
Người xin chẳng hề cho 
Ngăn trở kẻ bổ thỉ 
Sanh vào loài quỷ đói 

4620 Muốn ăn uổng không được 
Đồ dơ người ta bỏ 
Muốn ăn lại biến mất 
Những kẻ nào keo tham 
Quà bảo khổ như thế. 
cẳt thịt mình bố thỉ 
Được phước lộc đê vương 
Như vua Thi-tỳ xưal2ĩ 'X:' 
Người bòn xẻn keo kiếfÁ‘ J' 
Neu được làm thân người 

4630 Phải ở  chỗ dơ bẩn
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Đi đứng thật cực khổ 
Lúc ra đời sợ  hãi 
Đau đớn như dao cắt 
Theo nghiệp ác riỆÒy xưa 
Đòn nào cũng chêt trẻ.
Neu siêng năng cầu đảo 
Để mà được song cỏn 
Thì suốt đời chịu khổ 
Phước dư sanh cõi trời 

4640 Á i nhiễm thường đốt thân 
Phước hêt, lúc lâm chung 
Năm tướng Sỉty hiện ra:
Như cành hoa kho héo 
Quyến thuộc phải chia lìa 
Sâu khô khó dừng lại 
Cung điện bỗng trong không 
Ngọc nữ đều xa cách 
Nệồi nằm trong bụi bặm 
Sâu khóc lưu ỉụyên mãi 

4650 Người sống buồn đọa lạc 
Kẻ chết, sau muốn sổng 
Người siêng tu khổ hạnh, 
Tham cầu vui cõi trời 
Nhưng trên đỏ cũng khổ.
Hại thay! Saó còh tham 
Phương tiện vui dù được 
Không khỏi sầu biệt ly 
Than ôị! Người cõi trời 
Thọ, yêu, không sai khác. 

4660 Nhiều kiếp tu khổ hạnh 
Vĩnh viên lìa  ải dục 
Bảo nhất định lâu dài 
Mà nay đều đọa lạc 
Thọ khổ ở  địa ngục
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Súc sanh thì tương tàn 
Ngạ quỳ bị đói khát 
Làm người lụy ái dục.
Tụy nói cõi trời vui 
Lúc biệt ly rất khổ

4670 Mê muội sanh thê gian 
Không chỗ nào yên nghỉ 
Hỡi ôi! Biển sanhtữ  
Luân chuyển thật vô cùng 
Chúng sanh chìm đăm mãi 
Trôi nổi không cho nương 
Thiên nhãn thấy như vậy 
Xem thấy khắp năm đựờng 
Hư giả không bền chắc 
Như bóng nước cỏ hoa.

4680 Vào canh ba nửa đêm 
Ngài vào sâu thiền định 
Quán sát cõi thế gian 
Tự tánh khổ lưu chuyển 
Từng giâỵ phứt sanh tử 
Thật nhiều không sổ lượng.
Tham dục si ám chưởng 
Chẳng biết từ đâu ra 
Tư duy trong chảnh niệm 
Sanh tử từ đâu khởi?

4690 Nhất định biết già chết 
Là do sanh mà ra 
Như người có thân thể 
Bịnh khổ đi kèm theo 
Quản sanh do đâu ra 
Do tạo tác mà ra (hghiệp-hành) 
Dùng thiên nhãn quản nghiệp 
Không do trời sanh ra (trời Tự tại) 
Chẳng phải tự tảnh ngã
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4700

4710

4720

4730

Chẳng phải không nỊỊuyên nhân. 
Như chẻ trúc lóng đâu 
Những lỏng sau không khó 
Thấy nguyền nhân sanh từ  
Tiến trình sẽ hiện ra 
Nghiệp từ ‘thủ” sanh ra 
Cung nhu lửa có củi 
Thủ do “ái ” sanh rạ 
Như đốm lửa đốt núi 
Ái do “thọ ” sanh ra 
Biết khổ vui cầụ an 
Đói khảt cầu ăn uống 
Thọ sanh ải cũng vậy 
Thọ do “xúc ” lam nhom 
Ba thứ sanh khổ vui 
Như cưa mài, nhân công 
Thì được lửa để dừng 
Xúc do “lục nhập”sanh 
Đều do yô minh khởi 
Lục nhập do danh sắc:
Mầm lởn nạy thêm cành 
Danh sắc do “thức " sanh: 
Như hạt sanh mầm lả 
Thức do danh sắc chuyển 
Cứ xoay vần không ngừng 
Duyên thúc sanh danh sắc 
DÚyển danh sắc sanh thức 
Như người,:thuyền cùng đi 
Thủy bộ cùng vận chuyển 
Thức sanh ra danh săc 
Danh sẳc sanh các căn 
Các căn sanh ra xủc 
Xúc lại sanh ra thọ 
Thọ sanh ra ái dục
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Ải dục sanh ra thức 
Thủ sanh ra nghiệp hữu 
Có hữu là có sanh 
Có sanh có ỉão, tử 
Luân hồi đến vô cùng 
Chủng Sánh do duyên khởi 
Chánh giác đêu giác tri 

4740 Qưyêt định chảnh giác rồi 
Sanh lão bệnh từ hết 
Hữu diệt thì sanh diệt 
Thủ diệt thì hữu diệt 
Ải diệt thì thủ diệt 
Thọ diệt thì ái diệt 
Xúc diệt thì thọ diệt 
Lục nhập diệt: xúc diệt 
Tất cả nhập hểt rồi 
Thì danh sắc cũng hết 

4750 Thức diệt: darih sắc diệt 
Hành diệt thì thức diệt 
Si diệt thì hành d iệ t '
Đen đây thành chảnh giác 
Như vạy chảnh giác thành 
Là Phật hiện thê gian 
Chánh kiên: 'Bát chánh đạo 
Thản nhiên đi đường thẳng 
Rốt rảờ không ngã sờ 
Như éủỉ hết ỉửa tắt 

4760 Việc đảng làm đã làm
Thành tựu đạo chảnh giác 
Cứu cánh nghĩa đệ n ứ t  
Vào trong nhà chảnh giác 
Tôi hêt thì sảng hiện 
Động tĩnh đều rỗng rang 
Được phước bảu vô lậu
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Tẩt cả trí sáng ngời 
Phật: phước đức thuần hậu 
Do đỏ đẩt chẩn động 

4770 Vũ trụ đêu sáng trong 
Trời rồng thần quy tụ 
Hư không tâu nhạc trời 
Để cúng dường chảnh phép.
Gió mát nhẹ thoảng qua 
Mưa hương họa rợp khắp 
Quả ngọt chỉn trải mùa 
Cúng dường Đức Muu-ni.
Khăp các loài chủng sanh 
Phát khởi tâm từ bi 

4780 Sợ hãi đều tiêu mất
Khôrtg còn tâm sân, mạn 
Tất cả tr ong thể gian 
Đều là người tinh giác 
Nhạc trời nghe giải thoát 
Địa ngục tạm an vui 
Các phiền não tạm dừng 
Trăng trí tuệ thêm sáng 
Những người dòng Cam Giả 
Kẻ được sanh lẽn trời 

4790 Thấy Phật đã ra đời 
Rất vui mừng hớn hở 
ơ  tại các cung trời 
Rải hoa ậể cúng dường 
Chư thiên, rồng, quỷ, thần.
Ca ngợi đức độ Phật
Người trời đều củng dường <
Và nghe lời xưng tan
Tất cả đều hoan hỷ
Sung sướng ngoai sức mình.

4800 Chi cổ ma vương trời
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Sanh lỏng buồn khổ lớn 
Đức Phật ngồi thiền định 
Tại gốc cây bồ-đề 
Bảy ngày thật thanh tịnh 
Ngài nhìn cây giác ngộ123 
Đôi măt không hề nhảy 
Mà ngỏ lời cảm tạ:
Ta nương nơi câỵ này 
Mà được tròn bôn nguyện 

4810 Xin tạ ơn tất cả.
An trụ pháp vô ngã 
Dùng Phật nhãn quan sát 
Thương xót mọi chúng sanh .
Do tà kiến tham sân 
Che lấp nguồn tuệ giác 
Pháp giải thoát vi diệu 
Làm sao được truyên dạy? 
Muốn cm trụ tịch tĩnh 
Pháp tỉnh cần, xả ly 

4820 Nghĩ lại bổn nguyện xưa 
Ngài khởi lòng từ bi 
Muốn tuyên dượng chámh pháp. 
Quán sát khắp chúng sanh 
Phiền não ngày thêm nhiều 
Thật khó lồng hỏa độ 
Phạm thiên biết ỷ  ngài 
Nên cung thỉnh thuyết pháp 
Tỏa rạng ánh sáng lởn 
Vì cứu khổ chứng sanh 

4830 Mà đến lê bái Phật
Bậc đại nhân thuyết pháp 
Biểu hiện các diệu nghĩa 
An trú trong thật trí 
Xa lìa các lỗi nạn
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Không còn tâm hư giả 
Họ phát tâm vui mừng 
Chap tay mà cung thỉnh: 
Thê gian thật có phước 
Gặp Thế tôn ra đời 

4840 Tất cả loài chúng sanh 
Vọng tâm tạp ô nhiêm 
Hoặc có phiên não nặng 
Hoặc là nhẹ, vi tê 
The tôn đã độ thoát 
Khỏi biển khổ sanh tử  
Nguyện cứu độ chúng sanh 
Đang chìm lặn trong đó 
Như nghĩa s ĩ thế gian 
Được lợi, cho bình đẳng. 

4850 Thê tôn được chảnh pháp 
Chi nên cứu chủng sanh. 
Người phàm đều ham lợi 
Lợi mình, lợi người: khỏ 
Duy nguyện rủ lòng từ 
Làm điều thật khó làm 
Cung thinh như vậy rồi 
Bải từ về cõi Phạm.
Thế tôn do lời thỉnh 
Lòng vui khen chơn thành 

4860 Nuôi lớn tâm đại bi
Thêm nhiệt tình thuyết pháp. 
Bổn vua trời cúng dường 
Bổn bình bát khai thực 
Như Lai vì chảnh pháp 
Nhận bổn hợp làm mọt.
Bây giờ người lái buôn 
Đang trên đường đi tới 
Bạn bè thiên thần khuyên:
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CHUYỂN PHÁP LUÂN

Như Lai thật tích tĩnh 
Ảnh sảng chiểu rạng rỡ 
Oai nghiêm đi một mình 
vẫn như nhiều người theo. 
Giữa đường gặp học già125 
Tên là Ưu-bà-eạ 
Giữ cung cách ệỳ-khưu 

4900 Đứng cung Ịdnh bên đường. 
Gặp người chưa từng có 
Chắp tay mà hỏhrằng:
Chung sanh đều vướng mắc 
Mà cổ người rỗng rang.
Thế gian lòng iạy động 
Có người rất thanh tịnh 
Gương mặt tợ trăng răm 
Như uống dỏng cam lồ 
Dung mạo bậc đại nhăn 

4910 Là vua trí tuệ lợn
Việc làm đều đầy đủ 
Theo học thầy nào vậy ?
Ta không học một thầy 
Không tôn ai hon nữa 
Tự ngộ pháp sâu mầu 
Được điêu người không được. 
Như Lai, người giác ngộ 
Trong đời chưa giác ngộ
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4920

4930

4940

4950

Nay ta tự giác ngộ 
Nên gọi bậc chánh giác. 
Phiên não như oan gỉứ 
Hàng phục bằng kiễm tuệ 
Vĩ vậy đời xtmg tán 
Là'bậc trí tối thắng 
Đen thành Ba-la-nại 
Gióng tiếng trống cam lồ 
Không kiêu không cầu danh 
Cũng khổng Cầu lợ i lạc 
Chỉ vì nói chảnh pháp 
Cứu vớt chủng sanh khổ.
Do lời thệ nguyện xưa 
Độ những người chưa độ 
Nên nay thành chánh gỉác 
Đã trọn thành nguỵện xưa 
Không tự mình hiển dâng, 
Không phải là nghĩa sĩ.
Lợi mình lợi thiên hạ 
Xứng danh đại trượng phu 
Lăm ngụy không cứu giúp 
Đâu được gọi dũng s ĩ 
Tật bệnh không cứu chữa 
Sao được gọi lương y  
Thấy mê không chỉ đường 
Đâu được gọi đạo sư 
Như đèn phá bóng đen 
Vô ỷ  mà tự sáng 
Như Lai đốt đèn trí 
Không tham cầu ước muốn 
Cưa mài ẳt được lửa 
Trong hang, gió tự nhiên 
Đào đất chắc được nước ' 
Đây gọi là lẽ thường. ■'v
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Tất cả bậc Mưu-ni 
Thành đqo tại Qià-da 
Và chuyển bảnh xe pháp 
Ở tại nước Ca-thi 
Phạm chỉ Ưu-ba-ca 
Xưng tán rất kỳ lạ.
Như đã dự định trước 

4960 Đến ngả rẽ  chia đường. 
Ông nghĩ chưa từng có 
Gặp được bậc Mâu-rti 
Ngoảnh lại trong từng bước 
Nên mỗi bước mỗị dvmg. 
Như Lai khoan thai bước 
Thẳng đển thành Ca-thi 
Đất ay thật trang nghiêm 
Như cung trời Đế thích 
Ở giữa hai dòng sông 

4970 Sông Hăng, Ba-la-nại 
Câỵ cối hoa quả nhiều 
Cầm thủ đi từng bầy 
Yên tĩnh không ồn ào.
Chề ở tiên nhân xưa 
Ánh sáng thật chiếu diệu 
Gấp bội ánh sáng Tiên 
Như Tiên Kiều-lân như  
Tiên Thập-lực Ca-ậiếp 
Ba là Ba-thap-ba 

4980 Bổn, A-thấp-ba-thệ 
Năm là Bạt-đà-la 
Tu ở rừng Lạc sơn 
Từ xa thay Như Lai 
Họ ngồi bàn luận rằng: 
Cù-đàm126 đã nhiễm đời 
Bỏ pháp tu khổ hạnh
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4990

5000

5010

5020

Naỵ lại đến nơi đây,
Cẩn thận chớ cung nghinh 
Cũng không chào hỏi han, 
Cung cấp những nhu cầu 
Vì đã bỏ lời thê 
Nên không đáng  ̂cúng dường. 
Phàm người thây khaeh đến 
Phải tiếp đãi trước sau 
Sắp đặt cả giường ghế 
Đe tùy khách sử dụng.
Họ bàn luận đã xong 
Mỗi người ngồi nguyên chẽ 
Như Laũlần bước đến 
Bỗng nhiên họ quên thề 
Mà đứng dậy tiep đón 
Cỏ kẻ nhường chẽ rtgồi 
Có người ôm y  bát 
Có vị rửa chân Phật 
Cỏ vị hỏi cần gì....
Họ phụng sự tôn sư  
Nhưng vân gọi tên cũ 
Là ông thầy Cù-đàm 
Thế tôn bảo họ rằng:
Chớ gọi tên tộc tôi 
Đổi với A-la-ha 
Mà sanh ỷ  kiêu mạn 
Với kẻ kỉnh, không kính 
Tâm tôi đều bình đẳng 
Các ông không cung kính 
Tự rước lạy tội thôi 
Bậc hóa độ thế gian 
Nên xưng là Như Lai 
Với tẩt cả chúng sinh 
Đeu xem như con cải
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Gọi tên thật của cha 
Là cổ lỗi thất lễ  
Phật dùng tâm đại bi 
Thương xót nói với họ.
Họ cứ vẫn mê mờ 
Không tin bậc chảnh giác 
Họ bảo tu khổ hạnh 
Mà vẫn không được gì 
Nay dễ dãi thân miệng 

5030 Lấy gì được thành Phật?
Họ mê lâm như vậy 
Nên không tin Phật đạo 
Nghĩa chân thật cứu cảnh 
Tat cả trí dầy đủ 
Nhu Lai vì thường họ 
Mà lược nói đạo lý 
Người ngứ tập khổ hạnh 
Thích thoải mải các cởn 
Chỉnh loai sai biệt rừcy 

5040 Quả là lôi lầm lớn.
Chảng phải đạú chân chánh 
Trải vớỉ nghĩa giai thoát 
Nhọc thân tu khổ hạnh 
Tâm cũng tbeó rôi loạn 
Không sanh trí thể gian 
Huống gì vượt cảm tỉnh 
Như lấy nựớc nhen lửa 
Không thể phả tối tăm 
Khổ thân tu đèn tuệ 

5050 Không thể phả u mê.
Câỵ mục mong có lửa 
Uổng công chẳng được gi 
Người cưa cậy lay lửa 
Liền được lửa đ ễ  dừng
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Cầu đạo khỏi khổ thân 
Mà được pháp cam lồ.
Tham dục là phi nghĩa 
Ngụ 5/ổ che trí sáng,
Lại không hiểu kinh luận 

5060 Huống gì đạo ly dục.
Như người bị bệnh nặng 
Tham dục đâu chữa được 
Đốt lửa nơi đồng trống 
Cỏ khô càng cháy mạnh 
Lửa mạnh ai tắt được?
Lửa tham ái cũng vậy.
Ta bỏ hai cực đoan 
Tâm giữ mức trung đao 
Các khổ cuối cùng hết 

5070 Chảnh kiến vượt mặt trời 
Phật bình đẳng chánh giác 
Chánh ngữ là nhà ở 
Dạo chơi rừng chánh nghiệp 
Chảnh mạng là vóc hình 
Phương tiện là con đường 
Chảnh niệm ỉà thầrih quách 
Chảnh định'là ghế giường 
Tám con đường, bằng phang 
Thoát được khô sanh tử. 

5080 Do đường này mà ra 
Việc đáng làm đã xong 
Không rơi vào các cõi 
Trong các khổ hai đời 
Ba cõi toàn là khổ 
Dĩỹ> đường này diệt khổ 
Von thật chưa từng nghe 
Mat chánh pháp thanh tịnh 
Đêu thấy đường giải thóát
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Hiện nay chỉ cỏ ta 

5090 Siêu thoát đầu tiên thôi.
Tẩt cả khổ sanh tử  
Già bệnh, ái biệt ly 
Oản thù mà ỊỊặp gỡ  
Khổ mong cầu không được 
Và những thắng khô khá:
Lìa dục, chưa lìa dục 
Có thân hạy không thân 
Công đức xa lìa khổ 
Tóm lược đều là khổ.

5100 Cũng như lừa dữ tẳt 
Tuỵ cỏn chút bợn nhỏ 
Văn không rời hơi nóng. Ị 
Cái “ngã” thật vi tể  
Ấm thẫn mà thúc đẩy 
Những dư âm thọ khổ 
Các phiền não thạm, sâ n .... 
Các tội lỗi cùa nghiệp 
Là nguyên nhân của khổ 
Bò được nguyên nhân này 

5110 Thì các khô chấm dứt 
Cũng như các hạt giống 
Tách rời khởi đất nước 
Các diợên không hòa hợp 
Thì mầm lá không sanh 
Sở d ĩ có chủng sanh 
Tương tục trong các cõi 
Từ ảc thú đến trời 
Luân hồi không dừng nghi 
Là do tham dục sanh 

5120 Từ các loài nhuyễn thể
Đến hạng trung, thượng đẳng 
Đêu do nghiệp làm nhơn
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Nếu diệt được thạm sân 
Hẳn không cận tượng tục. 
Tất cả nghiệp,trừ hêt 
Các kho cũrỉg phải dừng 
Cải này có, kia có 
Cái này diệt, kia diệt 
Không còn sanh lão nữa 

5130 Không có đất, nước, lửa 
Không khởi đầu, giữa, sau 
Không cổ pháp lừa dổi 
Chỗ đến của thátĩh hiền:
Là vẳng lặng vô tận 
Tám con đường chận chảnh 
Là pỊnrmgtìệndụy^nhất. 
The gian, không thay được 
Sống mãi trong mê lầm.
Ta biết đây là khổ 

5140 Đoạn trừ nguyên nhãn khổ 
Chửng diệt tu chánh đạo 
Quan ỳảt bổrt sự thật 
Thành tựu bậc chánh giác: 
Nghĩa là ta biết khổ 
Đã đoạn trừ nguyên nhân 
Đã chứng diệt: niểt-bàn 
Nhờ tu tám đường chánh: 
Đã biết bổn chân lý 
Con mắt pháp tfiõnh tịnh 

5150 Đổi với bốn ehan lý 
Chưa sanh mắt trí tuệ 
Không gọi là giải thoát 
Cũng không thể nói rằng 
Điều đảng làm đã thành 
Khônggọinhất thiêt trí 
Đã biêt bôn chân lý
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Tự biết được giải thoát 
Tự biết:việc ầẵ xong 
Tự biết đằỊíg chánh giác 

5160 Khi PkậịỊiỏichảrửị pháp 
Các ông Kiậu-trần-như 
Tám vạn rigười cõi trời 
Liễu ngộ nghía chân thật 
Xa lìa cậc phịertỉião 
Được cọn mắt chánh pháp 
Đức Phệt đã biết họ 
Hoàn tấì vĩằe đang ĩàm 
Liền cắị tiểnỊỉỵsưíử '
Gọi Kiều-tỶan-như đến 

5170 Ông ta lánh bạểtỉỸhật:
Đã biết pháp đại sư 
Do đó gọi tên là 
A-nhã Kiều-ỉân-như 
Trong hàng đệ tử Phật 
Ông ngộ đạo trước hết 
Chứng được thiên nhãn thông 
Nghe biết tiếng chánh pháp 
Và cả tiếng địa thần,
Cùng nhau xirng tản rằng: 

5180 Quý thay! Thây pháp mâu 
Ngày nay đức Như Lai 
Noi pháp chưa từng có 
Vì tat ca người trời 
Mở rộng cửa cam lồ 
Tịnh giới là trục xe 
Điều phục các vọng tưởng 
Quân bình giữa định huệ 
Trí Mên cổ: bánh xe 
Hổ thẹn là cái nêm 

5190 Chánh niệm là lòng trục (ổ bi)
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Thành bánh xe chảnh pháp 
Đưa người... ra ba coi 
Không lui theo tà sư 
Các địa thần xướng xong 
Thần hư không chuyển lơi 
Người trời chuyển xưng tán 
Cho đẽn cõi Phạm thiên.
Các thiên thần ba cõi 
Được nghe Phật thĩíyểt pháp 

5200 Lần lượt tin nhau biết:
Đức Phật đã ra đời 
Vì tất cả chúng sanh 
Chuyển bảnh xe chánh pháp 
Dẹp tan đám mây mù 
Hư không rải đầy hoa 
Chư thiên trôi nhạc trời 

5207 Ca ngợi chua từng có.
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VUA BÌNH SA VÀ CẢC BỆ TỬ PHẬT

Bấy giờ năm tỷ-khưu 
Như ông A-thấp-bạ 

5210 Nghe tin Kiều-lân-như
Liêu ngộ được chánh pháp 
Cảm khái tự hổ thẹn 
Chắp tay mà lễ  kỉnh 
Chiêm ngượng Đức Phật-đậ: 
Như Lai khéo pỊĩựơng tiện 
Dan họ vào chanh pháp 
Trước sàụ năm tỷyỊdrưu 
Ngộ đạo, điều phục tâm 
Như năm vì sao sảng 

5220 Hầu cận bên mặt trăng 
Bây giờ thành Cưu-thi 
Có người cọn trưởng giả 
Quỷ danh là Da-xá 
Đêm ngủ bông thức dậy 
Đích thân thạy quyển thuộc 
Trai gái đêu loã hình 
Liền sarịh tâm nhàm chán 
Đây là gốc phiền não 
Làm mé hoặc kẻ ngu 

5230 Ông ịiền thay y  phạc 
Trang sức ngọc anh lạc 
Rời nhà vào núi rừng 
Vừa đi vừa la lớn:
Não loạn! Não loạn thật. 
Như Lai đang kinh hành
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Nghe tiếng la não loạn 
Liền gọi ông đến sần 
Băo đây, nơi an on 
Nỉệt-bàn thật thanh lương 

5240 Văng lặng rời não loạn 
Da-xả nghe Phật dạy 
Trong lồng rất vui mừng 
Nhân có tâm nhàm chán 
Trí tuệ tự mở ra  
Như vào ao nứơtVttát 
An nhiên đểh chỗ Phật 
Tuy thăn còri vẻ tục 
Nhưng tâm đã ấạch trơn 
Do lực 'căn lành xưa 

5250 Mau thành quả La-hán 
Trí thanh tịnh dần sáng ' 
Nghe pháp liền tò ngộ 
Như tấm lụa trẳrtg tỉnh 
Dê nhuộm mấu tươi đẹp. 
Da-xá1 ^đắ  tự biết 
Việc đồng làm đã làm 
Nhìn lại thân trang sức 
Bỗng sanh lòng hô thệri 
Phật Siết tâm trạng ẩy 

5260 Liền nói bãi kệ rằhg:
Trang sức bằng ạrih ỉạé 
Tâm điều phục các cận 'ế ’ 
Quản chứng sanh bĩnh đẳng 
Khi thực hành chảnh pháp 
Không câu nệ hình dung 
Thân mặc đồ xuất gia 
Nhưng vọng tầm chưa ừử  
Ở núi mà Itcyến đời 
Chỉnh là rtgườì thế tục.
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5270

5280

5290

5300

Thân tuy cồn thế gian 
Mà tâm đạt chô cao 
Như vậy ở  tại nhà 
Cũng như ở núi rừng 
Xa lìa vật sở hữu (ngã sở) 
Mở trói tự noi tâm í
Hình thức đâu cố định 
Mặc ảọ giáp vào thân 
Cỏ thể chống địch mạnh 
Đôi hình mặc áo tu 
Để hàng phục phiền não 
Phật liên gợi: Ti-khưu! ’ ■' • • 
Da-xá đổi hình tục 
Thành thân tướng người tu 
Đầy đủ các'oai nghi 
Của người xtíẩt gia thật 
Trở thàHh bậc sa-môn.
Cùng hăm mươi bổn người 
Trước kia là bạn hữu 
Theo Da-xả xuất gia 
Lần lượt vào chánh pháp 
Là do nghiệp lành trước 
Quả tốt hiện đời này 
Như tro tàn đã lâu 
Gặp nước liền nguội lạnh 
Cùng năm tì-khưu trước 
Thành sáu mươi La-hản. 
Phật dùng pháp La-hản 
Tuy thuận và khuyên dạy: 
Các thây đã được độ,
Qua khỏi bờ sanh tử  
Việc làm đã hoàn thành 
Có thể thọ cửtỊg dường 
Môi người nêti truyền pháp
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Độ kẻ chưa được độ 
Chúng sanh khổ bùng cháy 
Từ lâu không người cứu 
Các thầy hãy phát tâm 
Độc hành khắp lộ trình 
Thương xót độ chúng sanh 

5310 Như Lai cũng độc hành 
Trở lại núi Già-xà128 
Độ các vị Tiên nhân.
Người đời rất tôn sùng 
Tiên Ca-diếpm  khổ hạnh 
Cả nước đều phụng sự 
Người đến học rất đông 
Như Lai sẽ đến đó 
Độ ông ta tu hành.
Bấy giờ sáu mươi vị 

5320 Tỉ-khưu đều lên đường 
Phụng hành lời Phật dạy 
Đem chánh pháp tuyên dương 
Mỗi vị theo duyên xưa 
Tùy ý  đến các xứ 
Thế tôn đi một mình 
Đến nơi đã định trước 
Vào rừng pháp vẳnjg lặng 
Gặp vị Tiên Ca-dịêp 
Ông cỏ hang thờ lửa 

5330 Niìoi con rông độc hại
Núi rừng thật rộng thoáng 
Chỗ nào cũng hình yên 
Thế tôn vì độ ông 
Xin ở nghỉ một đêm 
Ca-diếp thưa Phật rằng: 
Không có chô nghĩ riêng 
Chỉ cỏ hang thờ lửa
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Là nơi rất thanh tịnh 
Có thể nghĩ qua đêm 

5340 Nhtmg cỏ eon rồng dữ
Thường háy làm hại người 
Phật bảo: Cứ tự nhiên 
Tôi nghỉ một đêm thôi 
Ca-diếp vẫn ngần ngại 
Nhưng Thế tôn quả quyết 
Ca-diêp lại bạch Phật:
Cỏ th ể  tôi keo ìàết >
Lòng tôi không muốn đâu 
Vì ngài sẽ bị hại 

5350 Nhưng thôi! Tùy ỷ  ngài.
Phật vào hartỆ thờ lửa 
Aĩgpi ngay thang thiền định 
Bây giờ con độc long 
Thấy người liền nổi giận 
Phun lửa dữ tứ tung 
Cả hang lừa bừng cháy 
Nhưng không chạm thân Phật 
Rồi lửa đều tắt ngúm 
Thế tôn vẫn ngồựêti 

5360 Cũng như lúc kiep hoại
Lửa cháy cung Phạm thiên 
Tại chô vua trời ngôi 
vẫn an nhiên khỗng sợ.
Độc long thấy Thế tôn 
sẳc mặt không biến đổi 
Liên phát khởi tâm ĩành 
Củi đầu quỳ ỳ  Phật.
Ca-diếp thấy lừa đêm 
Ô hộ! Thật kỳ lạ!

5370 Chăc ngườtđạo đức này 
Đã bị rông dữ đốt
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Ca-diếp và đệ từ '
Sảng sớm 'đến hang xem 
Thây Phạt hàng phục rồng 
Bỏ vào trong bình bát 
Họ biết oại đức Phật 
Phát khởi ỳ  tướng iạ.
Vì tập khí kiêu mạn 
vẫn bào đạp tà  hơn

5380 Đức Phật lại tùy nghi 
Hiện các cảnh thần biến 
Biết rõ từng tầm niệm 
Mà biển hóa tương ung 
Khiển tiên Ca-diêp phục 
Thành người truyền chánh pháp130 
Tự biết đạo mình kém 
Không bằng đạo Thế tồn 
Nên phát tâm khiêm hạ 
Tùy thuận lãnh chanh pháp.

5390 Uạt-tì-ia cầứ iểp1*1 
Có năm trăm đế tử 
Theo thầy khéo điều phục 
Lân lượt thọ chảnh pháp.
Ca-dỉếp và đồ chúng 
Đa theo chảnh pháp rồi 
Đồ dùng của các tiên,
Tất cả vật thờ lửa 
Đeu đem vứt xuống sông 
Theo dòng trôi bềnh bồng 

5400 Tiên Na-đề-già-xa
Hạ lưu, hai người em 
Thấy vật trồi lung tung 
Tưởng là gặp tại biển 
Lo sợ không an tâm 
Hai ông có đệ tử
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Mỗi vị năm trăm người 
Ngược dòng lên thăm anh 
Thấy anh đã xuất gia 
Các đệ tử cũng vậy 

5410 Chắc biết được chánh pháp 
Chưa từng có bao giờ.
Tỏ ý  lẩy làm lạ:
Naỵ anh đã xuất gia 
Chủng em cũng tuy thuận 
Thê là ba anh em 
Cùng với các đệ tử 
Được Thế tôn thuyết pháp 
Mới tinh ngộ thấy rang:
Lời thê phụng thờ lửa 

5420 Là khói đen ngụ si
Bùi nhùi loạn tường sanh, 
Lửa tham dục sân hận 
Đôt cháy các chúng sanh 
Như vậy lửa phiền não 
Bừng cháy không dừng được 
Càng chim đắm sanh tử 
Lửa khổ cũng thường cháy 
Cả hai thứ lửa này 
Đeu chảy bùng dư dội 

5430 Không có nơi nương tựa 
Sao người có lương tâm 
Mà không sanh nhàm chán? 
Nhàm chán trừ tham dục 
Tham hết, được giải thoát 
Neu được giải thoát rồi 
Giải thoát luôn tri kiến 
Quán sát dòng sanh tử 
Mà tu các Phạm hạnh132 
Tắt cả đã làm xong
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5440 Không còn thọ thân sau.

Như vậy ngàn ti-khưu 
Nghe Thế tôn thuyết pháp 
Phiền não không còn sanh 
Tất cả tâm giải thoát.
Phật vì độ Ga-diêp 
Và một ngàn tỉ-khưu 
Mà thụyet giảng chánh pháp 
Họ làm điêu đáng làm V 
Thành tựu trí thanh tịnh,

5450 Trang nghiêm và vi diệu 
Rất nhiễu các công đức 
Bố thỉ cùng trì giới 
Trong sạch cả thân tâm.
Các vị đại đức Tiên 
Tu theo đạo khô hạnh 
Giờ đây hết tôn vinh 
Như người bỏ giới đức 
Thân rỗng, uổng cuộc đời. 
Thế tôn và đệ tử 

5460 Đến đô thành Vương Xá133 
Nhớ vua nước Kiệt-ma134 
Do lời thệ nguyện trước:
“Khi tôi thành chánh giác 
Sẽ đến độ nhà vua. ”
Lúc Thế tôn đến nơi 
Dừng nghĩ ở rừng cây.
Vua Bình Sa hay tin 
Cùng hoàng thân, đại thần 
Nhân sĩ trong cả nựởc 

5470 Đến chỗ The tôn ở  
Từ xa thấy Thể Tôn 
Ngồi thiền thật trang nghiêm 
Không còn gi vẻ tục.
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Nhà vua liền xuống xe 
Đi bộ thật om nghiêm 
Như vua trời Đe thích, 
Đến cung GÙa Bhqm thỉên. 
Trước h ĩt đảnh lề  Phật 
Thành kinh vẩn an ngài, i

5480 Đức Phật cũng đập lời,
Đe ủy lạo nha vua 
Rôi mời vua an tọa.
Bẩy giờ vua thầm nghĩ 
Phật-đà uy ỉực lớn 
Ca-diểp đạo đức cao 
Trở thành đệ tử ngài 
Phật biết tâm niệm ẩy 
Nên hỏi Ca-diếp rằng: 
Ông thấy phước lợi gì,

5490 Theo Phạt bỏ thơ lim?
Ca-diểp nghe Phạt hoi, 
Đứng dậy trước đại chúng 
Quỳ gối và chắp tay 
Bạch Phật thật rõ rạng: 
Thờ thần lửa cầu phước 
Quả bảo cũng luân hồi. 
Thêm phiền não sanh tử  
Siêng nărig phụng sự  lửa 
Đ e cầu cảnk dục lạc 
Ái dục tăng vô cùng

5500 Thờ lửa đọc thần chủ ■
Chằng giải thoát; thọ thai 
Đâu thai là gốc khổ 
Cho nên con từ bỏ 
Để cầu cm lạc thật 
Con vốn tu  khổ hạnh 
Lập nhiều hội thờ cúng
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Lớn bậc nhất thế gian 
Nhưng trải với chảnh đạo 
Cho nên con từ bỏ 

5510 Để cầu sự vẳng lặng
Giải thoát được sanh tử  
Đến chỗ tịnh vô cùng 
Vì biết ỷ  nghĩa nậy 
Cho nên con từ bỏ.
Thế tôn nghe Ca-diểp 
Trình bày điều hiểu biết 
Vì mong người thế gian 
Sanh long tin thanh tịnh 
Phật bảo: Này Ca-diêp!

5520 Hãy phân biệt các pháp 
Ma theo đạo thù thẳng 
Naỵ ở trước đại chủng- *
Biêu hiện các thần thộng 
Như trưởng giả giàu cá .
Mở kho báu ngọc vàng 
Giúp chúng sanh nghèo đói 
Thím ỷ  thức xa lìa.
Quý thayỉ lời Phật dạy 
Con thanh kính phụng hành 

5530 Rồi ông vào thiên định 
Ở ngay trước đại chúng-.,I 
Nhẹ bay lên hu không 
Lúc đi, lúc ngồi, nạn  
Hoặc toàn thân trổng rỗng 
Nước, lửa tuôn hai bên 
Mà không hề cháy, chìm 
Từ thân hiện mây, mựa 
Sẩm sét cùng trời đât 
Mọi người đều chiêm ngưỡng 

5540 Mắt nhịn khâng hê chán

Phật sở hành tán ______________________
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Đồng thanh ca ngợi rằhg:
Quả thật chưa từng cỏ 
Sau đó thâu thần lựờ 
Kỉnh lễ  đức Thế tôn:
Phật là thầy của con 
Con là đệ tử Phật 
Ca-diếp vân^làm xong 
Mọi người đêu chứng Hển 
Biết ÔKỊT đệ tử Phât 

5550 Biết chăc đức Thể tôn 
Là bậc nhất thiết trí 
Phật biết trong chủng hội 
Kham lãnh thọ chảnh pháp.
Rồi bảo Vua Bình Sa:
Bệ hạ nên nghe kỹ 
Vọng tâm, ỷ, các căn 
Đeụ là pháp sanh diệt 
Bìểt rõ lỗi sanh từ 
Đó là quán bình đẳng 

5560 Tức là biết quản thân
Biết thân, pháp sanh diệt
Không nắm bầt, không thọ
Như thân người giác ngộ
Không “ta"'không “của ta ” (ngã, ngã sở)
Thân là khổi đau khổ
Khổ sanh rồi khổ diệt
Đã biết lẽ như vậy
Đỏ là chẽ thanh lương.
Vô tận, thật đệ nhất 

5570 Như Lai thấy phiền não,
Trói buộc cả thế gian 
Đã thạy không ngã sở  
Giải thoát sự trói buộc 
Không thật thấy như vậy
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Nên bị trói buộc hoài 
Khi thây rõ như thê 
Là được giải thoát ngay 
Thế gian nếu giữ giới 
Chỉ là giữ giới tà 

5580 Nếu họ thay cỏ ngã
Hoặc thường hoặc vô thường (đoạn diệt)
Hai kiến chap sanh tử
Quả thật rất sai lầm
Neu là ngã vô thường
Thì tu không kết quả
Cũng không có thân sau
Không công mà giải thoát.
Nếu là ngã thường hằng 
Thì không thân trung âm 

5590 Tức đồng với hư khong
Không sanh cũng không diệt.
Nếu thật sự có ngã 
Thì tất cả tương đồng 
Không có nghiệp quả riêng 
Nếu có ngã tạo tác 
Lẽ ra khỏi tu hành 
Nếu ngã chủ tự tại 
Cần gì phải gắng công.
Nếu ngã là thường cỏn 

5600 Lẽ ra không biện,đổi 
Vậy sao có khô.i vui 
Các trạng thãi sai khác?
Giác ngộ thì giải thoát
Xa lìa các nhiêm ô
Tất cả đều ỉà thường
Thì cần gì giải thoát
Không những nói vô ngã .>
Mà còn không thật tánh
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Không thẩy “ngã” tạo tác 

5610 Tại sao nói có "ngã”
Ngã đã không tạo tác,
Không ai tạo ra ngã 
Cả hai đêu không thành.
Quà thật không có ngã 
Những người biết được rằng: 
Không có kẻ tạo ngã 
Vô chủ, thường biert đổi 
Dòng chảy của sanh tử 
Biến chuyển suốt ngày đêm, 

5620 Gọi là người giác ngộ 
Hãy nghe Như Lai nói:
Sáu căn sáu cảnh giói,
Nhăn duyên sáu thức sanh.
Ba thứ sanh ra xúc 
Nghiệp vọng niệm chuyển theo 
Dương châu gặp cỏ khô135 
Dưới ánh nắng mặt trời 
Sẽ phát sanh ra lửa.
Căn cảnh thức hội tụ 

5630 Là chúng sanh xuất hiện.
Mầm cây do hat giống 
Nhưng hạt chăng phải mầm 
Không phải “là ”, không khác136 
Chủng sanh cũng như vậy.
Thê tôn nói chân thật 
Nghĩa bình đẳng đệ nhất.
Vua Bình Sa vui mừng 
Lìa nhiễm được pháp nhãn137 
Vua, quyên thuộc, nhân dân 

5640 Trăm nghìn chủng quỷ thần 
Nghe được pháp cam lồ 
Cũng xa lìa phiền não.
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17
ĐẠI ĐỆ TỬ XUẤT GIA.

Bẩy giờ vua Bình Sa 
Củi đầu thỉnh Thế tôn 
về ở tại rừng trúc 
Phật yên lặng nhận lờị.
Vua đã thây chân lý 
Le Phật lui về cung.
Tỉĩế tôn vá đại chủng 

5650 An cư ở  vườn trúc
Vì cửu độ chủng sanh 
Nên lập đèn tuệ sáng138 
Vua trời ở  cung trời 
Hiền thánh ở  xứng chỗ. 
Bầỵ giờ A-thẩp-bàĩ39 
Điệu phục tâm, các căn 
Đen giờ đi khất thực 
Vào trong thành Vương Xả 
Hình dung rất đĩnh đạc 

5660 Oai nghi thật an tường 
Mọi nprời ở  trong thành 
Ai thay cũng vui mừng 
Người đi bộ dừng chân 
Người đi tm ớc kính chào 
Ngirời đi sau nhanh bước 
Vị tiên Ca-tì-la 
Tiếp nhận nhiều đệ tự 
Trong đỏ tài giỏi nhất
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Là ông Xá-lợi-phất 
5670 Thấy tỉ-khưu khoan thai, 

Tĩnh lặng và thanh nhã 
Ôn% đứng chờ bên đường 
Chẵp tay mà hỏi rằng:
Ngài tuổi trẻ oai nghiêm 
Tôi chưa hề trông thấy 
Được pháp thắng diệu nào 
Vả tôn ai làm thay ?
Vị thầy dạy những gì ? 
Nguyện xin Ngài giải đáp. 

5680 Vị tỉ-khưu vui vẻ
Ung dung từ tổn đáp:
Thay tôi dỏng Cam Giá 
Bậc đầy đủ trí huệ 
Tôn quỷ cõi trời, người 
Tôi nạy tuổi còn nhỏ 
Chô học còn sơ sài 
Nên không thể thuật lại 
Nghĩa sâu, lý nhiệm mầu. 
Bây giờ chi có thể 

5690 Theo thiển kiến tóm lược, 
Giáo pháp thầy tôi truyền: 
Tất cả pháp hữu vi 
Đều từ nhân duyên sanh 
Pháp sanh diệt đều diệt 
Phương tiên mà nói đạo140 
Ưu-ba-đề 41 vừa nghe 
Tuệ tâm liền khơi mở 
Xa lìa các phiền não 
Được pháp nhãn thanh tịnh 

5700 Những pháp ông tu trước, 
Biêt rõ nhân, vô nhân 
Tất cả không ai tạo
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Đều do trời Tự tại 
Là điều sai lầm lớn.
Nạy nghe pháp nhân duyên, 
Vô ngã; trí tuệ sảng 
Trước đây, nhữngphiền não 
Vi tê không trừ het 
Chi có Như Lai dạy 

5710 Mới trừ sạch không còn 
Không còn giữ ngõ-sở 
Lại lìa xa chấp ngã 
Mặt trời trí tuệ sáng 
Thì ai làm tắt được 
Như việc cắt cành sen 
Ngó sen vẫn tiếp tục 
Giáo lý của tà đạo 
Cũng tương tự như thế.
Phật dạy trự phiền não 

5720 Cũng như đập cục đả 
Toàn thể Ố/Ế vỡ tan 
Chẳng còn gi sót lại.
Bẩỵ giờ Xả-lợi-phẩt 
Liến đảnh lễ  tỉ-khưu 
Từ tạ trở về  nhà.
Ti-khmi khất thực xong 
Cũng trở về vườn trúc, 
về nhà, Xá-lợi-phất 
Vẻ hớn hở vui tươi.

5730 CóbạnMục-kiền-liên142 
Tài đức cũng ngang  ̂nhau, 
Thấy Xả-lợi-phẩt vê 
Với trạng thải hoan hỷ 
Liên gợi ỷ  hỏi thăm:
Này bạn! Xạ-lợi-phất 
Bạn von người trầm tĩnh
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Mà nay thấy khác thường 
Vẻ người rât vui sướng 
Chảng lẽ không lý do 

5740 Chắc được pháp cạm lồ ? 
-Thưa bạn! Nhu Lai dạy:
Các pháp nhân duyên sanh 
Là pháp chưạ từng có 
Mà tôi được lãnh hội 
Mục-liên nghe như vậy 
Tâm trí liền khơi mở 
Các phiền não tiêu trừ 
Được con mắt chánh pháp 
Do vì đã nhiều đời 

5750 Trồng nhân quả vi diệu 
Như xem đèn trong tay 
Niềm tin Phật vững chắc 
Rồi cả hai người bạn 
Và các người đệ tử 
Hai trăm năm chục vị143 
Cùng đến chỗ Phât-đà.
Từ xa Phật đã thây 
Hai người đang đi tới 
Liền dạy chúng tăng rằng: 

5760 Hai người sắp đến đây 
Là đệ tử Như Lai 
Hạng thượng thủ trọng chủng 
Người trí huệ đệ nhất 
Người thần thông đệ nhất 
Phật đùng tiếng Phạm thiên 
Gọi hai người "thiện lai. ” 
Đây có pháp thanh lương 
Đạo cứu cảnh xuât gia.
Hai người đều cam gậy 

5770 Vẩn tóc, ôm chiếc bình
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Nghe Phật gọi "thiện lai ”Ằ44 
Liền biển thành sa-môn 
Những đệ tử còn lại 
Đều trở thành ti-khưu,
Cúi đầu trước Thể tôn 
Rồi ngồi lại một bên 
Phật tụy thuận thựyết pháp 
Đều chứng quả La-hản.
Bẩy giờ có hai ngựời 

5780 Dòng Ca-diếp vinh hiên, 
Học rộng thân tưởng tốt 
Giàu có, vợ rất hiền 
Chán tục muốn xuất gia 
Chí cầu đạo giải thoát.
Trên đường đi thăm mộ 
Bỗng gặp đức Như Lai 
Oai nghiêm, sáng rực rỡ 
Như cậy cờ tể trời 
Tự nhiên ông cung kính 

5790 Cúi đầu đảnh lễ  Phật 
Tôn làm bậc tôn sư  
Ông từ lâu mê muội 
Nay nguyện làm đèn sáng 
Phật biết ý  hai người 
Lòng tôn sùng giải thoát. 
Ngài vân gọi “thiện la i” 
Hai người nghe tiêng gọi 
Lỏng bỗng nhiên thư thải 
Thân tâm hết mệt mỏi 

5800 Đe tâm vào giải thoát 
Vắng lặng lìa trần lao 
Phật từ bi tiếp độ ‘
Vì họ mà thùvết phảp 
Âm Quang?4 được lãnh thọ
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Pháp thậm thâm vi diệu 
Thành tựu bổn biện tài 
Đức lởn đồn vang khắp 
Nên gọi Đại Ca-diếp 
Trước kia ông thấy sai 

5810 Thân và ngã khác nhau 
Hoặc thấy ngã là thân 
Cỏ ngã và ngã sở 
Kiến giải này đã trừ 
Thấy thân: khối thổng khổ 
Lìa khổ, hểt sanh diệt 
Giữ giới về khổ hạnh 
Khôrtệ phải nhơn giải thoát 
Mà lầm cho là nhơn.
Thấy tánh khổ bình đẳng 

5820 Vĩnh viên không nghĩ sai 
Nếu thấy cỏ hoặc không 
Là rơi vào do dự 
Bình đẳng thấy chân lý 
Quyêt định không còn nghi 
Đắm nhiễm vào tài sắc 
Say mê sanh tham dục 
Quán vô thường, Mất tịnh 
Vĩnh viễn ỉìa tham ải 
Quán tâm Từ bình đẳng 

5830 Thì oán, thân không khác 
Xót thương hết tất cả 
Tiêu trừ độc sân hận 
Theo săc tướng đôi đãi 
Các vọng tưởng phát sanh 
Tư duy săc tướng hoại 
Trừ được tham ái sắc 
Tuy sanh cõi vô sắc 
Thọ mạng cũng có thời
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5840 Ngu mê tham tứ định146 

Mà sanh tưởng giải thoát 
Vẳng lặng lìa cac tưởng 
Đoạn trừ tham vô sắc 
Tâm loạn động biển nghịch 
Như gió lởn vô sóng 
Vào thiền định kiên cố 
Lặng dừng tâm tán loạn 
Quán pháp không ngã sở 
Sanh diệt chẳng vững bền 
Không thấy mình cao cả 

5850 Trong chủng sanh hèn mọn, 
Tâm ngã mạn tự tiêu 
Đèn trí huệ rực sảng 
Xa lìa bỏng đen ngu 
Thấy rõ pháp sanh diệt,
Và pháp không sanh diệt 
Vô minh chắc không con.
Tư dưy mười công  ̂đức 
Phá trừ mười phiên não 
Sống, chết; lam, đã làm 

5860 Thâm cảm chiêm ngưỡng Phật 
Bỏ ba mà được ba 
Ba đệ tử trừ ba 
Như ba vì sao sảng 
Có ba mươi ba vị 
Đứng đầu nhỏm đệ tử 
Hâu cận chỉ ba, năm 
Hầu Phật cũng vậy, ba.
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Bẩy giờ có trưởng giả 
Tên là Cấp Cô Đ ộ?47 

5870 Giàu có, của vô lượng 
Bố thỉ giúp kẻ nghèo 
Từ miễn bắc phương xa 
Nitớc Kiều-tat-la đen 
Nghỉ nhà bạn tri thức 
Tên ông là Thủ-la,
Nghe nói Phật ra đời 
Ớ  gần khu vườn trúc.
Như Lai biết rõ ông 
Căn lãnh đã thuần thục 

5880 Có đức tin thanh tịnh 
Nên cứ theo sự thật 
Vì ông mà thuyêt pháp: 
Nậy ông cập Cô Độc ỉ 
Ông đã thích chính pháp 
Tâm tín thành khát ngưỡng 
Giảm bớt vui ngữ dục 
Đen đảnh lễ  Như lai 
Ngậy nạy sẽ vì ông 
Tiếp đãi nhu khách mời 

5890 Ông đã trồng cội đức
Kiên cô theo hạnh nguyện 
Vui mừng nghe tên Phật 
Đủ sức lãnh chánh pháp 
Rộng lỏng ban ân huệ
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Cứu giúp kẻ bần cùng 
Danh đức nghe vang khắp 
Quả thành do nhân trước 
Nay nên tu pháp thí 
Chí tâm và tinh thành 

5900 Bố thí cho tất cả
Thí thời gian, tịch tịnh 
Gôm cả giữ tịnh giới 
Giới chỉnh là phương tiện 
Là khí cụ trang nghiêm 
Cỏ thể chuyển đường ác 
Thăng hoa thành tĩỊrườỉ, trời 
Hưởng quả năm điều vui 
Ở tại các cung trời.
Cầu nhiều là khổ lớn 

5910 Ải dục nhóm lỗi lầm 
Phải tu xa lìa ác 
Đươc niềm vui tịch tịnh 
Biết già chết là khổ 
Là nạn lớn thế gian 
Chảnh quản về thế gian 
Thoát sanh già bệnh chết. 
Đã thây người cõi thế 
Chịu khổ lão bệnh tử.
Sanh cõi trời cũng vậy 

5920 Không có gì thương còn 
Vô thường là khổ nao 
Khô thì không tự tại (ngã)
Vô 'thường khổ cũng thê 
Bỉểt khổ hẳn là kho 
Biết “tập” là nỊruyên nhận 
Đạo là chỗ an orĩ.
Dòng chảy của chúng sanh 
Có tình chất vọng động
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Biết đó là gốc khổ 
5930 Chán hết cả ngọn nguồn 

Chẳng mong cỏ, khong cỏ 
Lửa sanh, già, bệnh, chết 
Bừng chảy khắp thể gian 
Thây sanh tử dao động 
Phải tập đừng vọng tưởng. 
Cứu cảnh là chánh định 
Chỗ cam lồ tịch tĩnh 
Không, vô ngã, ngã sở.
Thế gian là như huyễn 

5940 Nên quản sát thân nậy 
Do tứ đại hợp lại.
Trưởng giả nghe Phật day 
Chứng quả Tu-đà-hoàn 
Biển sanh tử hết rồi 
Chỉ còn một giọt thôi 
Tĩnh lặng, tu lìa dục 
Không thân, cõi hữu đảnh, 
Không bằng nạy người đời 
Thây chân lỷ giải thoát 

5950 Nếu không bỏ khổ hạnh 
Rơi vào lưới tà Hến 
Tuỵ cõi trời cao nhất149 
vẫn không thấy chân lý 
Tưởng tà, tham phước lợi 
Ai nhiêm buộc thêm sâu. 
Trưởng giả nghe thuyết pháp 
Chưởng ngại bông nhiên tiêu 
Phát sanh chánh tri kiến 

5960 Các tà kiến hết sạch 
Mát mẻ như giỏ thu 
Vờn đưa mây lãng đãng. 
Không châp nhơn Tự tại150
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Không phải thần tính sanh 
Chẳng phải không nguyên nhân 
Mà sanh ra thê gian.
Nếu do Tự tại sanh 
Thì không có lớn, nhỏ...
Không có năm đạo luân 
Đã sanh ra muôn vật.

5970 Lẽ ra sanh, không diệt 
Không có các tai hoạ,
Không có ác, không tội.
Nghiệp thiện và không thiện
Do Tự tại sanh, thì
Thê gian không còn nghi,
Như con từ chơ sanh 
Ai lại không biết cha?
Khi người gặp cùng khổ 
Lẽ ra chăng oán trời,

5980 Mà tôn thở Tự tại,
Không thở các thần khác 
Tự tại là tác giả 
Mà sanh nhiều oan trái 
Thì không gọi Tự tại 
Vì ông thường tạo tác 
Chắc hẳn phải nhọc mệt 
Làm sao gọi Tự tại 
Neu vổ ỷ  tạo tác 
Cũng như trẻ nô đùa 

5990 Nếu cổ ỷ  tạo tác
Cũng khôhg phải Tự tại 
Khô vui dò chủng sanh 
Không phải do Tự tại 
Tự tại sanh khô vui 
Chắc là có thương ghét 
Mà đã cỏ thương ghét
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Thỉ không gọi Tự tại.
Vả lại m u Tự tại 
Tạo lập ra tat cấ 

6000 Chúng sanh nên mặc nhiên 
Cứ theo sức Tự tại 
Cần gì tu phưởc thiện.
Neu cỏ tu thiện ảc "
Cũng chẳng cỏ quả bảo.
Nếu tư tại tạo nghiệp 
Thì tat cả cọng nghiệp 
Cỏ cọng nghiệp như thê 
Mới đảng gọi tự  tại.
Nhưng thật không phải vậy 

6010 Vitât cả chủng sanh 
Đều có các biệt nghiệp 
Nếu Tự tại tự sanh 
Thì tất ca cung vậy 
Đấu cần Tự tại tạo.
Nếu cỏ nguyên nhân khác 
Tự tại cũng vô thường 
Cho nên các chủng sanh 
Đêu không do ái tạo 
Phải biết nghĩa Tự tại 

6020 Nhừ vậy khổng thệ thành. 
Tất cả ta kiến khác 
Sưỵ ra cũng sai lâm.
Neu nói tự tánh sanh 
Cũng lỗi lầm như vậy 
Luận thíỊyêt vê nguyên nhân 
Chưa ai nói nhu Phật 
Không phải trời Tự tại 
Không dựa đấng sảng thế 
Mà có thể tạo hình,

6030 Là do nhân duyên sanh
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Cũng như các hạt giống 
Nhờ những yểu tổ khác 
Cây xanh mới nẩy mần 
Cho nên biết tất cả 
Không phải tự tánh sanh 
Tất cả các hiện thể 
Không do một nhân sanh 
Neu nỗi một tự tánh 
Thì không phải nguyên nhân.

6040 Nếu biến khắp các nơi 
Tất cả cỏ tác dựng 
Thì trong dòng thời gian 
Nó luôn luôn sanh khởi,
Thực tế không phải vậy 
Có khi sanh khỉ diệt.
Neu nói thường tạo tác 
Đâu cần đợi thời sanh 
Cho nên phải biết rằng:
Tự tánh không phải nhơn (nguyên nhân).

6050 Lại nói tự tánh ẩy
Tách rời các công năng 
Thì tất cả tạo tác 
Cũng tách rời công năng.
Nhưng người trong thế gian 
Đêu thây có công năng 
Cho nên bỉêt tự tánh 
Không phải là nguyên nhơn.
Neu nói tự tánh ấy 
Khác với cảc công năng.151

6060 Vì thường là nguyên nhơn 
Thì lẽ ra sự vật 
Tính chất không khác nhau 
Nhưng chúng sanh cồ nhiều 
Các công năng khác nhau
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Cho nên biết tự tánh 
Không phải là nguyên nhân 
Tự tánh nếu là thường 
Thì vật không biển hoại 
Vì tự tánh là nhơn,

6070 Nhăn quả phải tương đông 
Thể gian có biển hoại 
Nên biết cỏ nhiều nhơn.
Nếu tự tánh là nhơn 
Chẳng nên cầu giải thoát 
Vì đã có tự tánh 
Thì mặc kệ sanh diệt 
Giả sử được giải thoát 
Tự tánh lạịtrỏỉ buộc.
Không chấp nhộn tự tánh 

6080 Là thay nhom các pháp,
Tự tánh chẳng phải nhơn (duy nhẩt) 
Vì không sanh quả nào 
Thế gian thấy mọi việc 
Nhân quả đều rõ ràng 
Nếu tự tánh vô tâm;
Không cỏ nhơn hữu tâm 
Thấy khói biết có lửa 
Vì nhân quả theo nhau 
Đã thẩỵ được nguyên nhân 

6090 Thì thay ra kết quả 
Như vang tạo đo dùng 
Đồ dùng không rời vàng.
Nếu tự tánh là nhân 
Trước sau nào sai khác 
Nểu lúc tạo, lúc không 
Không nên cầu giải thoát 
Nếu nó thường tạo tác 
Mặc kệ theo thời gian.
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Thể giàn không cổ định 
6100 Thời tiết cũng như vậy

Công năng Đà-ỉa-phiếu.â52 
Dị luận trong thế gian 
Ttry cỏ cảc luận thuyết 
Chẳng phải một nguyên nhân. 
Nôi ‘ngã”, người tạo tác 
Theo ỷ  muốn mà sanh 
Thực tế không phải vạy 
Tại sao nói ngã sanh?
Không muốn mà lại được 

6110 Thì trái với ỷ  muốn 
Khổ, vui không tự tại 
Tại sao nói ngã sanh?
Nếu khiến “ngã” tạo tác 
Thì không có ác thú 
Các thử nghiệp quả sanh 
Nên biết không phấỉ “ngã ”
Tạo tác ra tất cả.
Giả sử không nguyên nhân 
Mà cỏ quả tạo tác 

6120 Đâu can tu phương tiện.
Tất cả tự nhiên định 
Tu nhân mà làm gì ?
Thế gian nhiềù nghiệp nhơn 
Nên có nhiều nghiệp quả 
Cho nền bỉểt tat cả 
Đều phải cỏ nguyên nhân.
Cổ ý  hay vô ý  
Đêu do nhân dụyên sanh 
Tất cà pháp thê gian 

6130 Chăng phải không nguyên nhân 
Trưởng giả tâm khai ngộ 
Thông đạt nghĩa thù thắng
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Trí huệ chân thật sanh 
Quyết định được chân lỷ.
Liên đành lê Thế tôn 
Chắp tay mà thưa thinh:
Tại thành Xả-bà-đề153 
Đất lành và giàu có 
Đại vương Ba-tư-nặc£S4 

6140 Là dòng dõi Su tử
Phước đức đồn vang khắp 
Xa gan đều kính trọng 
Muon xây dưng tinh xá 
Nguyện Thê tôn thọ nhận 
Tâm Phật thường bình đẳng 
Chỗ ở không cầu an 
Vì thương xót chúng sanh 
Xin nhận lời con thinh.
Phật biết ỷ  trưởng giả 

6150 Nay phát tâm cúng dường
Không nhiễm không vưởng mẳc 
Lòng tôt giúp chủng sanh.
Vì ông thây chân lý 
Tâm thành kính bo thí 
Của báu chẳng lâu dài 
Nên sớm lo bo thí 
Như kho tàng bị chảy 
Đồ đem ra là quỷ.
Người trí biết vo thường 

6160 Đem tài sàri hiển dâng 
Người keo kiết tiếc giữ  
Sợ hết không dám dùng.
Cũng không sợ vổ thương 
Luống mất thêm hoi hận 
Đúng lúc nên bổ thí 
Như dũng s ĩ ra trận
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Vừa cho vừa chiến đẩu 
Gọi là kẻ trí dũng 
Người cho được mến thương 

6170 Tiếng tốt lan xa rộng
Niềm vui lương thiện: bạn 
Lúc chết lòng thường vui 
Không tiêc cũng không sợ 
Không sanh vào loài quỷ 
Đây là phước bảo tôt 
Ket quả khó nghĩ lường 
Luân hồi trọng sáu đường, 
Niềm vui bằng của cho 
Nếu sanh cõi trời người 

6 ỉ  80 Được nhiều người phụng sự 
Sanh ở loài súc sanh 
Hưởng vui theo quả bảo 
Kè trí tu tịch đinh 
Không ỷ  lặi sô mạng 
Tuy được đạo cam lồ 
Vắn bố thí mà thành 
Vì theo duyên bổ thỉ 
Tu tám điều giác ngộ 
Tâm vui tùy mỗi điều 

6190 Quyệt chắc vào thiền định. 
Thiền định thêm trí huệ 
Chảnh quán pháp sanh diệt 
Chánh quán sanh diệt rồi 
Lần ỉvcợt được giải thoát 
Người đem của bố thỉ 
Đoạn trừ lòng tham đắm 
Từ bỉ cung kính cho 
Trừ cả ghét, săn, mạn 
Thấy rõ quả bổ thỉ 

6200 Trừ thói ngu bòn xẻn
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Các phiền não đoạn diệt -' 
Cũng dọ hạnh bổ thi 
Nên biết hạnh bố thỉ 
Là cái nhơn giải thoát 
Cũng như người trồng cây 
Ấm thầm cỏ hoa quả 
Bổ thỉ cũng như vây 
Quả phước vui ĩtiet-bàn.
Tài vạt không bền chẳc

6210 Mà quả phước bền chắc 
Cứu đói được sức khỏe 
Ch o áo được sắc đẹp 
Neu xẩy dựng tinh xá 
Đựợc quả phước đầy đủ 
Bổ thí cầu ngũ dục 
Hoặc tham cầu lợi lớn 
Hoặc cho vì danh tiếng 
Cầu được vui cõi trời 
Hoặc khỏi cảnh nghèo khổ.

6220 Bổ thí có điều kiện
Phước báu cũng tạm then. 
Nay ông nên bo thí 
Không khởi tâm mong cầu, 
Danh lợi hay quả báu 
Nên gắng mau thành tưụ. 
Lòng si ái ngaọ du,
Đền đây chuyển khai ngộ 
Được con mẳt thcmh tịnh 
Trở về trong an lạc.

6230 Trưcmg giả nghe Phật dạy 
Tâm bố thí thêm sảng 
Mời bạn Ưu-ba-đề 
Cùng vui mừng về xứ. 
về đến Kiều-tat-la
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Đi khắp tìm cành đẹp 
Thấy vườn cậy Kỳ-đà156 
Là cảnh đẹp hơn hểt 
Có suối rừng u nhã.
Ông đển cho Thải tử (Kỳ-đà) 

6240 Hỏi mua khu rừng ây 
Thái tử rất luyến tiếc 
Vốn không có ý  bản 
Nói đùa: phải lỏt vàng 
Cho kín cả khu vườn.
Hễ còn trống không bán 
Trưởng giả, lòng vui mừng 
Sai nguời đem vàng lót 
Đã kín cả đất vườn 
Thái tử sinh hổi tiếc 

6250 Bảo rằng: thôi không bản! 
Ông lót vàng làm gì?
Trưởng giả ngạc nhiên thưa: 
Thải tử không muôn bán 
Bảo lót vàng làm gì?
Người lớn đâu nói đùa 
Hai n^ườỉ cứ tranh cãi,
Rồi dân đến phản quan 
Trưởng giả được thắng kiện 
Mọi người bảo chuyện lạ 

6260 Kỳ-đà biết trưởng giả
Lòng thành kinh muốn mua 
Nhưng hỏi kỹ nguyên do 
Được biêt xây tinh xả 
Cúng dường đức Như lai 
Và chúng tăng tỉ-khưu 
Thải tử nghe tên “Phật” 
Tâm ông liền khai ngộ.
Ông chi lẩy nửa vàng
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Góp phần xây tinh m ệ 

6270 Trưởng giả cúng đất đai 
Phần tôi củng rừng cây 
Cùng nhau cúng dường Phật 
Rôi mời Xả-lợi-phẩt 
Đứng xây dựng công trình 
Ngậy đêm găng thi công 
Nên sớm được hoàn thành, 
Cao rộng thật trang nghiêm 
Như cung tứ thiên vương 
Đủng cách thức đạo pháp 

6280 Như lời Như Lai dạy 
Thê gian chưa từng có 
Thêm đẹp thành Xả-vệ 
Như Lai tạm dừng chân 
Cùng thảnh hiền an cư.
Bẩy giờ Phật mới chọn,
Vị tăng làm thị giả 
Đê săn sóc cho ngài 
Thêm uy nghi cho đạo 
Nhờ cỏ phước duyên nàỵ 

6290 Khi trưởng giả mãn phan 
Sanh lên các cõi trời 
Do nhân duyên như thế 
Mà thấy trong các kinh 
Cỏ ghi câu “Kỳ-thọ 
Câp-cô-độc viên ” vậy.
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ĐỨC PHẬT VÈ THÃM PHỤ VƯƠNG

__________________Mã Minh

Bẩy giờ Phật ở  nước 
Ma-kiệt-đà, giáo hóa 
Hàng ngoại đạo tà kiến.
Từ một nguồn chảnh pháp 

6300 Như mặt trời chiểu sáng 
Cùng với ngàn đệ từ  
Ra khỏi thành Ngũ sơn157 
Quyển thuộc theo trước sau 
Đên tại núi Ni-kim 
Gần thành Duy-ỉa~vệlss 
Phật nhớ việc báo ân 
Phải tu phựớc cúng dường 
Đê cung phụng phu vương. 
Quân sư và đại thân 

6310 Đã cho người hầu cận
Thường gần gũi Đức Phật 
Quan sát từng cử chỉ 
Biết Phật muốn về quê 
Liền về bảo tin trước:
Thải tử du học xa 
Nạy mãn nguyện trở về 
Vua nghe rât vui mừng 
Ngự ra xa tiếp đón 
Nhãn dân trong cả nước 

6320 Cũng đều đĩ theo vua 
Dần đến gần, thấy Phật
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Ánh sáng hơn ngày xưa 
Ở trong đại chúng tăng 
Như vua trời Phạm thiên.
Vua xuổng xe đi bộ 
Vì ngại trái với đạo 
Thây Phật, rộn niềm vui 
Nhưng không thốt nên lời 
Nghĩ thần tham tục lụy 

6330 Phật siêu nhiên thành tiên 
Nạy Thải tử tôn quỷ 
Chưa biết gọi la gì ?
Vua từ lầu khao khát 
Ngày nay biết nói sao 
Phật thường ngồi yên lặng 
An ổn không biển sắc 
Xa lâu không tình cảm 
Khiển tâm ta riêng sầu.
Như người lâu khát nước 

6340 Giữa đường gặp suối trong 
Chay nhanh đen muốn uổng 
Đến nơi bỗng suối khô.
Nay ta thấy con mình 
Gương mặt vẫn rạng rỡ 
Tình sơ, tâm chỉ cao 
Không cỏ chút bận lòng 
Bỏ tình, lìa hư vọng 
Như người đang khát nước 
Đứng trước con suôi khô 

6350 Chưa thấy, lòng rộn rịp,
Gặp rồi chẳng thấy vụi 
Như kẻ nhở người thân 
Bỗng thấy hình trển tranh.
Làm vua bổn cõi trời
vẫn như vua Mạrt-đà (chưa thỏa mãn).
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Nay Phật đi khất thực 
Đạo này đâu đủ vinh 
An tĩnh như núi cao (Tu-di) 
Hào quang như mặt trời 

6360 Bước đi như ngưu vương 
Tiếng nói: sư tử hổng 
Oai dũng /chông hề sợ  
Không nhận phong làm vua 
Bôn cõi trời dục giới 
Đi khất thực nuôi thân! 
ỡ/ệ ếf còrt gì vinh dự.
Phật biêt tâm trạng vua 
Vân tưởng như con mình 
Vì khai ngộ Phụ vương 

6370 Và thương xót tất cả
Nên Phật hiện thần thông 
Hai tay đỡ nhật nguyệt 
Đi dạo trong hư không 
Biên hiện các cảnh lạ 
Hoặc phân thân vô lượng 
Rồi hợp lại một thân.
Vào nước như vào đất 
Vào đất như vào nước 
Thân đi qua vách đá 

6380 Một thân túện nước, lừa 
Phụ vương rất vui mừng 
Không còn ỷ  xem thường 
Như tình cảm cha con.
Tòa sen giữa hư không 
Phật vì vua thuyết phap, 
Biết tâm vua cỏn vướng 
Tình thương con còn nặng 
Lòng yêu mến dây dưa 
Phải nên sớm tiêu trừ.
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6390 Vua tĩnh ngộ cho rằng:

Thọ lãnh phấp của Phật 
Dứt ải, tam định tỉnh 
Phật cũng nghĩ thế này: 
Phàm làm con của vua 
Chưa từng lo phụng dưỡng 
Nay có dịp bảo hiêu 
Bang con đường chảnh pháp. 
Thế là vua chưa từng,
Tỏ ngộ từ người con 

6400 Nay đã được tỏ ngộ,
Bậc quôc vương đặc biệt 
Bậc thiên vương ỉt có 
Đạo cam lồ -  vi diệu 
Nay đem hiến phụ vương 
Thọ sanh theo nghiệp lực 
Quả bảo từ nghiệp thành 
Biết nhân quả của nghiệp 
Tinh cần độ thế giari 
Xét kỹ việc ở đới 

6410 Chi nghiệp là bặn tốt
Chỉnh mình và thân thích 
Quyến luyến nhau sâu nậng. 
Khi thân đã qua đời 
Thần thức đi một mình 
Chỉ cỏ nghiệp cùng theo 
Như người bạn tiên đưa 
Luân hồi (rống năm đĩtờng 
Ba nghiệp sánh ba loại 
Ải nghiệp là cái nhân 

6420 Sanh các loai sai khác.
Nay phải gắng ra sức 
Tịnh hỏa nghiệp thân, miệng 
Ngày đêm siêng tu tập
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Dừng vọng tưởng: tịch tĩnh.
Đay là việc tự lợi 
Bỏ cách này: vong thân 
Phải biêt trong ba cõi 
Như sóng cồn giữa biển 
Khó vui khó rèn luyện 

6430 Phải tu nghiệp thứ tư  (đạo để)
Sanh tử trong năm đường 
Như các sao chuyển xoay 
Cõi trời cùng đỗi dời 
Cõi người đâu lâu dài.
Niêt-bàn là tối thượriỊ*
Thiền định vui thù thăng 
Dục lạc của vua chúa 
Nguy hiểm, nhiều lo sợ  
Như ở với răn độc 

6440 Đâu có gì vui mừng
Người sáng thẩy thể gian 
Như vòng lửa vây quanh 
Lo sợ không an ổn 
Cầu xa lìa sanh tử 
Cõi tịch tĩnh vô tận 
Chỗ ở của người trí 
Chẳng cần khỉ giới tổt 
Voi, ngựa và xe trận 
Điêu phục tham, sân, si 

6450 Thiên hạ không ai thẳng 
Biêt “khô”, và đoạn “tập"
Chứng “diệt" tu phương tiện (đạo đế)
Giác ngộ bổn chân lý
Trừ lo sợ đường ác
Phật biểu hiện thần thông
Khiển lòng vua vui mừng
Niêm tin đã vào sâu
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Làm người truyền chánh pháp 
Vua chăp tay khen ngợi:

6460 Lạ thay! Lời nguyện thành 
Lạ thay! Khổ lớn hết 
Lạ tháy! ỉch lợi thật 
Tuy trước ta sầu não 
Nhờ vậy được lợi ích 
Lạ thay! Ta ngày nay 
Nhờ sanh con cao quỷ 
Mà được kết quả lành 
Vua tự mình khích lệ 

6470 Nên bỏ vui ngũ dục 
Mà tinh cần tu tập 
Xa lìa sự vinh hiền 
Cắt đứt tình ân ải 
Các vị vua ngày xưa 
'Luống khổ tu, vổ công 
Thế tôn nay đã được 
Chỗ an ổn thanh lương 
Tự an, giúp người vui 
Đại bi cứu chúng sanh.

6480 Phật xưa ở thế gian
Làm vị vua chuyển luân 
Không cỏ được thần thông, 
Khiến tâm ta khai ngộ;
Không có pháp vi diệu,
Khiển ta được vụì mừng 
Giả sử vm  chuyển luân 
Mà đầu mối sanh tử  
Chưa bao giờ dứt được 
Thì vẫn còn luân hồi 
Nay Phật lìa sanh tử,

6490 Cải kho lớn luân hồi 
Có thể vì chúng sanh
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Mà nói Ị)háp cam lồ 
Phật than thông v/ẽ diệu 
Trí huệ thật sâu rộng 
Vinh viễn hết khổ lụy,
Trong sanh tử triền miên 
Làm bậc thầy trời, người 
Tụy là bậc thảnh vương,
Vấn không được “lợi" này 

6500 Vua đã tản dương xong
Thêm cung kính chảnh pháp 
Tuy là bậc phụ vương 
Mà khiêm cung đảnh lễ,
Đức Thế tôn vô thượng 
Nhận dân trong cả nước 
Thấy thần thông của Phật 
Nghe được pháp vi diệu 
Va thấy vua kỉnh trọng 
Chắp tay lạy đức Phạt 

6510 Họ lây làm ngạc nhiên 
Khởi ỷ  tưởng kỳ lạ 
Chán nản đời tục lụy 
Phát khởi tâm xuất gia 
Các vương tử họ Thích 
Tâm ngộ thành đạo quả 
Đều chán cảnh vinh hoa, 
Lạc thủ ở thế gian 
Bỏ thân bằng quyển thuộc 
Lìa ải dục xuẫt gia 

6520 Như Nan-đà,159 A-nan, 
Kim-tỳ, A-na-luật160 
Nan-đồ Bạt-nan-đàm  
Và Qụân-trà-đà-na 
Gôm các bậc thượng thủ 
Và những người họ Thích
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Đều do đức Phật dạy 

V Thọ pháp làm đệ tử 
Các vị con đại thân 
ưu-đà-di162 đứng đầu 

6530 Cùng với các vưomg tử 
Lần lượt xin xuất gia 
Người dòng A-đê-lê163 
Ten là Ưu-ba-ỉy164 
Thấy vậy tâm tỉnh ngộ 
Cũng thọ pháp xuất gia 
Nhà vua thậ)> con mình 
Có năng lực thần thông 
Cũng tự vào dòng thánh,
Cửa chảnh pháp cam lô 

6540 Bỏ địa vị quốc vương
Thưởng thức kương vị thiên 
An tâm tu vâng lặng 
Trong cung tạp chanh pháp165 
Như Lai đều tiếp nhận 
Cứu độ mọi căn cơ 
Hàng trí thức hoàng tộc 
Vẻ hỏa vui trong đạo 
Thân thích vui đi theo 
Giờ ngọ đi khất thực 

6550 Vào thành Ca-duy~la166 
Nam nữ ở trong thành 
Reo hò cất lời ca :
“Tất-ãạt, A-ỉa-đà 
Thành đạo rồi trở về”
Trong ngoài truyền bảo nhau 
Lớn nhỏ chạy đi xem 
Mọi nhà chen chúc nhau 
Thấy Phật, thân tưởng đẹp 
Quang minh thật huy hoàng
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6560 Mặc chiếc áo ca-sa 
Mà ảnh sảng tỏa ra 
Như vừng mặt trời mọc 
Trong ngoài đều sáng rực 
Người xem lân buôn Vui 
Chắp tay mà ứa lệ 
Thay Phật đỉế khoan thai 
Cử chỉ rất đĩnh đạt 
Thân vi diệu thể hiện 
Các óái nghỉ chánh pháp 

6570 Họ càng thêm kỉnh, tiếc 
Tản thản mãi không thôi 
Cạo tốc bỏ vê đẹp 
Chi mặc áo pha màu167 
Dáng người rất thanh nhã 
Chững chạc và trang nghiêm 
Mắt nhìn xuống đường đi 
Đáng được ch í lọng báu 
Tay vin dây cương rồng 
Thế sao vào bụi đời 

6580 Ôm bình bát khất thực?
Tài nănỊT đủ hàng phục 
Các phiên não oản địch 
Thân đẹp đủ cảm hóa 
Hàng thể nữ đài trang 
Người đáng mặc long bào 
Và đội mũ thiên quan 
Thần dân đều trung thành 
Mà sao từ b ỏ hết 
Giữ tâm điều tiết thân 

6590 Bỏ ước vọng virth hoa 
Chỉ còn thân thanh tịrih 
Khoác lên ảo pha màu 
Đâu cân tham cầu gì
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Xem ngũ dục thể gian 
Như giặc oản đảng sợ 
Bỏ vợ đẹp con yêu 
Thích độc hành vẳng lặng 
Buôn thay các cung phi 
Đêm dài ôm sậu mộng 

6600 Từ khi ngài xuất gia
Tánh mạng yân ạn toàn 
Không bỉet m a Tịnh Phạn 
Thay được con mình chăng? 
Với thân tướng tốt đẹp _
Bỏ dáng tục xuất gia , 
Thường tình vẫn thương tiễc 
Vua thấy làm sao an?
Con quy Ịa-hầụ-lam  
Thường khóc than bi thảm 

6610 Thế mà không thấy Phật 
Có chút lòng an ủi!
Vậy học đạo làm gì?
Những người giỏi xem tựớng 
Hoặc nói thái tử sanh 
Đầy đủ tướng đại nhân 
Đảng hưởng lộc bốn biển 
Nạy xem cuộc sông thật 
Mới thấy lời bàn suông 
Lời đàm tiếu rất nhiều 

6620 Phân vân, thật rọị rắm M 
Tâm NhựLaỉ khôngvướn^ 
Không vui cũng khôỵigbuorị 
Từ bỉ thương chúng sanh 
Mong giải thoát nghèo khỏ , 
Thêm lớn các căn, lành 
Đen vì đời mại sau 
Để thể hiện thiểu dục, ,
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Dẹp trừ lời hủy báng 
Như Lai vào làng nghèo 

6630 Khất thực không chọn lựa 
Vật ngon dở tùy duyên 
Không phân biệt giàu nghèo 
Đây bát, vào núi rừng 
Thanh thản mà thọ trai.
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ĐỨC PHẬT NHẬN TINH XÁ KỲ HOÀN169

____________________ Mã Minh

Thế tôn đã khai hóa 
Người Ca-dưy-la-vệ 
Tùy dụyên hóa độ xong, 
Cùng đại chủng du hành 
Đen raèớc Kiềụ-tảt-la 

6640 Của vua Ba-tư-nặc
Nhận tinh xả Kỳ-hoàn,
Đã xây dựng trang nghiêm 
Nhà ơđeu đầy đủ 
Các dòng suọi gặp nhau 
Hoa quả thật sụm xuê 
Nhiều loài chim kỳ lợ 
Cùng hót ca hòa điệu 
Cảnh đẹp đời khôn sánh 
Như cung điện Kê-la 

6650 Trưởng giả cấp Cô Độc,
Cùng thân bằng quyển thuộc 
Đen cung nghinh Thế tốn 
Rải hoa xông trầm hương 
Thỉnh Phật vào Kỳ-hoàn 
Tay cầm bình bằng vàng 
Khắc hình rồng đẹp tuyệt 
Quỳ gôi và rót nuớc 
Rựa bàn chân Thế iôìĩ 
Rồi phát nguyện cúng dường 

6660 Cả tinh xá Kỳ-hoàn
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Cho mười phương Tăng bảo 
Đức Thế tôn nhận lời 

' Vachú ìtgUỹện hồi hướng 
Cầu quốc thải dân an,
Thêm lâu dài hưng thạnh 
Trưởng giả cấp Cô Độc 
Được phước báu vô cùng 
Bẩy giờ Ba-tư-nặc 
Nghe The tôn đã đến 

6670 Ngự giá vào Kỳ-hoàn 
Kỉnh lễ đức Thế tôn 
Rồi ngồi qua một bên 
Chắp tay mà bạch Phật: 
Không ngờ đất nước này 
Nhỏ bẻ và yêu kém 
Mà bỗng nhiên hân hạnh 
Được sự an lành lớn 
Cung nghinh đức Thế tôn 
Những nơi nhiều ác nghịch, 

6680 Tai ương thì không thê,
Chiêu cảm bậè Đại nhân 
Nay con được chiêm ngưỡng 
Dung nhan bâớ thánh nhân 
Tắm gội nguồn chánh pháp 
Con tuy là phàm phu.
Nhưng mong vào dòng thánh 
Như gió thoảng rừng hương 
Mùi thom tỏa rộng khăp 
Chim chóc tụ rất đông 

6690 Màu sắc như ánh vàng 
Cùng thảnh nhân hộì tụ 
Âm thầm được vinh dự 
Dân dã cúng dường Phât 
Ấy là gặp phước duyên 70
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Lợi thể gian có hạn 
Lợi bậc thánh vô cùng 
Làm vua nhiêu oan khiên 
Gặp bậc thảnh an vui 
Phật biết lòng đức vua 

6700 Chuộng pháp như Đế thích 
Chi còn hai vướng măc: 
Không thể quên tài sắc 
Bỉêt thời, biết tâm ỷ  
Vì vua mà thuyết pháp 
Kẻ hèn nhiêu nghiệp ác 
Thấy người hiên biết kính 
Huống gì là bậc vua 
Tạo đức nhờ duyên xưa 
Gặp Phật thêm cung kỉnh 

6710 Điều này chẳng gì ỉchỏ 
Vận nước yên, dân an 
Nếu chẳng gặp đức Phật 
Chăc hăn không tăng trưởng 
Như Lai giảng sơ lược 
Đại vượng chủ ỷ  nghe,
Làm điều Như Lai nói 
Công đức gặp Phật thành, 
Lúc chết thân thể và 
Thần thức phải xa lìa 

6720 Qttyển thuộc cũng như vậy 
Chỉ cỏ nghiệp lành dữ 
Theo nhau như bỏng hình 
Nên tôn sùng pháp Phật 
Thương yêu khắp nhân dân 
Đời nay tiếng đon tốt 
Lúc chết sanh côi trời 
Buông lung không tu tập 
Nạy khố, sau không vui '
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Ngày xưa vua Luy-mấ 

6730 Thuận pháp hưởng phước trời 
Vua Kim Bộ làm ác 
Chết rồi sanh đường mê 
Như Lai vì đại vương 
Lược nói pháp thiện ác 
Cốt yểu khởi lòng từ 
Xem dần như con một 
Không bứt bách, hãm hại 
Khéo giữ gìn các căn 
Bỏ tà theo đường chánh 

6740 Không tôn mình, khinh người 
Kết bạn người hạnh tốt 
Chớ theo kẻ tà kiến 
Không cậy thế, ỷ  quyền 
Chớ nghe lời dua nịnh 
Không làm khổ người tu 
Chớ bỏ luận chân chảnh 
Của các bậc tiên vương 
Niệm Phật theo chánh pháp 
Điêu phục người sai lâm, 

6750 Bậc thượng trong loài người 
Bậc cao đức trong đạo 
Nghĩ kỹ ỉẽ vô thường 
Thân mọng biển chuyển luôn 
Để tâm cảnh cao thượng 
Chỉ cầu bến thanh lương 
An nhiên vui, nhân từ 
Đời sau thêm vui sướng 
Danh truyền trong nhiều kiếp 
Thật báo ân Như Lai 

6760 Như người thích trái ngọt 
Phải trồng cây giọng tốt 
Cỏ kẻ sảng vào tôi
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Có người tối vào sáng 
Vào tối cử tối mãi 
Vào sảng vẫn sảng hoài 
Người trí bỏ ba phẩm  
Nên học sáng suốt luôn 
Lời ác nhiều người theo 
Kẻ đề xướng việe thiện 

6770 Khỏ có người hưởng ứng 
Neu có người tạo quả 
Người tạo không mất tiêu.
Lập nghiệp không chuyên cần 
Rốt cuộc chẳng được gì 
Hê không tu nhơn lành 
Thì chẳng được an vui 
Luân hồi chẳng dừng nghĩ 
Cho nên phải tu thiện 
Tỉnh giác không làm ác 

6780 Tự làm tự chịu quả 
Như tẩn bổn núi đả 
Chúng sanh không chỗ trốn 
Núi sanh già bệnh chết 
Chúng sanh không thoát được 
Chỉ có tu chảnh phép 
Ra khỏi bổn núi khô 
Thế gian đề u vồ thường 
Cảnh ngũ dục nhừ chớp 
Hai ngọn núi sanh tử  

6790 Đâm thẳng ở trước mặt 
Vậy sao còn làm sài ?
Các bậc thăng vương xưa 
Như cõi tròi Tự tại 
Hùng dũng chí xung thiên 
Tạm cỏ roi tiêu ma 
Kiểp lửa đốt Tu-di
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Nước biển đều khô cạn 
Huống thân như bọt nước 
Mà mong ở đời lâu 

6800 Núi rừng ngăn gió mạnh 
Mặt trời trùm núi cao 
Nước dập tắt lửa dữ 
Muôn vât đều vô thường 
Thân nay cũng như vậy 
Đêm ngày lo giữ gìn 
Chứa nhóm nhiều tài sắc 
Buông lung sanh kiêu man 
Thần chết bỗng nhiên đen 
Thân cứng như cây khô 

6810 Người giác ngộ thây vậy 
Siêng tu đâu dám ngủ 
Guồng mảy sanh tử quây 
Không hẹn dừng đọa lạc 
Không tập dục lạc nhỏ 
Không tạo quà báo khô 
Không gân gũi bạn xâu 
Không học trí hư vọng 
Mà học trí Bát-nhã 
Không cảm thọ hữu vi 

6820 Mà thọ pháp vô ngã
Có thân không nhiêm cảnh 
Nhiễm củnh là họa lớn 
Tuy sanh cõi vô sắc 
Không tránh khỏi vô thường 
Phải học thân bất biến171 
Bất biền thì không lỗi 
Vì có cái thân này ” 
Là gốc các thú khổ : ĨÍ ÝT 
Vì vậy những bậc trí 

6830 Khống vướng thân tứ khổ
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Tất cả loài chúng sanh 
Đều do dục sanh khổ ,
Nên sanh tâm nịịàm chánr 
Các dục lạc hữu lậu 
Thì không thọ các khổ 
Tuy cõi sắc, vô sắc 
Biến dịch, nỗi lữ lởn 
Vì không được vẳng lặng 
Huông gì không lìa dục 

6840 Như vậy quản ba cõi
Vô thường, không chủ tể 
Các khổ thường bùng cháy 
Loài chim đâu dám đậu 
Giác ngộ, bậc sáng suốt 
Lìa giác, kẻ vô minh 
Đây, bậc mở đường giác 
Trải lại là phi giác 
Đây là điều đáng làm 
Trái lại không nên làm 

6850 Đậy là gần tông chỉ 
Trải lại là lý sai 
Đây là pháp thù thẳng 
Chăng phải pháp cự sĩ 
Đây là chỗ không nói i 
Pháp dơ người truyền thừa 
Sợ nóng, vào nước lạnh 
Tât cả được mát sạch 
Đèn sảng trong nhà tối 
Đêu thây được năm màu 

6860 Tu tập cũng như vậy
Đạo, tục. không khác phương 72 
ơ  núi mà có tội 
Thỉ không thành đạo nghiệp 
Tại gia mà chánh niệm

235



Phật sở hành tán

Thì dễ thành Tiện, Phật 
Ngu si là biển lớn 
Tà kiến là sóng cồn 
Chúng sanh theo dỏng ái 
Trôi nổi k^ộng tỊĩệ độ 

6870 Trí tuệ, chiếc thuyền nhẹ 
Kiên trì, chánh thiền định 
Phương tiện dùng mái chèo173 
Cỏ thê cưu vô tri (chủng sanh) 
Bấy giờ vua lẳng nghe 
Bạc nhất thiết trí noi 
Chán, xem nhẹ vinh hoa 
Trong cõi đời thế tục 
Phật biết vua không vui 
Như voi trong cơn say 

6880 Lúc tinh biết đường về 
Bấy giờ có ngoại đạo 
Thấy vua tin kỉnh Phật 
Liền yêu cầu nhà vua 
Thỉ thần thông với Phật 
Vua nghe tâu, bạch Phật,
Xin theo yêu cầỉ đó 
Phật yên lặng nhận lời.
Rất nhiêu phái ngoại đạo 
Đạt được năm thân thông 

6890 Đều đến chỗ đức Phật 
Phật liền hiện thần lực 
Ngồi ở trên hư không 
Phỏng tỏa hào quang lớn 
Như mặt trời buôỉ sáng 
Ngoại đạo bỉ hàng phục 
Quốc dân đồng quy kính 
Bậc chảnh giác Phật-đà 
Rồi ngài, lên Đao-lợi
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Thuyết pháp cho mẹ nghe 
6900 Ba tháng ở cung trời 

Hỏa độ hàng chư thiên 
Báo ơn cho mẹ xong 
Mùa an cư đã qua 
Phật trở lại trần gian 
Hàng chư thiên tiên đưa 
Theo cầu thang bảy báu 
Đi xuống cõi Diêm-phù 
Nơi chư Phật bước xuông 
Vô lượng người cõi trời 

6910 Cùng tien biệt Đức Phật 
Vua, dân cõi Diêm-phù 
Chắp tay mà chiêm ngưỡng.
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____________________ Mã Minh

Trên cung trời Đao-lợi 
Phật hỏa độ mẫu thân 
Và những  ̂hàng chư thiên 
Rồi trở về cõi người 
Tìty duyên mà giáo hóa 
Chăng hạn ông Kỳ-bà174 
Ở  xứ Thọ-đề-ca,

6920 Dòng họ Tkủ-đà-la,
Ở  xứ Thâu-lư-na.
Con một vị trưởng giả 
Tên gọi là Ương-ẸĨà 
Và vương tử Vô Uy175 
Cùng Ni-cù-ỉâu-đà 
Thi lợi Quật-đà-la 
Nỉ-kiên Ưu-ba-ly 
Cũng đều được giải thoát 
Vua nước Càn-đà-la 

6930 Tên là Phất-ca-la
Nghe nói pháp vi diệu 
Bỏ ngôi báu xuất gia 
Quỷ Hê-mậu-bảt đê,
Và Ba-đa-kỳ-ỉợi,
Tại núi Tỳ-phúrla 
Điêu phục và thọ pháp 
Phạm chỉ Ba-la-diên 
Ở  núi Ba-la-na, , - . . r ò 
Nghe nửa bài phảp kệ y, ,
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6940 Ỷ nghĩa thật sâu xa 

Mà tin, vui điểu phuc 
Tại thôn Tha-ma-đế 
Có người Cưu-tra-đàn 
Thường sát sanh cúng tế 
Như Lai dùngphương tiện 
Giảo hóa khiển giác ngộ 
Được vào cửa chảnh đạo 
Tại núi Tỳ-đê-bti' ■ ^
Giáo hỏa vị thiên thân 

6950 Có đủ oai đức lớn 
Là Bát-giá-íhi-khư177 
Quyết tam học chánh pháp 
Hóa độ mẹ Nan-đà 
Tại thôn Tỳ-nữu-tra178 
Hàng phục Vềí' thăn lớn 
Ở thành Ương-già-lê179 
Phú-ma-bạt-đà-la, 
Thâu-lư-na-đàn-đà,
Rồng hung ác đại lực 

6960 Quoc vương và hậu cung 
Tất cả thọ chảnh pháp.
Vì mở cửa cam lỗ 
Độ-khể-na, Thi-lư 
Chỉ mong cầu phước trời 
Ở tại thôn Chu-nho 
Được dự vào chánh đạo. 
Phật hiện sức thân thông 
Hóa độ và điều phục 
Ương-cù-ỉê-ma-la 

6970 Ở tại thôn Tu-mâu.
Có vị con trưởng giả 
Phù-ỉê-kỳ-bà-narn 
Giàu lớn nhiều tỉền của
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Như Phú-na-bạt-đà 
Ở trước đức Như Lai 
Phát tâm bổ thí lởn 
Ở  tại thôn Bạt-đề 
Giảo hóa hai quỷ thần: 
Anh em Bạt-đế-lê 

6980 Cùng với Bạt-đà-la.
Hai vị Bà-la-môn 
Tên Đại Thọ, Phạm Thọ 
Luận bàn để hàng phục 
Khiến họ vào chánh pháp 
Đến thành Tỳ-xá-ly 
Hỏa độ quỳ La-sảt 
Và dòng họ Lỵ-xa,
Tát-giá Ni-kiền-tử,
Tất cả vào chánh pháp 

6990 Tại A-ma-lặc-ba 
Độ quỷ Bạí-đà-la 
Và Bạt-đà-la-ca 
Bạt-đà-la-kiếp-ma 
Rồi đến núi A-lạp 
Độ quỷ A-lạp-bà 
Cùng quỳ Cưụ-ma-la 
Và quỵ Tẩt-đa-ca 
Lại đên núi Gỉà-xa 
Độ quỷ Căng-ca-na 

7000 Quỷ lông nhọn Dạ-xoa, 
Cùng với chị, em, con 
Phật đến Ba-la-nại 
Hóa độ Ca-chiên-diên181 
Sau đó hiện thần thông 
Đến Thâu-lư-ba-la 
Hóa độ các Ịihà buôn: 
Đa-ba-kìền-ni-kiếm
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Ngài nhận môt giảng đường 
Làm bằng gỗ chỉên-đàn 

7010 Hiện nay vân còn thơm 
Đen Ma-hê-ba-lê.
Độ tiên Ca-tỳ-la 
Ở đó Phật để lại,
Dâu hoa chân trên đả 
Vĩnh viễn không xóa mòn 
Đen xứ Ba-la-na 
Độ quỷ Bà-la-ma 
Đen nước Ma-thâu-la 
Độ quỷ Kiệt-đàm-ma,

7020 Thâu-ỉa câu-sắc-tra 
Đen thôn Bệ-lan-nhã 
Độ các bà-la-môn 
Và Tảt-tỳ-tát-thâm, 
A-kỳ-nỉ-ịỳ-xả 
Tại thôn Ca-lợi-ma 
Trở lại thành Xả-vẹ > x '■ 
Hóa độ Cù-đàm-rhà'
Tại Xà-đế-thâu-náìm  
ĐộCa-a-đê-lê 

7030 về nước Kiều-tật-lạ y  
Độ các thầy ngoại đạo: 
Phẩt-ca-lấ-ba-lê 
Và các nhà tri iHức 
Đến Thi-đa-tỳ-ca 
Độ các tiên hgoại đạo 
Tại những nơi vẳng vẻ 
Khiến họ vào Phật đạo 
Đen nước A-thâu-xa 
Hóa độ hàng quỷ, rồng 

7040 Đến nước Xá-Jỳ-la 
Độ hai vua rồng ác
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Tên là Kim-tỳ-lc/83 
Và tên Ca-la-già 
Lại đến nuởc Bạt-già 
Hóa độ quỷ dạ-xoa 
Tên gọi là Tỳ-sa,
Cha mẹ Na-ưu-ba 
Cùng các đại trưởng giả 
Khiên họ tin chảnh pháp 

7050 Đến nưởc Câu-xả-di,
Hỏa độ Cù-sư-la 
Và hai cận sự nũ?*4 
Ba-xà-uat-đa-la,
Những người bạn cùa họ 
Lân lượt cũng được độ 
Đèn nước KĨền-đà-la 
Độ rồngA-bà-la 
Như vậy Phật Ịần lư0,
Độ khăp tát cả loài,

7060 Chúng sanh trên hư không 
Ở dưới nước, đẩt liền,
Đều được đúc Phật độ 
Như mặt trời chiểu sáng 
Khắp các chẽ tối tăm.
Bẩy giờĐề-bà-đa,185 
Thây Phật nhiều oai đức 
Rất vi diệu thù thẳng 
Trong lộng sanh ganh tị 
Nên mất sức thiển định 

7070 Tạo các việc ảc đức
Phá hoại chánh pháp, tăng 
Lên rtúi Kỳ-xà-quật 
Lăn đả ậề hại Phạt 
Tảng đá chia làm đôi 
Rơi xuống hai bên Phật.

243



Phật sở hành tán

Thả voi say độc ác 
Ngay trên đường Phật đi. 
Nó rống như sấm sét,
Khỉ mạnh tụ thành mây 

7080 Chạy ngang dọc hung hăng 
Hùng hổ như vũ bão 
Vòi, rặnẹ, đuôi, bốn chân : 
Chạm đen liền ố/ẵ ngã 
Khảp rtẽo đường rộng hẹp 
Tại thành đô Vượng Xá 
Ngổn nạanạ người bị hại 
Xác chểt nằm la liệt 
Tủỵ, não, máu tung tóe.
Tai cả người nam nữ 

7090 Sợ hãi không ra đường 
Cả thành đô run sợ 
Chỉ nghe tiếng ỉạ vang 
Có kẻ chạy khỏi thành 
Có người chụt hầm hổ. 
Năm trăm vị tỉ-khưu 
Đệ tử của Như Lai 
Đến giờ đi khẩt thực 
Yên lặng mà vào thành 
Những người ở lầu cao 

7100 Chồm người ra cửa sổ 
Gọi Phật không nên vào. 
Như Lai tâm án nhiên 
Không hề tỏ vẻ sợ 
Chỉ tâm niệm cứu đời 
Vì tham, san, ganh ghét 
Chịu thống khổ triền miên. 
Đoàn rồng trời theo hầu,
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Tiến đến chỗ voi say.
Các tỉ-khưu bỏ chạy 

7110 Chỉ còn một A-nan
Cùng đi với đức Phật 
Oai nghi vân trang nghiêm 
Tự tánh không dao động. 
Voi say càng điên cuông 
Nhưng thẩy Phật liền từih 
Quỳ chân đảnh lễ  Phật 
Như núi lởn đô nghiêng. 
Đức Phật xoa đầu voi 
Như mặt trời chiếu sáng 

7120 Làm tan đảm mây đen 
Ngài từ  bi thuyểt pháp 
Cho voi say đang quỳ:
Con không hại được rồng 
Khỏ cỏ thê tranh thẳng 
Con muốn hại rồng lớn 
Chết không sanh cõi lành 
Do mẽ say tham giận 
Mà con thành cuông điên. 
Như Lai thường hàng phục 

7130 Những việc khó hàng phục 
Vì vậy con ngày nay 
Nên bỏ tham sân si 
Đã sa lầy đường khổ 
Nếu không bỏ-lún sâu 
Voi điên nghe Phật dạy 
Liền tinh ngộ hết sạy 
Thân tâm được an lạc 
Như khát uổng cam lồ.
Voi nghe lời giáo hóa 

7140 Quốc dân đêu vui mừng 
Ca ngợi chưa từng cổ
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Nên phát tâm cúng dường 
Bậc hạ lên bậc trung 
Bậc trung thành bậc thượng 
Người không tin, tin tưởng 
Người đã tin, tin sâu 
Đại vương A -xà-thế187 
Thấy Phạt hàng phục voi 
Sanh ỷ  tưởng kỳ lạ 

7150 Vui mừng thêm kính ngưỡng 
Như Lai khéo phương tiện 
Hiển hiện các thần thông 
Để điều phục chúng sanh 
Tùy sức vào chánh pháp 
Cả nước tu nghiệp lành 
Cũng như người kiên sơ 
Còn Đe-bà-đạt-đẩu 88 
Vì nghiệp ác tự trói 
Xưa được thăn lực bay 

7160 Nay đọa vào địa ngục.
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22
NÀNG AM-MA-LA GẶP PHẬT

Thế tôn hỏa độ xọng 
Muốn vào cõi niết-bàn 
Đi từ thành Vương Xả 
Đến ẩp Ba-liên-phẩt 
Và Ngài đã dừnịr chân 
Tại Ta-tra-lợi-đê 
Là một tiểu vương quốc 
Thuộc nước Ma-kỉệt-đà.
Vua dòng Bà-ỉa-môn 

7170 Học rộng thông kinh điển, 
Xem tướng biet an nguy 
Cả nước tôn là thầy.
Vua nước Mạ-kiệt-đà 

Sai sứ đến sắc phong 
Giữ chức nghinh quan sứ. 
Lệnh xây dựng lao thành,
Đe phòng các nước mạnh 
Thể tôn đến nơi ẩy 
Thiên thần theo ung hộ 

7180 Ở giữa lập thành quách 
Kiên cố không nguy vong. 
Nghinh quan rất hoan hy 
Củng dường Phật Pháp Tăng 
Phật ra khỏi cửa thành 
Nhắm đến bến sông Hằng 
Nghinh quan rất kính Phật
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Gọi ngài là Cù-đàm 
Nhân dân vùng sôn% hăng 
Đều nghinh tỉep Thê tôn 

7190 Họ phát tâm cúng dường 
Trang trí thuyền đệ rước 
Thế tôn thấy thuyền nhiều 
Chọn một thì thiên vị 
Không thỏa mãn lòng dân. 
Nên ngài dùng thần lực 
Ẩn mình trong đại chúng 
Biến mất ở bên nầy 
Xuất hiện bờ bên kia 
Ngài nạồỉ thuyền trí tuệ 

7200 Độ khap cõi chúng sạnìỊ 
Do năng lực oai đức 
Qua sông không cần thuyền 
Nhân dan hai bờ sông 
Đều xưng tán kỳ lạ 
Họ gọi khuc.sòng này 
La bền sông Cù-đàm 
Cửa thành: cửa Cù-đàm 
Địa danh này còn truyền 
Qua bao nhiêu triều đại.

7210 Như Lai lại tiến bước 
Đến thổn tàng Cưu-lê 
Thuyết J>hầp giảo hoả Ịchăp 
Rồi đen thổn Nạ-đê ; 
Nhiều người bịnh vạ chết 
Bà con đều đen hỏi 
Họ chếlM nèvề đâu?
Thế tôụ ặịết rõ ràng 
Nghiệp bao của chúng sanh 
Nên ngài tùy môi người
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7220 Giải thích rõ nghiệp duyên. 
Phật đến Phệ-xá-ly189 
Nghi chân ở vườn xoài 
Người nữ chủ khu vườn 

Là cô Am-ma-ỉa190 
Cô nghe phật quang lâm 
Nên cùng các thị nữ 
Nghiêm trang ra nghinh tiếp 
Cử chỉ rẩt nghiêm chinh.
Cô mặc ảo nhẹ trang 

7230 Bỏ các đồ trang sức
Tắm gội bằng nước hương 
Nhu những hiền rìữ khảc 
Trong sạch thờ thiên thần 
Dung nghỉ thật đoan chánh 
Như ngọc nữ cõi trời.
Phật thấy cô từ xa 
Ngài dạy các tỉ-khưu:
Cô này rất trẻ đẹp191 
Có thể gậy cảm tình 

7240 Với tất cả hành giả
Các thầy giữ chảnh niệm 
Tâm trí điều phục tăm 
Thà vào miệng cọp dữ 
Dưới lưỡi kiếm kẻ điên 
Chở nên khởi dục tình 
Đối với các người nữ.
Người nữ hiện phong thái 
Lúc đi, đứng, nằm, ngồi 
Cho đến các bức tranh 

7250 Đeu gợi cảm quyến rủ,
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Đoạt thiện tâm của người 
Vậy sao không đề phòng? 
Lúc khóc, cười, vui, giận 
Từng động tác nhún vai 
Hay chải tóc, rẽ ngôi 
vẫn đủ sức hấp dẫn;

Làm rối loạn tâm người. 
Huống hồ họ ữang sức 
Làm đẹp cả dung nhan,

7260 Họ ngụy trang thân hình 
Dụ hoặc kẻ ngu si 
Say mê sanh ý  đẹp.
Không biết thân hôi thúi 
Phải quán khổ vỗ thường 
Bất tịnh không sở hữu.
Thấy rõ sự thật này 
Diệt trừ ý  tham dục.
Trong hiện cảnh chánh quán 
Dù ngọc nữ, không ưa 

7270 Huống dục lạc cõi trần 
Mà trói tâm người được. 
Phải cầm cung tinh tẩn 
Lắp tên bén trí tuệ 
Mặc áo kép chảnh niệm 
Quyết chiến với ngũ dục.
Thà dùng cây thương nóng 
Đâm thủng cả hai mắt,
Chớ dùng tâm ái dục 
Mà ngắm nhìn nữ sắc,

7280 Ải dục làm mẽ tâm 
Lầm loạn với nữ sắc
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Loạn tưởng rồi mẩt thân, 
Hẳn đọa vào ác đạo.
Sợ khổ ba đường ác 
Không chịu người nữ khinh. 
Giác quan không hệ lụy 
Vào cảnh sẳc bên ngoài. 
Cảnh không buộc giác quan 
Thì vọng tưởng không khởi.

7290 Do căn duyên cảnh giới 
Nên tưởng tham dục khởi. 
Như hai con trâu cày 
Cùng chung một cải ách 
Con này bước, con kia 
Cũng song hành cùng lúc. 
Vậy phải điều phục tâm 
Chớ để nỏ phóng dật 
Phật vì các ti-khim  
Mà dặn dồ, rân dạy.

7300 Rồi cô Am-ma-la 
Đi dần đến Thế tôn.
Phật ngồi dưới gốc cây 
Thiên định trong tĩnh lặng 
Cô cung kỉnh bạch Phật:
Thế tôn tâm từ bi 
Quang lâm đến vườn con 
Với cử chỉ nghiêm trang 
Đình chi các vọng tưởng 
Cô thành tâm kinh ngưỡng 

7310 Cúi đầu đảnh lễ  Phật 
Thể tôn bảo cô ngồi 
Lẳng nghe Ngài thuyết pháp:
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Tín nữ Am-ma-la!
Tâm con đã thuần tịnh 
Biểu hiện ra hình dung 
Tuổi trẻ nhiều tiền của 
Có tư cách vẻ đẹp 
Lại tin vui chảnh pháp 
Thế gian thật khó có 

7320 Người nam sẵn trí tuệ
Chuộng pháp chẳng gì lạ. 
Người nữ yếu ý  chị 
Trí cạn tình cảm sâu 
Mà vui thích chảnh pháp 
Đây mới thật là khó.
Người đời ở thế giạn 
Nên sổng đúng chảnh pháp 
Tự tìm nguồn an vui 
Tài sắc chẳng lâu dài 

7330 Duy chảnh pháp là quỷ.
Cãi lời dạy lương y  
Bị bịnh tật giết chết 
Tuổi trẻ, già biển đổi 
Thân mạng bị cải chết 
Làm bức bách khốn khổ 
Tu hành đúng chảnh pháp, 
Nỗi khổ không xâm nhập 
Bỏ được điều yêụ thích 
Không ái nhiễm, mạnh thêm 

7340 Mong cầu -  không thỏa ý
Chỉ chánh pháp toại nguyện. 
Vọng niệm là khổ lớn 
Sực tự tại -  niềm vui
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Người nữ vì người nam 
Ôm lấy các nổi khổ, 
về con cải của họ.
Cho nên phải suy nghĩ 
Chán xa thân người nữ 
Tín nữ Am-ma-la 

7350 Nghe pháp, tâm vui mừng 
Trí tuệ càng thêm sảng 
Đoạn trừ tâm ải dục 
Liền tự chán thân nữ 
Không nhiễm ô ngoại cảnh 
Tụy thẹn thân nữ hèn 
Nhờ chánh pháp thăng hoa 
Cúi đầu kính bạch Phật: 
Con đội ơn Thể tôn 
Đã trao truyền chảnh pháp 

7360 Kính mong Ngài thọ lãnh 
Chút lễ mọn củng dường 
Để con được mãn nguyện. 
Phật biết rõ tâm thành 
Lợi ích cả quần sanh 
Yên lặng mà nhận lời 
Khiến tín nữ vui mừng 
Thay, nghe thêm sảng suốt 
Cô đảnh lễ  đức Phật 
Rồi vui vẻ về nhà.
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7370

7380

7390

23
THẦN Lực THỌ MẠNG

Bẩy giờ ở tại thành 
Tỳ-xá-ly có cảc 
Trưởng giả dòng Ly-xa192 
Nghe Phật vào nước mình 
Ở vườn Am-ma-la 
Có người ngồi xe trang 
Lọng trảng y  phục trắng 
Hay xanh đỏ vàng lục 
Mỗi người sắc thải riêng.
Kẻ dẫn lối trước sau 
Tranh đường nhau đến trước. 
Họ đội mũ thiên quan 
Yphục có thêu hoa 
Trang sức bằng ngọc báu 
Oai dung rất rực rỡ  
Tăng thêm vẻ huy hoàng 
Cho vườn rừng ở  đỏ.
Đến nơi họ xuống xe 
Đ/ằ bộ vào vườn xoài.
Từ bỏ năm nghi thức 
Trong cung đình nhà vua.
Cử chỉ rất cung kính 
Đảnh lễ dưới chấn Phật.
Đại chủng cùng đìrề nhiễu
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Chung quanh Đức Thế tôn 
Như mặt trời thêm sáng. 
Dòng tộc Ly-xa là 
Dòng dõi họ sư tử 
Vì tộc trưởng họ nạy 
Oai đức như sư tử 

7400 Cả vua và bề tôi
Đều bỏ hết kiêu mạn 
Mà theo pháp họ Thích 
Phật dạy người Ly-xa:
Các ông có oai đức 
Vọng tộc, hình dung đẹp 
Trừ sạch tỉnh tự cao 
Theo pháp thêm sáng suốt 
Tài sắc, đồ trang sức 
Thật chẳng bằng giói đức 

7410 Thanh tịnh và trang nghiêm. 
Đất nước giàu, thịnh vượng 
Các ông được vinh hoa 
Dân chúng cũng an lạc 
Chỉnh nhờ ở tu tâm.
Neu thêm niềm vui pháp 
Sẽ khiến cao thượng hơn 
Chẳng phải kẻ hèn hạ 
Quy tụ được người hiền.
Nay tăng tiến oái đức 

7420 Vỗ về vạn dần lành
Hướng dẫn họ sảng suẳt 
Như trâu chúa qua sông.
Nêu người thường chánh niệm 
Đời này và đời sau
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Chi nên tu giối đực 
Phirởc ỉợi, được án vùi 
Được mffirigum kứth^rộhg. 
Tiếng tốt đồn lan xa 
Người nhấn từ làm bạn x 

7430 Oai đức lưu truyền mãi 
Núi rừng và ngọc báu 
Đều từ đất phát sanh 
Giới đức cũng như vậy,
Là cội nguồn việc lành. 
Không cánh bay lên được 
Qua sông không cần thĩtyền 
Người không có giới đức 
Cứu khổ thật là khó 
Như cậy có hoa quả 

7440 Gai nhọn, khó leo lên.
Người hiểu nhiều, sắc đẹp 
Phả giói cũng như vậy. 
Người thật có giới đức 
Như vua ở lầu cao 
Thân tâm tự trang nghiêm. 
Công đức của tịnh giới 
Từ đức Phật truyền ra 
Người mặc áo hoại sẵc 
Cạo bỏ cả râu tóc 

7450 Mà không tu giới đức 
Khó vượt qua khổ lụy.
Ngày đêm tắm ba lần 
Thờ lửa, tu khổ hạnh 
Bỏ thân cho dã thủ 
Nhảy xuống hố lửa nước
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Ấn trái, cỏ, rễ cây 
Hớp gió, uổng nước sông (Hằng) 
Luyện khỉ tuyệt lương thực 
Tập lối sống cầm thú

7460 Mà xa lìa chảnh giới
Chẳng phải ngựởi truyền pháp. 
Phả giới bị tiếng xẩu 
Bậc nhân đức không gần 
Tâm thường hay sợ hãi 
Tiếng xấu: bỏng theo hình 
Đời nay không ích lợi 
Đời sau làm sao an?
Cho nên người trí huệ 
Phải siêng tu giới đức.

7470 Trên đường dài sanh tử 
Giới là bậc đạo sư 
Giữ giới do sức mình 
Việc nạy chẳng gì khó 
Tịnh giới là bậc thang 
Giúp người lên cõi trời 
Người biết giữ tịnh giới 
Thì phiền não giảm nhẹ.
Lỗi lầm phá hoại tâm 
Chôn mất công đức lành.

7480 Người tu tập giới đức 
Trước hết bỏ ngã sở 
Vì nó che điều thiện 
Như tro phủ trên lửa 
Chân đạp nhằm biết nóng.
Kiêu mạn che tâm tánh 
Như mặt trời trong mây
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Kiêu mạn và lười biếng 
Không còn tâm hổ thẹn 
Lo buồn làm yếu đuối.

7490 Chỉ khí lớn hùng dũng 
Già chết phả tuổi trẻ 
Ngã mạn diệt điều lành. 
Chư thiên, a-tu-la193 
Đảnh nhau do tham ghét 
Vùi lấp các công đức 
Đều do thổi ngã mạn. 
Ngã mạn cỏ nhiều loại: 
Với người kém thua mình 
D ĩ nhiên cho mình hơn

7500 Người bằng sức với mình 
vẫn cho mình ĩấhơn  
Người hơn mình thật sự 
Cũng vẫn cho mình hơn 
Đăy là hạng người ngu. 
Tài sắc và dòng tộc 
Đều là sự vô thường 
Biến đổi không hề dừng 
Rốt cuộc: pháp hoại diệt 
Vậy kiêu mạn làm gì ?

7510 Thàm ầục nỗi lo lớn 
Vờ thân mà thầm oan 
Lửa dữ từ bên trong 
Lửa tham cũng như vậy. 
Tham dục bùng cháy lên 
Mạnh hơn lửa thế giới 
Lửa mạnh có nưởc tắt 
Tham dục khó tiêu trừ.
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Lửa dữ đốt đồng hoang 
Cỏ cháy hểt lại mọc

7520 Lửa tham dục đốt tâm
Chảnh pháp khó phát sanh. 
Tham dục cầu vui tục 
Thêm lớn nghiệp không lành 
Ác nghiệp đọa đường ác 
Oản thù không gì hơn,
Là tham dục ác nghiệp. 
Tham dục sanh ái nhiễm 
Ải nhiễm tạo tham dục 
Rồi phát sanh các kho.

7530 Ác lém không gì hơn 
Là tham dục ái nhiễm 
Tham dục là bệnh nặng. 
Người trí cho kẻ ngu 
Uổng thuốc để trị bệnh 
Ké ngu không chịu uổng 
Nên bệnh càng thêm nặng 
Do tà kiến u mê 
Chẳng suy nghĩ chơn chánh 
Khiến tham dục gia tăng.

7540 Vô thường khổ bất tịnh 
Vô ngã và ngã sở 
Người trí quán như thế 
Nên diệt được tà tham.
Phải tu quản chân thật 
Đổi với các cảnh giới 
Phát sanh quản chân thật. 
Quán tham được giải thoát 
Thấy đẹp sanh tham dục
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Thấy xẩu nổi giận hờn 
7550 Đẹp xẩu đều phải quên 

Tham săn được tiêu trừ.
Sân hận cỏ khả năng 
Biến hoại hình thải tốt 
Các vẻ đẹp, vui tươi 
Che mờ con mắt sảng 
Làm hại nghĩa chảnh pháp 
Đoạn tuyệt với thân thiện 
Bị đời khinh là hèn 
Nên phải bỏ sân hận.

7560 Chớ theo dòng giận hờn 
Nên chế phục tăm sân 
Gọi là người điều phục 
Đòi khen giỏi luyện ngựa, 
Là kẻ cầm cương hay. 
Buông lung lòng sân hận 
Không cấm chế được nó 
Lửa lo buồn hổi hận 
Sẽ đổt chảy thân tâm.
Người khởi tâm giận hờn 

7570 Trước hết đốt tâm mình 
Rồi sau tới kẻ khác 
Có đốt cháy hay không 
Thì nỗi khổ sanh tử  
vẫn bức bách chúng sanh. 
Lại gia tăng sân hận 
Oán hận cứ chất chồng. 
Thấy đời bị bức bách 
Nên khởi tâm từ bi 
Chúng sanh khởi phiền não
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7580 Tăng trưởng vô lượng tội.
Như Lai khéo phươnạ tiện 
Tùy người dạy vắn tắt 
Như lương y  ở đời 
Tùy bịnh mà cho thuốc.
Lúc bẩy giờ nhũng người 
Trong dỏng tộc Ly-xa r <
Nghe Đức Phật thuyết pháp 
Liền đứng dậy lạy. Phật iMÃ 
Vui mừng mà lãnh thọ ;

7590 Thỉnh Phật và đại chúng 
Ngậy mai cúng trai tăng.
Phật dạy: Đã nhận lời
Của cô Am-ma-la
Cũng cung thỉnh cúng dường.
Các người dỏng Ly-xa 
Cảm thấy lồng hổ thẹn 
Tại saọ cô nàng ấy ,
Giành phước đức của ta?
Nhưng biết Phật bình đẳng 

7600 Nên khởi tâm hoan hỷ.
Đức Phật khéo tùy nghi 
An ủi khiển họ vui 
Và quy thuận thuần thục 
Như rẳn bị thần chú 
Cử động theo ỷ  người.
Đêm hết bình minh hiện 
Đức Phật cùng đại chúng 
Đen vườn Am-ma-ỉa 
Nhận củng dường đã xong 

7610 Trở về thôn Tỳ-nữu
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Mà kiết hạ an cư 
Ba tháng an cư xong,
Phật đến Phệ-xả-li 
Bẽn ao nước Di-hầuằ94 
Ngồi thiền trong rừng cây 
Tỏa chiếu ánh sảng lởn 
Cảm hóa ma Ba-tuần.
Nỏ đến chỗ đức Phật 
Chắp tơy mà thưa rằng: 

7620 Ngày trước Ngài tu tập 
Bẽn giỏng sông Ni-liẽn.
Đã phát nguyện chân thật: 
“Nếu ta tu hành xong,
Liền vào cõi niết-bàn. ” 
Nay việc tu đã xong,
Xin ngài nên thực hiện, 
Lời nguyện ước cho tròn. 
Lúc bấy giờ Đức Phật 
Nói với ma Ba-tuần:

7630 Thời diệt độ không xa,
Sáu ba tháng an cư,
Như Lai vào niết bàn.
Lúc ẩy ma Ba-tuần 
Biết rõ ràng thời điểm 
Sắp diệt độ của Phật.
Nó vui mừng mãn nguyện 
Liền trở lại thiên cung. 
Phật ngồi bên gốc cây 
An trụ trong thiền định 

7640 Buông bỏ hết tuổi thọ 
Do thần lực duy trì
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Mạng sống còn tồn tại.
Vì Phật bỏ tuổi thọ 
Nên mặt đất chẩn động 
Hư không trong mười phương 
Khăp nơi như lửa cháy.
Đỉnh núi Tu-di đổ 
Trời mưa, sỏi đả bay 
Bốn phương cuồng phong dậy 

7650 Cây cối đều ngã nghiêng 
Nhạc trời nghe buồn thảm 
Người trời quên cả vui 
Phật ra khỏi thiền định 
Bảo khắp các chúng sanh :
Như Lai bỏ bảo thân 
Chi còn sức thiền định 
Tạm thời duy trì thân 
Nay thân như xe hư 
Không còn cơ hội nữa 

7660 Đe phục chế như xưa.
Đã giải thoát ba cõi
Như chim ra khỏi lồng (trứng).195
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24
NGƯỜI ĐÒNG LỴ-XA TỪ BIỆT PHẬT

Tôn giả A-nan-đà 
Thấy mặt đất chấn động 
Sợ hãi, lông tóc dựng 
Hỏi Phật nhăn duyên gì ? 
Phật bảo A-nan-đà:
Như Lai còn ba thảng 
Là bỏ hết tuổi thọ 

7670 Vĩ vậy đẩt chẩn động.
A-nan nghe Phật dạy 
Buồn thương mà khóc ròng 
Như con voi sức lởn 
Lung lay cậy chiên đàn’ 
Khiến nhựa thơm tuôn chày. 
Vì gần gũi tôn trọng 
Bậc đại sư muốn đời 
Nên cảm động thẩn thức 
ơn sâu dày quá nặng,

7680 Mà bản thân chưa được 
Xa lìa nghiệp ải dục 
Do bon lý do này 
Mà A-nan buồn khổ 
Không thể tự kiềm chế.
Nay nghe đức Thế tôn
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Quyết định vào niết-bàn 
Cả thân thể tiêu tan.
Người mê lầm phương hướng 
Không còn nghe tiếng gọi 

7690 Các giảo pháp đều quên 
Hoang mang mờ trời đất 
Lạ thay! Bậc cứu đời 
Diệt độ sao sớm vậy!
Người sắp chết vì lạnh 
Mới gặp lửa bỗng tắt.
Những phiền não nhiều đời 
Mê loạn mất phương hướng 
Bông gặp đạo sư giỏi 
Chưa kịp độ bỗng mất 

7700 Như người qua sa mạc 
Nóng, khát lâu thiếu nước 
Bỗng gặp ao nước mát 
Chạy đến nơi có nước 
Đột nhiên ao khô cạn.
Đôi mắt xanh nhìn xa 
Thấy suốt cả ba đời 
Trí tuệ soi u tối 
Sao khép kín nhanh vậy ỉ 
Như lúa mạ gặp hạn 

7710 Mây tụ hy vọng mưa 
Gặp gió mạnh mây tan 
Tuyệt vọng nhìn đồng trổng! 
Khổi đen không trí tuệ 
Quần sanh lầm phương hướng 
Như Lai thắp đèn Tuệ 
Bỗng tắt không còn sảng.
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Phật nghe Ả-nan nói 
Giọng nghẹn ngào bi thảm 
Ngài ôn tồn an ủi 

7720 Bằng lời pháp chân thật: 
Nếu người ngộ tự tánh 
Không nên sanh sầu bi 
Tất cả pháp hữu vi 
Đeu là pháp vô thường 
Như Lai vì con giảng 
Rất rõ về tính chất 
Hợp tan của các pháp 
Lẽ ăn ái giả tạm 
Nên bỏ tâm lưu luyến 

7730 Pháp hữu vi vọng động 
Sanh diệt không tự tại 
Mà lại muốn trường tồn 
Rốt cuộc không thể được. 
Các pháp nếu trường tồn 
Không cỏ sự đổi thay 
Đây là lời giảng giải 
Của những người u mê.
Vì sao con mong cầu 
Pháp sanh diệt như vậy? 

7740 Con và cả chủng sanh 
Mong Như Lai điểu gì? 
Điều các con cần được 
Như Lai đã giảng rồi 
Dùng thân này làm gì? 
Pháp thăn thật vi diệu 
Mởi là cải trường tồn. 
Như Lai còn, tịch diệt
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Là việc rất thông thường 
Điêu trọng yêu ở đây:

7750 Như Lai độ chúng sanh 
Chưa từng biết mỏi mệt.
Nên tu quản xa lìa 
Biết chọn chỗ mình ở 
Chuyên tinh cần phương tiện 
Ở riêng chỗ vắng lặng 
Tự tin, tự tu tập 
Không tin theo người khác 
Quả quyết đèn trí tuệ 
Hay diệt trừ ngu tổi.

7760 Quản sát bổn cảnh giới 
LìangãvàỴỊgãsở 
Xương, da, thịt bám vào 
Máu chảy, gân buộc lại 
Quán sat thấy bất tịnh 
Tại sao thích thân này?
Cảm thọ từ duyên sanh 
Cũng như những bọt nước 
Khổ vô thường, sanhậịệt 
Xa lìa vọng tượng vui 

7770 Tâm thức qua tiến trình 
Sanh, trụ, dị và diệt 
Biển đổi không tạm dừng 
Thường ngtn xa tia nỏ 
Tư duy về tịch diệt 
Các hành nhân duyên sanh 
Hợp tan đều bất thường 
Người ngu sanh vọng tưởng 
về cái “ngã” hư dổi.
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Người trí không như vậy 
7780 Cành sanh, già, bệnh, chết 

Quán sát bốn cảnh nay. 
Đậy là đạo nhất thừa 
Các khỏ đều tận diệt 
Quán sát được như thế 
Gọi là quản chân thật 
Thân Phật còn hay mất 
Bàn luận không cùng tận. 
Lủc Đức Phật giảng nói 
Chảnh pháp vi diệu nạy 

7790 Để an ủi A-nan.
Những người dòng Ly-xa 
Nghe ỷ  nghĩa như thế 
Hoảng sợ pháp vô thường 
Cùng nhau tụ tập lại 
Muốn bỏ cả thể tục 
Chạy nhanh đến chỗ Phật 
Đảnh lễ, ngồi một bên 
Muốn hỏi, không nói được 
Phật biết tâm trạng nầy 

7800 Lại vì họ thuyết pháp:
Như Lai biết các ông 
Lòng nghĩ điều lạ thường 
Muốn bỏ duyên thế tục 
Chi nhớ đến chánh pháp 
Nên các ông muốn theo 
Như Lai mà học đạo.
Điều các ông nghe biết 
về chẽ ở Như Lai 
Là cỏn hay không còn
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7810 Đây là điều vộrỉg tữớng. 
Như Lai đã giảng rồi 
Chớ sanh tâm lo buồn 
Pháp hữu vi vô thường 
Luôn biến đổi vọng động 
Không bền chắc, lợi ích 
Các vị vua Tiên xưa 
Như ông Bà-tư-tra 
Vua chuyển luân Mạn-đà 
Và nhiều vị vua khác 

7820 Năng lực như cõi trời196 
Cũng đều phải hoại diệt 
Không ai còn đến nay 
Trời Để thích, Nhật, Nguyệt 
Sổ lượng cũng rất nhiều 
Đều đi đến hoại diệt 
Chẳng có ai tồn tại.
Các đức Phật quá khứ 
Sổ lượng như hằng sa 
Trí tuệ chiểu thể gian 

7830 Cũng đều như đèn tắt 
Các đức Phật vị lai 
Cũng diệt độ như vậy.
Nay Như Lai đâu khác 
Cũng sắp vào niểt-bàn 
Những người đảng được độ 
Hãy nên tiến hành trước 
Tỳ-xá-ly vui mừng 
Có nhân duyên gặp Phật 
Các ông hãy an tâm 

7840 Đời không chỗ nương tựa
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Ba cõi không đủ vui 
Nên dừng nỗi buồn khổ 
Mà sanh tâm ly dục.
Đức Phật từ biệt xong 
Ngài đi về phương bắc 
Mỗi bước trên đường dài 
Như mặt trời xể bóng.
Bẩy giờ dỏng Ly-xa 
Buồn khóc theo sau Phật 

7850 Ngước mặt lên tròi than:
Hỡi ôi! Sao nhanh quá? 
Thân Phật như núi vàng 
Tướng tốt thật trang nghiêm 
Chẳng bao lâu sụp đổ 
Vô thường chẳng thương xót 
Từ lâu trong sanh tử 
Khát ngưỡng đức Thế tôn 
Như Lai, mẹ trí huệ 
Mà nay vội ra đi 

7860 Biết làm sao cứu khổ.
Chúng sanh u ảm lâu 
Nhờ đuốc tuệ soi đtrờng 
Sao mặt trời trí tuệ 
Đột nhiên mà vụt tắt.
Vô trí bị trôi lăn 
Giữa sóng cồn chúng sanh 
Sao cây cầu chảnh pháp 
Một sớm bỗng nhiên nhào. 
Bậc Y vương từ bi 

7870 Thuốc hay, trí vô thượng 
Chữa bệnh khổ chủng sinh
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Sao bỗng xa biền biệt?
Cờ từ bi vi diệu 
Dùng trí tuệ trang nghiêm 
Tâm kim cang xâu kết 
Phướn thù thẳng để thờ 
Sao một sớm nghiêng gãy? 
Chủng sanh phước mỏng quá 
Trôi rtổỉ bến luân hồi 

7880 Cửa giải thoát khép kín 
Không hẹn ngày thoát ộ>ễ 
Như Lai khéo an ủi 
Cắt đứt dậy tình cảm 
Chi trong chốc lát thôi 
Mà từ biệt lâu dài.
Kềm chế tâm xúc động 
An nhẫn niềm lưu luyến 
Như hoa ca-ni héo 

. Bồi hồi chầm chậm xa 
7890 Thương nhớ theo lộ trình 

Như kẻ tảng người thăn 
Chôn cất xong -  vĩnh biệt!
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25
Đức PHẬT VÀO NIỂT BÀN

Phật đến nơi niết-bàn 
Phệ-xá-ly vẳng vẻ 
Như đêm có mây đen 
Trăng sao không sảng tỏ 
Cõi nước trước an vui 
Mà nay như đêm tàn.
Như đảm tang cha lành 

7900 Người con gái riêng buồn 
Tuy đẹp chảng ai hay 
Thông minh mà đức mỏng 
Lòng biết mà miệng nghẹn 
Sảng suốt mà ít tài 
Thần thông, không oai nghi 
Từ bi nhưng giả tạo 
Vượt trội mà không sức 
Uy nghi mà lộn xộn 
Phệ-xả-li cũng vậy.

7910 Xưa vốn thật phồn vinh 
Mà nay xem tiều tụy 

Như ruộng lúa mùa thu 
Mất nước lúa khô hẻo.
Như tẳt lửa hết khói 
Quên ăn trước thực phẩm

275



Phật sở hành tán

Bỏ hết các ngành nghề 
Không trau dồi kỹ thuật.
Nhớ Phật cảm ơn sâu 
Mọi người đều im lặng 

7920 Bẩy giờ dỏng Ly-xa
Gang nhẫn nỗi sầu thương 
Khóc thảm rơi nước mắt 
Để tỏ lòng quyến luyến.
San bằng ngõ cong hẹp 
Chỉ rõ đường chánh pháp 
Đe hàng phục ngoại đạo 
Hễ đến với Phật rồi 
Nhất định không trở lại 
Khi tuyệt ly đường đời 

7930 Biết vô thường: bịnh lớn.
Thế tôn vào niết-bàn,
Chúng sanh không chỗ nương 
Không còn được cứu độ 
Bậc phương tiện tối thắng 
Sau khi vào vẳng lặng 
Ảnh sáng sẽ tiềm ẩn 
Tại cảnh giới cứu cảnh.
Chi đáng thương chúng ta 
Ỷ chí khônạ còn mạnh 

7940 Như củi hêt lửa tắt.
Thế tôn bỏ tuổi đời 
Quần sanh rất sầu thảm 
Như người mẩt thần lực 
Trần gian cùng cảm thương. 
Vỉ như kẻ trốn nắng 
Muôn xuống ao tắm mát
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Lại gặp lừa bốc lên.
Một sớm vẳng Thể tôn 
Quần sanh biết về đâu? 

7950 Phật thông đạt thù thẳng 
Làm vị thầy cho đời,
Mà nay vào niết bàn 
Như đời mất tể tướng 
Đất nước làm sao an? 
Người mất đạo ẳt tiêu 
Khố sanh già bệnh chết 
Mặc sức mà hoành hành. 
Khi đạo cỏn lưu truyền 
Trừ được nguyên nhân khổ 

7960 Khi đạo bị tiêu trầm 
Nỗi khỏ bùng cháy lẽn.
Ôi! Phật vào niết-bàn 
Thế gian còn ai nữa!
Lửa dữ nóng cực đệ 
Nhở mưa lớn dập tắt 
Lửa tham dục bùng chảy 
Ngoài Phật, ai diệt được? 
Nạy Ngài vào niết-bàn 
Bỏ lại trách nhiệm lởn 

7970 Biểt ai đủ trí tuệ
Làm người bạn khồng mời 
Để cửu quần sanh đây? 
Như kẻ bị tử hình 
Say rượu để mà chết 
Chúng sanh tâm mê hoặc 
Vì chet mà thọ sanh.
Cưa bén để xẻ gổ 
Vô thường xẻ thế gian
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Cũng tương tự như vậy
7980 Ngu si là nước sâu 

Ải dục là sóng lớn 
Phiền não là bọt nổi 
Tàkỉển, cá ma-kiệt197 
Chỉ có thuyền trí tuệ 
Mới vượt qua biển lớn 
Bịnh khồ là bông hoa 
Gỉàyếu là cành nhánh 
Chết là chiếc rễ cái 
Nghiệp lực là phôi mầm.

7990 Con dao bén trí tuệ
Chặt được cây ba cõim  
Vô minh là bùi nhùi 
Tham dục là ngọn lửa 
Cảnh ngũ dục là củi.
Thế tôn diệt trừ nó 
Bằng thứ nước trí tuệ 
Đầy dù phập thù thẳng 
Đe chuyển hóa ngu toi 
Thấy đường chánh an ổn.

8000 Het sạch các phiền não 
Từ bi độ chứng sanh 
Oản than đều bình đẳng 
Bậc thầy nhứt thiết trí 
Mới thông đạt làm được.
Than ôi! Nạy còn đâu 
Pháp âm thật thanh tịnh.
Rất hoa mỹ, an hòa )
Thân cao, cánh tạy dài.
Bậc thánh, tuổi có hạn ì

80ỉ  0 Huống gì người bình thường
Mà mong được trường sanh (vô cùng)? 
Phải tinh giác vồ thường
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Nên siêng cầu chánh pháp 
Đường hiểm, gặp nguồn nước 
Phải uống nhanh roi đi 
Giặc cướp rất tàn bạo 
Giêt cả người sang, hèn. 
Chánh phải giữ nơi tâm 
Tuy ngủ vân cảnh giác.

8020 Bây giờ dỏng Ly-xa 
Luôn nhở đen trí tuệ 
Của Phật-đà vô thượng 
Chán xa khổ sanh tử 
Tản thản bậc đạo sư,
Không cỏn ăn ải nữa 
Sùng kính đức ly dục.
Chiết phục ỷ  thô thảo 
Đe tâm chỗ tịch tĩnh 
Siêng tu hạnh bổ thỉ 

8030 Xa lìa tỉnh kiêu mạn 
Vui tu ở nơi vắng 
Tư duy pháp chân thật.
Bấy giờ đức Thế tôn 
Ngoái nhìn Phệ-xả-ly 
Mà nói bài kệ rằng:
Đậy là nơi cuối cùng 
Như Lai vào niết-bàn 
Ngài lần lượt du hành 
Đi đến thành Bạt-ậià 

8040 Ở  tại rừng Kiên co 
Di chúc các tỳ-khưu:
Vào nữa đêm hôm nay 
Như Lai vào niết-bàn 
Các thay hên nương tựa 
Vào chảnh pháp tu hành 
Là chỗ quỹ hơn cả.
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Không thâm nhập khế kinh 
Cũng chẳng giữ giới luật 
Trái với nghĩa chân thật 

8050 Không xứng đáng làm Tăng. 
Cuộc sổng phi giới luật 
Cũng chẳng nghe dạy bảo 
Ai truyền đạt như vậy 
Là kẻ nỊpi mê nói,
Các thay mau lánh x a .
Nghe theo lời sảng suốt,
Gọi là không điên đảo 
Đó là lời Như Lai 
Dạy đúng như luật nghi. 

8060 Lãnh thọ đúng như vậy 
Là người đảng tin tưởng. 
Không hiểu nghĩa sâu xa 
Mà lẫm theo văn tự 
Đây là hạng người ngu 
Phi pháp lại nói dôi.
Không phân biệt thật giả 
Không hiểu mà thầm nhận 
Như vàng thau lẫn lộn 
Bán chung một gian hàng 

8070 Làm mê hoặc thế gian. 
Người ngu học ừ ỉ cạn 
Không hiểu nghĩa chân thật 
Đối với pháp tương tợ 
Mà cho là pháp thật.
Vĩ vậy nên nghĩ kỹ 
Quán sát chăn giới luật 
Như bậc thầy luyện vàng 
Nấu luyện lẩy vàng thật.
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8080

8090

8100

Không biết các kinh luận 
Không phải írỉ huệ cao. 
Không nổi suông, làm thật 
Nên câm tthậrt bình đảng 
Nếu làm đứng như nói 
Cầm kiểm không có võ 
Thì sẽ đứt tay mình 

^C âư ^khôngrõ  ràng 
, TTn nghĩa khó ' hiểu được. 
Như đi đêm tìm nhà 
Đồng trổng khỏ tìm chẽ.
Mất nghĩa thì quên pháp 
Quên pháp thị tâm loạn.
Cho nên bậc trí huệ 
Không trải nghĩa chân thật 
Răn dợỵ chúng Tăng xong. 
Phật đến thành Ba-bà 
Các Lực s ĩ ở đó 
Cúng dường các phẩm vật. 
Bẩy giờ có người con 
Của một vị trưởng giả 
Tên gọi là Thuần-đà199 
Thỉnh Phật đến tại nhà 
Củng bữa cơm sau cùng 
Dùng cơm thuyết pháp xong 
Phật đến thành Cĩĩu-di 
Vượt qua hai con sông 
Quyết-quyết và Ni-liẽn 
Có khu rừng làên cổ 
Là nơi thật yên tĩnh.
Vào sông Kim tắm gội
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8110 Thân Phật như núi vàng 
Ngài bảo A-nan-đà 
Quét dọn cho sạch sẽ 
Đe một chiếc giường dây 
Ở khoảng giữa hai cây 
Nhữ lai giữa đêm nay 
Sẽ vầo cõi niết-bàn.
A-nan nghe Phật dạy 
Lòng buồn bã nghẹn thở 
Vừa đi vừa rơi lệ 

8120 Phụng hành lời chỉ giảo 
Hoàn tất công việc âý 
A-nan bạch với Phật:
Mọi việc đểu sẵn sàng 
Đức Phật lên giường nằm2€0 
Đầu xây về hướng bắc, 
Nghiêng qiui hông bên phải 
Tay phải lót gối đầu 
Hai chân chồng lên nhau 
Tư thế thật oai dũng 

8130 Giong như sư tử chúa.
Hết khổ thân sau cùng 
Đã một lần nằm xuống 
Vinh viễn không ngồi dậy. 
Đệ tử nhiễu xung quanh 
Buồn tiếc cho thế gian 
Mất con mắt trí tuệ 
Giỏ ngừng, rừng im lặng 
Chim thú không tiếng kêu 
Rừng cây như muốn khóc 

8140 Hoa lả rụng giữa mùa.
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Người trời chưa lìa dục 
Đều bàng hoàng lo buồn 
Như người qua đồng trổng 
Đường hiểm chưa đến làng 
Chỉ ngại đi không đển 
Lòng sợ bước vội vàng.
Đức Phật nằm xuống giường 
Gọi A-nan đến gần 
Dạy vài điều cần thiết:

8150 Báo tin các Lực s ĩ 
Giờ niết-bàn đến rồi 
Neu không gặp Như Lai 
Họ ân hận buồn khổ.
A- nan vâng lời Phật 

,, Buồn khóc mà ra đi.
. Các Lực s ĩ được tin 

Thể tôn vào niểt-bàn 
Họ sững sốt kinh ngạc.
Mọi người chạy ra đường 

8160 Gào khóc đến chỗ Phật 
Đầu tóc thì rổỉ bù 
Ảo quần trông xốc xếch 
Mồ hôi, bụi bám đầy 
Mếu máo đến bên giường 
Nơi Phật đang nằm nghỉ 
Rơi lệ lạy dưới chân 
Buồn rầu thêm tiều tụy 
Như người trời hết phước, 
Đức Phật liền an ủỊ 

8170 Các con chớ sầu kho 
? ,, Nay là ỉủcvui mừng
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Không nên sanh lo buồn 
Nhiều kiếp đã trông chờ 
Như Lai nay mới được 
Giải thoát khỏi căn cảnh.
Đen chỗ thật thanh lương 
Thoát ly thân tứ đại 
Vắng ỉặng không sanh diệt 
Vinh viễn hết khổ nạn 

8180 Thì sao các con buồn ?
Như Lai nhớ ngày trước 
Ở tại núi Già-xà 
Muốn bỏ xác thân này 
Nhưhg nhân duyên chưa đên 
Nên còn sổng đến nay.
Giữ thần tạm bợ này 
Như ở chưng rắn độc.
Nay vào cảnh tịch diệt 
Het sạch các duyên khổ 

8190 Không còn thọ thân sau 
Tương lai vĩnh viễn trừ,
Các khổ nạn đau thương.
Các con lại không nên 
Vì Như Lai lo ngại 
Lực s ĩ nghe Phật nói 
Vấó cõi đậỉ tịch tĩnh 
Lòng bổi rối mẳt mờ 
Như nhìn vào đêm đen 
Họ chắp tay bạch Phật: 

8200 Ngài thoát khổ sanh tử 
Vĩnh viễn vui niết-bàn
Chúng con thật vui mừng\ *
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Như từ căn nhà chảy 
Chạy thoát khỏi lửa dữ 
Chư thiên còn vui mừng 
Huống g ì người thế tục.
Như Lai diệt độ rồi 
Chúng sanh không thấy nữa 
Không cỏn được cứu hộ 

8210 Vì vậy sanh lo buồn?
Như đoàn người lải buôn 
Đi qua vung hoang vẳng 
Duy nhất người dẫn đường 
Mà nữa chừng bong chết 
Đoàn người không chỗ nương 
Làm sao không lo buồn 
Đời nay biết có Phật 
Thấy được hình bỏng ngài 
Mà không được lợi ích 

8220 Sẽ bị đời cười chê.
Vỉ như qua núi báu 
u  mê chịu nghèo khổ.
Như vậy các Lực sĩ,
Kêu thướng hướng về Phật. 
Như cỏ người con một,
Kêu thương với cha lành.
Phật khéo dùng lời dạy 
Chi bày nghĩa chân thật,
Bảo các người Lực sĩ:

8230 Đủng như các con nói,
Cầu đạo phải tinh cần,
Chẳng những thấy Như Lai 
Cỏ nhiều công đức lớn,
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Mà phải nên thực hành,
Đúng lời Như Lai dạy.
Được thoát các lưới khổ,
Đe tâm việc hành đạo.
Khỏi cần gặp Như Lai.
Cũng như người bị bịnh,

8240 Uổng thủổc đúng phương thang, 
Các bịnh tự nhiên lành.
Khỏi cần gặp lương y.
Nêu không chịu thực hành 
Đung lởi Như Lai dạy,
Dù được gặp -vô ích 
Các con xá Như Lai 
Mà thực hành giáo pháp 
Tức là gần Như Lai 
Ngược lại thì cách xa.

8250 Nhiếp tẩm chớ buông lung 
Tình cần tu chánh pháp 
Người sanh ở thế gian 
Bị các khổ bức bách 
Suốt đêm dài tăm tổỉ 
Mà tâm còn loạn động 
Không chịu dừng, chịu yên 
Như ngọn đèn trước gió 
Làm sao được quang minh?
Bấy giờ cát Lực sĩ 

'82é0 Nghe Phật từ bi dạy
Cảm động rơi nước mắt 
Miễn cưỡng quay trở về.
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26
ĐẠI NIẾT BÀN

Bẩy giờ cở Phạm chỉ 
TênTu-bặt-đã-la 
Hiền đức thật đầy đủ 
Tịnh giới giúp chủng sanh 
Xuât gia với ngoại đạo 
Thuở nhỏ theo tà kiến 
Muốn được gặp Thế tôn 

8270 Thưa với A-nan-đà:
Tôi nghe đạo Như Lai
Y nghĩa sâu khó lường 
Bậc Vô thượng chánh giác 
Điều ngự sư đệ nhất 
Xuất hiện ở thế gian 
Nay Ngài vào niểt-bàn 
Quả thật khó gặp lại 
Gặp được bậc khó gặp 
Là việc khó trên đời 

8280 Như vầng trăng trong gương 
Tôi nay muốn chiêm ngưỡng 
Bậc đạo sư vô thượng 
Để cầu trừ các khổ 
Vượt qua biển sanh tử 
Đến bờ giác bên kia 
Nạy mặt trời tuệ giác ,
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Muốn lặn, ẩn ảnh sáng 
Xin nguyện cho tôi gặp 
Chỉ trong giây ìát thôi. 

8290 A-nan phần lo buồn
Phần e ngại người này 
Đến tranh luận hủy bảng 
Hoặc vui mừng hớn hở 
Thấy Thế tôn nhập diệt 
Cho nên A-nan-đà 
Không cho Bạt-đà-la 
Vào diện kiến đức Phật 
Đe ngài khỏi bận lồng 
Nhưng Đức Phật cảm nhận 

8300 Nguyện ưýc của ông nay 
La thiết tha chảnh đảng.
Vả biết ông sẽ là 
Người thọ trì chảnh pháp 
Phật dạy A-nan-đà 
Như Lai biết ỷ  nguyện 
Của người ngoại đạo kia 
Vì cứu độ chúng sanh 
Chớ nên ngăn cấn họ.
Ông nầy nghe Phật nói 

8310 Trong lòng rất vui mừng 
Niềm tin lại thêm sâu 
Càng tôn kính đức Phật 
Ông nghĩ đủng lúc rồi 
Cứ tùy lòng mà nói 
Lời hoa mỹ hiền hòa 
Kính vẩn an đức Phật.
Ông vui vẻ chấp tay
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Mà thưa với đức Phật! 
Người hiểu biết trên đời 

8320 Như hạng con rất nhiều 
Nhưng chi có Thế tôn 
Mới chứng đạo giải thoát 
Thật khác thường, trọng yếu 
Nguyện vì con lược giảng 
Đe thỏa lòng khào khát. 
Không phải vì tranh luận 
Không vì ỷ  hơn thua.
Đức Phật giảng sơ lược
Y nghĩa Bát chảnh đạo.

8330 Ông lẳng lỏng lãnh thọ
Như những người mê muội 
Được chi con đường chánh 
Tỉnh ngộ nhận ra rằng:
Sở học từ ngày trước 
Chăng phải đạo cứu cánh. 
Ông được nghe điều mới 
Trước đây chua từng nghe 
Từ bỏ con đường tà 
Quay về hưởng ảnh sáng 

8340 Nghĩ đến điều học xưa 
Gồm đủ tham sân si 
Thân lớn nghiệp chẳng lành. 
Như nói rằng á/ẽ nhiễm 
Sân hận và ngu si 
Có thể tạo nghiệp lành.
Đa văn, huệ, tinh tấn 
Đều do tham ải sanh 
Neu sân si đoạn trừ
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Thì xa lìa các nghiệp 
8350 Các nghiệp đã hết rồi 

Gọi là nghiệp giải thoát 
Suy luận sai như vậy 
Không đúng với chảnh lý 
Thế gian nói tất cả 
Các pháp có tự tánh 
Vậy tham ái, sân, si 
Mà nếu có tự tánh 
Thì lẽ ra thường còn 
Làm sao giải thoát được? 

8360 Giả sử sân, si diệt 
Mà vẫn còn tham ái 
Thì sân, si tái sanh 
Như nước cỏ tánh mát 
Bị lửa đốt nên nóng 
Nóng hết trở lại mát 
Vì tự tánh thường vậy*
Nên biết có tánh ái 
Thì kiến thức, trí tuệ 
Và tinh tấn không thêm 

83 70 Không thêm cũng không bớt 
Làm sao nói giải thoát?
Tà kiến bảo sanh tử 
Vốn từ tự tánh sanh 
Nay xét kỷ‘>nghĩa lý 
Lẽ ra không giải thoát.
Tánh thì luôn hiện hữu 
Làm sao có cứu cánh 
Giải thoát tham, sân, si?
Thí như đổt ngạn đèn
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8380

8390

8400

8410

Làm sao bảo đừng sảng? 
Đạo Phật nghĩa chân thật 
Chúng sanh duyên tham ải 
Mà sanh ở thế gian 
Ái diệt thì vẳng lặng 
Nhân diệt thì quả tiêu.
Họ gọi “ngã” khác thân 
Không thay kẻ tạo tác 
Nay nghe Phật thuyết pháp 
Thế gian không có ngã 
Các pháp do duyên sanh 
Nên không tự tồn tại 
Tự chủ và biệt lập 
Vì duyên sanh nên khổ 
Nhăn duyên diệt cũng vậy 
Quán sát cả thể gian 
Đều do nhơn duyên sanh 
Hết tà kiến chấp đoạn201 
Duyên diệt thế gian tiêu: 
Hết tà kiến chấp thường02 
Nếu bỏ hết tà kiến 
Mà hiểu sâu Phật pháp 
Thì thấy ra thế nạy:
Đời trước trồng nhân lành 
Nghe pháp liền tỏ ngộ 
Đã được vẳng lặng rồi 
Chẽ tươi mát vô tận.
Tâm trí được khơi mở 
Niềm tin thêm sâu rộng. 
Ông Tu-bạt~đà-la 
Bong rthiên suy nghĩ rằng:
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Chiêm ngưỡng đức Thế tôn 
Không nở thấy chính ngài 
Bỏ đồi vào vắng lặng 
Tốt hơn ta diệt độ 
Trước Ngài nhập nỉểt-bàn. 
Nghĩ xong ông chắp tay 
Đảnh lễ trước đức Phật 
Rồi ông ngồi ngay thẳng 
Bỏ thân mà nhập diệt.

8420 Nhẹ nhàng như giọt mưa 
Làm tắt bợn lửa nhỏ.
Phật dạy các tỉ-khưu:
Ông Tu-bạt-đà-la 
Là đệ tử sau cùng 
Của Như Lai đời này 
Nay ông đã diệt độ 
Các thầy nên cúng dường. 
Canh một đã qua mau 
Trăng sao đều sáng tỏ 

8430 Rừng vẳng không tiếng động 
Phật khởi tâm từ bi 
Di chúc các đệ tử:
Sau khi đức Như Lai 
Vào cảnh giới niết bàn 
Các thầy nên cung kỉnh 
Ba-la-đề-mộc-xoa203 
Là giới biệt giải thoát 
Là bậc đại đạo sư 
Là ngọn đèn chiếu sáng 

8440 Trong đêm dài đen tổi,
Viên ngọc cho người nghèo.
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Những điều Như Lai dạy 
Cảc thầy nến thực hành 
Là phụng sự Như Lai.
Thân, miệngK ỷ  thanh tịnh 
Xa lìa cảc nghề nghiệp 
Buôn bản và chăn nuôi 
Quản lỷ, nhà, ruộng vườn 
Chứa nhóm các tài sản 

8450 Tất cả phải xa lìa
Như tránh hầm lửa lớn. 
Đào đất chặt cây cối,
Chẩn mạch trị các bịnh 
Chế biến các loại thuốc 
Xem sao hạn, ngày giờ 
Bói toán việc an nguỷ 
Xem tướng trạng tốt xấu 
Tất cả những việc ẩy 
Tỉ-khưu khổng nên làm. 

8460 Ăn uổng có điều độ 
Không đ rỂ sứ qua lại 
Xa lìa sự dua nịnh 
Sinh sổng đủng chảnh pháp 
Thọ dụng đủng nhu cầu 
Không chứa nhóm đồ dùng. 
Đây là nói sơ  lược 
về giới luật tỉ-khiru 
Căn bản của giới pháp 
Cũng là gôc giải thoát 

8470 Nương vào các pháp này 
Hay sanh các thiền định. 
Tất cả trí chân thật 
Nhờ đây được cứu cảnh
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Cho nên phải gìn giữ 
Chớ khiển bị hoại diệt 
Vì tịnh giới không mất 
Nên pháp lành phát sanh, 
Tịnh giới được kiến tập, 
Không cỏ pháp bất thiện. 

8480 Đã an trú tịnh giới
Khéo nhiếp phục các căn 
Như người chăn trâu giòi, 
Không-để nó hung hăng 
Không giữ gìn các căn 
Buông lung theo sáu cảnh 
Đời nay gặp tai họa 
Sẽ đọa vào ác đạo 
Như con ngựa bất kham 
Khiến người rơi hầm hố 

8490 Cho nên người sảng suốt 
Không buông lung các căn. 
Các căn rất hung hiểm,
Bọn giặc của loài người. 
Chủng sanh thường tham ải, 
về các căn của mình 
Lại bị nó hãm hại.
Giặc bản thật ngụy hiểm 
Cồn hơn cả rắn độc,
Cọp hung và lửa dữ,

8500 Thế gian rất lo ngại,
Nhưng người trĩ không sợ 
Chỉ sợ tâm khinh mạn 
Thô thao và sân hận 
Dẩn người vào đường ác.
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Chủng sanh thích chút mật 
Không thấy được hầm sâu 
Như voi rơi móc nhọn 
Khỉ vượn gặp rừng cây.
Như vậy tâm khinh thảo 

8510 Người trí phải giữ gìn
Phỏng tâm để buông lung 
Rốt cuộc không vẳng lặng. 
Nên phải chế ngự tâm 
Mau đạt đến an tĩnh.
Ẩn uổng biết chừng mực 
Xem như dùng thuốc vậy 
Chớ nhân việc ăn uổng 
Mà sanh tâm tham sân.
Ăn uống đỡ đói khát 

8520 Như xe bôi dầu trơn 
Như ong lẩy mật hoa 
Không thương tổn sắc hương. 
Tỉ-khưu đi khất thực 
Chớ làm mẩt niềm tin 
Của những người cúng dường 
Nêu có người bổ thí 
Nên xét khả năng họ 
Có đủ sức hay không.
Không lường sức con trâu, 

8530 Khiến nỏ chở quả nặng.
Sẽ làm thương tổn nó.
Ba thời sớm, trưa, chiều 
Tuần tự tụ nghiệp lành 
Đâu hôm và cuôi hôm 
Cũng đừng ham ngủ nghỉ.
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Giữa đêm giữ chánh niệm 
Quản tưởng mặt trời lên. 
Suốt đêm chớ ngủ vùi 
Khiến thân mạng luống qua. 

8540 Thời gian thường đốt thân 
Tại sao ham ngả nghỉ?
Các oan giạ phiền não 
Thừa cơ hội lam hại 
Tâm mê trong ngủ nghi 
Tử thần đến ai hay?
Rắn độc ở trong nhà 
Khôn khéo đuổi nó ra.
Rắn đen ở ừong tâm 
Người tỉnh giác khéo trừ. 

8550 Không cỏ thuật đuổi rắn 
Mà cứ nằm yên ngủ 
Hẳn người không xấu hổ. 
Tâm hổ thẹn chỉnh là 

Đồ trang phục rất tốt.
Hổ thẹn, cải móc nhọn 
Chế phục được loài voi 
Hổ thẹn khiến tâm định, 
Ngược lại, chôn căn lành. 
Hổ thẹn đời xưng hiền,

8560 Ngược lại là cầm thú.
Nếu người lấy dao bén 
Cắt xẻ từng thân phần 
Chớ nên ôm lòng hận 
Miệng không nói lời ác 
Ỷ ác yà lời ác 
Tự tổn hại chỉnh mình

Phật sở hành t á n ______________________
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Điều thân tu khổ hạnh 
Không gì hơn nhẫn nhục 
Là sức mạnh bền bi 

8570 Để hàng phục điều khỏ. 
Cho nên chở sân hận,
Chở nỗi ác hại người 
Sân hận phả chánh pháp 
Phá hoại luôn thần sắc 
Chôn vùi cả tiếng thơm 
Lửa sân tự đốt tâm.
Sân hận thứ giặc oản 
Cùa tất cà công đức. 
Chuộng đức đừng sân hận. 

8580 Phàm ở  nhà thế tục
Có rất nhiều phiền não 
Nên sân hận là thường 
Chẳng lấy gì làm lạ.
Xuất gia mà ôm hận 
Là điều trái đạo lý 
Cũng như trong nước lạnh 
Cỏ lửa dữ chảy bùng.
Tâm kiêu mạn nếu sanh 
Phải lạy tay sờ đầu 

8590 Cạo tóe mặc ảo pháp 
Ôm bình bát khất thực 
Sổng đạm bạc bên lề 
Lẩy gì sanh kiêu mạn? 
Người đời nương sẳc tộc 
Kiêu mạn vẫn cỏn sai 
Huống gì người xuất gia 
Chỉ cầu đạo giải thoát
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Mà sanh tâm kiêu mạn?
Đây là điều không thể 

8600 Dung thứ và chấp nhận.
Tánh cong, thẳng trái nhau 
Không thể nào cùng lúc 
Mà song hành hiện hữu.
Như sương và hơi nóng 
Không thể đồng thời hiện. 
Xuất gia tu chánh đạo 
Dua nịnh chẳng nên làm,
Dua nịnh là gian dổi,
Chi chánh pháp nghiêm minh 

8610 Không khỉnh thường dối trả. 
Mong cầu nhiều là kho 
Thiểu dục là an vui 
Vì. an mà thiểu dục. .
Huống gì cầu giải thoát?
Keo kiêt kỵ đa câu,
Sợ tổn hao của báu.
'Ngựời bo thí cũng kỵ,
Sự keo kiết tham lam 
Chỉ thẹn khộụg có đủ 

8620 ỉẩ i vật để hiến ảôpg
Cho nên phải thiểụ ậục 
Bố thỉ không ngần ngạt 
Do tâm thiểu dục nậy,
Mà được đạo giải thoát.
Neu muốn cầu giải thoát 
Cũng nên tập biết đủ 
Biết đủ thượng vui vẻ 
Vụi vẻ lậ pháp tu

298



Mã Minh

Tài sản nhiều: không ổn, 
8630 Biết đủ nên thường an.

Ngưêri không biết tri túc 
Tụy được vui cõi trời 
vẫn không hề thỏa mãn,

V i ,  Bị lửa khổ đốt tầm.
Giàu mà không biết đủ 
Cũng hoá ra nghèo khổ 
Tuy nghèo mà biết đủ 
Thì ra giàu sổ một.
Vì không biết tri túc 

8640 Cảnh ngũ dục càng rộng, 
vẫn mong cầu không chán 
Đêm dài chạy theo khổ 
Dồn dập sự  lo âu 
Bị những người tri túc 
Xót thương và than tiếc. 
Không ham nhiều đệ tử 
Thì tâm thường an ổn.
Vì an ổn vẳng lặng 
Người trời đều phụng sự. 

8650 Cho nên phải xa lìa
Hai hạng người thân, sơ.
Như cậy giữa đồng trổng, 
Nhiều loại chim đến đậu 
Sẽ có nạn khô cành.
Nuôi nhiều người đệ tử 
Cũng tương tự như vậy.
Đêm dài chịu các khổ 
Nhiều người, nhiều phiền lụy, 
Như vọi già sa lầy 0 ó
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8660 Càng nhúc nhích -  lún sâu 

Khó ra khỏi lầy lội.
Nếu người chuyên tỉnh tấn 
Gặt hải nhiều lợi ích 
Cho nên cả ngày đêm 
Siêng năng không lười biếng. 
Giọt nước nhỏ khe suối,
Chảy mãi xoi đá mòn.
Cưa cậy để lẩy lửa,
Mà không cưa liên tục,

8670 Uổng công chẳng được gì. 
Cho nên phải tinh tẩn 
Như những người cưa cây 
Lẩy lừa để dừng vậy.
Bạn hiền tuy là tốt 
Cũng không bằng chánh niệm. 
Chánh niệm mà hiện tiền 
Việc ác không xâm nhập.
Cho nên người tu hành 
Giữ chánh niệm thân tâm. 

8680 Nếu chánh niệm mất đi,
Những việc lành đều quên.
Vỉ như vị tướng hùng,
Mặc ảo giáp đánh giặc. 
Chánh niệm chiếc ảo giáp 
Rất quan trọng, cần thiết 
Chế phục sáu tên giặc.
Chánh định, người kiểm tra, 
Giác tâm của hành giả.
Quản sảt sự sanh diệt 

8690 Cõi thể gian vô thường



Mã Minh

Cho nên người tu hành, 
Phải tu tạp thiền định, 
Chánh định đã vắng lặng, 
Diệt trừ tất cả khổ.
Tri huệ hay chiếu sảng 

’ Xa lìa các cảm thọ.
Quán sát và tư duy 
Những xung động nội tâm, 
Đe tùy thuận chánh pháp, 

8700 Tại gia và xuất gia
Đềtí do con đường này,
Mà được giải thoát khổ.
Trí huệ, chiếc thuyền nhẹ 
Vượt qua biển sanh tử.
Trí huệ, ngọn đèn sảng 
Giữa màn đen vô minh.
Trí huệ vị thuốc hay 
Chữa các bệnh triền phược. 
Trí huệ, chiếc búa ben

8 710 Phả tan rừng phiền não.
Trí huệ, chiếc cầu phao 
Vượt qua dòng si ải.
Cho nên phải tu tập,
Các huệ: văn, tư, tu 
Thành tựu ba huệ này,
Tuy là người mù mắt 
vẫn cỏ con mắt trí 
Thấy thông suốt các pháp. 
Người không có trí huệ, 

8720 Thành ra kẻ hư dổi,
Chẳng phải người xuất gia.
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Cho nên biết giác tri (trí huệ) 
Xa lìa pháp hư dổi.
Được niềm vui vỉ diệu,
Nơi vắng lặng an ổn.
Đe cao không phóng dật, 
Buông lung là giặc dữ.
Nếu người không buông lung 
Được sanh các cõi trời,

8730 Cua vị vua Đế thích.
Người thả ỉòng buông lung 
Đọa loài A-tu-la.
Cảc thầy nên tinh cần,
Khéo tự tụ nghiệp lành.
Nơi núi rừng yên tĩnh,
Tăng trưởng tâm vắng lặng. 
Phải tự mình cố gắng 
Chớ ân hận về sau.
Như lương y  ở đời 

8740 Tùy bệnh mà cho thuốc 
Bệnh nhân cứ ôm bệnh 
Không chịu dùng thuốc thang, 
Đỏ không phải là lỗi 
Của vị lương y  vậy.
Như Lai nói chăn thật 
Chỉ bày con đường tu 
Một cách rất bình đẳng, 
Người nghe không thực hành 
Đây không phải là lỗi 

8750 Của người nói pháp vậy.
Đối với lý Tứ đế 
Mà có điều không rõ
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Các thầy hãy hỏi đi 
Chớ giấu sự hoài nghi.
Như Lai đã từ bi 
An ủi và dạy dỗ 
Cho các thầy ti-khưu 
Điều đảng làm đã xong. 
Thể tôn vì thương xót 

8760 Chi dọy cho chúng Tăng
Nhưng chúng Tăng im lặng. 
Bẩy giờA-na-luật 
Quan sát trong đại chúng 
Im lặng không cỏn nghỉ 
Nêri chắp tay bạch Phật: 
Kỉnh bạch đức Th ế tôn;
Mặt trăng cỏ thể nóng 
Mật trời có thể lạnh 
Giỏ bão cỏ thể ngùng 

8770 Tảnh đât cở thể động
Nhữhg hiện tượng như vậy 
Thế gian chưa tưng có.
Mà dù có chăng nữa,
Niêm tin của chủng con 
Về đạo lý Tứ đế 
Chân thật chưa hề sai 
Tăng chủng đều không nghi. 
Duy Thể tôn niết-bàn 
Tất cả đều b ỉ thảm 

8780 Chỉnh vì hgưòi muốn tu 
Chưa hiểù sâừgiảò lý 
Mà Thế tôn bkidạy.
Nạy họ đã hiểu rồi
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Nghi hoặc đều tiêu trừ,
Đã qua biển sanh tử 
Không ham muốn, mong cầu. 
Nạy lại sanh bi luyến 
Than Phật vào nìết-bàn 
Sao mà nhanh quá vậy!

8790 Phật vì A-na-ỉuật
Quả bi thảm, mà nội 
Giảo pháp để an ủ i:
Dù sổng qua kiếp tr ì/04 
Rốt cuộc phải biệt ly 
Các pháp khác sắc chất 
Mà mong hòa hợp mãi 
Là điều không hợp lý.
Tự lợi và lợi tha 
Như Lai đã hoàn tất 

8800 Sổng nữa mà làm gì?
Trời người đáng được độ 
Đều đã được độ thoát.
Các thầy, chúng đệ tử 
Lần ỉượí truyền chảnh pháp. 
Biết cỏ ắt suy diệt 
Chớ sanh lỏng sầu bi.
Phải siêng năng tu hành 
Đến chỗ không ly biệt205 
Như Lai thắp đèn tuệ,

8810 Chiểu sáng cõi thế gian.
Thể gian không gì chẳc 
Các thầy nên vui vẻ 
Như bản thăn bị bệnh 
Trị bệnh hểt khổ ngụy.
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Đã bỏ thân chứa khổ,
Ngược dòng khổ sanh tử 
Vĩnh viễn xa lìa khổ 
Đây thật là niềm vui.
Các thầy tự hộ vệ 

8820 Chớ sanh tâm phỏng dật 
Có sanh ẳt cỏ diệt.
Như Lai vào niết-bàn 
Lời dạy từ nay hết 
Đẩy là lờỉ sau cùng.
Nỏi xong đức Thể tôn 
Vào định cõi sơ thiền 
Rồi vào định thứ chín.
Lân lượt trở lại định 
Sơ thiền, rồi xuất định 

8830 Vào cõi định tứ  thiền.
Xuất định tâm vắng lặng 
Liền vào cõi nỉểt-bàn.
Vì Phật vào niểt-bàn 
Mặt đất đều chẩn động 
Không trung có mưa lửa 
Không có củi, tự chảy 
Rồi từ đất nổi lên 
Lửa chay bùng tám hướng 
Cho đến các cung trời 

8840 Cũng bốc chảy như vậy.
Sẩm sét động trời đất
Rung chuyển cà đẩt trời
Như loài a-tu-la
Tiếng khua trổng đánh nhau
Cuồng phong bon phương dậy
Núi lỡ mưa tro bụt
Trời trăng không chiếu sảng
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Dòng nưởc trong sôi động 
Rừng kiên cổ tàn rụi 

8850 Hoa lá rụng trải mùa.
Rông bay trong mây đen 
Rũ năm đầu xuống khóc.
Bôn vua trời, qụỳển thuộc 
Ngậm ngùi muôn củng dường. 
Trời Tịnh cư xuống trần 
Đứng hầu khắp không trung 
Quan sát sự vo thicờng 
Không buôn cũng không vui. 
Tiếc đời vẳng bạc thầy 

8860 Mẳt trí khép nhanh quá!
Tám bộ chung quỳ thần 
Đầy khắp trong hư không 
Rải hoa để cúng dường 
Bùi ngùi, lòng không vui.
Chi có ma vương mưng 
Troi nhạc để tự vui 
Ôỉỉ' Cõi diêm-phù-đề 
Mất hết niềm vinh hạnh 
Như núi non nghiêng đổ,

8870 Voi lớn gãy ngà trảng 
Trâu chúa rơi đôi sừng.
Hư không không trời trăng 
Hoa sen gặp tuỵếí lạnh 
Thê tôn vào niêt-bàn 
Thế gian buồn cũng vậy.
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Bẩy giờ cổ thiên tử,
Ở  cung Thiên bạch hộc206 
Từ trên cõi hư không 
Thấy Phật vào niết-bàn 

8880 Xướng rẩt nhiều bài kệ 
Nói ve lẽ vô thường 
Khắp vì hàng thiên chủng 
Tất cả đều vô thường. 
Sanh nhanh thì diệt nhanh 
Sanh tức đồng với khổ 
Chỉ văng lặng là vui 
Củi hành nghiệp tích tụ 
Lửa trí huệ đốt lên 
Khỏi “danh xưng” lan tỏa 

8890 Trong ìchẳp cả bầu trời. 
Bẩy giờ nhiều lớp mưa 
Rơi xuống làm tan khỏi 
Như kiếp hỏa nổi dậy 
Nạn hồng thủy bị diệt 
Lại cỏ trời Phạm Tiên 
Như Tiên đệ nhất nghĩa 
Ở cõi vui thẳng diẹu 
Mà không bị vưởng mẳc, 
Quả bảo vui cõi trời 

8900 Tán thản Phật nhập diệt. 
Lời nói từ tâm định
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Quán sát pháp ba đời 
Rốt cùng đều huỷ hoại.
Thể tôn là bậc thầy 
Thông đạt đệ nhất nỊrhĩa 
Thế gian không ai bang 
Bậc trí huệ thù thăng 
NgỊUỜi cứu hộ thê gian.
Tat cà bị vô thường

8910 Hủy hoại và tiêu diệt
Người nào được trường sanh? 
Than ôi! Cả thể gian 
Chúng sanh đọa đường tà! 
Bẩy gỉờ A-na-luật 
Thấy Thế tôn nhập diệt 
Chủng sanh đều mù lòa 
Các hạnh là vô thượng 
Như đầm mây nhẹ trôi 
Hiện nhanh và diệt nhanh.

8920 Người trí không vướng mắc 
Chày kim cang vổ thường 
Đập nát núi ngọc báu.
Tệ thay! Đời nông nổi 
Vỡ tan chẳng bền chắc 
Con sư tử vô thường 
Hại rồng voi đại tiến,
Thế tôn, cờ kim cang 
vẫn bị hoạì-ýô thường 
Huống gì chưa ly dục?

8930 Mà không sanh sợ hãi?
Chồi mầm sáu hạt giống 
Chỉ mọt trận mựa rơi 
Thấm xuồng bổn rễ sâu 
Rồi kết thành hai nhảnh707 
Năm loại quả tốt tươi
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Ba đời đồng một cội,
Là cây lớn phiền não.
Được voi lớn mâu-ni,
Ra sức nhổ kéo lên 

8940 Nhưng không khỏi vô thường. 
Cũng như chim Sức khí208 
Thích nước, nuốt rắn độc 
Bong gặp nạn hạn hán 
Mât nước, thân cũng tiêu. 
Như ngựa hay ra trận 
Dũng mãnh lúc giao tranh 
Thắng trận xong trở về 
vẫn hiền hậu, nhuần nhuyễn. 
Lửa nhở củi bốc chảy 

8950 Củi hết, lửa tự tắt.
Thế tôn cũng như vậy 
Việc xong vào niểt-bàn.
Cũng như ánh trăng sáng 
Trừ bóng tổi cho đời 
Chủng sanh mong chiểu sáng. 
Lại ân núi Tu-di 
Thế tôn cũng như vậy.
Ảnh sáng trỉ huệ chiếu 
Làm tan bóng tổi đen 

8960 Cho tất cả chúng sanh 
Rồi ẩn núi niểt-bàn.
Xưng Ngài: ảnh sáng lớn,
Thù thăng chiểu thể gian 
Diệt trừ hết bóng tối,
Không dừng như dòng chảy 
Giỏi điều khiển tuấn mã 
Quân ngụ đì theo sau 
Như thiên tử Nguyệt Quang 
Và thiên tử Nhật Qưáftg

309



Phật sở hành tản

8970

8980

8990

9000

Chiểu ánh sáng vào nhau 
Hòa chung vùng ánh sáng 
Khi Thê tôn nhập diệt 
Thế gian bỗng tối đen 
Như màn che nhật nguyệt 
Chủng sanh mất quang minh.
Việc thờ lửa chấm dứt
Chỉ cỏ khói đen thôi
Thế tôn ẩn ảnh sảng (nhập diệt)
Đời mất hết quang vinh
Đoạn tuvệt niềm ân ái
Lo cứu ứng chủng sanh
Việc xong không nghĩ tưởng.
Xa lìa thân trói buộc 
Đầy phiền não đau khổ 
Đe được đạo chân thật 
Xa đảm đông náo nhiệt 
Vào cảnh giới tịch tĩnh 
Thân thông bay lên không 
Bỏ đồ đựng khổ đau (xác thân) 
u mê và đen tối.
Trí tuệ soi sảng khẳp 
Trừ phiên não trăn ai.
Nước trí rửa sạch bụi (phiền não) 
Không trở lại nhơ bẩn 
Nơi vĩnh viễn vẳng lặng 
Diệt tât cả sanh tử.
Được mọi loài sùng kỉnh 
Chuyển hỏa hết các pháp,
Thành pháp vui an tịnh 
An ủi khăp mọi loài 
Trải rộng dòng phước đức 
Tỉểỵiệ toí vang khắp nơi 
Chiếu sảng mãị đến nay. ì
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Phật khởi lòng thương xót, 
Những người tranh với ngài 
Không vui vì bổn lợi 
Không buồn vì bổn suy 
Khéo nhiếp hộ ý  tình 
Các căn đều sáng suốt 

9010 Tâm định, quản bình đẳng 
Không vướng mắc sáu cảnh 
Được điêu chưa từng có , 
Dùng thứ nước định huệ 
Giải trừ cơn đói khát 
Hiến dâng những đồ vật 
Mà người không thể cho 
Cũng không mong đền đáp. 
Thân tướng rất thanh tịnh 
Và vi diệu tuyệt vời.

9020 Biệt tât cả tâm niệm
Xấu tốt không động lòng. 
Sức thẳng tât cả oan 
Thuốc hay trị các bệnh 
Cả bệnh hoại, vô thường. 
Pháp vui có nhiêu loại,
Cho tât cả chủng sanh 
Đáp ứng mọi sở cầu 
Mãn nguyện cho tất cả.
Phật là đại thí chủ 

9030 Thánh huệ soi thế gỉạn
Một khi đặ nhập dĩệỉ < u  
Không còn trở lại nưa.
Như lửa mạnh thế gian 
Củi hết khôn£  còn cháy 
Không bị nhiêm tám pháp 
Hàng phục nạn ngữ dục 
Giáo hỏa khấp quần sanh
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Dùng ba mà thấy ba 
Lìa ba mà được ba 

9040 Giấu một để được một 
Vượt bậy, vào niết-bàn 
Đạo rốt rảo vẳng lặng 
Được Thảnh hiên tôn sung 
Đã đoạn chướng phiên não 
Người sùng kính đuợc độ 
Kẻ thiếu thổn đỏi khát 
Được ăn uống cam lồ 
Mặc áo giáp nhẫn nhục 
Hàng phục kẻ sârt hậnẻ 

9050 Dùng thật nghĩa vi diệu 
Làm vui lòng mọi người 
Người lành tu ở đời 
Gieo hạt giống thánh hiền. 
Người tu chánh hay tà 
Phật nhiếp hộ bình đẳng 
Không bỏ sót một ai 
Vận chuyển xe chánh pháp, 
Thê gian vui lãnh thọ.
Từ trước tạo nhân lành, 

9060 Các pháp vui chân chảnh 
Nên nạy được giải thoát. 
Dạo chơi ở nhăn gian 
Độ những người chưa độ 
Người chưa ịhấy chăn thật 
Phật dạy thấy chân lý 
Những người tu ngoại đạo, 
Dạy ho pháp sâu mâu,
Nói song chết vô thưởng 
Không chủ, không an vui. 

9070 Dựng cờ phướn chánh pháp 
Phả tan đám ma quân
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Tiến lui không buồn vui 
Xem nhẹ mạng sổng thường 
Tán thán vào tịch diệt.
Người chưa độ được độ 
Chưa giải thoát, giải thoát.
Đạo Mâu-ni văng lặng 
Đe nhiếp hóa chủng sanh, 
Chúng sanh nghịch thánh đạo 

9080 Quen theo nghiệp bất chảnh 
Cũng như đại kiểp hết 
Người truyền pháp nhập diệt.209 
Mây dày đặc, sẩm sét 
Mưa lớn cuôn cây rừng 
Voi con kéo rừng gai 
Đe nuôi dưỡng, lợi người 
Mây tan, voi già lụy 
Không kham nổi việc này.
Phật phả tà lập chảnh 

9090 Người đáng độ được độ 
Đả phả các tà luận 
Thành đạt đạo tự tại 
Nạy Ngài vào nỉết-bàn 
Đời không ai cứu hộ 
Quân đội của ma vương 
Ra oai động trời đất 
Muổn hại đức Thế tôn 
Nhưng không thể lay động 
Lẽ nào bông một sớm 

9100 Bị ma quân phá hoại ?
Trời, nguời đều tụ tập 
Đầy ắp trong hư khổng,
Ngại sanh tử vô cùng 
Nên lòng rất lo sợ.
The gian không xa, gần,
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Thiên nhãn đều thấy hết 
Lý nghiệp báo rõ ràng,
Như xem cảnh trong gương. 
Thiên nhĩ nghe rất tôt 

9110 Nơi xa nào cũng nghe.
Phật dạy hàng chư thiên,
Đi giảo hỏa không ngừng,
Cải thiện môi trường sổng (cảnh) 
Phân thân mà thể hiệp 
Vào nước -vẫn không chìm.
Nhớ lại đời quả khử 
Nhiều kiếp chảng hề quên,
Giác quan tiếp xúc cảnh 
Mỗi thứ cảm nhận riêng.

9120 Có trí tha tâni' thông 
Tất cả đều biết được 
Trí thần thông tịnh diệu 
Bình đảng quán tất cả 
Sạch hết các phiền não 
Tất cả việc đã xong 
Trí lìa coi hữu d ự °
Lặng trí, vào nỉểt-bàn.211 
Chúng sanh tánh ngang bướng 
Chìm sâu trong ngu mê 

9130 Nhờ Thế tôn khai ngộ 
Mà tâm được nhu hòa 
Những chúng sanh khù khờ 
Thấy Phật -  trí sảng, lanh 
Chúng sanh nhiều tội ác 
Thấy Phật liền giải thoát 
Một sớm Phật nhập̂  diệt 
Ai thực hiện đức nầy?
Đời không người cứu hộ 
Khỉ hết thở, tắt hơi,

314



Mã Minh
9140 Ai lạy nước mát trong 

Rưới lên khiên sông lại? 
Việc làm đã hơàn tất 
Thế tân vào niểt-bàn.
Từ nạy trong thế gian 
Ai phả lưới ngu si 
Đời xuôi theo sanh tử 
Ai thức tỉnh ngược dòng? 
Chủng sanh -  tâm mê muội, 
Ai nói đạo tịch diệt?

9150 Ai chỉ chẽ an ổn
Ai dạy nghĩa chân thật? 
Chúng sanh chịu khổ lớn 
Cha lành cứu vớt - Ai? 
Chúng sanh tranh tụng nhau 
Mât đi chí cao cả 
Cũng như bầy ngựa đua 
Thì đất băng bay bụi.
Vua mât, nước cũng tiêu 
Đời không Phật cũng vậy. 

9160 Hiểu biết nhiều mà không 
Có từ để diễn đạt 
Cũng như có thuốc hay 
Mà không thầy sử dụng. 
Minh vương hêt oai quang 
Quốc dân mất an lạc.
Đức Phật vào nỉết-bàn 
Thế gian mất vinh hạnh 
Như ngựa Tứ chạy hay, 
Không có anh nài giỏi.

9170 Tàu thuyên trong biển khơi 
Không hoa tiêu điều khiển. 
Ba quân thật hùng mạnh, 
Không cỏ vị tướng tài;
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Đoàn lải buôn giàu có 
Mà mất kẻ dẫn đường;
Bệnh nhân mât lương y; 
Thánh vương hêt của báu; 
Ngàn sao thiếu trời, trăng; 
Như người đời muôn sông

9 ỉ  80 Mà không cỏn thân mạng, 
Đức Phật mà vẳng bóng 
Thế gian cũng như vậy.
Vô minh đã hết sạch,
Việc đáng làm đa xong 
Nên Phật vào nỉêt-bàn 
Hàng đệ tử của Ngại 
Vì nhớ ơn, báo ơn 
Nên luôn luôn buồn thảm, 
Mới biết đời là khổ 

9190 Những vị chưa ly dục
Than khóc chẳng đặng dừng 
Những vị sạch vô minh,
Cảm thán khổ sanh t ị  
Bẩy g i ờ  những Lưc SI 

Nghe Phật đã niêt-bàn 
Kêu than, khóc sầu thảm 
Như bầy chim le le 
Mà găp phải chim ưng.
Họ đen rừng sa-la 

9200 Nhìn Thế tôn nhập diệt
Không thấy đấng giác ngộ 
Như lúc Ngài còn sông 
Họ ôm đầu than khóc 
Giậm đất mà kêu trời 
Như sư tử xông vào 
Đàn trâu bắt nghé con 
Bầy trâu kêu hoảng lên.
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Trong số những Lực s ĩ 
Có người chuộng chánh pháp, 

9210 Quản tưởng bậc pháp vương, 
Đã vào đại tịch diệt,
Họ nói: loài chúng sanh 
Tất cả đều ngủ mê 
Phật khai thị tình giác,
Nay vào cảnh vắrig lặng:
Cứu cảnh Đại nỉêt-bàn.
Phật vì hàng chủng sanh 
Mà dựng cờ chánh pháp.
Nay cờ phướn đã ngả,

9220 Thế tôn, mặt trời Tuệ 
Đại giác là ánh sáng 
Tinh tẩn là sức nóng 
Trí huệ, ngàn quang minh 
Chiếu sảng thật vi diệu 
Xóa tan mọi tăm tối.
Lẽ nào Ngài niểt-bàn?
Mà trở lại tổi tăm?
Đuốc tuệ chiếu ba cõi,
Con mắt của chủng sanh 

9230 Naỵ bỗng nhiên khép lại.
Thệ gian chẳng cỏn ai,
Dăt dân vào đường chảnh 
Sanh tử, dòng sông lớn 
Tham, sân, j /Ể- sóng to 
Cây cầu chảnh pháp gãy 
Chủng sanh chìm đắm luôn. 
Những người Lực s ĩ kia 
Hoặc khóc than buồn khổ 
Hoặc âm thầm cảm hoài 

9240 Hoặc lăn mình, giậm ọhân 
Hoặc im lặng qụán tựợng
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Hoặc than dài phiền muộn 
Săm sửa xe vàng, bạc 
Hương hoa thật trang nghiêm 
An trí thân Thế tôn.
Màn báu phủ lên trên 
Cờ phướng, dù lọng đẹp 
Hòa tấu các kỹ nhạc.
Những nam nữ Lực s ĩ 

9250 Lần lượt đến củng dường.
Chư thiên rải hương hoa 
Trên không troi nhạc trời 
Người, trời đều đau buồn 
Cùng than thở tiếc thương.
Dân trong thành nam, nữ 
Ra khỏi cửa long tượng 
Qua sông Nì-lỉên-thiên 
Đến chô nhập niết-bàn 
Của chư Phật ngày xưa,

9260 Nạy cũnẹ chính là nơi 
Đưc Thê tôn nhập diệt.
Đoàn người củng dường xong
Họ sắp cây chiên-đàn
Và các loại cây thơm ■
Lên trên thân Đức Phật
Rưới ướt bằng dầu thơm
Rồi châm lửa ở dưới
Ba lần châm ngọn lửa
Mà cây văn không chảy.

9270 Bẩy giờ Đại Ca-diêp 
Từ trước ở Vương xá 
Biết Phật muốn nhập diệt 
Nên vội vã quay về 
Cùng đoàn người đệ tử ^
Tâm tịnh phát lời nguyện:
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Mong thấy được thân Phật 
Trước khi cử hành lễ  
Trà tỳ bảo thân ngài.
Do lời nguyện chân thành 

9280 Nên lửa châm không đỏ.
Đại Ca-dỉếpđển nơi 
Buồn than rồi đảnh lễ  
Bên chân đức Phật-đà.
Sau đó lửa mới cháy 
Bên trong sạch lựa phiền 
Bên ngoài lửa không cháy. 
Dù da thịt chảy thiêu 
Linh cốt kim cang còn.
Dầu thơm đã chay hết 

9290 Dùng bình vàng chứa xương. 
Pháp giới không cùng tận 
Linh côt cũng như vậy 
Quả trí tuệ kim cang 
Vững chăc như Tu-di 
Chim cảnh vàng sức lớn 
Cũng không the chuyển dời 
Xả lợi trong bình báu 
Đúng thời mới di chuyển.
Lẽ nào sức thế gian,

9300 Chuyên được pháp tịch diệt! 
Danh đức lưu truyền khắp 
Đầy đủ cả mười phương 
Thân tùy thời tich diệt 
Mà linh cốt vẫn còn 

Mặt trời trong thiên hạ 
Chủng sanh mong chiếu sáng 
Một sớm bỗng ẩn lặn 
Xả lợi trong bình vàng 
Các khổ dôn ở thân
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9310 Chí kim cang chuyển hóa, 
Làm ôn định an lành.
Chúng sinh chịu khổ lớn. 
Phật dạy cách tiêu trừ 
Như vậy thân kìm cang 
Ngày nay được hỏa tảng. 
Nhưng nhóm Lực s ĩ kia 
Mạnh khỏe thật vô song 
Hàng phục khổ, oan gia 
Mà quy y  theo Phật.

9320 Luyểri ải gặp nạn khổ 
Chí mạnh không lo buồn 
Họ thẩy đức Thế tôn 
Vàoniết-bàn tĩnh lặng 
Đều nhở thương buồn khóc 
Với thăn hình khỏe khoắn 
Tánh mạnh bạo kiêu căng 
Vào thành như đông trông. 
Đem xả lợi đi khẳp 
Từ thành thị, thôn làng

9330 Để chúng sanh cúng dường 
Tôn thờ ở lầu cao 
Trời, người đều thợ phụng.
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Dỏng tộc Lực s ĩ ẩy 
Phụng sự xả-lợi Phật 
Dùng hương hoa thượng hạng 
Trân trọng dâng cúng dường. 
Bấy giờ bậy v/ề vua 
Nhăn vì Phật nhập diệt,
Sai sứ đến rừng cây 

9340 Gặp những nhỏm Lực sĩ 
Xin thinh xá-lợi Phật.
Vì tôn trọng Phật-ắà 
Và ỷ  lại sức mạnh 
Nên họ sanh lòng kiêu.
Thà bỏ thân mạng đi 
Không cho xả-lợi Phật.
Sứ giả về tay không 
Tâu lên mọi sư kiện 
Bảy vị vua nổi giận 

9350 Kéo đoàn quân đông đảo,
Thế mạnh như vũ bão 
Đến tại thành Cĩtu-di.214 
Nhân dân ra ngoài thành, 
Thấy vậy đều kinh hãi 
Trở về cấp bảo cho 
Dồng tộc Lực s ĩ biết 
Binh mã các nước đến 
Nào bộ bỉnh, voi ngựa,
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Vây chặt thành Cưu-dỉ.
9360 Vườn rừng ở ngoài thành 

Ao, suôi, cây, hoa quả,
Bị đoàn quân dẫm nát 
Quang cảnh thật tàn tạ .
Lực s ĩ lên thành xem 
Cảnh vật bị tàn phá 
Cuộc chiến thật nghiêm trọng 
Đầy đủ các chiến cụ 
Vũ khỉ, xe bẳn đá 
Cung, nỏ, đuốc lửa bay.

9370 Bảy vị vua vây thành 
Hàng ngũ thật tề chỉnh 
Như bảy vì sao lớn 
Chuông trổng như sẩm vang 
Khí mạnh như mây tụ.
Các Lực s ĩ phẫn nộ 
Mở cửa thành quyết chiến. 
Bậc bô lão trong thành, 
Những người tin Phật pháp 
Sợ hãi phát lời nguyện:

9380 Đe các vua cảm phục 
Mà không tổn hại gì 
Dùng lời khuyên thân thiện 
Để họ khỏi đảnh nhau.
Dũng sĩ mang ảo giáp 
Múa dao, vung kiểm dài 
Chuông trổng giục liên hồi 
Câm gậy liên ứng chiên.
Bây giờ cỏ một vị 
Trưởng lão Bà-la-môn

9390 Tên là Độc-lâu-na215 
Học rộng, trỉ huệ cao 
Được mọi người kính trọng.
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Tâm hiền, chuộng chánh pháp 
Nói với bậy (ỊUOC vương:
Xem hình the thành này 
Một người cũng đủ sức 
Chổng cự số quân nhiều 
Huông gì họ chung sức 
Mà không thắng được ư?

9400 Nêu khiên tiêu diệt nhau 
Làm sao gọi có đức?
Khỉ hai bên giao chiến 
Tình thế khỏ lưỡng toàn 
Khốn bên nay, bên kia 
Cả hai đều thương tổn 
Tình thế khó suy lường.
Hoặc kẻ mỹnh thẳng yếu 
Hoặc kè yếu thắng mạnh.
Như người bắt răn đọc

9410 Mà cứ việc xem thương 
Lẽ nào không hại thân?
Những kẻ tánh mềm yểu 
Mà được người khích lệ,
Ra trận thành chiến s ĩ 
Như lửa được thêm dầu 
Chớ nên khinh kẻ yếu 
Bảo rằng họ không kham.
Thân mạnh không đủ cậy, 
Chảng bằng phap lệnh đâu.

9420 Ngày xưa bậc thẳng vương 
Tên là Ca-lan-đà 
Tỉnh tọa khởi tâm Từ 
Hàng phục được giặc oản,
Tuỵ lam vua bổn coi 
Nồi tiếng tài sản nhiều 
Rốt cuộc cũng không còn.
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Như con trâu uổng nước 
No bụng rồi trở ve 
ít lâu thải ra hết.

9430 Chiến thẳng thêm oán hận 
Hòa giải sau khỏi lo 
Nạy kết oản hận thù 
Viêc này thật không nên. 
Nẻu múổh cúng dườrig Phật, 
Nên theo Phật nhẫn nhục. 
Như vậy Độc-lâu-na,
Quyết tăm, nói thành thật 
Hợp nghĩa lý, ôn hòa 
Nói ngay thật, không sợ.

9440 Bấy giờ cẩc quốc vương 
Noi vởi Độc-lâu-ha 
Õng nay nói đúng lúc 
Sảng suốt và hữu ích 
Lời thân mật chần thành 
Lý đúng, thuận chảnh pháp 
Hãy nghe chúng tôi nói: 
Phàm là bậc vua chúa 
Hoặc nhân vì dục lạc 
Mà thù oản đánh nhau

9450 Hoặc nhân vì đùa giỡn 
Chỉ gây hiềm khích nhỏ 
Khong đến nỗi chiến tranh. 
Chúng ta vì chánh pháp 
Mà nay đánh nhau sao?
Kẻ kiêu mà đạt nghĩa 
Người đời còn phục tung. 
Huống gì Phật bỏ kiêu,
Dạy bao người khiềm cung. 
Chúng ta có lẽ nào

9460 Không hy sinh tự ái
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Để cúng dường Đức Phật? 
Ngày xưa đại địa chủ 
Bật-sẳc A-nan-đà217 
Chi vì một người đẹp 
Mà đánh nhau chỉ tử.
Huống gì nay chủng ta 
Vì tôn kính củng dường 
Bậc thầy tịnh ly dục 
Mà tiếc thân mạng sao? 

9470 Tiên vương Kiều-la-bấ218 
Đánh với Bát-na-bà219 
Lần ỉượt tàn phá nhau 
Cũng chi vì ham lợi.
Huong gì bậc không tham 
Mà ta không biết kỉnh,
Lại tham mạng sống sao? 
Con của tiên La-ma220 
Oán hận vua Thiên T ỷ 21 
Phá nước hại nhân dân 

9480 Cũng chỉ vì sân hận.
Huống gì bậc đạo sư  
Không còn sân oán hận 
Mà ta lại tiếc thân 
Không biết củng dường sao ? 
La-ma vì Tư-đcr22 
Sảt hại các nước quỷ 
Huổng gì đấng Thế tôn 
Không còn tâm sát hại 
Mà ta còn tiếc thân 

9490 Không biết hy sinh sao?
A-ỉợi và Bà-câu223 
Hai quỳ thường kết oản 
Chỉnh vì ngu si thôi 
Mà hại cả chúng sanh
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Huống gì đấng Thế tôn 
Bậc trí tuệ ĝ iải thoát 
Mà ta lại t iêc thân 
Không biết phụng sự Ngài? 
Như vậy, nhiêu vỉ dụ 

9500 So sánh việc xưa nay 
Đa phần đều vô nghĩa 
Mà họ dám hy sinh 
Huống gì đấng Thế tôn,
Bậc thay của trời người 
Được thế gian kính trọng 
Mà ta lại tiếc thân 
Không cần cầu củng dường? 
Ngỷie vậy các vua bảo 
Nêu ông muổng đinh chiến 

9510 Hãy khuyên nhóm Lực sĩ 
Để chúng tôi vào thành 
Hòa giải mở cửa ra 
Chúng ta sẽ mãn nguyện 
Theo như lời ông nói 
Lòng chúng tôi tam yên 
Cũng như con răn độc,
Vì nhờ sức thần chú 
Mà không làm hại người.
Bấy giờ Độc-lầu-na 

9520 Tiếp nhận lời các vua,
vằo trong thành hòa giải 
Vấn an nhóm Lực s ĩ 
Lời lẽ rất khôn ngoan 
Trung thật và tha thiêt:
Thưa quỷ vị Lực sĩ!
Các quoc vương ngoài thành, 
Trang bị nhiều khỉ giới 
Thật lợi hại vô cùng,
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Họ mặc áo giáp dày 

9530 Quân đội thật tinh nhuệ 
Gươm giáo múa sáng ỉoà 
Khỉ săc thật hùng dũng 
Muốn tiêu diệt thành nạy. 
Nhưng họ vì chảnh pháp 
Lo ngại việc chiến tranh 
Là pháp không chánh đảng 
Gây ton hại đau thương 
Nên cừ tôi đến đây 
Có mẩy lời bộc bạch.

9540 Tôi không vì đất đai
Cũng không cầu tiền tài 
Không khởi tâm ỉàêu mạn 
Và ôm hận, oán thù.
Vì cung kỉnh Thế tôn 
Mà mạo muội đến đây.
Quý vị hiểu ỷ  tôi 
Gậy khô nhau làm gì ? 
Cùng tôn trọng chảrứìpháp, 
Chủng ta là anh é#wẵ 

9550 Xá-lợi của Thể tôn 
Còn để lại cõi đời 
Chúng ta cùng nhất tâm 
Nên thành kính củng dường. 
Keo kiết về tiền tài 
Cũng không phải lỗi lởn 
Mà keo kiet chánh pháp 
Mới là tội rật nặng 
Cuộc đời vốn tệ bạc,
Kẽ xử  trí không thông 

9560 Sẽ gây nhiêu tai hại.
Vậy nên đổi sử nhau 
Bằng lễ  nghi tân khách
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Không bằng phép vua tôi, 
Đỏng cửa đê phòng ngự.
Tôi trình việc lành, dữ 
Và hoài bảo của tôi:
Các m a kia cũng thuận.
Hai bên không chông nhau 
Lẽ ra nên hòa hiệp.

9570 Thế tôn còn ở đời
Thường dạy pháp nhẫn nhục 
Không thuận với chánh pháp 
Làm sao nói củng dường? 
Người đời vì ngũ dục 
Tiên tài và ruộng vườn 
Mà tranh chấp mâu thuẩn. 
Nếu người vì chánh pháp 
Nên tùy thuận thánh giáo 
Vì chảnh pháp kết oán,

9580 Thật là điêu trái ngược.
Phật từ bi, vắng lặng 
Thường muốn yên tat cả 
Cúng dường đức đại bỉ 
Mà làm việc hại lớn 
Thì sao gọi cúng dường?
Nên phân chia xả-ỉợi 
Một cách thật bình đẳng 
Thuận pháp, tiếng đồn khắp 
Nghĩa thông, lời hợp lý.

9590 Neu họ làm phi pháp 
Thì dùng pháp hòa hợp 
Đó là kính chuộng pháp 
Khiến chảnh pháp trường tôn. 
Phật dạy hạnh bổ thỉ,
Bố thỉ pháp hơn hết 
Người bô thí tài vật
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Dễ hơn bố thí pháp.
Nhóm Lực s ĩ nghe nói 
Nhìn nhau mà hổ thẹn, 

9600 Nói với Độc-lâu-na:
Thâm cảm ỷ  của ông,
Lời nói rất thăn thiện 
Hòa nhã và chánh đảng 
Thật hợp với chánh pháp. 

Những điêu ông đã làm 
Thuận lợi, cỏ công đức 
Giải hòa giữa đôi bên.
Chỉ cho chúng tôi thấy 
Chỗ trọng yếu chảnh đạo. 

9610 Như dẫn con ngựa ngu 
Đi lạc, về đường chảnh. 
Nay dùng lý giảng hòa 
Đúng như lời ông nói.
Lời hay và chân thành,
Mà lòng không chiểu cổ 
Thì sau chắc ân hận,
Nhóm Lực s ĩ nói xong 
Liền mở Xá-lợi Phật 
Phân tám phần bằng nhau. 

9620 Họ chỉ nhận một phần,
Đe thành kỉnh củng dường 
Chia bậy phần còn lại 
Cho bậy vị quôc vương. 
Bảy vua được Xá-lợi 
Vui mừng đảnh lễ nhận 
Cung thỉnh về nước mình 
Xây tháp mà củng dường. 
Trước khi họ chia tay, 
Độc-lâu-na yếu cầu:

9630 Nhỏm Lực s ĩ  một điều:
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Hãy cho ông cái bình 
Đã dùng chìa xá-lợi 
Yêu câu bậy vị vua 
Cũng cho ông một phần 
Đe ông đem về xứ  
Xây tháp mà phụng thờ,
Gọi là tháp Kim Bình.2 4 
Dân thành Câu-na-kiệt225 
Thu thập tro còn lại 

9640 Cũng xây tháp tôn thờ
Gọi là tháp Khôi Thán.226 
Các vua xây tám tháp 
Cộng Kìm Bình, Khôi Thán. 
Vây cõi Diêm-phù-đề 
Tất cả mười ngôi tháp.
Nhân dân trong cả nước 
Đem lọng báu, hương hoa > 
Cúng dường tháp xá lợi 
Trang nghiêm như núi vàng. 

9650 Các thứ lễ nhạc hay
Ngày đêm luôn hòa tấu 
Cúng dường xả-ỉợi PhậL 
Bẩy giờ cả chủng sanh,
Năm trăm vị La-hán 
Vĩnh viễn vẳng bóng thầy 
Lo lẳng và bùi ngùi 
Không còn chô nương tựa 
Các vị tăng La-hán 
về núi Kỳ-xà-quật227 

9660 Họp trong hang Để thích ',,v> 
Kiet tập lời Phậ&dty^. , 
Thành bảo tạng.kinh điên.
Mọi người đều:svy cử 
Trưởng lãO 'A*ncm*đà > Ì,'-A V A  \
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Đọc lại lời Phật dạy 
Từ trước đến sau cùng 
Trong tất cả pháp hội 
Các bộ kinh nhỏ lởn.
Vì A-nan là người 

9670 Trực tiếp hay giản tiếp
Được nghe Phật Thích-ca 
Trong các thời thuyết pháp.
A-nan vì đại chúng 
Lên pháp tòa sư tử  
Đọc như lời Phật nói 
Mở đầu bằng một câu 
Là “Như thật tôi nghe ”
Rồi một thơi, Phật ở.....
Chúng hội rất cảm động 

9680 Tât cả đêu rơi lệ.
Sau cùng thành Kinh tạng.
Là phương tiện tu học.
Đã đạt cảnh niêt-bàn 
Naỵ được và sau được 
Niêt-bàn cũng như vậy 
Vua Vô Ư ứ ra đ ờ i ^
Người mạnh (trí) điều khiển được 
Các phiền não ưu tư  -Ỉ..Í 
Người yểu chỉ diệt trừ 

9690 Những phiên não mà thôi.
Như hoa cây vô ưu 
Vua cõi Diêm-phù-đề 
Tâm thường không ưu não 
Tin sâu nguồn ehánh pháp 
Cho nên gọi vô uu.
Con cháu triều Khổng Tước229 
Theo dồng chánh mà sanh 
Cứu độ khắp thiên hạ
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Xây dựng các tháp miếu

9700 Von tự cường vô ưu 
Nay gọi tháp Vô Ưu 
Mở tháp bày vị vua 
Để lạy các xả-lợi 
Một sớm phân bố khắp 
Tám vạn bổn ngàn tháp.
Chi có tháp thứ tám 
Ở  tại thôn Ma-la 
Được thần long gìn giữ 
Vua lấy cũng không được.

9710 Tuy không được xá-lợi 
Biết Phật có xá-lợỉ.
Thần long luôn cụng đường 
Làm tăng lòng kính tín 
Tựy vua cai trị nước 
Đen khi được thánh quả 
Nay khiến khắp thiên hạ 
Cúng dường tháp Thế tôn 
Quá khứ hiện vị lai 
Tất cả được giải thoát.

9720 Người cung kỉnh cúng dường 
Lúc Thế tôn ở đời,
Hạy xá-lợỉ, niết-bàn 
Đeu được phước như nhau. 
Trí huệ luọrt sảng suốt 
Thêm lớn tâm cao thượng. 
Quán sâu về phước đức 
Của các đấng Thế tôn 
Giữ đạo và cúng dường 
Phước báo cũng thù thăng.

9730 Phật được pháp tôn thăng
Xứng đảng được củng dường 
Của tất cả chủng sanh.
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Đã đển chẽ “bất tử ”
Người tin cũng được an.
Cho nên hàng trời người 
Đều nên thường củng dường.
Đức Phật đại từ bi 
Đã thông đạt chân lý 
Độ tất cả chúng sanh 

9740 Ai nghe mà không kỉnh?
Những thống kho thể gian 
Không gì hơn nỗi khô 
về sanh, già, bịnh, chết.
Khổ về chết rất lớn 
Chư thiên còn phải sợ.
Bậc xa lìa các khổ
Tại sao không củng dường?
Niềm vui không tải sanh (niết-bàn) 
Là niềm vui vô thượng 

9750 Khỏ tái sanh rất lớn
Không khổ nào sảnh bằng.
Đức Phật xa lìa được 
Cái khổ về tái sanh 
Vì đời khai thị khắp 
Tại sao không củng dường?
Tản thán Đức Thê tôn 
Suốt cuộc đời hành đạo 
Không phải vì danh lợi.
Tùy thuận kinh Phật nói 
Đe cứu độ thể gian 
Được an lành giải thoát.

Hết
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Phụ lục. 
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T04n0192_p0002a29 I £  Mỉ 
T04nÕ 192^>00021$ 1 i 
T04n0192j>0002b02 ắ . 4M £0
T04n0192_p0002b03 1 i4 " -S -# íế -
T04n0192_p0jỊ)02bỌ4 I ặ.
T04n0192_p0002b05 1 -ậ-ắ-íậJỊ--f
T04n0192lpỌ002b06 I & M Ịf  
T04n0192_p0Q02b.Q7 Ị $ íỉề .ệ r ỉ-iề ĩ/ f # u u & ề -  
T04n0192_p0002bỘ8 ị t l Ì í l ỉÉ ^ A .  M iẩr^iríễ. 
T04n0192_p00Q2b09 1 
T04n0192_p0002bl0 ị
T04n0192_p0002b 11 I M ị íM ^ A  £  sỀ-tHHM*
T04nÕ 192 jp0002b 12 I ;M ầJU £ỈÌ  
T04n0192_p0002b 13 Ị H4&Í1 ^ $ -# ă " ịề r  
T04n0192_p0002bl4 I I t ỉ k H l & á ệ - t ô  
T04n0192_p0002b 15 1 tà ^  w
T04n0192_p00ọ2hl(y 4Ị>MMÊ-£ A IM H t*

Phật sở hành tản __________ ___________ ________

340



Mã Minh
T04n0192_p0002b17 
T04n0192_p0002b18 
T04n0192_p0002b19 
T04n0192jp0002b20 
T04n0192_p0002b21 
T04n0192_p0002b22 
T04n0192_p0002b23 
T04n0192_p0002b24 
T04n0192_p0002b25 
T04n0192_p0002b26 
T04n0192_p0002b27 
T04n0192_p0002b28 
T04n0192_p0002b29 
T04n0192jp0Ọ02c01 
T04n0192_p0002c02 
T04n0192_p0002c03 
T04n0192_p0002c04 
T04n0192_p0002c05 
T04n0192_p0002c06 
T04n0192_p0002c07 
T04n0192_p0002c08 
T04n0192_p0002c09 
T04n0192_p0002c10 
T04n0192_p0002cll 
T04n0192_p0002c12 
T04n0192_p0002c13 
T04n0192_p0002c14 
T04n0192_p0002c15 
T04n0192_p0002c16 
T04n0192_p0002c17 
T04n0192_p0002c18 
T04n0192_p0002cl9 
T04n0192_p0002c20 
T04n0192_p0002c21

Ạ & Ỷ -ổr« ĩ& ấ  
& £ ặ t& iỉ

BệiỉẨ® t  

Ạ i 3 -ifỊ£ * J ế
&1f&SLỉk íte-ỄMt 

* * * * *
$ :£ & & &  Ò0& 1Ị.ẶÍ 

Bệ"-ĩ. éi -í*ỉi A.

* * * * *

M t i í  ị ầ ế ĩ ì í  

ẠUM-bŨ ỉ
Ị&ỈỊL8Lfr4-

341



Phật sở hành tán ■

T04n0192_p0002c22 I t ỉ - ỉ k ^  t A ỉ t ì & 'i.< 
T04n0192^0002c23 i
T04n0192_p0002c24 I lfcjì.iE.&*Ì
T04n0192_p0002c25 1 i  M ilí A.Ì2, ìk%LÌIệ.&m 
T04n0192_p0002c26 I
T04n0192_p0002e27 I /LT-f-ệl#r
T04n0192_p0002c 28 I
T04n0192_p0002e29 I ,% ầ.F ấ$tâ
T04n0192_p0003a01 \-JlỀdL&1t1& tâiầ.r-kỆk&:
T04n0192_p0003a02 I
T04n0192_p0003a03 I
T04n0192_p0003a04 I #-f'ÍOíAẴ.
T04n0192_p0003ạ05 ị lír éíjfẳl)A1t ' ji 
T04n0192_p0003ầ06 I 3í/^ỹỐ^M-
T04n0192j0003a07 ị j£ra‘/vỶ -M sr&£;l:;Ô 
T04n0192_p0003a08 I
T04n0192_p0003a09 I >Í7ẨJÍA3F
T04n0192_p0003a 10 I vH Ì-ậL M f \^-
T04n0192_p0003al 1 I -Ằ^ìằ-^T^r iSỈÃ^#f3f 
T04n0192_p0003al2 I
T04n0192_p0003a l 3 Ị I M Ễ  I — BR.SÍ7 —5£
T04n0192_p0Ọ03a 14 Ị
TO4nO192_p0O®3ầl5 I A iH :7 * Ỷ
T04n0192_p0003àl6 1 $J%Ấ
T04n0192_pQ003é l 7. \ t à Á ~ f r l L ĩ -  -' ỉ ' ìặ - : ỉ^ •§:'$-

T04n0192_pG003al8 Ị':v p - ề - t k ỉ -
T04n0192_p0003à19 Ị 'BÍ 'Ìẳ%ì Ể) Ể.M.
T04n0192_p0Q@3a20 Ị
T04n0192_p0003a21 1 ừ 'ỉiầ .^ % -  ,€•'!% '
T04n0192_p0003á22 I ỉt^ M -ìểrâ .
T04n0192_p00€3a23 1 A i A i t â .
T04n0192_p0003a24 I t Ỳ Ễ M  
T04n0192_p0003a2ỗ l M
T04n0192jp0003â26 Ị fâỉíkầL%ỉậ

342



Mã Minh
T04n0192_p0003a27 Ị ìH k & m ầ  4 r *  0 Jtw  
T04n0192_p0003a28 m a
T04n0l92_p0003a29 f íỆ ,ỉị& ỉệ
T04n0192_p0003b01 * * * * * *
T04n0192_p0Ọ03bỌ2
T04n0192_p00Q3b03 I -= ($.}£- Ỉ$-A
T04n0192_p0003b04 1 -k>ÌbịìỉịLfò S L ik íA n
T04n0192_p0003b05 m tH tm íÌ k .O L Ì Ì £
T04n0192_p0003b06 « « 2
T04n0192__p0003b07 ỉ ề ầ ĩ t ^
T04n0192_p0003b08 1 ị ũ & i i k  ĩ m Ả Ì
T04n0192_p0003b09
T04n0192_p0003b 10 » * : , «
T04n0192_p0003b 11 M n i i i t ẩ m ỉ  
T04n0192_p0003b 12 Ậ ỉiM M L  S Ĩ S m  
T04n0192_p0003b 13 ị im ỉ Ỉ Ị l i t
T04n0192_p0003bl4 M a i  ĩ ẳ  Ì r Ì ĩ ^ r S -  
T04n0192_p0003bl5 ĩ m i - í ỉ ị
T04n0192_p0003b 16 Ố Ỉ Ỉ & Ỉ
T04n0192__p0003b 17
T04n0192_p00Q3bl8 A Ậ Ỉ Ỉ t ^ ỉ m ^ m  
T04n0192j30003bl9 # # * * # £ .  *ĩ

T04n0192_pỌ0Q3b22 Ỉ Ẫ t ậ ị

I ? f n? ỉ ? ? - P? 003b23 * * - * Ị Ỉ S ;

lu^nuiy^uuuáb^v H rnm toA
T04n0192_p0003b28 é ^ Ằ ỵ ỉ
T04n0192jp0Ọ03b29
T04n0192_p0003c01 ỂJ «  cL #^  Ẳ ỉ^ iâ iầ É
T04n0192_p00Q3pQ2 i



Phật sở hành tản
T04n0192_p0003c03
T04n0192_p0003c04
T04n0192_p0003c05
T04n0192_p00ỏ3c06
T04n0192_p0003c07
T04n0192_p0003c08
T04n0192_p0ơ03c09
T04n0192_p0003c10
T04n0192_p0003c11
T04n0192_p0003cl2
T04n0192 jp0003c13
T04n0192__p0003c 14
T04n0192_p0003cl5
T04n0192_p0003c16
T04n0192_p0003c17
T04n0192_p00Ổ3cl8
T04n0192_p0003c19
T04n0192_p0003c20
T04n0192_p0003c21
T04n0192_p0003c22
T04n0192_p0003c2 3
T04n0192_p0003c24
T04n0192_p0003c25
T04n0192_p0003c26
T04n0192_p0003c27
T04n0192_p0003c28
T04n0192_p0003c29
T04n0192_p0004a01
T04n0192_p0004a02
T04n0192_p0004a03
T04n0192_p0004a04
T04n0192_p0004a05
T04n0192 jp0004a06
T04n0192_p0004a07

0 &Ệ- 

'ý iM ii tề s .& B IỲ tã .

ị - Á ấ m ti í
b#ì£ềL3ệ Ọ L t  

#ê.*MSL* ỊfỊĨ6»& ĩệ

.M ú á rè R .—- 
***»**■#

u ệ ẻ ííệ - i£

0 g # # í l l í j | i

ỳ ệ íệ - ir^ t
ỉ ^ f i jR Ì ; f 4 i f ầ n Ị * g

344



Mã Minh
T04n0192_p0004a08 
T04n0192_p0004a09 
T04n0192_p0004a10 
T04n0192_p0004all 
T04n0192_p0004a12 
T04n0192_p0004a13 
T04n0192_p0004a14 
T04n0192_p0004a15 
T04n0192_p0004a16 
T04n0192_p0004a17 
T04n0192_p0004a18 
T04n0192_p0004a19 
T04n0192_p0004a20 
T04n0192_p0004a21 
T04n0192_p0004a22 
T04n0192_p0004a23 
T04n0192_p0004a24 
T04n0192_p0004a25 
T04n0192_p0004a26 
T04n0192_p0004a2 7 
T04n0192_p0004a28 
T04n0192_p0004a29 
T04n0192_p0004b01 
T04n0192_p0004b02 
T04n0192_p0004b03 
T04n0192_p0004b04 
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T04n0192_p0004b211 
T04n0192_p0004b22 I 5 c i J i m ì ì  
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T04n0192_p0004b24 Ị %ề:%,SL-k ;gJfMfcFèlậ. 
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T04n0192_p0004b26 Ị ỈL ^ .ề& ìÌ JẾịỆ&ỉfạH 
T04n0192_p0004b27 I
T04n0192_p0004b28 I $;n>%L*yềr
T04n0192_p0004b291 n A n a iỆ t
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T04n0192_p0004c03 1 d é m ĩệ a .  l&Bệlệ-ặ-M 
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T04n0192_p0004c06 i 
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T04n0192_p0004c08 I % -ầ £ i% t
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T04n()192_p0020a241 £.% kềti~ấ- 
T04n()192_p0020a25 I 
T04n0192_p0020a26 Ị 
T04nl)192_p0020a27 ị £JM ỈỊ-£  ỉ .  
T04n0192_p0020a28 I Ì*ifci9L&4r M ậ  
T04n0192_p0020a29 I -ỈPÃ-Mi'Ởỉ-1$M-ỳĩ 
T04n0192_p0020b01 I
T04n)192_p0020b02 I #  #r +
T04n0192_p0020b03 I U,ỳ}/'ĩ-ĩằM
T04n0192_p0020b04 I W-ề fc fc t '
T04n0192_p0020b05 I
T04n0192_p0020b06 I
T04n0192_p0020b07 ị 4í‘ỈÌL'VẩLÂ
T04n0192_pữ020b08 Ị
T04r0192_pỡ020b09Ị %fềì&ìí'}ệ
TO4rO192.j>ỠO2ÓM0 ị ì ậ & & # Ị : '
T04ri0192_p0020bll 1 M
T04n0192_p0020bl2 Ị &%'ì &}&M
T04n0192_p0020bl3 Ị '4f'ÁM-ìềjfr % -® *■
T04n0192_p0020bl4 Ị
T04n0192_p0020bl5 I
T04iÌ0192£p0020bl6 1
T04n0192_p0020b17 Ị ỉ&Ạ&ỉkJặ-‘ìậ-
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T04n0192_p0020bl8 I JỊL^##rA . 
T04n0192_p0020bl9 1 I  
T04n0192_p0020b20ị 
T04nÕ 192_p0020b21 1 *-RJk-ậ-*è 
T04n0192_p0020b;22 I
T04n0192_p0020b23 I
T04n0192_p0020b24 ị n
T04n0192_p0020b25 |-
T04n0192jp0G20b26 Ị ỈM .& X M  7ỳ~fặ$-:£ &
T04n0192_p0020b27 I T
T04n0192_p0020b28 I Ỉ-Oil
T04nÕ 192_p0020b29 1 ỂkMM *. ềtA.
T04n0192_p0020c01 I ỊỊỈ-MllMÈầ, 3È:i&-5-4ỉk&
T04n0192_p0020c02 ị
T04nÕ 192_p0020c03 i *§■%&&&.
T04n0192_p0020c04 Ị i4fcĩ9í&J*ỉ
T04n0192_p0020c05 I aMk-itẴ.#
T04n0192_p0020c06 I
T04n0192_p0020c07 1 tiLlỊrtytÚX.
T04nÕ192_p0020c08 1
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T04n0192 jp0020c 13 I %*-&-**:&£ A.£-
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T04n0192_p0020:è 151 ỈJÌLĨặ-óZỆặ'fệ 
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T04n0192_p0021a04 
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T04n0192_pOÒÌla11 
T04n0192_p0021a12 
T04n0192_p0021a13 
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T04n0192_p002la16 
T04n0192_p0021á17 
T04n0192__p0021a 18 
T04n0192_p0021a19 
T04n0192_p0021 a20 
T04n0192_p0021a21 
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T04n0192_p0021a29 ìk m ỈM r k
T04n0192_p0021bOÌ Ị r n m m í  *>jìỈLJJtoẰ 
T04n0192_p0021b02
T04n0192_p002lb03 ị Ẵ Ẵ Ỉ T Ì Ỉ
T04n0192_p0021b04 I ^  J
T04n0192_p0021b05 I 
T04n0192_p0021b06 ị ®
T04n0192_p0021b07 Ị Ặ %ứỉjt4ì£&
T04n0192_p0021b08 ị Ì Ẵ Í  j t *
T04n0192__p0021b09 Ị £&3ỉ-ýệ-£ 
T04n0192_p0021bl0 ẳ Ã ì t ị&  M.%Ẵỉi(r 
T04n0192_p002 lb l 1 Ị /í/ị-g
T04n0192_p0021bĨ2
T04n0192_p0021b 13 Ị ỉ í ị S i i t ^ L
T04n0192_p0021b 14 Ị Ị Í i *
T04n0192_p0021b 15 J
T04n0192_p0021b 16 Ị
T04n0192_p0021b 17 i í m Ĩ &  Ỉ Ĩ Ệ  ồ A  
T04n0192_p002ib 18 i t t ỉ ĩ ỉ
T04n0192_p0021blớ Ị
T04n0192_p0021b2ỡ I  ỉ á ĩ i l  S Ị ỉ t l S  
T04n0192_p0021b2I Ị &Ậ&Ạ&
T04n0192_p0021b22 kmL * ± Í
T04n0192_p0021b23 ^
T04n0192_p0021b24 Ị %JỂlỊtẨỉí Ằ
T04n0 92^002 b25 i  ỉ  S ỉ ĩ l s  
T04n0192_p0021b26 J  * 2 ỉ j Í Ĩ
T04n0192_p002lb27 ệ t ị ĩ & ĩ  M ỈĨtiil&ĩ
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T04n019 2_p0021c04 I
T04n0192_p0021c05 I Ẵ í i ấ ậ
T04n0192_p002lc06 Ị H M Ỉ - M
T04n01S2_p0021 c07 I
T04n0192_p002lc08 I ầ .'!t^#f$3 ^-ỉỆẨiỊlií.
T04nÕ 192_p0021 c09 1 ítẩU altỐ . íSỞjlMl#rỆ- ■
T04n0192_p0021cl0 I 7£ặ.£.fdặ.
T04n01 &2_p0021c 11 I ;£'&#■*'] $ìjfeìỉì%Jẫ>
T04n0192_p0021c 12 I Ẵ& it.iivlt
T04n0192_p0021c 13 ị :ML-ậ-*èơ  ẳMU1.&#
T04n0192_p0021cl4 I ệỤỄỈ& ê A
T04nÕ192_p0021c 15 ị £,&&.%-%■
T04n0192_p002licí6 Ị t
T04n0192_p0021c i7 I À. *']&*&
T04n0192_p0021cl8 I
T04n0192_p0021cl9 I & # & & &
T04n0192_p0021 c20 Ị — 
T04n0192_p0021c2i ị # $r‘<í%'ề-:fà 
T04n0192_p0021c22 I 4 t - fr £ Ị H l
T04n0192_p002lc23 I '/kM%íê-ìầ. 
T04n01'32_p0021c24 Ị J ịắÌỈLfè%-& ỆLĨé\Ìầ:Ệt& 
T04n01'32J)002 lc25 I a ,g M Ụ M U to * W ầ ẽ*] 
T04n0192_p0021c26 I í A ậ  
T04n0132_p0021c27 1 
T04n0132_p0021c28 I
T04n0192_p0021c29 1 £8>]lỊl lli £
T04nÕ192_p0022a01 1 ầ - ỉU M t#  
T04n0192_p0022a02 Ị
T04n0192_p0022a03 ị 4 -^ -^
T04n0192_p0022a04 i ẳ -ĨẾ Ỉ-^ %  ìế& rô tb £  
T04n0192_p0022a05 I 
T04n0192_p0022a06 Ị ^ -ĩk ĩt^ ấ ^ ĩ 
T04n0192_p0022a07 I 
T04n0192_p0022a08 Ị
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T04n0192_p0022a13
T04n0192_p0022a14
T04n0192_p0022al5
T04n0192_p0022al6
T04n0192_p0022a17
T04n0192_p0022al8
T04n0192_p0022al9
T04n0192_p0022a20
T04n0192_p0022a21
T04n0192_p0022a22
T04n0192_p0022a23
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T04n0192_p0022a29
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T04n0192_p0022bl5 
T04n0192_p0022bỊ6 
T04n0192_p0022b,ĩ 7 
T04n0192j>0022bl8 
T04n0192 jpOỌ22b19 
T04n0192_p0022b20 
T04n0192_p0022b21 
T04n0192_p0022b22 
T04n0192_p0ọ22b23 
T04n0192_p0022b24 
T04n0192_p0022b25 
T04n0192_p0022b26 
T04n0192_pQ022b27 
T04n0192_p0022b28 
T04n0192_p0022b29 
T04n0192_p0022c01 
T04n0192_p0022c02 
T04n0192_p0022c03 
T04n0192_p0022c04 
T04n0192_p0022c05 
T04n0192_p0022c06 
T04n0192_p0022c07 
T04n0192_p0022c08 
T04n0192_p0022qặ% 
T04n0192_p0022c10 
T04n0192_pQ022cl1 
T04n0192_p0022cl2 
T04n0192_p0022cl3 
T04n0192_pQỄ)^eii 
T04n0192_pQỌ22el5; 
T04n0192_p0022c16 
T04n0192__p0022c 17 
T04n0192_p0Ọ22c18
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T04n0192_p0022cl9 Ị ì&
T04n0192_p0022c20 ặxậị-4rềị 
T04n0192_p0022c21 Ị 
T04n0192_p0022c22 1 4 U ậ £ * 8  
T04n0192_p0022c23 1 «  àĩĩ-HiA. 
T04n0192_p0022c24 Ị * * * * *  
T04n0192_p0022e25 ị'& «% ạb fr  
T04n0192_p0022c26 
T04n0192_p0022c27 ị * - h * l l ị *
T04n0192_p0022c28 & £ £ £ &  
T04n0192_p0022c29 1 ■̂ &LÀé£nẾ Ã & ỉkxm  
T04n0192_p0023a01 I *-ftềM M i ZUMằtJÍr& 
T04n0192_p0023a02
T04n0192_p0023a03 $ r ú f t  %rél
T04n0192_p0023a04 Ị 
T04n0192_p0023a05 j 
T04n0192_p0023a06 p & m ầ m é  
T04n0192_p0023a07 ị :* Ạ ^ & J U k .À Á k  
T04n0192_p0023a08 ị £■&&&& ì$LtèJvÌỈ 
T04n0192_p0023a09 ị * W b m  
T04n0192_p0023a 10 Ị 4t
T04n0192_p0023a 11
T04n0192_p0023a 12 &IMRÌ» Á ấ Ì Ì Ì Â . f t
T04n0192_p0023a 13
T04n0192_p0023al4 Ị
T04n0192_p0023a 15 &Ặ«hH-£. * *
T04n0192_p0023al6
T04n0192_p0023al7 ị ỉ i í ề í ỉ
T04n0192_p0023a 18 m
T04n0192_p0023al9 Ị 
T04n0192_p0023a20f
T04n0192_p0023a21 hm*HU M  í ỉ í ỉ i i t  
T04n0192_p0023a22 k . Ã . ỉ ẳ i k
T04n0192_p0023a23 1 m ị s  d é  'V 'ìặ£  &>lệ
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T04n0192_p0023a24 I j&&ểULẲ. 
T04n0192_p0023á25 1
T04n0192_p0023a26 I # ầ .â .X M  & & & & í #
T04n0192_p0023a27 I aM H bã.*  tĨMỉkĩLỉẳ.
T04n0192jp0023a28 ị
T04n019 2_p0023a29 I UUfcjE.S4Ê
T04n0192_p0023b01 I
T04n0192_p0023b02 1 gfrỉ&W'}ầ fìề&ỉầ.&ỉt 
T04n0192_p0023b03 ị ỉ k £ ỉ í f o ầ .  ì ầ l ĩ M ầ Â  
T04n0192_p0023b04 I -Ể-WỊ£&ỉ1 % & & & &  
T04n0192_p0023b05 I & 4ĩiM b4ĩ 
T04n0192_p0023b06 Ị Ẳ. ̂  M$rìfc i t  
T04n0192_p0023b07 I ■ĩrtobâ'#.
T04n019 2_p0023b08 I
T04n019 2_p0023b09 ị W M f-£4í iM ỉh  
T04n019 2_p0023b 10 I rẴM
T04n01S2_p0023bl 1 Ị 'BệíỀLfsỉ& $L -fr$rỉẫ.iầíM, 
T04n0192_p0023bl2 Ị -â 
T04n0192_p0023bl3 Ị
T04n0192_p0023bl4 I £% .& & &  Ạjệ%--Ỉ-A  
T04n0192_p0023b 15 I '}'%<%>&.j t  
T04n0192_p0023b16 I ẩậ.%iifĩfìJế 
T04n0192_p0023b 17 I 
T04n0192_p0023b 18 I
T04n0192_p0023bl9 ị %L3ỉ~ìầM‘Vẽ
T04n01í)2_p0023b2Ò I 
T04n0192_p0023b21 I 
T04n0192_p0023b22 Ị i5j 
T04n0192_p0023b23 I & & & # &  
T04n01!)2_p0023b24 I t) à~/ỈÌ.ứ-‘Ề &
T04n0192_p0023b25 I 
T04n0192_p0023b26 1
T04n0192_p0023b27 Ị 7ĩ®Jặ-ịr%t iệ1ệ-%^-ìặ 
T04n011 J2_p0023b28 I ! Ề - f c ì ầ ' % % -
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T04n0192_pỌ024a09 I 
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T04n0192_p0024al3 1
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T04n0192_p0025a01 Ị ## /U 0L i&  Ệặ.ề-t-% %  
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T04n0L92_p0025al4 Ị & Á & ì& to
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T04n0192_p0025bl8 ị
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T04n0192_p0025c09 1 %%&&&
T04n0192_pQQ25cl0 1 à m ị - À é  I k À & x k  
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T04n0192_pÒ026cỌ4 I ặttệfc& ẳ-
T04n0192_p0026c05 ị 
T04n0192_p0Q26c06 I
T04n0192_p0ồ26cd7 I §Ễ-R4rB’Hb
T04nÕ 192_p0026c08 1 1&ỳ} Fấ
T04n0192_p0026cỌ9 ị & & & #& . 
T04n0192_p0026cl0 ị ISMIMWfc*

402



Mã Minh

T04n0192_p0026c11 
T04n0192_p0026c12 
T04n0192_p0026c13 
T04n0192_p0026cl4 
T04n0192_p0026cl5 
T04n0192_p0026c16 
T04n0192_p0026c17 
T04n0192_p0026c18 
T04n0192_p0026cl9 
T04n0192_p0026c20 
T04n0192_p0026c21 
T04n0192_pỌ026c22 
T04n0192_p0026c23 
T04n0192_p0026c24 
T04n0192_p0026c25 
T04n0192_p0026c26 
T04n0192_p0026c27 
T04n0192_ỉ>0026c2Sj 
T04n0192_p0026c29:i 
T04n0192_p0027a01 ;,ị 
T04n0192_p0027a02 1 
T04n0192_p0027a03 ị 
T04n0192_p0027a041 
T04n0192_p0027a05 1 
T04n0192_p0027aỌ6| 
T04n0192_p0027a07 
T04n0192_p0027a08 
T04n0192_p0027a09 
T04n0192_p0027al0 
T04n0192_p0027a11 
T04n0192_p0027al2 
T04n0192_p0027al3 
T04n0192_p0027a14 
T04n0192_p0027a15

iU i

£ ■ £ & & & .ềSỊ‘̂ m  

tị Ạ #  =.8*.

Vtlk&llLÁ iữ%LâLfrìit 
-k * Ậ ĩĩỶ % ĩtỉk íế ĩ* >  
% £ & & *  - t o ỉ í í k m  
ể f  %>$uế

SLỆUíèL&ỉk

jk®ỊẬầ*km

ị - M ẳ .  -bỆLjầLỲ&

k ấ & ấ ậ .  
Ị ầ Ạ Ì ữ  t Ẵ ằ M Ỳ

ề À i ụ ụ t  ệ£ ề k ị é ề  
* * * * *  * * * * * * *
ầ*L% >ầẹ :

í ể , * * ị
m ĩĩiậặrậí

403



Phật sở h ành tản
T04n019íỉ_p0027a 16 I
T04n019:ỉ_p0027a 17 1
T04n019!ĩ_p0027al8 ị
T04n019!ĩ_p0027al9 1 Ã k M S
T04n019:ỉ_p0027a20 1 & ỊẸ Ị Ì tJ Ị à . j Ị L ề iụ t
T04n019!ỉ_p0027a21 1
T04n019:ỉ_p0027a22 1 J ậ 1 * t
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T04n0192_p0029a02 1 % ậ ỉt% ể ị  
T04n0192_p0029aQ3 1 
T04n0192_p0029aỌ4 1 jLỀằ*>%ìĩ\
T04n0192_p0029a05 1 & À  ỂJ Ạ i
T04n0192_p0029a06 1
T04n0192_p0029a07 1
T04n0192_p0029a08 1 â ‘feấ>£ỉầ
T04n0192 j0029a09 i A ^ / n è *  Ậ a t À ì t i
T04n0192_p0029al0 1 ố 56
T04n0192_p0029al 1 1 m m v & s
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T04n0192_p0029al2 Ị
T04n0192_p0029al3 * # * * * .  Ẹ iH lỉk it 
T04n0192_p0029a 14 I * • ! £ * # £
T04n0192_p0029a 15 I í&ìềẶĩỊLỊk
T04n0 92^0029316 * ? * £ ?
T04n0192_p0029a 17 ị í Ẵ & Ặ  
T04n0192_p0029al8 ị ĩ t t t  H Ì  ím Z ầ A r  
T04n0192_pOỌ29a 19 ị 7)Ầ,
T04n0192_pỌỌ29a20 
T04n0192^>ppạ21..
TO4nO192_pÒ029a22 ị Ìí.Ã -g-«.fc
T ơ 4 n 0 1 9 2 _ p 0 # ^ i '£ẹMềỊề '.ểkZ Xị ã 5  
T04n0192_p002£teii; * X £ Ì è Ì Ỉ * t t S  
T04n0192_p0029a25 * Ị j m X
T04n0192_p0029a26 ị 2 Ỉ J g  1  àt
T04n0192_p0029a27
T04n0192_p0029a28 ị * « * >  Ì  5 & # Ĩ Ĩ S '  
T04n0192_p0029a29 Ị
T04n0192_p0Ọ29b01 S Ỉ Ĩ Ị 2
T04n0192_p0029b02 ị ỹ ỳ ứ iL m
T04n0192_p0029b03 ìeẶ.MỈĩ fr Í Í ^ P i ầ  
T04n0192_p0029bQ4 I
T04n0192j0029bỌ5 * * * * *  2 * * * 5  
T04n0192jD0029b06 ị £ * . £ * I  * M * Í *  
T04n0192_p0029b07 Ị 
T04n0192_pOG29bO8 -b Ẹ Ịk m #  
T04n0192_p0029b09
T04n0192_p0029b 10 m í k  S h 'Ấ ìẢ ^ -  
T04n0192_p0029b 11 ị £ .Ă Ỉ fè ì ị .  i ỉ ỉ ấ ù i t  
T04n0192Jp0029b 12 
T04n0192_p0029bl3 ạ ỉ % ĩ £  
T04n0192_p0029bl4 ị Ậ ả ỉ i o t  ' ỉ ị ĩ Ị .Ậ i í  
T04n0192_p0029b 15 
T04n0192_p0029b 16 I
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Phật sở hành tán
T04n0192_p0029b 17 I Ắ -A iU M t
T04n0192_p0029bl8 ị 3.& 1ÍA M
T04n0192_p0029bl9 ị
T04n0192_p0029b20 j -ịpệLỀịìỉlỉ.
T04n0192_p0029b21 ị %Hrặi
T04n0192_p0029b22 1 £  h  %ik  M M
T04n0192_p0029b23 I
T04n0192_p0029b24 Ị
T04nÕ192_p0029b25 1 j t $ - ệ r f à . t
T04n0192_p0029b26 1 iS jầ.[3£/^]’l*.e'
T04n0192j0029b27 I
T04n0192_p0029b28 ị tÌỊ% & % -
T04n0192_p0029b29 1 'ỉậŨđL-titM 
T04n0192_p0029c01 I 
T04n0192_jp0029c02 1 
T04n0192_p0029c03 1
T04n0192_p0029c04 1 ^ té S -ậ r lb
T04n0192_p0029c05 ị t  
T04n0192_p0029c06 1 
T04n0192_p0029c07 I
T04nÕ 192_p0029c08 i —ịt}% £rẨ-
T04n0192_p0029c09 ị h$L
T04n0192_p0029cl0 I 
T04n0192_p0029c 11 ị
T04n0192_p0029c 12 Ị Ấị&Sí.ịrì t  t
T04nÕ 192_p0029c 13 1 sỊẳL^Í#-## 
T04n0192_p0029cl4 ị 
T04n0192_p0Q29cl5 I
T04nÕ 192_p0029cỈ6 i ^ Ũ ^ -ề -Ể Í
T04nÕ192_p0029c 17 1 f ó f c ĩ f i Ạ k .
T04nÕ 192_p0029c 18 i 
T04n0192_p0029cl9 i ậ.ĩ&ịì-íầ-é I*j 
T04n0192_p0029c20 I
T04n0192_p0029c21 I ỉ ặ ^ ĩ Ỉ J L # Í M f c ì l
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Mã Mình

T04n0192_p0029c22 
T04n0192_p0029c23 
T04n0192_p0029c24 
T04n0192_p0029c25 
T04n0192_p0029c26 
T04n0192_p0029c27 
T04n0192_p0029c28 
T04n0192_p0029c29 
T04n0192_p0030a0Ì' 
T04n0192_p0030a02 
T04n0192_p0030a03 
T04n0192_p0030a04 
T04n0192_p0030a05 
T04n0192_p0030a06 
T04n0192_p0030a07 
T04n0192_p0030a08 
T04n0192_p0030a09 
T04n0192_p0030a10 
T04n0192_p0030a11 
T04n0192_p0030al2 
T04n0192 jp0030a13 
T04n0192_p0030al4 
T04n0192_p0030a15 
T04n0192_p0030a16 
T04n0192_p0030a17 
T04n0192_p0030a18 
T04n0192_p0030a19 
T04n0192_p003Òa20 
T04n0192_p0030a21 
T04n0192_p0030a22 
T04n0192_p0030a23 
T04n0192_p0030a24 
T04n0192_p0030a25 
T04n0192_p0030a26

A itfe-fỊE .

f t f t ị ì C ± X ! t * X J Ị ị

• M t ạ á ã  -M íẠ tM  
s t& ìt ỉệ n L ệ - i H ầ s i  

ẳ .£ iệ ỹ t&
ầ m t ẵ t t i t
JL4M Ễ #é
* * * * *
* * * * *  m * ’Â Á Ễi  
* * * * *

t M x k

#r -tỊỊLi*.

* * * * *
M l ê - k ầ
A đ ầ ầ Â  ầ ấ ế & à .  
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Phật sở hành tán

T04n0192_p0030a27 
T04n0192_p0030a28 
T04n0192_p0030ả29 
T04n0192_p0030b01 
T04n0192_p0030b02 
T04n0192_p0030b03 
T04n0192_p0030b04 
T04n0192_p0030b05 
T04n0192_p0030bơ6 
T04n0192_p0030b07 
T04n0192_?0030b08 
T04n0192_?0030b09 
T04n0192 jDŨ030b10 
T04n0192 Jj0030b11 
T04n0192_p0030bl2 
T04n0192 Jj0030b13 
T04n0192_p0030bl4 
T04n0192_p0030b 15 
T04n0192_j)0030b 16 
T04n0192_])0030b 17 
T04n0192_j)0030b 18 
T04n0192_Ị)0030b 19 
T04n0192_p0030b20 
T04n0192_E>0030b21 
T04n0192_r»0030b22 
T04n0192_p0030b23 
T04n0192_p0030b24 
T04n0192_p0030b25 
T04n0192_p0030b26 
T04n0192_p0030b27 
T04n0192_p0030b28 
T04n0192 JP 0030b29 
T04n0192 JP0030c01 
T04n0192_f0030c02

ì ế m s £ .K  
t é  t m n
ỐiH-ẢSEìt  

i ậ p ị Ả t
a t Ạ Ã t  B*

M i t i u
ìầm-tit&iỉs
ĩL ^n tữ ỉầ .

r m ề & Ặ

tâLệp&ỉỉrỉệ

*»3teM^ET # Ạ t# M ậ  

ìỷ& b & ệễ  * * * . £ . #
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Mã Minh
T04n0192_p0030c03 Ị 
T04n0192_p0030c04 ị t
T04n0192_p0030c05 
T04n0192_p0030c06 1

í  ề&HÌtM. l ^ m é * j Ị t ầ ặ n +  No.
192 i V U 4  # ;S jK .
# Taisho Tripitạka VolỂ 4, No. 192 4 fĩt ,  CBETA Chinese 
Electronic Tripitaka VI.14,Normaỉized Version

=No. 192
T04n0192_p0030c09 Ị w  ( * * # * * * * )
T04n0192_p0030c 11 1 M £ Ì i £
T04n0192_p0030c 12 1 á tíậ ìl* ;
T04n0192_p0030c 13 j m ỳ £ l & % 7C 
T04n0192_p0Q30c 14 I Bệ4ká-tbÀ h m í ị :#  
T04n0192_p0030cl5
T04n0192_p0030c 16 1 t y ệ t & ị ỉ i
T04n0192_p003Oc 17 I ■&eẶ.-ặ-àT'8t &.Ậý>lA}Ề- 
T04n0192_p003Oc 18 m i & i t Á  4 f à ^ i t ỉ í  
T04n0192_p003Qcl9 1 miLã.JẾ3L ỷ u ệ t ịm  n  
T04n0192_p0030c20 I Bệ-tíbtí^.tìị. - k ỉ ị í ị &
T04n0192_p0030c21 $ .9 ế d  j t ‘ỉễ ê  Ỉ Ắ - Ặ Ỉ
T04n0192_p0030c22
T04n0192_p0030c23 ị
T04n0192_p0030c24 MWLWĩỊ-J& ử  ị n  ỉ a  
T04n0192_p0030c25 1 4-&Jõ-ệ-ữẽ 'NẽlLỈÍLIL 
T04n0192_p0030c26 1
T04n0192_p0030c27 tpẬ ứ rS-Ặ  Ả ị i m ỉ  
T04n0192_p0030c28 -%.iíífrikà Á ì ỉ i ĩ m  
T04n0192_p0030c29 ị *  t  m i
T04n0192_p0031aO 1 ị 
T04n0192_p0031ạ02 
T04n0192_p0031ạ03 1 z
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T04n0192_p003íaỐ4 I 
T04n0192_p0031a05 1 
T04n0192_p0031a06 1 
T04n0192_p0031a07 ị $ .6  ố 
T04n0192_p003la08 i
T04n0192_p0031a09 I <ữ -M ttò  e
T04n0192_p0031al0 ị ỸXì&rỉế- 
T04n0192_p0031a 11 I -f 
T04n0192_p0031al2 I ^  .
T04n0192lp0031al3 ị £ J Í  A
T04n0192_p0031a 14 Ị %ĩệ-ậ*.fà-& ‘tsịỗ&m-yt 
T04n0192_p0031al5 I 
T04n0192_p0031al6 1
T04n0192_p0031al7 Ị íM|4ỉfcW-
T04n0192_p0031al8 ị ĩ t ' ®  
T04n0192_p0031al9 
T04n0192_p0031a20 Ị
T04n0192jp0031a21 I ■&!£.£.+w
T04n0192_p0031a22 1 4 -ế -Ẩ .^ ^  
T04n0192_p0031a23 Ị
T04n0192_p003la24 ị iậdưfc-&A. .ầM U M r^ 
T04n0192_p0031a25 I Ị *
T04n0192_p0031a26 Ị 
T04n0192_p0031a27 I 
T04n0192_p0031a28 I &•*.
T04n0192_p0031a29 I 
T04n0192_p0031b01 I 
T04n0192_p003lb02 I 
T04n0192_p0031b03 Ị 
T04n0192_p0031b04 ị  A
T04n0192_p0031b05 1 ề:  ̂  ẠàH ầ. *
T04n0192j0031b06 I ®A ^ Ị Ị
T04n0192_p0031b07 1

Phật sở hành tán _______ _______ ________ _

T04n0192j>0031b08 ị B ệ^ r+ Jfc i # 4 t *  AW
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Mã Minh

T04n0192_p0031b09 Ị 
T04n0192_p0031b 10 1
T04n0192_p0031b11 1 ^A .
T04n0192_pỌ031 b 12 I Jễim $rJế
T04n0192_pQ031bl3 i A A & & 4?
T04n0192_p003 lb 14
T04n0192_p0031b 15 :
T04n0192_p0031bl6
T04n0192_p0031b 17 Ị ; Ú $ j ậ $ Ậ  ẻ ể ề ệ ỵ . -  -: 
T04n0192_p0031bl8 i .
T04n0192_p0031bl9 I ; M M *  Ị $ # $ Ễ ị  
T04n0192_p0031b20 1 ìầỆ.fiL& ế  
T04n0192_p0031b211 n Â % & ể  -S- ậ  M ặ t  
T04n0192_p003lb22 ị r ó iE .® #
T04n0192_p0031b23 I v ị ế i u u ậ  é ề ỵ ụ & k  
T04n0192_p0031b24 1
T04n0192_p0031b25 1 .
T04n0192_p0031b26 1 
T04n0192_p0031b27 1 & ỉ-SL ề .±
T04n0192 jpOỘ31 b28 1 Ã tỊJL #4^
T04n0192_pỌ031 b29 ị 4-&-Ĩ-U á  1 ệ t f t íệ fo  
T04n0192__pỌ03 lcỌl I ấ i
T04n0192_p0031c02 Ị  :feÃiỊfèÂ. iS iiil t iu à  
T04n0192_p0031q03
T04n0192_p0031c04 I X Ạ iH ậ t
T04n0192_pỉỌ03Ịc05 ị ík^P Ìậ^M  
TO4nO192_p0O3lGỌ6 1 % ị Ị t $ Ì  
T04n0192_pỏ031eÒ7 1 # « s t s ệ í :
T04n0192_pỌ031c08 1 '
T04n0192_pồ031 cQ9 1
T04n0192_p0031c 10 1 $Js,j£ạ-H  ậ * ’ẠĨ$.ịặ
T04n0192_p003ỊGll 1
T04n0192_p0031c 12 n M ế & ằ
T04n0192_p0031c 13 ị Ã t f 4 - k i k
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Phật sở hành tản
T04n01 '?2_pOQ31 c 14 
T04n01 92_p0031c 15 
T04n01'}2_p0031cl6 
T04n01!ỉ2_p003 lc 17 
T04n01')2_p0031cl8 
T04n0192_p003lc19 
T04n0192_p0031c20 
T04n0192_p0031c21 
T04n0192_p0031c22 
T04n01!)2_p0031c23 
T04n0 l!)2_p0031c24 
T04n0192_p0031c25 
T04n0192_p0031c26 
T04n01 92_p0031c2 7 
T04n0192 jp0031c28 
T04n0192_p0031c29 
T04n01í)2_p0032a01 
T04n0192_p0032a02 
T04n0192_p0032a03 
T04n01()2_p0032a04 
T04n0192_p0ữ32a05 
T04n0 Ií)2_p0032a06 
T04n0192_p0032a07 
T04n0192__p0032a08 
T04n0192_p0032a09 
T04n0192_p0032a10 
T04n0192_p0032a11 
T04n0192_p0032al2 
T04n0 lí)2_p0032a 13 
T04n01í>2_p0032al4 
T04n0192_p0032a15 
T04n0192_p0032al6 
T04n0192_p0032a17 
T04n0 lí >2_p0032a 18

J U k X U *#

ê-£- — A. 
JLJL&ỉkỹ.

np é ấ X U ầ M  
ị  m t m Ả  

* * * * *
* * * * * *  HíXị^MỊỊị

$WM>Jbỉk Ệl& ỉt& iẰ  
Ú Ệ & lt ĩ ĩ  
ấ L X ể tấ ìĩ  
t ó # * * *

Â Ã i ệ # #  kịếQìtéi& 

ã . # i £ > a  # i W í  
*.W N M F
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Mã Minh
T04n0192_p0032a 19 I 
T04n0192_p0032a.20 1
T04n0192_p0032ạ21 I m i Ẵ Ặ l ệ
T04n0192_p0032a 22 ị t í i & ì t k ĩ .  m m í  
T04n0192_p0032a23 t i ĩ m ị ị
T04n0192_p0032a24 1 ^ 4 — d&á gệ±Z'!ỆiÀr 
T04n0192_p0032a25 m k k .ầ .ý j  ĩ & ị ế i % ỉ  
T04n0192_p0032a26 k i  ị  
T04n0192_p0032a27 ìkJL Ỉịìế ĩl
T04n0192_p0032a28 ị 
T04n0192_p0032a29
T04n0192_p0032b01 ú x & i ậ t  £ % ị  
T04n0192_p0032b02 ĩ * ả ' f £ f
T04n0192_p0032b03 Ị t í ỉ ĩ ỉ ì ị ị l l
T04n0192_p0032b04 Ỉ Ẫ S r i ĩ
T04n0192_p0032b05 ị & & & % &
T04n0192_p0032bỌ6
T04n0192_p0032b0 7 S ỉ  í  ỉ
T04n0192_p0032b08 ị
T04n0192_p0032b09 Ú Ì Ì Ằ Í
T04n0192_p0032bI0
T04n0192_p0032bl 1 i tậ á .ể a ỉ* . * £ * £ £  
T04n0192_p0032bi2
T04n0192_p0032b 13 Ị ìfcỉ i ỵ ị
T04n0192_p0032b 14 1 4ễfc<HỈMtf-jỹĩ ị ± m ỉ í  
T04n0192_p0032b 15 r ỉ ó Ậ ^ t  ỉ k . ± 4 r A  
T04n0192_p0032b 16 ^ n ã ỉ m S .
T04n0192_p0032b 17 m ík iì& tế
T04n0192_p0032b 18 * » £ $ * *
T04n0192_p0032b 19 ^ t ề í ±  S Ì S t ỉ ^  
T04n0192_p0032b20 Ị 
T04n0192_p0032b21 ị 
T04n0192_p0032b22 
T04n0192_p0032i>23 1
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Phật sở hành tản

T04n0192_p0032b24
T04n0192_p0032b25
T04n0192_p0032b26
T04n0192_p0032b27
T04n0192_p0032b28
T04n0192_p0032b29
T04n0192_p()032c01
T04n0192_p0032c02
T04n0192_p0032c03
T04n0192_p0032c04
T04n0192_p0032c05
T04n0192_p0032c06
T04n0192jp0032c07
T04n0192_p0032c08
T04n0192_p0032c09
T04n0192_p0032cl0
T04n0192_p0032c11
T04n0192_p0032cl2
T04n0192 jp0032c13
T04n0192_p0032cl4
T04n0192_p0032c15
T04n0192lp0032cl6
T04n0192_p0032c17
T04n0192_p0032cl8
T04n0192_p0032cl9
T04n0192_p0032c20
T04n0192_p0032c21
T04n0192_p0032c22
T04n0192_p0032c23
T04n0192_p0032c24
T04n0192_p0032c25
T04n0192_p0032c26
T04n0192_p0032c27
T04n0192_p0032c28

m ét á t * *
ặ & & ÌtÕ ĩ HBỆUầỆL

Ậ ì t ề Á Â ặ ị b Ị ỷ -

à & m ỳ ĩ* .

7 "NHỊ*.

ậpẬtẳ.ìà.ìầ 
* > à Ĩ ầ ì ị ị  & & & & %

ềkà ìK ĩ*A  
ể ú i^ ĩ i - l*  * # # # «  
fU lÀ * Ạ r ề t ĩ l ế ị t L

g t i iÉ ầ .  *

ế i t ề k t ế  f
ềPXỔtÌỊLẬ

n']jếm ă.£  

ĩ ^ t i Ị Ặ w ĩ Ạ Ặ Ạ

l ư i é ề k  ■ x t ĩ t t t  
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T04n0192_p0032c29
T04n0192_p0033a01
T04n0192_p0033a02
T04n0192_p0033a03
T04n0192_p0033a04
T04n0192_p0033a05
T04n0192_p0033a06
T04n0192_p0033a07
T04n0192_p0033a08
T04n0192_p0033a09
T04n0192_p0033a10
T04n0192_p0033al1
T04n0192_p0033al2
T04n0192_p0033al3
T04n0192 jp0033a14
T04n0192_p0033a15
T04n0192_p0033a16
T04n0192_p0033al7
T04n0192 jp0033a18
T04n0192_p0033al9
T04n0192_p0033a20
T04n0192_p0033a21
T04n0192_p0033a22
T04n0192_p0033a23
T04n0192_p0033a24
T04n0192_p0033a25
T04n0192_p0033a26
T04n0192_p0033a2 7
T04n0192_p0033a28
T04n0192_p0033a29
T04n0192_p0033b01
T04n0192_p0033b02
T04n0192_p0033b03
T04n0192_p0033b04

A Ã *  Ị ị i  ấ t ấ f á  

ir% Ã Ã fe
* Ị íL ịỊ*
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Phật sở ỉìành tổn :

T04n0192_p0033b05 
T04n0192_p0033b06 
T04n0192_p0033b07 
T04n019:>_p0033b08 
T04n019í>_p0033b09 
T04n019í Ì_p0033b 10 
T04n019íỉ_p0033bĩ 1 
T04n019í !_p0033b12 
T04n019ỉ!_p0033b13 
T04n0192_p0033b14 
T04n0192_p0033b15 
T04n0192_p0033bl6 
T04n0192 _p0033b17 
T04n0192_p0033bl8 
T04n0192_p0033bl9 
T04n0192_p0033b2Ò 
T04n0192 _p0033b21 
T04n0192 J)0033b22 
T04n0192 _pỚ033b23 
T04n0192 J)0033b24 
T04n0192j)0033b25 
T04n0192 J)0033b26 
T04n0192_p0033b27 
T04n0192jp0033b28 
T04n0192_p0033b29 
T04n0192j)0033c01 
T04n0192 J)0033c02 
T04n0192 _p0033c03 
T04n0192 J>0033c04 
T04n0192'Ì0033c05 
T04n0192 p0033c06 
T04n0192 Ì0033c07 
T04n0192 J)0033c08 
T04n0192 p0033c09

-b ĩM & Ẵ . n-M & aéL  
jU >.ìề^M
ẹ  EJ

- tM t& íL

—Ị k & ì k m m ầ v n m
ì tm k ỉ ề m  

m m i ầ s ặ  
M tík m tiì  m m x ề À t  
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PHẢN CHỦ TH ÍCH

1Tứ chiếu: Mã Minh, Long Thọ, Thánh Thiên, Cưu-ma-la-lhập.
Từ trước đến nay, các học giả Phật học đều xếp ngài Cuti-ma-ia-da 
(s: Kumãralãta) vào hàng Tứ nhật, Tứ nhật chiếu thổ, Tử nhật luận 
sư. Cá nhân ngài thì được xưng là Nhật xuất luận già; Nhật xuất 
Luận sư, thuộc Kinh lượng bộ (Sautrãntika), là vị Tổ .thứ 19 trong 28 
vị Tổ Phật giáo ở Ẩn Độ. về niên đại của ngài thì: 100 sau Đức Phật 
nhập diệt (544 tu.- Thành Duy thức thuật kỹ, Quyến 2- Phật Quang 
Từ Điển trang 1445, 1673). Điều nầy không hợp lý vì Tổ thứ 12 tà 
ngài Mã minh (thố kỷ thử I TI.). Ngài Long Thụ là Tổ thứ 14. Theo 
sách Phật TổĐạoẢnh, thì ngài xuất hiện khoảng 1Ỡ0Q nỉmsau Đức 
Phật nhập diệt. Như vậy có thể là ở thế hệ sau ngài Cưii-ma-la-thập 
(344-414). Sự nghiệp phiên dịch kinh điển, truyền bá chánh pháp 
GÙa ngài Cưu-ma-la-thập rất uy linh, rực rỡ.Tương truyỉìn chư thiên 
đã cho Luật sư Đạo Tuyôn (596-667) biết rằng ngài Cưu-ma-la-thập 
là người dịch kinh đúng tông chỉ của 7 vị Phật thời quá lứiứ. Và, sau 
khi viên tịch hoả thiôu, ngài Cưu-ma-la-thập đã để lại cái lưỡi còn 
tươi rói, đủ chứng minh cho sự kiện nầy. VI vậy ngài Cưu-ma-la-thập 
xứng đáng vào hàng Tứ chiếu.
2 T: saris-rgyas-kyi spyod-pa shes-bya-bahi sfìan-riag ch en-po;
3 Cam Giá tím  (s: Iksvãku , p: Okkãka), dịch âm là Ý-ma-di IMMI, 
Ý-sư-ma Thanh-ma Y-ma ^ ( i .  Là vị vua đầu tiên của 
dòng Nhật Chủng 5 9  ở A-du-xà Pf JftlH miền Trung Ấn Độ. Còn gọi 
tà Thiện Sanh Vương l í ĩ ( s :  Sujãta), Nhật Chùng Vương 
S S ĩ ( s :  Sũryavamốa). Cam Giá Vương là Tổ của dòng họ Thích- 
ca. Theo Phật bản hạnh tập kinh, vua Tiôn bỏ ngôi vị xuất gia, có 
được thần thống, có thợ săn tường lầm là hạc trắng nên bắn chốt, 
chỗ máu rctì xuống biến thành hai cây mía, nhờ háp thụ ánh .mặt trời, 
nên một cây sanh bé trai tên Thiện Sanh, một cây sanh bé gái tên 
Thiện Hidn. Sau đó các quan đại thần lập Thiện Sanli làm vua và 
Thiện Hidn làm Hoàng hậu, sanh được một người con. Sau Vua cưới 
thêm thứ phi sanh dược 4 người con. Hoàng hậu Thiện Hiền xúi vua
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đày 4 người con kia đốn phíạ nam núi Tuyết sơn, họ lập quốc hiệu là 
Xá-di # J |,  lâp họ Thích-ca HìM ( s: ốãkya).
4 Tịnh Phạn s: ốuddhodana; p: Ốuddhodana); Hán âm là Thủ- 
đồ-đà-na 1f ■tfcjỊ|5,Thâu-đ&-đà-na Duyệt-đầu-đàn 
MM®,Duyệt-đậu-đàn tôn® . Còn gọi là Bạch Tịnh vương 
ChânTịnh vương n # 3 ĩ .  Là Vua thành Ca-tì-la & SJi ( s: 
Kapilavastu) Trung Ấn Độ, jà thân sinh của Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni. Theo Kinh Khởi thế, vua Tịnh Phạn là trưởng tử cùa vua Sư 
Tử Giáp (s: Sirphahanu). Về già, vụạ quy y Đức Phật, thành ,vị hộ 
pháp đắc lực. ông băng hà năm 76 tuểi (có thuyết nói 97 tuổi).
5 Đế Thích (s: ốakra Devãnâm-indra): Dịch âm là Thích-đề-hoàn- 
nhân-đà-la IMMÍIBPÉỈlR. Gọi tắt là Thích-đề-hoàn-nhân 
9Mft9Blv Thích-ca-đề-bà Còn gọi là Thiên Đế thích

Thiên chủ Còn có các tên gọi khác là Nhân-đà-la 
sireii, Kiều-thi-ca « F J Ì , Ta-bà-bà * * # . ’ Thiên nhãn w. Là 
vua cõi trời Đao lợi, một trọng 12 vị trời thủ.hộ Phật phập, trấn g,iữ 
phương Đông. Vị trời này ở tại thành Thiện Kiến trên núi Tu-di. Vốn 
là vị thần của Ấn Độ giáo. Nguyên Đố thích là một người Bà-la-môn 
của nước Ma-già-đà HHHPẼỈ, do tu các hạnh bố thí v.v... mà được 
sinh lên cõi trời Đao-lợi và làm thiên chù cung trời này. Hình tựợng 
Đế thích là hình cỡi voi trắng, tay phải cầm chày tam cổ, tay trái đặt 
trên thắt lưng. Trong Kim cương thai tạng giới, cùa Mật giáo còn có 
các hình tượng Đế thích tạc theo hình các thần vương.
6 Ma-da JỆ9! s: Mahãmãyã. Ý dịch là Đại huyễn hoá, Ọại thỊỊật, điệu. 
Bà là con của vua Tu-bà-phật (s: Suprabuddha), tức Vua Thiện;Giáp, 
thành Thiên Tý ( s: Devadaha). Sau khi hạ sanh Thái từ Tất- 
đạt-đa được 7 ngày thì Bà được sanh lên cõi trời Đao lợi tũĩ!l^ (s: 
Trãyastrimốa). ;
7 Vựờn Lâm-tì-ni (s: Lumbini). Nơi đản sanh đức Phât. Di tịch này 
được phát hiện năm 1896 do một nhà khảo cổ người Đức tên là 
Fuhrer nhân khi ông du ngoạn vùng jnúi Churira thuộc dãy Hy-mã- 
lạp-sơn, nạy thuộc, vượng quốc Nepal. Tại đây có trụ đá của Vua Á- 
dục (Aếoka- thế kỳ thứ 3 Ttl.) ghi rõ là ndi đản sanh cùạ Đức Phật
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Thích Ca (624 Ttl.) Đại hội Phật giáo thế giới lần thứ IV (1958), vua 
nước Nepal là Mahendra đâ cúng 100.0Ọ0 rúp để trùng tu thánh tích 
này. Năm 1967 ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc U-Thant thành lập 
hội đồng trùng tu Lumbini để trở thành di tích Víăn hoá.thế giớịế Năm 
1978 Đại hội Phật giáo tại Nhật đã tuyên bố lấy năm 1979 là năm 
Lumbini (theo tải liệu Lumbini Development Trust-Genesis 
Publishing, Katmandhu-Nepal 1988- Trích đăng trọng 3ậo Giác Ngộ 
số 163 (15/4/1999).
8 Sự ra đời và thực phẩm của loài người có 2 trường hợp:

1. Thông lệ: Từ đường sinh thông thường; thực phẩm gồm có 
các loài thảo mộc, hay động vật.

2. Biệt lệ: tử ông nghiệm thủy tinh: từ phẩu thuật; hay từ một 
năng lực phi thường: đi xuyên qua cơ thể; qua mặt tấm kính; 
qua Vạn Lý trường thành như David Copperíĩeld. Và, thực 
đơn của Durga ( người đàn ông thép ở Michigan -  Mỹ) gồm 
có: 5 vò đạn nhỏ, 3 con dao nhíp, 17 cây định, 1 cán dao,
175 mảnh kỉếng vụn v.v...Thực đơn cùa Michel Louto (ở 
Grenoble-Pháp) mỗi ngày ăn 1 ký-lô gam kim loại; đã từng 
xơi một chiốc xe đẩy hàng ở siêu thị, 7 chiếc máy truyền 
hình. Đặc biệt hơn nữa tà ông John-W-Horton (bang 
Kansas-Mỹ) đã ăn tráng miệng 1 bao xi-măng Porland (xạm 
sách Khó tin nhưng có thật, Trang 126-128).

Tuy nhiên người Phật tử quý trọng ở sự giác ngộ mà ít khi đề 
cao những biệt lệ.

9 Mạn-đà-la hoa (s: mãndãra, mãndărava, mandãraka). Còn gọi 
mạn-đà-lặc hoa, mạn-đà-la-phạn hoa. Ý dịch là Thiên diệu, Duyệt y 
Thịch ý, Tạp sắc viên. Loài cây sinh trưộng ở Ấn Độ, hoa thường nở 
vào mùa hè. màu sắc rất đẹp. kinh luận Phật giáo đều chạ loại hoa 
này là một trong 4 loại hoa của cõi trời, hoặc là hoa dùng để dâng 
cúng thần ốiva (Thấp-bà).
10 Trời Tịnh cư: Pali: Suddhãvãsa. Hán âm: Thủ-đà-hội thiên

Còn gọi là Ngũ tịnh cư thiên. Là năm cõi trời thuộc đệ tứ 
thiền trong cõi sắc giới. Chỗ các Thánh A-nạ-hàm nhập niết-bàn.
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1 'Tu-di (̂ ịP; Sumeại, Meru ) Tu-di ,sợn n  U4. Theo vũ trụ quan 
của Ấn Độ cổ thl Tu-di là trung tâm của vũ trụ và lả trú xứ cùa chư 
Thiên Về núi Tu-di thì hai quan niệm vũ trụ của Bà-la-môn và Phật 
giáo giốn<j nhau, ngoài ra chúng lại có nhiều chỗ khác nhau về các 
hệ phụ thuộc.
Theo quan niệm Phật giáo thì chung quanh núi Tu-di là biển cả và 
lục ặa bao bọc; dưới nui Tu-di là cõi của loài Nga quỉ (s: preta), phía 
trên ià từng của các Thiên giới (s: deva) cao cấp, các tầng sắc giới 
(s: rũpalo<a) cũng như các tàng Vô sắc giới ( Ba Ithế giới) và Tịnh độ.
12 Chiên-đàn ÍS# (s: canđana): Sách Bản thảo cương mục gọi là 
Bạch đàr , Đàn hường, thuộc loại cây hương liệu, gỗ thơm có thể 
dung để Ểliêu khắc, rễ làm bột đàn hương hoặc làm dầu thơm.
Theo Huệ Lâm Âm Nghĩa, cây Đàn hương xuất phát ở Nam Hải, có 2 
loai là trắ ig và đỏ, đều là thuốc chữa bệnh an thần nên gọi là Dữ lạc 
nát- ban vui. Có loại Ngưu đầu chiên đàn ( s: goốĩrsa-
candana) và Xà tâm đàn (s: uragasãra-candana).
13 Ương-tHa: Còn gọi ương-kiệt-la-tư tiên (s: Aiigiras)
14 Còn gọi Tì-a-sa ì(tRỈ3> (s: Vyãsa). Vị thánh trong truyền thuyết Ấn 
Đô cổ đíũ. Còn gọi là Phệ-đà Ti-a-sa Ọ*fêSFÌìJ> (s: Vedavyãsa), 
Cát-lật-sỉit-noa-đô-duy-bạch-nhã-na (s: 
Krsnadvỉiipãyana). Tên Tì-a-sa có nghĩa là Biên tập. Cho rằng ông là 
tác giả cua Thánh điển Phệ-dà (s: Veda), Đại tự sự thị Ma-ha-bà-la- 
đa Mahãbhãrata), Vãng thế thư £ 1 * *  (s: 
Purãna). Hoặc có thuyết ông là nhân vật hư cấu trong lịch sử.
15 (s: Atri). Còn gọi Á-để-lí tiên R K ® ^, Ạ-trật-lý ra***, A-để-lệ 
HJ0ẸỊÍ' Han dịch lẩ Tham thực giả Một vi tiên thời cổ đại Ấn 
Độ hoặc la một trong 9 người con cùa Phạm thiên, hoặc là 1 trong 7 
VI sao trong chòm sào Bắc đẩu. Trong kinh Vệ-đà, trong các kệ tụng 
của Hoả thiên, Đế thích tiên, A-thấp-tì-nị { s: Aắvinỉ), và Tì- 
thủ-đề-bà (s: Viốvadeva ) có ghi chép về vị tiên này.
16 R&PỀtì (s: Asita). Tên một vị tiên ở nước Ca-tì-la-vệ. Lúc Thái tử 
Tất đạt-(ĩa đản sanh, ông xem tưởng và đoán trước Ngài sẽ thành 
Phật Theo Phật bản hạnh Tập Kinh, vị tiên này có 5 phệp thần.
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thông, thưởng ra vảo nơi tập hội của chư thiên 33 cõi trời ruột cách tự 
tại. Sau tiôn A-tư-đà dạy thị giả minh là Na-la-ka (s: Nẫilaka ) xuất 
gia để đợi Thái tử thành đạo.
17 Ma-hê-thủ-la thiôn (S. Maheốvara), hay Đại Tự tại thi ỉn, tên gọi 
khác của ốiva (Thần Thấp-bà), Thượng đế, hay Thần Scing tạo thố 
^ới vạn vật; một chi phái tín ngưỡng thuộc Ấn độ giáoễ

Tì sa môn thiên Hỉẩ>n^ (s: Vaiỗravana; p:Vessavanỉ). Còn goi 
là Tì-xá-la-bà-noa thiôn, Phệ-thất-la-mạt-rioa thiên, Câu-phè-lă thiên 
(s: Kubera, Kuvera). Hán dịch Đa văn thiỗn^B^, Biến văn 
th iên**^ , Chủng chùng văn thiên I I H ^ .  Là vị ỪỜMhù hộ Phật 
pháp trụ ở phía bắc núi Tu-di, giữ gìn phía Bắc cõi DÌém phù đề.

Huỳnh môn fl (P: pạnậạkầị người bị thiến. Có loại huỳnh môn
do bẩm sinh (sanh), huỳnh môn do ỉhiốn (kiện), huỳnh môn do ghen
(đỗ), huỳnh môn do đổi (biến), và huynh môn nửa tháng (bán
nguyệt). Bây giờ gọi là nguởi Bê-dê (viết tắt từ P.D- Persỏnãlăv 
disorder). 7
20 Tất-đạt (s: siddha): nguyôn nghĩa là Thành tựu. Các vị đã đạt thần 
thông, thần thông này được gọi là Tất-địa (s: siddhi).

Cồn 99' Cù-đàm-dí £  m , Cù-đáp-di Ẹ. ;
(p: Gotamĩ) gọi tắt là Cù-di í  Cừu-di Là tiếng dế gọi người 
nữ trong dòng họ Cù-đàm (s: Gautama), là một dòng họ thuộc chủng 
tộc sát-đế-lợi ở Ấn Độ. Trong kinh luận Phịt giáo, Kiề j-đàm di là 
tiếng đặc biệt tôn xưng bà Ma-ha b à - x à - b à - đ ề ( s *  
Mahãprajãpafi), di mẫu của Đức Phật

Diêm-phù-dàn (s: jambũdana-suvarna). Hán dịch là Lưu 
kim diêm phù Eáìli??. Do chữ Jambũ: diêm phu, có nghĩa là dỏng 
sông chảy qua rừng cây; Dana *  đản: là sinh ra loại vàng quy 
Thắng kim. ở  giữa núi Hương tuý (s: Gandhamadana) và dãy Hy- 
mẫ-Ịạp-sơn có sông chày qua rừng cây Diém phù, vàn.} phá! ra từ 
sông này gọi là Diêm-phù-đàn kim. Theo thàn thoại Ân Độ, sông 
Dịêm-phù là một trong 7 nhánh của sông Hằng, sổng niiy không có 
thật, nên Diêm-phù-đàn kim vả Diêm-phu đại thọ là nhữtig vật tưởng 
tượng cho thuyết Tu-di bốn châu.
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23 W ế  (s: muktãhãra; hãra ; keyũra). Một loại châu ngọc quý, dùng 
làm đồ trang sức của bậc quỵền quý. Theo kinh luận Phật giáo, ở cội 
Tây phương tịnh độ và ở Bắc câu lư châu, có thổ thấy được ngọc
anh lạc trẹọ <ốy trôn những tàng cây.
24 Da-du-đà-la Íp ấ -p ỗ lí (s: Yaốodharã, p: Yaốọdharã). Còn gọi 
Da-du-đă-la, Dạ-duy-dàn Hản dịch là Trì Dự Trì 
xưng Hoa SắcẶ Còn gọi là La-hầu-ia mẫu _( s: 
Rãhula-mâtr). Là con gái của vua Chấp Trượng (s: Daridapãni) 
thuôc dòng họ Thích. Có thụyốt cho Da-du-đà-la là con gái của Đại 
thần Ma-ha Na-ma (s: Mahãnãma) thuộc chùng tộc Bà- 
tư-tra Ị&íAet àằ (s: Vaốiẹthã), dòng họ Thích. Là con gái vua Thiện 
Giác ờ thảnh Thiên Tý. Sau khi Thế tôn thành đạo 5 năm, bà cùng 
"di mẫu Thích tôn là Ma-ha Ba-xà ba-dề (s: Mahă-prajapati) xuất gia 
thọ giới tỳ-khưu ni.

25 Càn-thát-bà gandharva, p: gandhabbạ, tib: dri-za). Còn 
gọi Kìện-đạt-phữợc Kiền-thát-bà 4 £ H * Ệ Nghiễn-đạp- 
p h ư ơ e . Hán dịch là Thực hương, Hương thần, tầm hương 
chủ. Là vị thần chuyên hoà tấu nhạc cùng vởi Khẩn-na-la hầu hạ trời 
Đếthích.là một trong 8 bộ chúng hộ trì Phật pháp. Quỵến thuộc cùa 
thần này rất đông, không ăn thịt uổng rượu, chí ngửi mùi hương.
26 La-hầu-la (s: Răhula) Còn gọi Ịạ-hộ-la La-hống-la 
m ĩ *  Hạt-la-hổ-la n m tem , La-vân » Ẽ  Hán dịch là Phú chướng 
m í  Chướng Nguyệt PM, Chấp Nhật # B .  Là vị A-la-hán mật 
hanh độ nhất trong thời Đức Phật. Là một trong 10 đệ tử lớn của Đức 
Phàt Khi sinh ngài nhằm lúc La-hầu-la A-tu-la vương dùng tạy che 
mặt trảng, nên ngài có tôn là Chướng Nguyệt;, hợn nữa do ở trong 
thãi mẹ 6>năm nên có tôn là Phú Chướng.
27 Nan-đà thiên n  PÊ ^
28 Tức ông Ca-lưu-đà-di, còn gọi: Ca-lô, Ca-lô-đà-di, Ca-lô-na, Ca- 
lâu-đà-di Ưu-đà-di (s: Kalodãyin, p: KaỊudăýĩ; Udãyin). Hán dịch; Đại 
Thô Hác, Hắc Điểu, Thời Khởi, Hắc Thượng.
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Nguyên văn: k JL& Ề-Ẩ-. Nghĩa: ‘Đại vương đã sai
tôi, vì Thái tử làm bạn*. Sau nhiều lần thất bại ừong việc làm vui lòng 
Thái tử bằng những cuộc du ngoạn ra ngoài thành, Vua Tịnh Phạn 
sai ỏng này làm bạn với Thái tử để thuyết phục Thái tử ở lại hoàng 
cung.
29 Tôn-đà-lợi ĨỊỊPŜ I (s: SundanỊ. Còn gọi là Tu-đà-lợi aK SI, Toan- 
đà-lợi KPÈíy, Toan-đà-nan-đề *PẼJiài. Hán dịch là Hảo Ĩhủ ĩ ỉ l l  
Khả Ái RlSỄ. Theo bài kinh Tôn-đà-lợi Túc Duyên trong Kinh Hưng 
Khởi Hạnh, người này trong nhiều đồí trước từng có ác duyên với 
Đửc Phật riên đời này hiện làm dâm nữ. Thời Phật tại thế từng vu 
báng Phật giữa đai chúng.
"  Tam-ma-đề. Còn̂ gọi Tam-ma-địa H#EJé (s: samădhi), Tam- muội

• tam-ma-đế Hán dịchĐẳng trì Chánh định IE Ỉ
Chánh ý ÊM , Điều trực định HOIS, Chánh tâm hành xử i t o í fÀ . 
Là một trong 75 pháp của Câu-xá luận, một trong 100 pháp của Duy 
thứcỗ Theo Kinh lượng bộ thì cảnh của tâm biến chuyên liên tục 
hành giả trụ tarn-ma-địa, quán tưởng sự bất động chiếu soi trí tuệ 
sáng rỡ, sẽ đoạn trừ được tất cả phiền não và chửng nhập chân lý 
Theo Thuyết Nhất thiốt hữu bộ thỉ Tam-ma-địa là một trông 10 đai 
địa pháp, tương ưng với tất cả tâm, tâm sở pháp; thông cả định và 
tán loạn; thông cả 3 tánh thiện ác và vô ký mà khồng có lư thể riêng 
biệt.

(s: éramana, p: samana). Còn gọi Xá-ra-ma-noa Sa-văn-
na ỉỳm m . Tang-môn * n .  Hán dịch là Cần lao á Ì T lử c  chỉ J*ut 
Tức m  Cần tức D A . Tu đạo * £ .  Bàn đạo n m , Phạp đạô 
5.31. Chỉ chung cho người xuất gia, cạo bỏ râu tóc, dứt Irừ các diều 
ác, khéo điều hoà thân tâm, siồng năng tu tập, cầu chứỉig niết-bàn 
Bốn quả vị tu chứrig của sa-môn là: 1. Tu-đà-hoàn, 2. Tư-đà-hàm- 3. 
Ai-na-hàm, 4. A-la-ihán.

Xa-nặc ¥ S  (s: Chandaka; p: Channa). Còn gọi Xiển-đạoca 
R ttìt , Chiên-đản #ĩtt, sần-đà Hán dịch là ứng tác Duc 
tác Phú tàng 3M . Là người hàu của vua Tịnh Phạn. Là người 
đánh xe cho Thái tử vượt thành xuất gia. Sau cung theo Phật xuất
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gia. Ban đầu Xa-nặc là một trong Lục quần Tỷ-khưu, khổng chịu sửa 
đổi tánh ác khấu, ngạo mạn cùa minh, phạm tội khống chịu sửa đổi, 
không hoà hợp với các tỉ-khưu, nèn có tên là Ác khẩu Xa-hặc, Ảc 
tánh Xa-nặc. Sau khi Đức Phật nhập niết-bàn, Xa-nặc có phần tỉnh 
ngộ, theo học với A-nan và chửng quả A-la-hán.
33 SítìD,#flĐ; s: Bhãrgava. Còn dịch Bạt-già-bà tiên K iS lll l .  Bà- 
già'bầ tièn #CMSIỈi,Bạt-già tiên 'NHMHili. Ý dịch Ngoi sư EW, Vô 
bất đạt HlTỈÌ. ở  trong rừng Khổ hạnh, nưởc Tỳ-xá-li (Có thuyết nói 
trên đường đi đến Tỳ-xá-li, Thái tử gặp vị Tiên này). Sau khi xuất gia, 
Thái tử liền tìm đốn vị tiên này hỏi đạo trong một đêm. Học thuyết vị 
này không rõ ràng. Họ tu tập theo lối khổ hạnh. Họ lấy vỏ cây làm y 
phục, ăn hoa quả. Có người nhịn đói, thờ nước, lửa, mặt trời, mặt 
trăng. Có người đứng co một chân, có người nằm lăn trong bùn đất, 
gai góc. Thái tử biết họ chĩ được phước báo sanh lên cõi trời. Trong 
cuộc vấn đáp với vị tiên này cùng các vị khác, Thái tử biết đó không 
phải là đạo giải thoát chân chính mà mình đang tìm cầu, liền từ giả 
họ ra đi.
34 Pháp vương )Ế3Ĩ, vl «Sau khi chinh phục, Vua cai trị bằng 
Chánh pháp, không bằng đao kiếm» (adandena asatthena 
dhammena abhivijiya aịịhãvasi), bậc điều phục các pháp.
35 ® Ỉ M

37 Đao lợt thiên ‘\ữ M Ẵ.: Tam thập tam thiên (-=- ■+■ — s: trãyas- 
trirạéat-deva).
38 (s: Kasya, kasvaỹỊib: sfiigs-ma); nguyên nghĩa là -trọc ®. Ý dịch 
hoại sắc, bất chính sắc, xích sắc hoặc nhiễm sác. Là y phục của 
tăng sĩ Phật giáo.
39 s: ốakradevãnãmindra; p: Sakka-devãnam-inda. Hán dịch 
Thích-đề hoàn nhân liỉiỶ IS , Thiên đế t h t c h ^ s ,  Nhân-đà-la 
a i m  Thích-ca nhân-đà-la PăEHPẼ*. Kiều-thi-ca. Chủ cõi trời 
Đao lợi fỹỊJíIĴ , tức Tam thập tam thiên.
4ti Nguyên văn Hán: Phạm chí Chỉ cho những người thuộc dòng 
dõi Bà-la-môn. thông thạo các bộ kinh Vệ-đà.
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41s: Iksvãku , p: Okkẵka: Xem chú thích 3
42 Nguyên văn Hán (s: Vasu-deva)ể Hán dịch: Thế Thiên #5^  
Theo Huệ Lâm âm nghĩa dịch là Thật * .  Địa Jfc, Vật tl. Bà-tẩu thiêrr 
là con của trời Tỳ-nữu (s: Visnu SIS), Cha mẹ củá Bồ-tát Thố Thân 
dò càu đảo vị thần nàý mà sinh ra ngài: Ấn Độ gọi Bà-tẩu thiên !à 
cha của thần Ngật-lý-sắt-noa ! £ « ! » * #  (s: Krsna).
43 Nguyên văn Hán (s: Aốvinau)ệ Hán dịch: Song Mã Đồng 
* * * •  Là hai người con sinh đôi do Nhật Thiên H3Ê ( s: Sũrya ) 
cùng Thiên nữ hoá thân làm ngựa cái A-thấp-tì-ni ( s: 
Aốvinĩ) sinh ra. Theo thần thoại Ấn Độ, A-thấp-ba là ánh sáng ban 
mai được nhân cách hoá thành thần cỡi ngựa, cỡi chim, hoặc ngồi xe 
màu vàng.
44 IỊ/aM I: Ma vương chứa tể tầng trời thứ 6 thuộc cõi Dục (Theo 
Thái tử thuỵ ứng bản khởi). Ma này tên Tự tại Thiên vương, thường 
theo Đức Phật và các đệ tử tìm cơ hội để nhiễu loạn (Đại trí độ luận)
45 : vị trời Thấp-bà (ốaiva) của phái Ca-thap-di-la Thấp-bà 
Ì&&9I83X3 (s: Kashmĩra ốaiva). Tức phái Thấp-bà Tất-đàn cùa 
cua Ấn Độ giáo (s: ếaiva-ồiddhãnta). Phái này lấy Thần Thấp-bà (s: 
Siva), tánh lực 1Ẻ*; (sí sakti), ngã cá nhân (s: anú) làm 3 yếu tố căn 
bàn. Khi biốt rõ nhân ngã và chỗ cùng cực cùa Thấp-bà hợp làm một 
thỉ đưộe giải thoát.
46 Bạc-già tiên và A-la-la.
47 Ft tà: Hấp phong Mãng-đà tiên.
48 Hy-mẫ-iạp sơn: Himãlaya.
49

s: Arãda-kãlãma; p: ÂỊãra-kãlãma. Còn gọi A-la-la-ca-lam l i  M 
»  M, A-la-noa-ca-la-ma 1 3 « « * * * ,  A-la-la ị5f*ia, La-calam 
. . Ca-la-ma Hán dịch Tự Đản êfiĩ, Giải Đãi M&-. Tên

vi tiên ngoại đạo mà Thái tử hòi đạo đầu tiên khi rời khỏi cung thành
:"9 số  ,uận ÍS®***®)- Theo ông, muốn đoạn trừ

sinh tử thì phải nên xuất gia giữ giới, tu hạnh khiêm cung, nhẫn 
nhục, ở nơi vắng lặng, tu tập thiền định. Thái tử không thoả mãn lởi
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dạy này, nên chì trong vài tháng, ngài đến tham hỏi ông uất-đà-la- 
ma tử. Khi đã thành đạo chuyển pháp luân, Đức Phật muốn giáo hoá 
vị tiên này trước, nhưng ông đã qua đời. Giáo nghĩa của A-la-lam là 
Vô sở hC’u xứ, dồng như niết-bàn loại thứ 3 trong kinh Phật. Tư 
tưởng Ni&t-bàn-Vô sở hữu xứ của ông là khuynh hướng phổ biến ở 
Ấn Độ đương thời.
52 Thành Ca-tì-la-vệ (s: Kapila-vastu), nơi hoàng cụng, vua Tịnh 
Phạn đarg trị vì.
53 ' m  La-ma: tên một hoàng tử ngày xưa ở Ấn Độ.
54 Nguyên văn Hán: ÍD 3S Vĩrya). Một trong Lục độ, nghĩa 
là Tinh tấn ÌỄ, Cần ib.
55 Dưới b àn chân có nhiều vòng xoắn: một trong Ba mươi hai tướng 
tốt: lòng bàn chân bằng phẳng, bàn chân có bánh xe ngàn cánh, 
ngón tay thon đài, gót chân rộng, ngón tay ngón chân cong lại, tay 
chân mềm mại, sống chân cong lên.
56 Chư Tềing thời ấy đều tự nuôi sống bằng hạnh khất thực
57 Ba nhân vật gồm Thái tử, Xa-nặc và ngựa Kiền-trắc.
58 (s: Răhula, p: Rãhula, tib: Sgra-gcan-hdsin). Còn gọi La-hổ-la 
Xt&ỈIK, Hạt-la-hổ-la 4 V tỉỉS , La-vân MẼ. Hán dịch Phú Chướng 
«1«, Chướng Nguyệt n n , Chấp Nhật » 0 .  Tên người con trai của 
Thái tử Tất-đạt-đa). Mạ của La-hầu-la là hoàng hậu Da-du Đa-la (s: 
yaốodhaiã). La-hầu-la chưa được sinh ra thì Thái tử quyết định xuất 
gia tìm đạo giác ngộ. Đức Phật thành đạo 6 năm rồi mới về thành 
Ca-tì-la-vệ độ cho La-hầu-la xuất gia thọ giới từ lúc bảy tuổi. GỊào 
cho ngài Xá-lợi-phất (s: ốãriputra) làm Hòa thượng, Mục-kiền-liên 
lam A-xà-lê. La-hầu-la là vị sa-di đầu tiên trong tăng đoàn. Ngài mất 
trước Phật, khi còn rất trẻ. Tôn giả được xem là một trong Mười đại 
đệ tử CÙỈI Phật có mật hạnh đệ nhất.
59 San-xà Phạm chí. (S: Samĩayinvairadiputra, 
Safijayavaịrafĩputra, Sanjaya-vetatthi) BỊBSRilBỄ^San-xà-dạ Tỳ- 
la-chi tử Còn gọi San-xà-dạ Tỳ-la-chi San-xà-da Ty- 
lan-trà Sàn-xà-dạ San-nhã Sa nhiên

484



Mã Minh

&m. Ý dịch là Đẳng Thắng Tỳ-la-chi SftJ£ là tên mẹ ông. 
ông là một trong 6 vị Luận sư ngoại đạo có nhiều thế lực ở Ấn Độ

61 Chuyển luân vương S: cakravartin, cakravarfỉ-răja;
Là một vị vua làm cho chánh pháp ngự trị ở thế gian. Cõi nurởc giàu 
đẹp nhân dân an lạc Vua đi xe báu và có đầy đủ 7 báu. Xe báu của 
vụa gồm bốn loại bánh xe: bánh xe bằng vàng, bạc, đồng, sắt. Danh 
hiệu Chuyển luân vương cũng đứỢc dành để chỉ một vịPhât, người 
chụyển pháp luân với giáo pháp tuyệt đối. Vua A-dục (Áốokà) đừơc 
gọi là Thiết luân vương, ra đời lúc con người chỉ sống đừợc 100 tuổi 
6ĩ^ýÊft,%
63a m r  ị  3-- '
64 Ị j ặ *
65 (sắ- Vasistha). Còn gọi Bà-tư-trả Bà-tử-sắt-di 
Phược-tư tiên Bà-tư tiên Bà-tẩu tiên nhân # Í h 1i ả ' 
Gọi tắt là Bà-tư Bà-tra S«E. Hán dịch Tốỉ thắng, Vô thượng. Là 
một vị Đại tiên thời Phệ-đà Ấn Độ, đại biểu cho dòng dõi Bà-la-môn 
chính là soạn giả phần tán ca trong Lê-câu Phộ-đà (s: Rg vẽda)
66 (s: Punarvasu. tm m m  Phú-na bà-tô), đời Đường dch là 
Phất túc í t * .

68 $L#'J Tỳ-lợi-ba-đê 
49 ® ĩỉ.£
70 Quản đảnh M M; S: abhiseka; nghĩa là rưới nước lốn đầu- 
Một nghi thức trong những buổi lễ long trọng theo tuc lê truyền ngôi

ỉ ?  ĐỘJ h?..xưa- Tr?"9 Kim cương thừa, danh từ quán đỉnh 
được dùng chị nhữtig nghi lễ, trong đó vị Đạo sư (s: guru; t; lama 
cho phép đệ tử tu tập một Tan-tra. Vì vậy trong Phật giáo Tây Tạna 
người ta hay sử dụng danh từ Truyền lực’ (t: dbangiskur)

S4N?  thuỷ n9h ièu đầnh ỊiÌiItỊcÌS. vua dòng 
Sát-lỢi được truyền ngôi Sau đó' nếu bày báu xuất híộn và chính 
phục được cà bốn châu thiên hạ, bấy giờ tiíành Chuyển luân vương 
Xem Trường A-hàm 7. M
n,3 Ị Ị j r Ì Ị jL
72 Mí
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74 ■
75 & & M \m
76sp3|;lj£jặ.
”  à M ỉ ặ * ^

79 Sát-na M £p; C: chànà; J: setsuna; S: ksana: Một khọảng thời 
gian rất ngin, một đơn vi thời gian của một niệm, một ý nghĩ.

.  I ắ i

81 Tư tai thiên . Còn gọi Đại Tự tại thiên Tự tại thịên
vương i¥ ^ 3 E , Thiên ệhù^ầ, (s: Maheévara; p: Mahissara). Phiên 
âm là Ma-hô-thù-la RHKYB, Mạc-hê-y-thấp-phạt-la 
Là môt trong 3 vi chù thần của đạo Bà-la-môn, tức chủ thần Thãp-bà 
i ĩ i i  (8- ốiva). Theo truyồn thuyết, vị này là thân phẫn nộ của trời Lỗ- 
nại-la (s: Rudrá), còn có các tên khác như Thương-yốt-la
(Ốamkará), Y-xá-na (ĩéãna). Ban đầu, vị này và trời Na-la-diên đêu 
được xốp (lưới Phạm thiên. Về sau địa vị được tăng dần. và trở thành 
vị than có mần cách tối cao, được xem là Bản thể thường trụ, đày 
khắp vũ tru, có tính cách phiốm thần, lấy hư không làm đầu, lấy đăt 
làm thân. Hình tương thần này có 3 mắt, 8 tay, cỡi trâu !rân9’ tey 
cầm phất trần trắng. Phật giáo tiếp nhận vị này thành ttiân thủ hộ 
Phật pháp, trụ ở tầng trời' Đệ tứ thiền. Mật giáo xem vị này đông với 
trời Ỳ-xá-na ( ĩốăna), là một trong 12 vị Ười.
82 J - 

84
S5à à ị
S6m & £

89 í  s: Grdhrakũta , p:Gijjha-kũta. Dịch âm là Kỳ-xà-quật WWÍB, 
nằm ở phía Đông Bắc thành Vương xả, nước Má-kiệt-đà. Gọi tát là 
Linh sơn llt ll, Thứu Phong X íặ , Linh Nhạc B A .
90 S: Bimtiisãra. Còn gọi Tần-bà-sa-la vương ílHẳẾH 31. Tần-tì-sa-
la vương Tần-đầu -sa-la vương *5KẳỄS£, Bình Sa
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vượng Phụ nhân là Vi-dề hy * « # .  ãnli hạ Thái tử
là Axà-thố RỊUtạ ( Ajătaểatru)
91 (s, p; Himâlaya, Himạỵat, Himavin , tib: Ọarts-ỢIIỊ). Pbièn ậm ià 
Hy-mã-lạp-sơn. Còn gọi là Tuyết ỊSnh ■ # ,  Đông vương sởn
92 S: rãda-kãlãma, p: Ịãra-kâlãma.
93 s: kălăma
94 i&iỉtlM'1*. HiỊn dịch Hoàng đầu tiện itsẪ lh , Quy chủng tiên 
4Mi-Piề,Xfchsếc Tiến. Còn gọi Kiếp-tì-la tìén #Ị Khẩn-bế- 
la Kha-tì-la tiên Ca-ti-la Đại tiên

ổng là tổ của phái Số luận (Simkhya). 
ổng có râu tóc, sác mặt đều màu vàng đỏ, sinh khoảrg thế kỳ thứ 

VI ttlề Khi sinh ra đả oó đẳy đủ 4 đức: pháp, trí, tì dục, tự tại. Nhận 
thỉy sự mồ mờ cùa thế gian, ông khởi tâm từ bi. nói nghĩa 25 đế cho 
Bà-la-môn A-tu-lợi (s: Asuri) nghe, kế đốn giảng pháp cho Bàn-già- 
thi-ha (s: PancasÌKha). ổng nói hơn 100.000 bài kệ, gọi là Tăng-khư 
tụng.

96ãtman
97 Li sanh hỷ lạc địa
98 Định sanh hỷ lạc địa

s. ãLiiiâ. vdra; p: ibhassara.
100 Ly hỳ diệu ho địa
101 S: ốubíia-krtsna; p: Subha-kinna* subha-kinha , tib: Dge-rgyas). 
Phiên Am là Thủ-ha-kí-na m v Ã è .  Thủ-ba-kh4t-lật-nỉi l ìk l í í l l l í .  
Cùn oẹi Vỏ lượng tịnh Mftn Tịnh nan đãi thi ôn 5Í1UÌ5?. 
Là một trong 18 tàng trỀri cùa cõi sắc, là cõi cao nhất trong đệ tam 
tNèn. Sanh ỏ cỗi Ịrởi nky được thọ lạc dầy đủ. Tuổi thọ ở cõi trời nầy 
lề 64 kiếp, thân cao 64 do tuần.
102 Xi niệm thanh tịnh địa
1<a Brtatyhala; p: Vehapphala.
104 Khổng vồ hiéri xứ.
105 Thức vô biền xứ.
106 Vô sở hữu xứ.
107 Phỉ tưởng phi phi tưởng xử.
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108 Theo quan niệm của phái Số luận thì: Guna (Cầu-na) tức là Đức, 
trong 3 yếu tố (ữiật, đức, nghiệp) để tạo thành vạn hữụ. Nguyên văn:

Cho nên có óằu-nạ (giác qụán, đức, công 
năng, đả sống, ngã ái) thì khống phải giải thoát.
109 Ì K Q t

111 S:Gayã. Gọi tắt là Kìệt-di Gọi đù là Yốt-xà-thi-lợi-sa
(s; Gaya-ja-áirsa). Còn gọi là Tượng dầu

112 Năm anh em Kiều-trần-như: Gồm Klều-trần-như UISIÍO 
(s:Kaundinya; p: Kondanna); Ảt-bộ ím ,  Bạt-đồ Câu-lợi 
Ma-ha-nam ĨW JI, Thập lực Ca-diếp +jtjjần.
113 S: Nairafijanã , p: NerafỊjarã, Nirafijarã.
114 Tu-xà-đề '
115 (S: pipala). Sau khi Đửc Phật thành đạo, cây này thưởng được gọi 
là cây bồ-đề (bodhi).
116 Mâu-ni Ạ  s, P: muni; nghĩa là Thánh nhân, Trí giả, ngựdi có 
trí huệ. Danh từ chi người đã đạt được thánh quả; (ĨỀ đắc đạo. Thời 
đức Phật Thích-ca, danh từ Mâu-r; ty dược sử dụng chỉ người tu 
hanh thanh tịnh.
11,7 'Íè.-Hs ỂJ s: Pũỉa-nirmita-vaốa-vartin; p: Para-nimmita-vasa- 
vattin.
118 S: Pãciyas hoặc Pãpmanp: Pãpiya hoặc Pãpimant.Còn gọi là Ba- 
tì-di V, ồn í # # ,  Ba-duyên Pha-tuần Ịttm . Thường gọi là Ma 
tía- tuần ( s: Mãra-pãpman). Dịch nghĩa là Sát giả SMí, Ảc 
vật *HB, Ác trung ác a w  Âc áii Theo Thái tử Thuỵ ứng bản 
Khởi, Ba-tuần là vị chúa tể từng trời thử 6 cõi Dục. Theo Luận Đại trí 
độ, Ma này thường theo Đức Phật và đệ tử tìm cơ hội để nhiễu loạn.
119 Cõi thứ 6 của Dục giới
120 Nguồn sáng tuệ giác.
121 Túc mạng minh.
122 s: Sivi: Thi-lợi, si lợi hay Thi-tỳ-ca. 56 vị vua thời cổ đại tại Ấn Độ.
123 Cây Tất bát-la (s: pipala). Xem chú thích 114.
124 ỈẺ.ỈI-4  ̂(s:Vãrãnasĩ, Vãranasĩ, Varãnasĩ, Varanasĩ; p: Bãrãhasĩ).
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Nguyên văn: Phạm chí s: brãhmana. Phiên âm là Bà-la- 
môn Ịậ $ .H . Ý dịch Tịnh hạnh Tịnh duệ £ » .  Còn gọi Tịnh 
hạnh giả ĩệ-Jf&, Tịnh hạnh phạm chí iệ>-ỉf£.Ặ.

M £  s: Gautama, Gotama ; p: Gotama.

127 S: Yaốa, Yaáoda. Hán dịch Da-thâu-đà IPHPS, Da-thâu-già 
1Ị5IÈÍỈI]. Y dịch là Danh Văn Thiên Xưng Người thành Ba- 
la-nạị (p:Vãrãnasĩ) miền Trung Ấn Độ. Con cuà Trưởng giả 
giàu có tên Thiện Giác # # .  Xuất gia với Đức Phật, là vị đệ tử thử 6 
sau 5 anh em Kiều-trần-như.
128 Núi Tượng đầu.
n  9,a'dj®pj^ S: kãsyapa; P: kassapa; dịch nghĩa là Ẩm Quang 

3Ế.Tện của bạ anh em tu sĩ thời đức Phật,’ ban đầu theo đao ià -  
la-môn, thở thần lửa, nước, được đức Phật giáo hoá. Ba vi này là Ưu- 
lâu-tần-loa Ca-diếp (p: uruvela-kảssâpâ), Già-da Ca-diếp (p: gaya- 
kassapa) và Na-đề Ca-diếp (p: nađĩ-kassapa) 

pháp khí
ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp (s: Umvilvã-kãốyapa ■ P' 

Uru-vela-kassyapa; tib: Lteri-rgyas-hod-srun).
152 XÍT (s: brahma-caryã; p: brahma-cariya). Ý dịch là Tịnh hạnh, tức 
hai chúng đạo tục cùng tu tập hạnh thanh tịnh cua Phạm thiên đoan 
trừ tâm dâm dục nên gọi là Phạm hạnh.
'33 Vương-xá (s: Rãjagrha; p: Rãjagaha)

Vua Kiệt-đà.
Dương châu: Một loại ngọc dùng để lấy lửa ngày xưa, như kinh 

lúp ngày nay.
136 Nguyên văn Hán Bất tức diệc bất dị.
137 Pháp nhãn: Con mắt nhìn đúng như thật về các pháp, tức trí huê 
quán chiếu về “tánh không”.

Xây tịnh xá Trúc lâm.
139 S: Aốvajit; p: Assaji: phiên âm ià Át-bệ, đời Đưởng dịch là 
Mã-thắng hoặc còn gọi là A-thấp-ba-thệ, A-thấp-phược-thị
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140 Nguyên văn bài kệ: Chư pháp tùng duyên sanh, diệc tùng nhân 
duyên diệt, Ngã Phật Đại sa-môn, thường tác như thị thuyết
141 Tức Xá-lợi-phất, phiên âm từ Upatissa.
142 S: Mahãmaudgalyãyana.
143 Có chỗ ghi 200 người.

Tốt! Lại đây, khéo lại đây.
I4’ Ca-diếp (s:Mahã-kãyapa , p:Mahã-kassapa). Hán dịch là Ẩm 
Quang, Gọi là Ma-ha Ca-diếp (s: mahãkãốyapa; p: mahãkassapa), 
ngài nổi tiếng có hạnh Đầu-đà (tu khổ hạnh) nghiêm túc nhất và là 
người đứng đầu Tăng-già sau khi Phật nhập diệt. Ca-diếp là Sơ tổ 
cùa Thiền tông Ấn Độ, là người được đức Phật Thích-ca truyền tâm 
ấn. Để phân biệt, nên gọi ngài là Đại Ca-diếp.
146 Tứ không định.
147 Sudatta. Phiên âm là Tu-đạMa &ìí%>, còn gọi là Thiện Thọ 
Thiện Dữ H, Thiện Thí. Là vị trưởng giả thành Xá-vệ thuộc Trung 
Ấn Độ, có tâm từ bỉ thường cứu giúp người Khó khăn không nơi 
nương tựa, siêng thực hành hạnh bố thí. Nên người đời gọi ông là 
Cấp Cô Độc {s: Anằthapindada; p: Anãthapindika). Sau khi quy y 
Phật, ông xây Tinh xá Kỳ viên (s: Jetavana) để cúng dường.
148 (s: srota-ãpanna; p: sotãpanna): Quả vị thứ nhất trong bốn quả vị 
thuộc Thanh văn thừa. Còn gọi là Sơ quả. tức đã đoạn trừ sạch Kiến 
hoặc Cựu dịch Nhập lưu ÀỈSt, Nghịch lưu Tân dịch là Dự 
iưuĩSMo
149 Cõi trời Hữu đảnh (s: Bhavãgra , p: Bhavãgga). Chỉ cõi trời Phi 

tưởng phi phi tưởng xứ, cõi trời thứ tư của Vô sắc giới.
150 Tức do Trời Tự tại sanh ra.
151 Đức (s: guna): xem chú thích trang 156, quyển 3.
152 Dravya còn gọi Đạp-bà-ma-la (Dravya-malla-putra) -  Tên một vị 
tỷ-khưu chứng quả A-la-hán lúc 16 tuổi (lo phần lương thực cho 
chúng tăng).
155 (s: ốrãvasti; p: Sãvatthĩ). Phiên âm Xá-vệ Thất-la-
p h iạ tin ^ l, Xá-bà-đề Dịch là Văn vật Văn giả
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M Ăt, Vô vật bất hữu ^  ̂ F, Phong Đức i t i ề ,  Hảo Đạo 
Vì trong thành này có nhiều người tài giỏi, nhiều sản vật thù thắng.
154 (s: Prasenajiỉ; p: Pasenadi). Hán dịch Thắng quân vương 
Thắng quang vương ỀềyéEE, Hoà duyệt vương S ltS ĩ, Nguyệt quang 
vương M % 3Ẽ. Là quốc vương nước Kiều-tất-lă (s: Kauốală) iííSIIH  
ông sống cùng thời với Đức Phật là vị hộ pháp cho tăng đoàn thời 
Đức Phật. Phu nhân là Mạt-lợi-ca (s: Mallikã), tức Mạt-lợi phu nhân 

cũng rất kính tin Phât pháp.
15.s Tức là Ưu-ba-đề-xá.

S: Jeta:« PÊ**.
157 vương Xá
I58(s: Kapila-vastu; p: Kapila-vatthu). Gọi tắt là Ca-ti-la ỈH£X. Ca- 
duy Nói đủ là Ca-duy-la-vệ ì&i£jffir. Ý dịch là Hoàng Xích 
thành Diệu Đức thành
159 S;p: Nanda. Ý dịch là Hoan hỷ Gia lạcKHt. Em cùng cha 
khác mẹ với Đức Phật. sau xuất gia làm đệ tử cùa Đức Fhật, được 
tôn xưng, là bậc biết điều hoà các căn đệ nhất. Vì để phểin biệt với 
Mục ngưu Nan-đà^StPÊ mà ngài được gọi là Tôn-đà-la Nan-đà 
SPÊRIÉPẼ (s: Sundara-nanda). Sau khi xuất gia, khó quên người vợ 
đạp là Tôn-dà-lợi ỉiPẼĩỊl (s: Sundan ) nên thường về nhà. Đức Phật 
dùng nhiều phương tiện răn dạy ngài mới đoạn được ái dục và chửng 
quả A-la-hán. Ngài Mã Minh đã theo chuyện này mà sáng tác tác 
phẩm Tôn-đà-la Nan-đà thi (,s.ể Saundarananda- 
kãvya ).
160 Aniruddha; p: Anuruddha. Còn gọi A-nan-luật A-nậu-lâu- 
đà p? m  A-nMô-đà Pọf/ẼJầlÈ. Hán dịch Vô Diệt jị;K, Như Ý 
ÍŨ&, Vô Chướng & n, Bất tranh Hữu Vô Tuỳ thuận Nghĩa 
Nhân Thuộc dòng họ Thích, em bà con chú bcic với Đức 
Phật, con cùa vua Hộc Phạn (theo Kinh Khởi thế, Ngũ phần luật) 
còn theo Phật bản hạnh tập kinh và Luận Đại Trí độ thì ngài là con 
vua Cam Lộ Phạn vương.
161 Hai vị trong nhóm Lục quàn tỷ-khưu, Nan-đà (s: Nancla) và Bạt- 
nan-đà (s: Upanancla). Hai anh em này họ Thích, đều giỏi âm dương
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toán số, giỏi thuyểt pháp nghị luận, nhưng đa dục và làm nhiều việc 
sai trái. Do ông Nan-đà mà Đức Phật chế định 2 pháp Đơn đoạ thứ 
22, 23. Do ông Bạt-nan-đà mà Đức Phật chế định 15 pháp Xả đoạ từ 
pháp thí' 6 đến 20, và pháp chúng học thứ 95.
162 Tức Ca-liAi-đà-di (xem chú thích trang 49).
163 s; paria.
164 S;P: Jpãli. Còn gọi là Ưu-bà-ly ô-bà-ly ẳP2£Hí, ưu-bà-lợi 
®ỉlSĩ!l. Ý dịch Cận Chấp JỄ$1, Cận Thủ ÌỄ.®. Xuất thân từ chủng 
tộc Thủ- đà-la, làm thợ hớt tóc trong cung vua. Khi các vương tử họ 
Thích xuất gia thì ông cũng xuất gia. Đây là sự thể hiện tinh thần 
bình đẳng của Đức Phật khi nhận người xuất gia . Ưu-ba-ly tu trì rất 
trang ncihiêm, giỏi trì luật, được khen tặng là “Trì giới đệ nhất”. Khi 
kết tập kinh điển lần thứ nhất, ngài được cử tụng lại Luật bộ.
165 Ngu/ên văn ỔSSSHlli: Xử cung tập vương tiên. Bao gồm cả 
phép trị nước, việc tu đạo theo chiều hướng chánh pháp.
166 Ca-iỳ-la-vệ.

Hoại sắc y: áo hoại sắc, không phải bốn màu chính xanh, vàng, 
đỏ, trắng, mà màu sắc pha trộn (lam, đà, vàng sậm).
168 S: Rahula. Phiên âm La-hổ-la StàíS, La-hống-la JK<9liS, Hạt-la- 
hổ-la í l íS t ia .  La Vân I S 5 ,» S . Hán dịch Phú Chướng 
Chướng nguyệt Chấp Nhật $10. Do khí sanh ngài, nhằm lúc 
A-tu-la vương La-hầu-la lấy tay che mặt trăng nên có tên tà Chướng 
nguyệt; lại ở trong thai mẹ 6 tháng nên có tên Phú Chướng. Sinh ra 
ngài là bà Da-du-đà-la. Ngài là vị Sa-di đầu tiên trong giáo đoàn Đức 
Phật.
169 S: .leta-vana. Tức Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên (s: 
Jetavanãnãthapindadasyãrãma , p: Jetavanãnãthapindikãrãma).
170 sao tam túc
171 PháịD thân 
172phửiJng tiện
173 chánh niệm
174 Jivaka: còn gọi Kỳ-bà-già #SữB, Thời-bà Kỳ-vực Thời 
phược ca BậHlìS. là danh y Ấn Độ. ông học nghề thuốc ở nước
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Đức-xoa-thi-la « J L F * B  (s: Taksaáilã), làm ngự y cho vua Tần-bà- 
sa-la (s: Bimbisãra) vẳ vua A-xà-thỐ. ông rất kính ngưỡng Đửc Phật, 
thường đốn chữa bênh cho chúng tăng, ông chính là ngưôi đưa A- 
xà-thố đến trước Đức Phật đé sám hối tội giết cha. Sau ông xuất gia 
với Đức Phật.
175 Tức A-dục vương.
176 Phạm chí: Giới học: già trí thức.

178 Nỏi đủ: Tỳ-nữu-sắc:-tra ỉ&ầa
179 Nói đủ: Ương-già-phú-lê lí;.
180 Nói đủ: A-ma-iặc-ca-baẳ
181 Ca-chiên-diôn (s: katyãyana, p: kaccãyana)
182 Gọi đủ: Xà-đế-thâu-lư-na.
183 S: Kimbila.
. s: upăsikã. Phiên âm là ưu-bà-di còn gọi là ưu-l)à-tư-ha

ưu"bà"tư ưu-ba-tư-ca #.ìẺLỈếél. Ý là Thanh tin
nữ ỳệiề-k-, Cận thiện nữ Cận sự nữì&^-ic
185 TứcĐề-bà Đạt-đa.
186 Tức núi Linh thứu.
187 s: Ajãtasatru
188 Tức Đề-bà Đạt-đa (s: Devadatta). Còn gọi Đề-bii-dat-đâu

Đố-bả-đạt-đa ílF#iÌ^,Địa-bà Đạt-đa Đià-ba-
đạt-đâu Điều-bà Đạt-đa , Điều-đạt m i  Đạt-đâu
i*st. Ý dịch là Thịên Nhiệt x m , Thiôn Thụ x m . Là con củà Hôc 
Phạn vương Ề4IS3E, anh ruột của A-nan.
189 S: Vaiểãli, phiên âm Phộ-xá-ly * * * ,  Phộ-xà-toản IMNI Phệ- 
xá-ly tt& m , Tỳ-xá-ly
190 S: Amrapãlĩ hoặc Amrãvaíỉ. Phiên âm Am-một-la, Am-la thọ Còn 
gọi là Nại thị viên, Cam lố viên.
191 Nguyên văn: Thử nữ Cực đoan chính. Từ đoan chính ở đây có 
nghĩa là các căn đâỳ đủ, cân đối, tươi nhuận.
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p^Lịcchavi, Lecchavi). Phiên âm Lỵ-xạ-tl, Ly*xa, Lặt thấp-bà. 
Hán dịcb Tiên Tộc vương, ệiôn Địa Chù. Là chủng tộc Sát-đ«-ỊỢi ở 
thànlĩTì-xá-ĩi a trung Ấn Độ, là một nhánh thuộc chùng tộc Bạt-kỳ.
Thea Thiện Kiến luật Tỳ-bà-sa, phu nhân nước Ba-la-nạỊ$inh một 
bào thai quái dị nên cho người ném xuống sông. Một đạo ã  vớt đem 
vồ boc thịt nầy tự nhiên chia làm hai phần, một phần con trai, một 
phần con 'gáiế Đạo sĩ đặt tên là Licchavi (Ly-xa-tử), có nghĩa là Da 
mỏng. Sau hai người kết hôn, sinh được nhiều vương tử, ba lần xây 
nhà rộng lớn nên nơi họ ở gọi là Tì-xá-li (có nghĩa là rộng lớn, trang

nghiêm).
193 g . Agurg
194 S: Markata hrada. Còn gọi Di-hầu trì Di-hầu hà ■ i i ỉ i ,  
Di-hầu lâm HUM*.
195 Nguyên văn: như điểu phá noãn sinh.
196 Tự tại thiên.
1« Ma-kiệt ngư (S;p: makara); Còn gọi là Ma-già-la ngư

Ma-ca-la ngư Hán dịch Đại thể ngư
Kinh ngư Cự ngao Ê * .  Trong thầríthòạiAn

Độ cá nầy được làm vật cỡi cho thuỷ thần (Varuna), có dầu giống 
nhừ linh dương, thân và đuôi có hình dạng loài cả i
198 tam hữu thọ _
199 í&pè S p: Cunda. Phiên âm Chuần-dà Chú-na mĩb
Người thợ rèn (MẼ- thiết tượng)ở thành Ba-bà (p: Pava)
mSn Tnmg Ấn Độ. Theo Kinh Du Hành (Trường A-hàm 3) Thuần-dà 
cúng dưòng nấm cây chién đàn ( p: sũkaramaddava) cho
Đ ứ c P h ật trong bữa ăn cuối cùng nầy.

"oõ Nguyên văn: Như Lai tựu thằng sàng.
201 đoạn kiến
202 thường kiến b
203 S: prătimoksa, p: pătimokka , tib: so-sor tM r^PbỊên.â^l* Ba-
la-<ft-mộc-xõa a i * * * .  Chì cỳụọẹ m  9 $
ngừa và hộ trì các căn, làm tăng trưởng thiện phíp. Nên còn gọi là
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Tuỳ thuận giải thoát HMKAItt, biệt giải thoát 01 AM®, xứ xứ giải thoát 
tối thắng M tễ . vô  đảng học ỆL.

204 thành, trụ, hoại, khổng.
205 niết-bản.
206 í a a s
207 Nguyên văn: 0  - M s m ỉ lk  Tử dẫn chi thâm căn, 
nhị cô ngũ chủng quầ. Nhị cô — M: Hai chén nhỏ uống trà.
208 t t* *
209 Nguyên văn m Tri pháp giả trường miên. Trì pháp giả: 
người duy trì, truyền bá chánh pháp (Phật, Bồ-tát, người đạt ngộ)
210 Cõi hữu du”. Môi trường sống tương đối, còn khổ vui rơi rớt, tồn 
đọng nơi xác thân; niềm an lạc tịnh khiết còn bị xác thân hạn chế.

Nguyồn văn: M. V Fõ ầ  «  Tức ưi nhi trường miên. Thế gian 
thấy Phật vào Niết bàn, như vào giấc ngủ dài, nên goi là trường 
miên.
212 ýj rb Một chủng tộc có sửc mạnh ở thành Câu-thi-na-yốt-na. Vào 
thời Đức Phật, đó là người dftn nước Mạt-la một trong 16 nước 
lớn mạnh của Ấn Độ. Những người nầy đẵ khiông kim quan Đức 
Phật ừong lễ trà tỳ. Kinh Trường A-hàm goi Lưc sĩ là Mat-la.
213 S: ốãri
214 Câu-thi-na (s: Kuéinagara).

2i6iẳ * s m #
217 m m n #Fè
J,8# Í |Ị É
219 
220 fậ.jặ 
221 í i ỉ .
222
223
224
225
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226
227 i t  $  s: Grdhrakũt; p: Gijjakũta. Tức Linh thứti sơn.
221S: Aểoka. Cựu dịch là A-dục vương p n t ĩ .  Tân dịch là A-thâu-ca 
vương pi|4lỉfeẼẵ
129 (s: Maurya , 317-180 trước TL.)
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THƯỢNG CHÚC

PHẬT NHẬT TĂNG HUY,
PHÁP LUẦN THƯỜNG CHUYỂN 
PHONG ĐIỀU VŨ THUẬN 
QUỐC THÁI DÂN AN 
THẾ GIỚI HÒA BÌNH 
CHÚNG SANH AN LẠC.

PHỤC NGUYỆN:

ÂN S ư  HUẤN DỤC 
PHỤ MẪU SINH THÀNH 
THÍ CHỦ ĐÀN NA 
CÔNG PHU CÔNG QUẢ 
TĂNG ÍCH PHƯỚC ĐIỀN 
PHÁP GIỚI CHÚNG SANH 
ĐỒNG THÀNH PHẬT ĐẠO

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT,
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